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‭cải‬ ‭cách‬‭và‬‭nâng‬‭cao‬‭năng‬‭lực‬‭kết‬‭nối‬‭của‬‭doanh‬‭nghiệp‬‭nhỏ‬‭và‬‭vừa‬‭(Dự‬‭án‬‭LinkSME)‬‭để‬
‭rút‬‭ra‬‭các‬‭bài‬‭học‬‭kinh‬‭nghiệm‬‭và‬‭xác‬‭định‬‭các‬‭cách‬‭tiếp‬‭cận‬‭hiệu‬‭quả‬‭dựa‬‭trên‬‭năm‬‭trụ‬‭cột‬
‭chính:‬ ‭Môi‬ ‭trường‬ ‭kinh‬ ‭doanh‬ ‭thuận‬ ‭lợi‬ ‭(MTKDTL),‬ ‭Tăng‬ ‭cường‬ ‭kết‬ ‭nối,‬‭Sự‬‭phối‬‭hợp‬‭với‬
‭Chính‬‭phủ‬‭Việt‬‭Nam‬‭(CPVN),‬‭Hỗ‬‭trợ‬‭năng‬‭lực‬‭cho‬‭Tổ‬‭chức‬‭hỗ‬‭trợ‬‭doanh‬‭nghiệp‬‭(TC‬‭HTDN)‬
‭và‬ ‭Ứng‬ ‭phó‬ ‭với‬ ‭đại‬ ‭dịch‬ ‭COVID-19.‬ ‭USAID‬ ‭Learns‬ ‭đã‬‭thực‬‭hiện‬‭đánh‬‭giá‬‭từ‬‭tháng‬‭5‬‭đến‬
‭tháng‬ ‭10‬ ‭năm‬‭2023,‬‭sử‬‭dụng‬‭kết‬‭hợp‬‭nhiều‬‭phương‬‭pháp,‬‭bao‬‭gồm‬‭Phỏng‬‭vấn‬‭sâu,‬‭Thảo‬
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‭không‬‭chỉ‬‭nhằm‬‭phục‬‭hồi‬‭sau‬‭đại‬‭dịch‬‭COVID-19‬‭mà‬‭còn‬‭cải‬‭thiện‬‭năng‬‭lực‬‭cho‬‭các‬‭doanh‬
‭nghiệp.‬ ‭Xem‬ ‭xét‬ ‭các‬ ‭yếu‬ ‭tố‬ ‭cản‬ ‭trở‬ ‭và‬ ‭thuận‬ ‭lợi‬ ‭trong‬ ‭từng‬‭trụ‬‭cột,‬‭nhóm‬‭đánh‬‭giá‬‭đã‬‭đề‬
‭xuất‬ ‭chín‬ ‭nhóm‬ ‭khuyến‬ ‭nghị‬‭cho‬‭các‬‭biện‬‭pháp‬‭can‬‭thiệp‬‭hiện‬‭tại‬‭và‬‭tương‬‭lai‬‭của‬‭USAID‬
‭đối với tăng trưởng và quản trị kinh tế.‬
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‭LinkSME‬ ‭Dự án Thúc đẩy cải cách và nâng cao năng lực kết nối của doanh‬

‭nghiệp nhỏ và vừa‬
‭M&E‬ ‭Monitoring and Evaluation (Giám sát và Đánh giá)‬
‭MEL‬ ‭Monitoring, Evaluation, and Learning (Giám sát, Đánh giá và Học hỏi)‬
‭MTKDTL‬ ‭Môi trường kinh doanh thuận lợi‬
‭ODA‬ ‭Official Development Assistance (Hỗ trợ phát triển chính thức)‬
‭Sở KHĐT‬ ‭Sở Kế hoạch và Đầu tư‬
‭Sở NN&PTNT‬ ‭Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn‬
‭TC HTDN‬ ‭Tổ chức hỗ trợ doanh nghiệp‬
‭TCTC‬ ‭Tiếp cận tài chính‬
‭TFP‬ ‭Trade Facilitation Program (Chương trình Tạo thuận lợi Thương mại)‬
‭TTHC‬ ‭Thủ tục hành chính‬
‭USAID‬ ‭United States Agency for International Development‬

‬ ‭USAID.GOV‬
‭USAID LEARNS‬



‭(Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ)‬
‭VAMI‬ ‭Vietnam Association of Mechanical Industries‬

‭(Hiệp hội Doanh nghiệp Cơ khí Việt Nam)‬
‭VASI‬ ‭Vietnam Association of Supporting Industries‬

‭(Hiệp hội Công nghiệp Hỗ trợ Việt Nam)‬
‭VCCI‬ ‭Vietnam Chamber of Commerce and Industry‬

‭(Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam)‬
‭VIA‬ ‭Vietnam Industry Agency (Cục Công nghiệp Việt Nam)‬
‭VPCP‬ ‭Văn phòng Chính phủ‬

‬ ‭USAID.GOV‬
‭USAID LEARNS‬



‭TỔNG QUAN‬

‭BỐI CẢNH VÀ MỤC ĐÍCH‬
‭Dự‬ ‭án‬ ‭Thúc‬ ‭đẩy‬ ‭cải‬ ‭cách‬ ‭và‬ ‭nâng‬ ‭cao‬ ‭năng‬ ‭lực‬ ‭kết‬ ‭nối‬ ‭của‬ ‭doanh‬ ‭nghiệp‬ ‭nhỏ‬ ‭và‬ ‭vừa‬
‭(LinkSME)‬‭do‬‭Cơ‬‭quan‬‭Phát‬‭triển‬‭Quốc‬‭tế‬‭Hoa‬‭Kỳ‬‭(USAID)‬‭tài‬‭trợ‬‭là‬‭một‬‭sáng‬‭kiến‬‭trị‬‭giá‬‭25‬
‭triệu‬‭USD‬‭kéo‬‭dài‬‭5‬‭năm‬‭nhằm‬‭cải‬‭thiện‬‭môi‬‭trường‬‭kinh‬‭doanh‬‭cho‬‭các‬‭doanh‬‭nghiệp‬‭nhỏ‬
‭và‬ ‭vừa‬ ‭(DNNVV)‬ ‭tại‬‭Việt‬‭Nam.‬‭Sáng‬‭kiến‬‭này‬‭do‬‭Tổ‬‭chức‬‭Phi‬‭lợi‬‭nhuận‬‭Phát‬‭triển‬‭Kinh‬‭tế‬
‭Quốc‬‭tế‬‭(IESC)‬‭thực‬‭hiện,‬‭tập‬‭trung‬‭vào‬‭việc‬‭thể‬‭chế‬‭hóa‬‭các‬‭cải‬‭cách‬‭quan‬‭trọng,‬‭và‬‭tăng‬
‭cường‬ ‭khung‬ ‭pháp‬ ‭lý‬ ‭và‬ ‭quy‬ ‭định‬‭để‬‭hỗ‬‭trợ‬‭sự‬‭phát‬‭triển‬‭của‬‭các‬‭DNNVV.‬‭Bốn‬‭hợp‬‭phần‬
‭của‬ ‭dự‬ ‭án‬ ‭bao‬ ‭gồm‬‭thúc‬‭đẩy‬‭cải‬‭cách‬‭thể‬‭chế,‬‭thúc‬‭đẩy‬‭chính‬‭phủ‬‭điện‬‭tử,‬‭cải‬‭thiện‬‭năng‬
‭lực‬‭cung‬‭ứng‬‭của‬‭các‬‭DNNVV‬‭và‬‭đẩy‬‭nhanh‬‭chuyển‬‭đổi‬‭số.‬‭Dự‬‭án‬‭còncũng‬‭bao‬‭gồm‬‭trụ‬‭cột‬
‭thứ‬ ‭bảy‬ ‭nhằm‬ ‭hỗ‬ ‭trợ‬ ‭các‬ ‭DNNVV‬ ‭phục‬ ‭hồi‬ ‭sau‬ ‭đại‬ ‭dịch‬ ‭COVID-19.‬ ‭Kế‬ ‭hoạch‬ ‭Giám‬ ‭sát,‬
‭Đánh‬ ‭giá‬ ‭và‬ ‭Học‬ ‭hỏi‬ ‭(MEL)‬ ‭của‬ ‭LinkSME‬ ‭nhằm‬ ‭đạt‬ ‭được‬ ‭những‬ ‭thay‬ ‭đổi‬ ‭mang‬ ‭tính‬ ‭hệ‬
‭thống‬ ‭trong‬ ‭mối‬ ‭quan‬ ‭hệ‬ ‭kinh‬ ‭doanh‬ ‭giữa‬ ‭các‬ ‭DNNVV‬ ‭và‬ ‭các‬ ‭doanh‬ ‭nghiệp‬ ‭đầu‬ ‭chuỗi‬
‭(DNĐC), và thúc đẩy tăng trưởng của các DNNVV trong nước.‬
‭USAID‬‭Việt‬‭Nam‬‭ủy‬‭quyền‬‭cho‬‭USAID‬‭Learns‬‭tiến‬‭hành‬‭đánh‬‭giá‬‭cuối‬‭kỳ‬‭Dự‬‭án‬‭LinkSME‬‭để‬
‭rút‬ ‭ra‬ ‭các‬ ‭bài‬ ‭học‬ ‭kinh‬ ‭nghiệm‬ ‭và‬‭xác‬‭định‬‭các‬‭phương‬‭pháp‬‭tiếp‬‭cận‬‭hiệu‬‭quả.‬‭Đánh‬‭giá‬
‭này‬ ‭sẽ‬ ‭cung‬ ‭cấp‬ ‭thông‬ ‭tin‬ ‭cho‬ ‭dự‬ ‭án‬ ‭hiện‬ ‭đang‬ ‭hoạt‬ ‭động,‬ ‭Dự‬ ‭án‬‭Tăng‬‭cường‬‭năng‬‭lực‬
‭cạnh‬ ‭tranh‬ ‭khu‬ ‭vực‬ ‭tư‬ ‭nhân‬ ‭Việt‬ ‭Nam‬ ‭(IPS-C),‬ ‭cũng‬ ‭như‬ ‭các‬ ‭dự‬ ‭án‬ ‭khác‬ ‭tiếp‬ ‭theo‬ ‭của‬
‭USAID.‬‭Đối‬‭tượng‬‭chính‬‭của‬‭báo‬‭cáo‬‭bao‬‭gồm‬‭USAID‬‭và‬‭các‬‭đối‬‭tác‬‭triển‬‭khai‬‭(ĐTTK),‬‭các‬
‭đối‬ ‭tác‬ ‭Chính‬ ‭phủ‬ ‭Việt‬ ‭Nam‬ ‭(CPVN),‬‭các‬‭tổ‬‭chức‬‭hỗ‬‭trợ‬‭doanh‬‭nghiệp‬‭(TC‬‭HTDN)‬‭và‬‭các‬
‭DNNVV, để tìm hiểu về cách hỗ trợ và kết nối hiệu quả các DNNVV.‬
‭Các‬‭câu‬‭hỏi‬‭đánh‬‭giá‬‭tập‬‭trung‬‭xem‬‭xét‬‭tác‬‭động‬‭của‬‭hoạt‬‭động‬‭hỗ‬‭trợ‬‭kỹ‬‭thuật‬‭(HTKT)‬‭của‬
‭LinkSME‬ ‭đối‬ ‭với‬ ‭các‬ ‭cải‬ ‭cách‬ ‭chính‬ ‭sách‬ ‭và‬ ‭các‬ ‭quy‬‭định‬‭liên‬‭quan‬‭đến‬‭năm‬‭trụ‬‭cột:‬‭Môi‬
‭trường‬ ‭kinh‬‭doanh‬‭thuận‬‭lợi‬‭(MTKDTL),‬‭Kết‬‭nối‬‭thị‬‭trường,‬‭Sự‬‭phối‬‭hợp‬‭với‬‭CPVN,‬‭Hỗ‬‭trợ‬
‭năng‬ ‭lực‬ ‭của‬ ‭các‬ ‭TC‬ ‭HTDN‬ ‭và‬ ‭Ứng‬ ‭phó‬ ‭với‬ ‭đại‬ ‭dịch‬ ‭COVID-19.‬ ‭Việc‬ ‭đánh‬ ‭giá‬ ‭Trụ‬ ‭cột‬
‭MTKDTL‬ ‭xem‬ ‭xét‬ ‭tác‬ ‭động‬ ‭bền‬ ‭vững‬ ‭của‬‭sự‬‭hỗ‬‭trợ‬‭từ‬‭LinkSME‬‭trong‬‭tăng‬‭cường‬‭kết‬‭nối‬
‭kinh‬ ‭doanh‬ ‭giữa‬ ‭DNNVV-DNĐC.‬ ‭Trụ‬ ‭cột‬ ‭Kết‬ ‭nối‬ ‭thị‬ ‭trường‬ ‭khám‬ ‭phá‬ ‭tiềm‬ ‭năng‬ ‭của‬ ‭các‬
‭DNNVV‬ ‭Việt‬‭Nam‬‭trong‬‭chuỗi‬‭cung‬‭ứng‬‭và‬‭vai‬‭trò‬‭của‬‭các‬‭TC‬‭HTDN‬‭trong‬‭việc‬‭hỗ‬‭trợ‬‭các‬
‭DNNVV.‬ ‭Trụ‬ ‭cột‬ ‭Sự‬ ‭phối‬ ‭hợp‬ ‭với‬ ‭Chính‬ ‭phủ‬ ‭Việt‬ ‭Nam‬ ‭tập‬ ‭trung‬ ‭vào‬ ‭tính‬ ‭hiệu‬ ‭quả‬ ‭của‬
‭phương‬‭pháp‬‭phối‬‭hợp‬‭và‬‭triển‬‭khai‬‭giữa‬‭LinkSME‬‭với‬‭Văn‬‭phòng‬‭Chính‬‭phủ‬‭(VPCP)‬‭và‬‭Bộ‬
‭Kế‬‭hoạch‬‭và‬‭Đầu‬‭tư‬‭(Bộ‬‭KH&ĐT).‬‭Đánh‬‭giá‬‭cũng‬‭xem‬‭xét‬‭khả‬‭năng‬‭hỗ‬‭trợ‬‭năng‬‭lực‬‭của‬‭các‬
‭TC‬‭HTDN.‬‭Trong‬‭khi‬‭đó,‬‭trụ‬‭cột‬‭Ứng‬‭phó‬‭với‬‭đại‬‭dịch‬‭COVID-19‬‭nêu‬‭bật‬‭sự‬‭hỗ‬‭trợ‬‭của‬‭các‬
‭trụ‬‭cột‬‭bổ‬‭sung‬‭gồm‬‭Chuyển‬‭đổi‬‭số‬‭(CĐS)‬‭và‬‭Tiếp‬‭cận‬‭tài‬‭chính‬‭(TCTC).‬‭Bằng‬‭chứng‬‭được‬
‭phân‬ ‭tách‬ ‭theo‬ ‭lăng‬ ‭kính‬‭Bình‬‭đẳng‬‭giới‬‭và‬‭Hòa‬‭nhập‬‭xã‬‭hội‬‭(GESI)‬‭để‬‭hiểu‬‭các‬‭nhóm‬‭đa‬
‭dạng có thể được hưởng lợi khác nhau như thế nào.‬

‭PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ‬
‭Nhóm‬ ‭đánh‬ ‭giá‬ ‭đã‬ ‭sử‬ ‭dụng‬ ‭phương‬ ‭pháp‬ ‭tiếp‬ ‭cận‬ ‭hỗn‬ ‭hợp,‬ ‭bao‬ ‭gồm‬ ‭đánh‬ ‭giá‬ ‭tài‬ ‭liệu,‬
‭phỏng‬ ‭vấn‬ ‭sâu,‬‭thảo‬‭luận‬‭nhóm‬‭và‬‭khảo‬‭sát‬‭định‬‭lượng‬‭trực‬‭tuyến.‬‭Nhóm‬‭đánh‬‭giá‬‭đã‬‭thu‬
‭thập‬‭danh‬‭sách‬‭tổ‬‭chức‬‭và‬‭cá‬‭nhân‬‭thụ‬‭hưởng,‬‭rà‬‭soát‬‭các‬‭tài‬‭liệu‬‭của‬‭Dự‬‭án.‬‭Sau‬‭đó,‬‭nhóm‬
‭đã‬‭tiến‬‭hành‬‭18‬‭cuộc‬‭phỏng‬‭vấn‬‭sâu‬‭và‬‭10‬‭cuộc‬‭thảo‬‭luận‬‭nhóm‬‭để‬‭thu‬‭thập‬‭thông‬‭tin‬‭chi‬‭tiết‬
‭về‬‭kết‬‭quả‬‭hoạt‬‭động‬‭của‬‭LinkSME,‬‭các‬‭tác‬‭động‬‭bền‬‭vững‬‭được‬‭nhận‬‭thấy‬‭và‬‭các‬‭bài‬‭học‬
‭kinh‬ ‭nghiệm.‬ ‭Nhóm‬ ‭đánh‬‭giá‬‭đã‬‭tiếp‬‭nhận‬‭và‬‭phân‬‭tích‬‭218‬‭phản‬‭hồi‬‭đủ‬‭điều‬‭kiện‬‭từ‬‭cuộc‬
‭khảo‬ ‭sát‬ ‭trực‬ ‭tuyến‬ ‭nhằm‬‭tìm‬‭hiểu‬‭mức‬‭độ‬‭hài‬‭lòng,‬‭tính‬‭hiệu‬‭quả,‬‭tính‬‭bền‬‭vững,‬‭bài‬‭học‬
‭kinh‬ ‭nghiệm‬ ‭và‬ ‭nhu‬ ‭cầu‬ ‭hỗ‬ ‭trợ‬ ‭trong‬‭tương‬‭lai.‬‭Nhóm‬‭đã‬‭tiến‬‭hành‬‭hội‬‭thảo‬‭kiểm‬‭định‬‭kết‬
‭quả‬‭nghiên‬‭cứu‬‭vào‬‭ngày‬‭28‬‭tháng‬‭7‬‭năm‬‭2023.‬‭Tổng‬‭cộng,‬‭nhóm‬‭đánh‬‭giá‬‭đã‬‭tiếp‬‭cận‬‭253‬
‭người, trong đó có 109 phụ nữ.‬
‭Nhóm‬‭đánh‬‭giá‬‭đã‬‭sử‬‭dụng‬‭công‬‭cụ‬‭Dedoose‬‭để‬‭xử‬‭lý‬‭các‬‭dữ‬‭liệu‬‭thứ‬‭cấp,‬‭sử‬‭dụng‬‭công‬‭cụ‬
‭SurveyMonkey‬‭để‬‭thu‬‭thập‬‭dữ‬‭liệu‬‭định‬‭lượng‬‭cho‬‭khảo‬‭sát‬‭DNNVV‬‭và‬‭sau‬‭đó‬‭sử‬‭dụng‬‭các‬
‭công‬‭cụ‬‭R‬‭và‬‭Microsoft‬‭Power‬‭BI‬‭để‬‭phân‬‭tích‬‭dữ‬‭liệu.‬‭Nhóm‬‭đã‬‭sử‬‭dụng‬‭thang‬‭đo‬‭Linkert‬‭để‬

‬ ‭USAID.GOV‬
‭USAID LEARNS‬



‭đánh‬‭giá‬‭sự‬‭đồng‬‭thuận‬‭của‬‭DNNVV‬‭với‬‭các‬‭tác‬‭động‬‭được‬‭nhận‬‭thấy‬‭của‬‭LinkSME.‬‭Nhóm‬
‭đã kết hợp các cân nhắc về giới và xã hội trong cả hai khâu thu thập và phân tích dữ liệu.‬

‭CÁC PHÁT HIỆN VÀ KẾT LUẬN‬

‭CÂU‬‭HỎI‬‭ĐÁNH‬‭GIÁ‬‭1:‬‭TRỤ‬‭CỘT‬‭MTKDTL:‬‭HTKT‬‭CỦA‬‭LINKSME‬‭VỀ‬‭CẢI‬‭CÁCH‬‭CHÍNH‬‭SÁCH‬‭VÀ‬
‭QUY‬‭ĐỊNH‬‭ĐÃ‬‭MANG‬‭LẠI‬‭TÁC‬‭ĐỘNG‬‭BỀN‬‭VỮNG‬‭ĐƯỢC‬‭NHẬN‬‭THẤY‬‭Ở‬‭MỨC‬‭ĐỘ‬‭NÀO‬‭TRONG‬
‭VIỆC TẠO MTKDTL NHẰM TĂNG CƯỜNG KẾT NỐI DNNVV-DNĐC?‬

‭Dự‬ ‭án‬ ‭LinkSME‬ ‭đã‬ ‭góp‬ ‭phần‬ ‭tạo‬ ‭MTKDTL‬ ‭nhằm‬ ‭tăng‬ ‭cường‬ ‭kết‬ ‭nối‬ ‭kinh‬ ‭doanh‬ ‭giữa‬
‭DNNVV-DNĐC.‬ ‭Dự‬ ‭án‬ ‭đã‬ ‭hỗ‬ ‭trợ‬ ‭CPVN‬‭xây‬‭dựng‬‭và‬‭thực‬‭hiện‬‭20‬‭quy‬‭định‬‭quan‬‭trọng‬‭về‬
‭môi‬ ‭trường‬ ‭kinh‬ ‭doanh,‬ ‭trong‬ ‭đó‬ ‭có‬ ‭một‬ ‭số‬ ‭văn‬ ‭bản‬ ‭pháp‬ ‭luật‬ ‭quan‬ ‭trọng‬ ‭về‬ ‭kết‬ ‭nối‬
‭DNNVV-DNĐC‬‭(vượt‬‭mục‬‭tiêu‬‭17%).‬‭Dự‬‭án‬‭cũng‬‭đã‬‭phát‬‭triển‬‭các‬‭công‬‭cụ‬‭cải‬‭cách‬‭các‬‭quy‬
‭định‬ ‭và‬ ‭các‬ ‭mô‬ ‭hình‬ ‭thí‬ ‭điểm,‬ ‭đồng‬‭thời‬‭tăng‬‭cường‬‭năng‬‭lực‬‭của‬‭các‬‭đối‬‭tác‬‭Chính‬‭phủ,‬
‭qua‬ ‭đó‬ ‭hỗ‬ ‭trợ‬ ‭CPVN‬ ‭đạt‬ ‭được‬ ‭thành‬‭tựu‬‭trong‬‭việc‬‭giảm‬‭chi‬‭phí‬‭tuân‬‭thủ‬‭pháp‬‭luật‬‭thông‬
‭qua‬‭việc‬‭cắt‬‭giảm‬‭và‬‭đơn‬‭giản‬‭hóa‬‭hơn‬‭2.300‬‭quy‬‭định‬‭liên‬‭quan‬‭đến‬‭doanh‬‭nghiệp,‬‭hiện‬‭đại‬
‭hóa‬‭hơn‬‭1.000‬‭bộ‬‭phận‬‭một‬‭cửa‬‭tại‬‭Việt‬‭Nam,‬‭nâng‬‭cao‬‭chức‬‭năng‬‭của‬‭Cổng‬‭dịch‬‭vụ‬‭công‬
‭Quốc‬‭gia.‬‭LinkSME‬‭cũng‬‭hỗ‬‭trợ‬‭VPCP‬‭trong‬‭việc‬‭tăng‬‭cường‬‭tương‬‭tác‬‭giữa‬‭chính‬‭phủ‬‭với‬
‭doanh‬ ‭nghiệp‬ ‭bằng‬ ‭cách‬ ‭cải‬ ‭thiện‬ ‭Cổng‬ ‭tham‬ ‭vấn‬ ‭và‬ ‭tra‬ ‭cứu‬ ‭quy‬ ‭định‬ ‭kinh‬ ‭doanh.‬ ‭Tuy‬
‭nhiên,‬‭hầu‬‭hết‬‭các‬‭quy‬‭định‬‭này‬‭đều‬‭là‬‭những‬‭cải‬‭cách‬‭chung‬‭về‬‭môi‬‭trường‬‭kinh‬‭doanh‬‭mà‬
‭ít‬ ‭tập‬ ‭trung‬‭vào‬‭kết‬‭nối‬‭DNNVV-DNĐC.‬‭Các‬‭khía‬‭cạnh‬‭hòa‬‭nhập‬‭xã‬‭hội‬‭vẫn‬‭chưa‬‭được‬‭đề‬
‭cập‬‭đến‬‭trên‬‭Cổng‬‭dịch‬‭vụ‬‭công‬‭Quốc‬‭gia,‬‭và‬‭vẫn‬‭chưa‬‭có‬‭quy‬‭định‬‭nào‬‭xác‬‭định‬‭quyền‬‭và‬
‭trách‬‭nhiệm‬‭của‬‭các‬‭bên‬‭liên‬‭quan‬‭trong‬‭việc‬‭duy‬‭trì‬‭và‬‭cập‬‭nhật‬‭Cổng‬‭tham‬‭vấn‬‭và‬‭tra‬‭cứu‬
‭quy định kinh doanh cũng như thúc đẩy sự hợp tác của khu vực tư nhân.‬
‭Nhóm‬‭đánh‬‭giá‬‭đã‬‭tìm‬‭thấy‬‭bốn‬‭yếu‬‭tố‬‭thúc‬‭đẩy‬‭và‬‭hai‬‭yếu‬‭tố‬‭cản‬‭trở‬‭trong‬‭trụ‬‭cột‬‭MTKDTL.‬
‭Các‬ ‭yếu‬ ‭tố‬ ‭thúc‬ ‭đẩy‬ ‭bao‬ ‭gồm‬ ‭1)‬ ‭USAID‬‭và‬‭các‬‭đối‬‭tác‬‭CPVN‬‭chia‬‭sẻ‬‭các‬‭mục‬‭tiêu‬‭về‬‭sự‬
‭hợp‬‭tác‬‭của‬‭khu‬‭vực‬‭tư‬‭nhân‬‭và‬‭thời‬‭điểm‬‭thích‬‭hợp‬‭để‬‭thực‬‭hiện‬‭các‬‭biện‬‭pháp‬‭can‬‭thiệp‬
‭MTKDTL‬ ‭liên‬ ‭quan‬ ‭đến‬ ‭kết‬ ‭nối‬ ‭giữa‬ ‭các‬ ‭DNNVV‬ ‭và‬ ‭chuỗi‬ ‭giá‬ ‭trị‬ ‭toàn‬ ‭cầu;‬‭2)‬‭nhu‬‭cầu‬‭thị‬
‭trường‬‭mạnh‬‭mẽ‬‭về‬‭kết‬‭nối‬‭giữa‬‭các‬‭DNNVV‬‭và‬‭chuỗi‬‭giá‬‭trị‬‭toàn‬‭cầu;‬‭3)‬‭các‬‭đối‬‭tác‬‭CPVN‬
‭có‬‭liên‬‭quan‬‭và‬‭có‬‭tầm‬‭ảnh‬‭hưởng‬‭lớn;‬‭và‬‭4)‬‭sự‬‭hợp‬‭tác‬‭chặt‬‭chẽ‬‭và‬‭tin‬‭cậy‬‭của‬‭các‬‭đối‬‭tác‬
‭CPVN,‬‭USAID‬‭và‬‭các‬‭cán‬‭bộ‬‭dự‬‭án‬‭LinkSME.‬‭Hai‬‭yếu‬‭tố‬‭cản‬‭trở‬‭chính‬‭đối‬‭với‬‭LinkSME‬‭là‬‭1)‬
‭các‬ ‭đối‬ ‭tác‬ ‭CPVN‬ ‭đang‬ ‭tập‬ ‭trung‬‭vào‬‭MTKDTL‬‭trên‬‭phạm‬‭vi‬‭rộng‬‭chứ‬‭chưa‬‭tập‬‭trung‬‭vào‬
‭kết nối DNNVV-DNĐC; và 2) sự do dự của các DNNVV trong các cuộc đối thoại chính sách.‬
‭USAID‬ ‭có‬ ‭thể‬ ‭xem‬ ‭xét‬ ‭ba‬ ‭cơ‬ ‭hội‬ ‭mới‬ ‭liên‬‭quan‬‭đến‬‭MTKDTL:‬‭1)‬‭tiếp‬‭tục‬‭hỗ‬‭trợ‬‭nâng‬‭cao‬
‭năng‬‭lực‬‭cho‬‭các‬‭đối‬‭tác‬‭CPVN;‬‭2)‬‭cải‬‭thiện‬‭các‬‭dịch‬‭vụ‬‭công‬‭trực‬‭tuyến,‬‭cả‬‭trên‬‭Cổng‬‭dịch‬
‭vụ‬‭công‬‭Quốc‬‭gia‬‭và‬‭trên‬‭cổng‬‭thông‬‭tin‬‭của‬‭các‬‭Bộ;‬‭và‬‭3)‬‭thúc‬‭đẩy‬‭đối‬‭thoại/tham‬‭vấn‬‭giữa‬
‭chính‬ ‭phủ‬ ‭với‬ ‭doanh‬ ‭nghiệp‬ ‭bằng‬ ‭cách‬ ‭nâng‬ ‭cao‬ ‭năng‬ ‭lực‬ ‭và‬ ‭sự‬ ‭tham‬ ‭gia‬ ‭của‬ ‭các‬ ‭TC‬
‭HTDN‬‭có‬‭hội‬‭viên‬‭trong‬‭việc‬‭cải‬‭cách,‬‭xây‬‭dựng‬‭và‬‭thực‬‭thi‬‭các‬‭quy‬‭định,‬‭đặc‬‭biệt‬‭là‬‭các‬‭quy‬
‭định liên quan đến kết nối DNNVV với chuỗi giá trị toàn cầu.‬

‭CÂU‬‭HỎI‬‭ĐÁNH‬‭GIÁ‬‭2:‬‭TRỤ‬‭CỘT‬‭KẾT‬‭NỐI‬‭THỊ‬‭TRƯỜNG:‬‭LINKSME‬‭ĐÃ‬‭HỖ‬‭TRỢ‬‭KHAI‬‭PHÁ‬‭TIỀM‬
‭NĂNG THAM GIA CHUỖI CUNG ỨNG CỦA CÁC DNNVV VIỆT NAM Ở MỨC ĐỘ NÀO?‬

‭Đánh‬‭giá‬‭cho‬‭thấy‬‭3‬‭yếu‬‭tố‬‭thúc‬‭đẩy‬‭các‬‭DNNVV‬‭tham‬‭gia‬‭vào‬‭chuỗi‬‭cung‬‭ứng:‬‭1)‬‭năng‬‭lực‬
‭kỹ‬‭thuật‬‭của‬‭DNNVV‬‭có‬‭khả‬‭năng‬‭đáp‬‭ứng‬‭nhu‬‭cầu‬‭của‬‭người‬‭mua‬‭quốc‬‭tế;‬‭2)‬‭người‬‭mua‬
‭quốc‬‭tế‬‭đang‬‭quan‬‭tâm‬‭nhiều‬‭hơn‬‭đến‬‭các‬‭nhà‬‭cung‬‭cấp‬‭DNNVV‬‭Việt‬‭Nam‬‭dựa‬‭trên‬‭lợi‬‭thế‬
‭về‬‭địa‬‭chính‬‭trị‬‭và‬‭cân‬‭nhắc‬‭đa‬‭dạng‬‭hóa‬‭chuỗi‬‭cung‬‭ứng‬‭như‬‭một‬‭giải‬‭pháp‬‭giảm‬‭rủi‬‭ro;‬‭3)‬
‭môi‬ ‭trường‬ ‭kinh‬ ‭doanh‬ ‭Việt‬ ‭Nam‬ ‭thuận‬ ‭lợi,‬ ‭khung‬ ‭pháp‬ ‭lý‬ ‭xuất‬ ‭nhập‬ ‭khẩu‬ ‭tương‬ ‭đối‬ ‭tốt,‬
‭chính‬‭sách‬‭hỗ‬‭trợ‬‭doanh‬‭nghiệp‬‭xuất‬‭khẩu,‬‭thuế‬‭quan‬‭từ‬‭Hoa‬‭Kỳ‬‭thấp‬‭hơn‬‭so‬‭với‬‭các‬‭đối‬‭thủ‬
‭cạnh‬ ‭tranh‬ ‭lớn.‬ ‭Ba‬ ‭yếu‬‭tố‬‭chính‬‭cản‬‭trở‬‭sự‬‭gia‬‭nhập‬‭của‬‭các‬‭DNNVV‬‭vào‬‭chuỗi‬‭cung‬‭ứng‬
‭gồm:‬‭1)‬‭năng‬‭lực‬‭và‬‭kiến‬‭thức‬‭của‬‭các‬‭DNNVV‬‭đối‬‭với‬‭thị‬‭trường‬‭phát‬‭triển‬‭còn‬‭hạn‬‭chế;‬‭2)‬
‭nhu‬‭cầu‬‭cao‬‭từ‬‭các‬‭thị‬‭trường‬‭thông‬‭thường‬‭khiến‬‭cho‬‭các‬‭DNNVV‬‭thiếu‬‭động‬‭lực‬‭để‬‭nâng‬
‭cao năng lực; và 3) những hạn chế của MTKDTL.‬

‬  ‭USAID.GOV‬
‭USAID LEARNS‬



‭LinkSME‬ ‭áp‬‭dụng‬‭cách‬‭tiếp‬‭cận‬‭bốn‬‭bước‬‭để‬‭thúc‬‭đẩy‬‭kết‬‭nối‬‭giữa‬‭DNNVV-DNĐC:‬‭1)‬‭xác‬
‭định‬ ‭doanh‬ ‭nghiệp‬ ‭đầu‬ ‭chuỗi‬ ‭(DNĐC);‬‭2)‬‭xác‬‭định‬‭và‬‭đánh‬‭giá‬‭ban‬‭đầu‬ ‭nhà‬‭cung‬‭cấp;‬‭3)‬
‭đánh‬‭giá‬‭toàn‬‭diện‬‭nhà‬‭cung‬‭cấp;‬‭và‬‭4)‬‭HTKT‬‭chuyên‬‭sâu‬‭về‬‭kết‬‭nối‬‭thị‬‭trường.‬‭Dự‬‭án‬‭đã‬‭sử‬
‭dụng‬‭cách‬‭tiếp‬‭cận‬‭này‬‭một‬‭cách‬‭linh‬‭hoạt‬‭theo‬‭ngành‬‭và‬‭theo‬‭bối‬‭cảnh.‬‭Cách‬‭tiếp‬‭cận‬‭này‬
‭rất‬‭phù‬‭hợp‬‭với‬‭bối‬‭cảnh‬‭chính‬‭trị‬‭và‬‭nhu‬‭cầu‬‭của‬‭các‬‭DNĐC.‬‭Kết‬‭quả‬ ‭khảo‬‭sát‬‭cho‬‭thấy‬‭về‬
‭tổng‬‭thể,‬‭86%‬‭DNNVV‬‭nhận‬‭hỗ‬‭trợ‬‭từ‬‭LinkSME‬‭nhìn‬‭nhận‬‭hỗ‬‭trợ‬‭này‬‭có‬‭hiệu‬‭quả,‬‭49%‬‭xác‬
‭nhận‬ ‭sẽ‬ ‭tiếp‬ ‭tục‬ ‭sử‬ ‭dụng,‬ ‭duy‬ ‭trì‬ ‭hoặc‬ ‭tham‬ ‭gia‬ ‭các‬ ‭biện‬ ‭pháp‬ ‭can‬ ‭thiệp‬ ‭tương‬ ‭tự‬ ‭trong‬
‭tương‬ ‭lai.‬ ‭Mức‬ ‭độ‬ ‭hiệu‬ ‭quả‬ ‭dao‬ ‭động‬ ‭từ‬ ‭71%‬ ‭khi‬ ‭sử‬ ‭dụng‬ ‭các‬ ‭công‬ ‭cụ‬ ‭và/hoặc‬ ‭tài‬ ‭liệu‬
‭hướng‬ ‭dẫn‬ ‭đến‬ ‭89%‬ ‭khi‬ ‭sử‬ ‭dụng‬ ‭HTKT‬ ‭chuyên‬‭sâu,‬‭đánh‬‭giá‬‭ban‬‭đầu‬‭hoặc‬‭định‬‭hướng.‬
‭Không‬ ‭có‬‭sự‬‭khác‬‭biệt‬‭trong‬‭câu‬‭trả‬‭lời‬‭theo‬‭giới‬‭và‬‭loại‬‭hình‬‭doanh‬‭nghiệp‬‭(doanh‬‭nghiệp‬
‭do phụ nữ làm chủ hay do nam giới làm chủ; doanh nghiệp có tỷ lệ nữ thấp hay cao).‬
‭LinkSME‬‭đã‬‭cải‬‭thiện‬‭năng‬‭lực‬‭của‬‭DNNVV‬‭trong‬‭một‬‭số‬‭lĩnh‬‭vực‬‭như‬‭sản‬‭xuất,‬‭quản‬‭lý‬‭chất‬
‭lượng,‬‭quan‬‭hệ‬‭đối‬‭tác,‬‭truyền‬‭thông‬‭và‬‭tiếp‬‭thị.‬‭Mức‬‭độ‬‭tham‬‭gia‬‭vào‬‭chuỗi‬‭cung‬‭ứng‬‭toàn‬
‭cầu‬ ‭của‬ ‭các‬ ‭DNNVV‬ ‭cũng‬ ‭được‬ ‭nâng‬ ‭cao.‬ ‭Trong‬ ‭quá‬ ‭trình‬ ‭triển‬ ‭khai‬ ‭Dự‬ ‭án,‬ ‭tổng‬ ‭cộng‬
‭1.562‬‭DNNVV‬‭đã‬‭nhận‬‭được‬‭hỗ‬‭trợ‬‭từ‬‭chính‬‭phủ‬‭Hoa‬‭Kỳ,‬‭63‬‭doanh‬‭nghiệp‬‭cải‬‭thiện‬‭được‬
‭sự‬‭hiện‬‭diện‬‭và‬‭mức‬‭độ‬‭tham‬‭gia‬‭vào‬‭nền‬‭kinh‬‭tế‬‭địa‬‭phương,‬‭280‬‭đơn‬‭đặt‬‭hàng‬‭được‬‭thực‬
‭hiện  và giá trị đầu tư mới của khu vực tư nhân đạt 31,8 triệu USD, vượt các mục tiêu đề ra.‬
‭Mặc‬‭dù‬‭các‬‭TC‬‭HTDN‬‭đóng‬‭vai‬‭trò‬‭quan‬‭trọng‬‭trong‬‭việc‬‭hỗ‬‭trợ‬‭kết‬‭nối‬‭giữa‬‭DNNVV-DNĐC,‬
‭mức‬‭độ‬‭đóng‬‭góp‬‭của‬‭các‬‭tổ‬‭chức‬‭này‬‭vẫn‬‭còn‬‭hạn‬‭chế.‬‭Hầu‬‭hết‬‭các‬‭TC‬‭HTDN‬‭tham‬‭gia‬‭Dự‬
‭án‬ ‭đều‬ ‭là‬ ‭các‬ ‭TC‬ ‭HTDN‬ ‭có‬ ‭hội‬ ‭viên,‬ ‭phù‬ ‭hợp‬ ‭hơn‬ ‭với‬ ‭các‬ ‭dịch‬ ‭vụ‬ ‭hỗ‬ ‭trợ‬ ‭thông‬‭thường,‬
‭chẳng hạn như tổ chức sự kiện, hội thảo hoặc đào tạo.‬
‭Một‬‭số‬‭cơ‬‭hội/khoảng‬‭trống‬‭để‬‭can‬‭thiệp‬‭trong‬‭tương‬‭lai‬‭cần‬‭được‬‭xem‬‭xét,‬‭bao‬‭gồm:‬‭1)‬‭tiến‬
‭hành‬‭nghiên‬‭cứu‬‭để‬‭xem‬‭xét‬‭và‬‭đề‬‭xuất‬‭một‬‭cách‬‭tiếp‬‭cận‬‭dễ‬‭sử‬‭dụng‬‭hơn,‬‭kế‬‭thừa‬‭thành‬
‭công‬‭của‬‭cách‬‭tiếp‬‭cận‬‭hiện‬‭tại‬‭nhưng‬‭thúc‬‭đẩy‬‭tính‬‭độc‬‭đáo‬‭của‬‭các‬‭DNNVV‬‭ở‬‭địa‬‭phương;‬
‭2) ‭mở‬‭rộng‬‭từ‬‭kết‬‭nối‬‭DNNVV-DNĐC‬‭sang‬‭kết‬‭nối‬‭Doanh‬‭nghiệp‬‭với‬‭Doanh‬‭nghiệp‬‭(B2B);‬‭3)
‭hỗ‬‭trợ‬‭đánh‬‭giá,‬‭rà‬‭soát,‬‭đề‬‭xuất‬‭chiến‬‭lược‬‭lựa‬‭chọn‬‭theo‬‭ngành‬‭và‬‭theo‬‭khu‬‭vực‬‭địa‬‭lý‬‭dựa
‭trên‬‭bối‬‭cảnh‬‭mới‬‭của‬‭quan‬‭hệ‬‭đối‬‭tác‬‭chiến‬‭lược‬‭toàn‬‭diện‬‭Hoa‬‭Kỳ-Việt‬‭Nam;‬‭4)‬‭tập‬‭trung
‭hỗ‬ ‭trợ‬ ‭chuyên‬ ‭sâu‬ ‭để‬ ‭tạo‬ ‭điều‬ ‭kiện‬ ‭thuận‬ ‭lợi‬ ‭cho‬ ‭kết‬ ‭nối‬ ‭B2B;‬ ‭và‬ ‭5)‬ ‭hỗ‬ ‭trợ‬ ‭trực‬ ‭tiếp‬‭cho
‭người mua quốc tế mới.

‭CÂU‬‭HỎI‬‭ĐÁNH‬‭GIÁ‬‭3:‬‭SỰ‬‭PHỐI‬‭HỢP‬‭VỚI‬‭CPVN:‬‭KHÍA‬‭CẠNH‬‭NÀO‬‭TRONG‬‭CÁCH‬‭PHỐI‬‭HỢP‬‭VÀ‬
‭TRIỂN‬ ‭KHAI‬ ‭CỦA‬ ‭LINKSME‬ ‭VỚI‬ ‭VPCP‬ ‭VÀ‬ ‭BỘ‬ ‭KH&ĐT‬ ‭MANG‬ ‭LẠI‬ ‭HIỆU‬ ‭QUẢ‬ ‭CHO‬ ‭VIỆC‬ ‭CẢI‬
‭THIỆN‬‭MTKDTL‬‭VÀ‬‭NÂNG‬‭CAO‬‭NĂNG‬‭LỰC‬‭CỦA‬‭DNNVV‬‭VIỆT‬‭NAM?‬‭KHÍA‬‭CẠNH‬‭NÀO‬‭CÓ‬‭THỂ‬
‭CẢI THIỆN?‬

‭Cách‬‭tiếp‬‭cận‬‭triển‬‭khai‬‭và‬‭phối‬‭hợp‬‭của‬‭LinkSME‬‭với‬‭VPCP‬‭và‬‭Bộ‬‭KH&ĐT‬‭đã‬‭đem‬‭lại‬‭hiệu‬
‭quả‬‭và‬‭là‬‭yếu‬‭tố‬‭quan‬‭trọng‬‭tạo‬‭điều‬‭kiện‬‭thuận‬‭lợi‬‭cho‬‭các‬‭hoạt‬‭động‬‭và‬‭biện‬‭pháp‬‭can‬‭thiệp‬
‭của‬ ‭LinkSME‬ ‭nhằm‬ ‭cải‬ ‭thiện‬ ‭MTKDTL‬ ‭và‬ ‭nâng‬ ‭cao‬ ‭năng‬ ‭lực‬ ‭của‬ ‭các‬ ‭DNNVV‬ ‭Việt‬‭Nam.‬
‭Các‬‭đối‬‭tác‬‭CPVN‬‭liên‬‭quan‬‭bao‬‭gồm:‬‭VPCP‬‭có‬ ‭nhiệm‬‭vụ‬‭điều‬‭phối‬‭các‬‭nỗ‬‭lực‬‭của‬‭các‬‭bộ‬
‭và‬‭địa‬‭phương‬‭nhằm‬‭giảm‬‭20%‬‭các‬‭quy‬‭định‬‭liên‬‭quan‬‭đến‬‭kinh‬‭doanh‬‭và‬‭chi‬‭phí‬‭tuân‬‭thủ‬
‭trong‬ ‭giai‬ ‭đoạn‬ ‭2021–2025;.‬ ‭Cục‬ ‭Phát‬ ‭triển‬ ‭doanh‬ ‭nghiệp‬ ‭(Cục‬ ‭PTDN)‬ ‭thuộc‬ ‭Bộ‬ ‭KH&ĐT‬
‭chịu‬ ‭trách‬ ‭nhiệm‬ ‭về‬‭các‬‭chương‬‭trình‬‭và‬‭chính‬‭sách‬‭hỗ‬‭trợ‬‭DNNVV;‬‭và‬‭các‬‭bộ‬‭ngành‬‭như‬
‭Bộ‬ ‭Nông‬ ‭nghiệp‬ ‭và‬ ‭Phát‬‭triển‬‭Nông‬‭thôn‬‭(Bộ‬‭NT&PTNT),‬‭Bộ‬‭Công‬‭Thương‬‭đang‬‭tích‬‭cực‬
‭thực‬ ‭hiện‬ ‭những‬ ‭cải‬ ‭cách‬‭pháp‬‭lý‬‭trong‬‭các‬‭lĩnh‬‭vực‬‭liên‬‭quan.‬‭Hiệu‬‭quả‬‭của‬‭Dự‬‭án‬‭được‬
‭nâng‬ ‭cao‬ ‭nhờ‬ ‭sự‬ ‭tin‬‭tưởng‬‭và‬‭hợp‬‭tác‬‭chặt‬‭chẽ‬‭giữa‬‭USAID,‬‭các‬‭đối‬‭tác‬‭CPVN‬‭và‬‭ĐTTK.‬
‭ĐTTK‬‭đã‬‭cung‬‭cấp‬‭dịch‬‭vụ‬‭có‬‭chất‬‭lượng‬‭tốt‬‭và‬‭được‬‭các‬‭đối‬‭tác‬‭CPVN‬‭đánh‬‭giá‬‭cao.‬‭Việc‬
‭trao‬ ‭đổi‬ ‭thông‬ ‭tin‬‭giữa‬‭USAID,‬‭các‬‭đối‬‭tác‬‭CPVN‬‭và‬‭ĐTTK‬‭diễn‬‭ra‬‭thường‬‭xuyên‬‭và‬‭thông‬
‭suốt,‬‭góp‬‭phần‬‭vào‬‭sự‬‭thành‬‭công‬‭của‬‭Dự‬‭án.‬‭Tuy‬‭nhiên‬‭vẫn‬‭còn‬‭nhiều‬‭điểm‬‭cần‬‭cải‬‭thiện,‬
‭chẳng‬‭hạn‬‭như‬‭đơn‬‭giản‬‭hóa‬‭các‬‭thủ‬‭tục‬‭phê‬‭duyệt‬‭và‬‭lập‬‭kế‬‭hoạch‬‭dự‬‭án‬‭của‬‭CPVN,‬‭tăng‬
‭cường‬‭sự‬‭hợp‬‭tác‬‭và‬‭hài‬‭hòa‬‭giữa‬‭USAID‬‭và‬‭CPVN‬‭trong‬‭xây‬‭dựng‬‭chương‬‭trình‬‭và‬‭thiết‬‭kế‬
‭các‬ ‭hệ‬ ‭thống‬ ‭giám‬ ‭sát,‬ ‭đánh‬ ‭giá‬ ‭và‬ ‭học‬ ‭tập.‬ ‭Ngoài‬ ‭ra,‬ ‭cần‬ ‭chuẩn‬ ‭hóa‬ ‭các‬‭quy‬‭trình‬‭hoạt‬
‭động,‬‭hệ‬‭thống‬‭bình‬‭duyệt‬‭bên‬‭ngoài‬‭và‬‭quản‬‭trị‬‭tri‬‭thức‬‭để‬‭cải‬‭thiện‬‭sự‬‭phối‬‭hợp‬‭giữa‬‭ĐTTK‬
‭và CPVN.‬
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‭CÂU‬‭HỎI‬‭ĐÁNH‬‭GIÁ‬‭4:‬‭HỖ‬‭TRỢ‬‭NĂNG‬‭LỰC‬‭CHO‬‭CÁC‬‭TC‬‭HTDN:‬‭MỨC‬‭ĐỘ‬‭SẴN‬‭SÀNG‬‭HỖ‬‭TRỢ‬
‭KẾT NỐI DNNVV CỦA CÁC TC HTDN‬

‭LinkSME‬ ‭đã‬ ‭nâng‬ ‭cao‬ ‭năng‬ ‭lực‬ ‭của‬ ‭các‬ ‭TC‬ ‭HTDN‬ ‭nhằm‬ ‭hỗ‬ ‭trợ‬ ‭kết‬ ‭nối‬ ‭cho‬ ‭các‬‭DNNVV‬
‭bằng‬‭cách‬‭tập‬‭trung‬‭vào‬‭các‬‭phương‬‭pháp‬‭tiếp‬‭cận‬‭dựa‬‭trên‬‭nhu‬‭cầu‬‭và‬‭các‬‭quy‬‭trình‬‭được‬
‭chuẩn‬ ‭hóa‬ ‭để‬ ‭quản‬ ‭lý‬ ‭dữ‬ ‭liệu‬ ‭nhà‬ ‭cung‬ ‭cấp‬ ‭và‬ ‭quản‬ ‭lý‬ ‭hiệu‬ ‭quả‬ ‭chuỗi‬ ‭cung‬‭ứng.‬‭33‬‭TC‬
‭HTDN‬ ‭đã‬ ‭ký‬ ‭biên‬ ‭bản‬ ‭ghi‬ ‭nhớ‬ ‭với‬ ‭LinkSME‬‭và‬‭một‬‭số‬‭tổ‬‭chức‬‭trong‬‭số‬‭đó‬‭đã‬‭được‬‭chọn‬
‭tham‬ ‭gia‬ ‭Dự‬ ‭án‬ ‭để‬‭thực‬‭hiện‬‭đánh‬‭giá‬‭ban‬‭đầu‬‭các‬‭DNNVV.‬‭Tuy‬‭nhiên,‬‭chỉ‬‭có‬‭một‬‭vài‬‭TC‬
‭HTDN‬‭có‬‭thể‬‭tiếp‬‭tục‬‭các‬‭hoạt‬‭động‬‭này‬ ‭mà‬‭không‬‭cần‬‭sự‬‭hỗ‬‭trợ‬‭của‬‭LinkSME.‬‭Hoạt‬‭động‬
‭HTKT‬‭của‬‭LinkSME‬‭được‬‭đánh‬‭giá‬‭là‬‭hiệu‬‭quả‬‭và‬‭bao‬‭gồm‬‭các‬‭phương‬‭pháp‬‭tiếp‬‭cận‬‭dựa‬
‭trên‬‭nhu‬‭cầu,‬‭cơ‬‭hội‬‭thực‬‭hành‬‭và‬‭học‬‭hỏi‬‭từ‬‭các‬‭chuyên‬‭gia‬‭trong‬‭nước‬‭và‬‭quốc‬‭tế,‬‭công‬‭cụ‬
‭đánh‬ ‭giá‬ ‭ban‬ ‭đầu‬ ‭nhà‬ ‭cung‬ ‭cấp,‬ ‭tài‬ ‭liệu‬ ‭đào‬ ‭tạo,‬ ‭cơ‬ ‭sở‬ ‭dữ‬ ‭liệu‬ ‭nhà‬‭cung‬‭cấp‬‭trên‬‭cổng‬
‭thông‬‭tin‬‭của‬‭Cục‬‭PTDN‬‭và‬‭việc‬‭sử‬‭dụng‬‭các‬‭TC‬‭HTDN‬‭tư‬‭nhân‬‭trong‬‭thiết‬‭kế‬‭và‬‭cung‬‭cấp‬
‭dịch‬‭vụ‬‭của‬‭TC‬‭HTDN.‬‭Các‬‭khía‬‭cạnh‬‭thách‬‭thức‬‭nhất‬‭trong‬‭hợp‬‭phần‬‭hỗ‬‭trợ‬‭xây‬‭dựng‬‭năng‬
‭lực‬‭của‬‭LinkSME‬‭bao‬‭gồm:‬‭các‬‭mô‬‭hình‬‭kinh‬‭doanh‬‭không‬‭rõ‬‭ràng‬‭của‬‭các‬‭TC‬‭HTDN;‬‭khả‬
‭năng‬‭tiếp‬‭cận‬‭hạn‬‭chế‬‭với‬‭các‬‭chương‬‭trình/quỹ‬‭hỗ‬‭trợ‬‭của‬‭CPVN.‬‭Các‬‭nhu‬‭cầu‬‭cấp‬‭thiết‬‭và‬
‭các‬‭ưu‬‭tiên‬‭mới‬‭để‬‭phát‬‭triển‬‭năng‬‭lực‬‭bao‬‭gồm:‬‭phát‬‭triển‬‭các‬‭mô‬‭hình‬‭kinh‬‭doanh‬‭cho‬‭các‬
‭loại hình TC HTDN khác nhau và gắn kết khu vực tư nhân vào hỗ trợ kết nối DNNVV.‬

‭CÂU‬ ‭HỎI‬ ‭ĐÁNH‬ ‭GIÁ‬ ‭5:‬ ‭ỨNG‬ ‭PHÓ‬ ‭VỚI‬ ‭ĐẠI‬ ‭DỊCH‬ ‭COVID-19:‬ ‭DO‬ ‭TÁC‬ ‭ĐỘNG‬ ‭CỦA‬ ‭ĐẠI‬ ‭DỊCH‬
‭COVID-19,‬ ‭CÁCH‬ ‭TIẾP‬ ‭CẬN‬ ‭HTKT‬ ‭CỦA‬ ‭LINKSME‬ ‭ĐÃ‬ ‭ĐƯỢC‬ ‭ĐIỀU‬ ‭CHỈNH.‬ ‭HAI‬ ‭TRỤ‬ ‭CỘT‬ ‭BỔ‬
‭SUNG‬ ‭GỒM‬‭CĐS‬‭VÀ‬‭TCTC‬ ‭ĐÃ‬‭HỖ‬‭TRỢ‬‭SỰ‬‭PHỤC‬‭HỒI‬‭SAU‬‭ĐẠI‬‭DỊCH‬‭CỦA‬‭DNNVV‬‭NHƯ‬‭THẾ‬
‭NÀO?‬

‭Bắt‬ ‭đầu‬ ‭từ‬ ‭năm‬ ‭tài‬ ‭chính‬ ‭2021,‬ ‭LinkSME‬ ‭đã‬ ‭1)‬ ‭hỗ‬ ‭trợ‬ ‭CPVN‬ ‭xây‬ ‭dựng‬ ‭chính‬ ‭sách‬ ‭và‬
‭chương‬‭trình‬‭TCTC‬‭để‬‭hỗ‬‭trợ‬‭các‬‭DNNVV‬‭phục‬‭hồi‬‭sau‬‭đại‬‭dịch‬‭COVID-19;‬‭2)‬‭hợp‬‭tác‬‭với‬‭7‬
‭ngân‬‭hàng‬‭về‬‭TCTC;‬‭và‬‭3)‬‭cung‬‭cấp‬‭HTKT‬‭diện‬‭rộng‬‭và‬‭chuyên‬‭sâu‬‭cho‬‭các‬‭DNNVV‬‭để‬‭cải‬
‭thiện‬‭năng‬‭lực‬‭quản‬‭lý‬‭tài‬‭chính‬‭và‬‭xếp‬‭hạng‬‭tín‬‭dụng,‬‭từ‬‭đó‬‭cải‬‭thiện‬‭khả‬‭năng‬‭TCTC.‬‭Trụ‬
‭cột‬‭này‬‭đã‬‭đạt‬‭được‬‭những‬‭kết‬‭quả‬‭đáng‬‭ghi‬‭nhận,‬‭tuy‬‭nhiên‬‭vẫn‬‭còn‬‭một‬‭số‬‭khía‬‭cạnh‬‭cần‬
‭cải thiện.‬
‭LinkSME‬ ‭đã‬ ‭cung‬ ‭cấp‬ ‭HTKT‬ ‭cho‬ ‭6‬ ‭nhóm‬ ‭để‬ ‭hỗ‬ ‭trợ‬ ‭Bộ‬ ‭KH&ĐT‬ ‭xây‬ ‭dựng‬ ‭và‬ ‭triển‬ ‭khai‬
‭chương‬‭trình‬‭hỗ‬‭trợ‬‭CĐS‬‭cho‬‭các‬‭DNNVV.‬‭Cụ‬‭thể:‬‭1)‬‭xây‬‭dựng‬‭các‬‭gói‬‭hỗ‬‭trợ‬‭theo‬‭Nghị‬‭định‬
‭80;‬‭2)‬‭phát‬‭triển‬‭các‬‭công‬‭cụ‬‭và‬‭sổ‬‭tay‬‭hướng‬‭dẫn‬‭về‬‭CĐS‬‭trong‬‭các‬‭lĩnh‬‭vực‬‭khác‬‭nhau‬‭và‬
‭cho‬ ‭các‬ ‭DNNVV‬ ‭nói‬ ‭chung;‬ ‭3)‬ ‭tổ‬ ‭chức‬ ‭hội‬ ‭thảo‬ ‭đào‬ ‭tạo‬ ‭rộng‬ ‭rãi‬ ‭cho‬‭các‬‭DNNVV‬‭trên‬‭cả‬
‭nước;‬‭4)‬‭cung‬‭cấp‬‭hỗ‬‭trợ‬‭chuyên‬‭sâu‬‭giúp‬‭30‬‭DNNVV‬‭xây‬‭dựng‬‭lộ‬‭trình‬‭CĐS‬‭và‬‭5‬‭DNNVV‬
‭áp‬‭dụng‬‭các‬‭giải‬‭pháp‬‭CĐS;‬‭và‬‭5)‬‭tăng‬‭cường‬‭truyền‬‭thông‬‭về‬‭CĐS‬‭tới‬‭các‬‭DNNVV.‬‭Sự‬‭hỗ‬
‭trợ‬ ‭này‬ ‭đã‬ ‭giúp‬ ‭nhiều‬ ‭DNNVV‬ ‭đạt‬ ‭được‬ ‭những‬‭kết‬‭quả‬‭đáng‬‭khích‬‭lệ‬‭trong‬‭CĐS.‬‭Dù‬‭vậy,‬
‭vẫn cần có sự hỗ trợ để duy trì thành tích.‬
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‭KHUYẾN NGHỊ‬
‭Trụ cột‬ ‭Khuyến nghị‬

‭MTKDTL‬ ‭1. ‭USAID nên tiếp tục hỗ trợ các đối tác CPVN về tăng cường kết nối
‭DNNVV với chuỗi giá trị toàn cầu thông qua 1) hỗ trợ nâng cấp các
‭dịch vụ công trực tuyến lồng ghép với cách tiếp cận GESI và tập trung
‭vào tăng cường kết nối DNNVV với chuỗi giá trị toàn cầu; 2) cải thiện
‭chức năng và hoạt động của Cổng tham vấn và tra cứu quy định kinh
‭doanh; 3) tăng cường sự tham gia của các TC HTDN có hội viên trong
‭việc cải cách, xây dựng và thực thi các quy định, đặc biệt là các quy
‭định liên quan đến kết nối DNNVV với chuỗi giá trị toàn cầu, để đại
‭diện cho tiếng nói của DNNVV; và 4) tăng cường sử dụng các
‭phương tiện truyền thông xã hội để truyền đạt tiến độ và kết quả của
‭việc tạo MTKDTL tới công chúng.

‭Kết nối thị‬
‭trường‬

‭2. ‭USAID và các đối tác CPVN nên tiếp tục thúc đẩy và điều chỉnh cách
‭tiếp cận bốn bước để kết nối thị trường thông qua 1) tiến hành nghiên
‭cứu để xem xét và đề xuất một cách tiếp cận dễ áp dụng hơn, kế thừa
‭thành công của cách tiếp cận hiện tại nhưng thúc đẩy tính độc đáo
‭của các DNNVV ở địa phương; 2) mở rộng từ kết nối DNNVV-DNĐC
‭sang kết nối B2B; 3) hỗ trợ đánh giá, rà soát, đề xuất chiến lược lựa
‭chọn theo ngành và theo khu vực địa lý dựa trên bối cảnh mới của
‭quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Hoa Kỳ-Việt Nam; 4) tập trung
‭hỗ trợ chuyên sâu để tạo điều kiện thuận lợi cho kết nối B2B; và 5) hỗ
‭trợ trực tiếp cho người mua quốc tế mới.

‭3. ‭USAID và các đối tác CPVN cần thu hút các TC HTDN tham gia sâu
‭hơn vào hoạt động hỗ trợ nâng cao năng lực và kết nối B2B để tăng
‭hiệu quả và tính bền vững của các dịch vụ kết nối và phát triển kinh
‭doanh, có tính đến năng lực, sự hiểu biết về yêu cầu thị trường và
‭mạng lưới của các tổ chức này với những người mua tiềm năng.

‭Sự phối hợp‬
‭với CPVN‬

‭4. ‭USAID cần trao quyền lớn hơn và nâng cao quyền sở hữu của đối tác
‭địa phương, từ đó góp phần mang lại hiệu quả, tác động và tính bền
‭vững cao hơn. Điều này có thể thực hiện được bằng cách 1) lựa chọn
‭các đối tác phù hợp và có năng lực, có chung tầm nhìn và các mối ưu
‭tiên; 2) duy trì cách tiếp cận dựa trên nhu cầu giúp tăng cường quyền
‭sở hữu của các đối tác CPVN; và 3) nâng cao mức độ HTKT do các
‭chuyên gia tư vấn và TC HTDN trong nước thực hiện.

‭5. ‭USAID nên tăng cường HTKT cho CPVN theo cách tiếp cận dựa trên
‭kết quả và hướng tới đạt được sự hiểu biết chung và thống nhất về
‭cách thức đo lường và báo cáo kết quả trong các hoạt động HTKT.

‭6. ‭USAID và các đối tác CPVN cần duy trì và tăng cường sự tin tưởng
‭lẫn nhau thông qua trao đổi thông tin hiệu quả với các cán bộ dự án
‭LinkSME có năng lực về mặt kỹ thuật và có khả năng xây dựng mối
‭quan hệ với các đối tác CPVN.

‭TC HTDN‬ ‭7. ‭USAID cần hỗ trợ phát triển năng lực cho các TC HTDN dựa trên loại
‭hình, nhu cầu và ưu tiên của các TC HTDN, cũng như sự  phát triển
‭thị trường dịch vụ doanh nghiệp dành cho DNNVV, thông qua 1) tiến
‭hành nghiên cứu và đánh giá mô hình kinh doanh khả thi cho các TC
‭HTDN theo từng loại hình TC HTDN và thị trường dịch vụ doanh
‭nghiệp dành cho DNNVV; 2) cung cấp HTKT để xây dựng năng lực
‭cho tất cả các bên tham gia thị trường và cơ quan quản lý thị trường
‭dịch vụ doanh nghiệp dành cho DNNVV; 3) thu hút tất cả các bên liên
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‭Trụ cột‬ ‭Khuyến nghị‬

‭quan tham gia vào quá trình thiết kế và thực hiện với các chiến lược‬
‭tham gia và tài trợ rõ ràng; và 4) khuyến khích lập kế hoạch thích ứng‬
‭và thực tế với cách tiếp cận có sự tham gia, dựa trên kết quả và dựa‬
‭trên nguồn lực.‬

‭TCTC‬ ‭8. ‭USAID nên tiếp tục hỗ trợ trụ cột tăng cường khả năng TCTC cho các
‭DNNVV thông qua 1) vận động chính sách với các đối tác CPVN và
‭các tổ chức tài chính; 2) tiếp tục hợp tác với các ngân hàng theo
‭những cách có chiến lược và chặt chẽ hơn; 3) phát huy hiệu quả của
‭các biện pháp can thiệp TCTC của LinkSME cho các dự án khác của
‭USAID, phù hợp với bối cảnh quan hệ đối tác chiến lược toàn diện
‭Hoa Kỳ-Việt Nam; và 4) đẩy mạnh hợp tác với các dự án của các nhà
‭tài trợ khác để tăng cường các nỗ lực TCTC.

‭CĐS‬ ‭9. ‭USAID nên tiếp tục hỗ trợ CPVN trong 1) rà soát và điều chỉnh các
‭chính sách khuyến khích và hỗ trợ DNNVV CĐS trong các lĩnh vực
‭mục tiêu; 2) cải tiến hơn nữa các hướng dẫn và công cụ về CĐS cũng
‭như nội dung đào tạo của LinkSME; và 3) tăng cường hợp tác với các
‭dự án của các nhà tài trợ khác để tăng cường nỗ lực CĐS.
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‭PHẦN MỞ ĐẦU‬

‭BỐI CẢNH‬
‭Dự‬ ‭án‬ ‭Thúc‬ ‭đẩy‬ ‭cải‬ ‭cách‬ ‭và‬ ‭nâng‬ ‭cao‬ ‭năng‬ ‭lực‬ ‭kết‬ ‭nối‬ ‭của‬ ‭doanh‬ ‭nghiệp‬ ‭nhỏ‬ ‭và‬ ‭vừa‬
‭(LinkSME)‬‭do‬‭Tổ‬‭chức‬‭Phi‬‭lợi‬‭nhuận‬‭Phát‬‭triển‬‭Kinh‬‭tế‬‭Quốc‬‭tế‬‭(IESC)‬‭thực‬‭hiện‬‭dưới‬‭sự‬‭ủy‬
‭quyền‬ ‭của‬ ‭Cơ‬ ‭quan‬ ‭Phát‬ ‭triển‬ ‭Quốc‬ ‭tế‬ ‭Hoa‬ ‭Kỳ‬ ‭(USAID)‬ ‭là‬ ‭một‬ ‭sáng‬ ‭kiến‬ ‭trị‬ ‭giá‬ ‭25‬ ‭triệu‬
‭USD,‬‭kéo‬‭dài‬‭5‬‭năm‬‭từ‬‭tháng‬‭9‬‭năm‬‭2018‬‭đến‬‭tháng‬‭9‬‭năm‬‭2023.‬‭Các‬‭đối‬‭tác‬‭chủ‬‭chốt‬‭phía‬
‭Chính‬‭phủ‬‭Việt‬‭Nam‬‭(CPVN)‬‭gồm‬‭có‬‭Văn‬‭phòng‬‭Chính‬‭phủ‬‭(VPCP)‬‭và‬‭Bộ‬‭Kế‬‭hoạch‬‭và‬‭Đầu‬
‭tư‬ ‭(Bộ‬ ‭KH&ĐT).‬ ‭LinkSME‬ ‭hướng‬ ‭đến‬ ‭nâng‬ ‭cao‬ ‭MTKDTL‬ ‭thông‬ ‭qua‬ ‭thể‬ ‭chế‬ ‭hóa‬ ‭các‬ ‭cải‬
‭cách‬ ‭quan‬ ‭trọng‬ ‭và‬ ‭tăng‬ ‭cường‬ ‭khung‬‭pháp‬‭lý‬‭và‬‭quy‬‭định‬‭nhằm‬‭hỗ‬‭trợ‬‭sự‬‭phát‬‭triển‬‭của‬
‭các‬‭DNNVV‬‭trên‬‭toàn‬‭quốc.‬‭Nhìn‬‭chung,‬‭LinkSME‬‭hỗ‬‭trợ‬‭các‬‭mục‬‭tiêu‬‭của‬‭USAID‬‭Việt‬‭Nam‬
‭gồm‬ ‭1)‬ ‭tăng‬ ‭cường‬ ‭khung‬ ‭pháp‬ ‭lý‬ ‭và‬ ‭quy‬ ‭định‬ ‭để‬‭hỗ‬‭trợ‬‭kết‬‭nối‬‭giữa‬‭các‬‭DNNVV‬‭và‬‭các‬
‭doanh‬‭nghiệp‬‭đầu‬‭chuỗi‬‭(DNĐC)‬‭và‬‭2)‬‭nâng‬‭cao‬‭năng‬‭lực‬‭tham‬‭gia‬‭chuỗi‬‭cung‬‭ứng‬‭của‬‭các‬
‭DNNVV Việt Nam.‬
‭Để‬ ‭đạt‬ ‭được‬ ‭những‬ ‭mục‬ ‭tiêu‬ ‭này,‬ ‭LinkSME‬ ‭đã‬ ‭triển‬ ‭khai‬ ‭bốn‬ ‭hợp‬‭phần.‬‭Ba‬‭hợp‬‭phần‬‭kỹ‬
‭thuật‬ ‭gồm‬ ‭1)‬ ‭thúc‬ ‭đẩy‬ ‭cải‬‭cách‬‭thể‬‭chế,‬‭đơn‬‭giản‬‭hóa‬‭các‬‭quy‬‭định‬‭và‬‭thủ‬‭tục‬‭hành‬‭chính‬
‭(TTHC),‬‭cắt‬‭giảm‬‭chi‬‭phí‬‭tuân‬‭thủ‬‭để‬‭nâng‬‭cao‬‭khả‬‭năng‬‭cạnh‬‭tranh‬‭của‬‭các‬‭DNNVV;‬‭2)‬‭thúc‬
‭đẩy‬ ‭chính‬ ‭phủ‬ ‭điện‬‭tử‬‭để‬‭cải‬‭thiện‬‭sự‬‭tương‬‭tác‬‭giữa‬‭Chính‬‭phủ‬‭với‬‭Doanh‬‭nghiệp‬‭(G2B),‬
‭tạo‬ ‭điều‬ ‭kiện‬‭thuận‬‭lợi‬‭cho‬‭đầu‬‭tư,‬‭kinh‬‭doanh‬‭và‬‭hội‬‭nhập‬‭quốc‬‭tế‬‭của‬‭các‬‭DNNVV;‬‭và‬‭3)‬
‭nâng‬‭cao‬‭năng‬‭lực‬‭cung‬‭ứng‬‭của‬‭các‬‭DNNVV,‬‭tăng‬‭cường‬‭kết‬‭nối‬‭giữa‬‭DNNVV‬‭và‬‭chuỗi‬‭giá‬
‭trị‬‭toàn‬‭cầu.‬‭Hợp‬‭phần‬‭thứ‬‭tư‬‭là‬‭các‬‭đơn‬‭vị‬‭tài‬‭chính‬‭và‬‭hành‬‭chính‬‭của‬‭LinkSME‬‭hỗ‬‭trợ‬‭các‬
‭hợp‬ ‭phần‬ ‭kỹ‬‭thuật.‬‭Các‬‭hợp‬‭phần‬‭này‬‭được‬‭chia‬‭thành‬‭sáu‬‭trụ‬‭cột/luồng‬‭công‬‭việc‬‭cốt‬‭lõi,‬
‭bao‬‭gồm‬‭1)‬‭cắt‬‭giảm‬‭và‬‭đơn‬‭giản‬‭hóa‬‭các‬‭quy‬‭tắc‬‭và‬‭quy‬‭định;‬‭2)‬‭tạo‬‭điều‬‭kiện‬‭thuận‬‭lợi‬‭cho‬
‭tương‬‭tác‬‭G2B;‬‭3)‬‭phát‬‭triển‬‭thị‬‭trường‬‭hỗ‬‭trợ‬‭doanh‬‭nghiệp‬‭và‬‭hỗ‬‭trợ‬‭CPVN‬‭thực‬‭hiện‬‭các‬
‭chính‬ ‭sách,‬ ‭chương‬ ‭trình‬ ‭hỗ‬ ‭trợ‬ ‭doanh‬ ‭nghiệp;‬ ‭4)‬ ‭thúc‬ ‭đẩy‬ ‭kết‬ ‭nối‬ ‭thị‬ ‭trường;‬ ‭5)‬ ‭hỗ‬ ‭trợ‬
‭TCTC‬‭và‬‭6)‬‭đẩy‬‭mạnh‬‭CĐS.‬‭Ngoài‬‭sáu‬‭trụ‬‭cột‬‭này,‬‭trụ‬‭cột‬‭thứ‬‭bảy‬‭(“Trụ‬‭cột‬‭19”)‬‭đã‬‭được‬‭bổ‬
‭sung để hỗ trợ các DNNVV phục hồi sau những tác động tiêu cực của đại dịch COVID-19.‬
‭Theo‬‭Kế‬‭hoạch‬‭Giám‬‭sát,‬‭Đánh‬‭giá‬‭và‬‭Học‬‭hỏi‬‭của‬‭LinkSME‬‭đã‬‭được‬‭USAID‬‭phê‬‭duyệt‬‭vào‬
‭ngày‬ ‭30‬ ‭tháng‬ ‭6‬ ‭năm‬ ‭2023,‬ ‭lý‬ ‭thuyết‬ ‭thay‬ ‭đổi‬ ‭là‬ ‭đạt‬ ‭được‬ ‭những‬ ‭thay‬ ‭đổi‬ ‭mang‬ ‭tính‬ ‭hệ‬
‭thống‬ ‭trong‬ ‭các‬ ‭kết‬ ‭nối‬ ‭giữa‬ ‭DNNVV‬ ‭với‬ ‭DNĐC.‬ ‭Do‬ ‭đó,‬ ‭tập‬ ‭trung‬ ‭vào‬ ‭việc‬ ‭tạo‬ ‭điều‬ ‭kiện‬
‭thuận‬ ‭lợi‬ ‭cho‬ ‭các‬ ‭giao‬ ‭dịch‬ ‭ở‬ ‭cấp‬ ‭độ‬ ‭doanh‬ ‭nghiệp‬ ‭riêng‬ ‭lẻ‬ ‭là‬ ‭cần‬ ‭thiết‬ ‭nhưng‬ ‭chưa‬ ‭đủ.‬
‭Đúng‬‭hơn,‬‭để‬‭đạt‬‭được‬‭những‬‭thay‬‭đổi‬‭mang‬‭tính‬‭hệ‬‭thống,‬‭cần‬‭có‬‭những‬‭thay‬‭đổi‬‭về‬‭môi‬
‭trường‬ ‭hoạt‬ ‭động.‬ ‭Nếu‬ ‭kết‬ ‭nối‬ ‭giữa‬ ‭các‬ ‭DNNVV‬‭trong‬‭nước‬‭sẵn‬‭sàng‬‭nhất‬‭và‬‭các‬‭DNĐC‬
‭được‬‭thúc‬‭đẩy‬‭và‬‭môi‬‭trường‬‭hoạt‬‭động‬‭được‬‭cải‬‭thiện,‬‭thì‬‭nhiều‬‭doanh‬‭nghiệp‬‭sẽ‬‭áp‬‭dụng‬
‭rộng‬‭rãi‬‭cách‬‭tiếp‬‭cận‬‭này,‬‭nhờ‬‭đó‬‭thể‬‭chế‬‭hóa‬‭mạnh‬‭hơn‬‭các‬‭mối‬‭quan‬‭hệ‬‭kinh‬‭doanh‬‭giữa‬
‭các‬‭DNNVV-DNĐC‬‭và‬‭thúc‬‭đẩy‬‭sự‬‭tăng‬‭trưởng‬‭của‬‭các‬‭DNNVV‬‭trong‬‭nước.‬‭Khung‬‭kết‬‭quả‬
‭của Dự án LinkSME được trình bày tại Phụ lục V.‬

‭MỤC ĐÍCH VÀ ĐỐI TƯỢNG‬
‭USAID‬ ‭Việt‬ ‭Nam‬ ‭ủy‬ ‭quyền‬ ‭cho‬ ‭USAID‬ ‭Learns‬ ‭tiến‬ ‭hành‬ ‭đánh‬ ‭giá‬ ‭cuối‬ ‭kỳ‬ ‭về‬ ‭Dự‬ ‭án‬
‭LinkSME.‬‭Mục‬‭đích‬‭của‬‭đánh‬‭giá‬‭là‬‭rút‬‭ra‬‭các‬‭bài‬‭học‬‭kinh‬‭nghiệm‬‭và‬‭cách‬‭tiếp‬‭cận‬‭hiệu‬‭quả‬
‭được‬ ‭phát‬‭triển‬‭trong‬‭quá‬‭trình‬‭thực‬‭hiện‬‭LinkSME‬‭để‬‭cung‬‭cấp‬‭thông‬‭tin‬‭rộng‬‭rãi‬‭hơn‬‭cho‬
‭dự‬‭án‬‭hiện‬‭tại‬‭(dự‬‭án‬‭Tăng‬‭cường‬‭năng‬‭lực‬‭cạnh‬‭tranh‬‭khu‬‭vực‬‭tư‬‭nhân‬‭Việt‬‭Nam‬‭(IPS-C))‬
‭và‬‭các‬‭dự‬‭án‬‭tiếp‬‭theo‬‭của‬‭USAID‬‭trong‬‭lĩnh‬‭vực‬‭này.‬‭Đánh‬‭giá‬‭cũng‬‭xác‬‭định‬‭các‬‭lĩnh‬‭vực‬
‭mới‬‭mà‬‭USAID‬‭Việt‬‭Nam‬‭có‬‭thể‬‭tạo‬‭tác‬‭động‬‭và‬‭điều‬‭đó‬ ‭tới‬‭tầm‬‭nhìn‬‭của‬‭USAID‬‭Việt‬‭Nam‬
‭về‬‭vấn‬‭đề‬‭tăng‬‭trưởng‬‭kinh‬‭tế‬‭và‬‭khả‬‭năng‬‭cạnh‬‭tranh‬‭ở‬‭Việt‬‭Nam.‬‭Đánh‬‭giá‬‭được‬‭thực‬‭hiện‬
‭cho‬ ‭USAID‬ ‭Việt‬‭Nam,‬‭cụ‬‭thể‬‭là‬‭Phòng‬‭Quản‬‭trị‬‭và‬‭Tăng‬‭trưởng‬‭Kinh‬‭tế‬‭(OGEG),‬‭LinkSME‬
‭và‬‭IPS-C.‬‭Các‬‭bên‬‭liên‬‭quan‬‭khác,‬‭đặc‬‭biệt‬‭là‬‭các‬‭bên‬‭thuộc‬‭khu‬‭vực‬‭tư‬‭nhân‬‭và‬‭CPVN,‬‭có‬
‭thể‬‭nhận‬‭thấy‬‭lợi‬‭ích‬‭từ‬‭các‬‭cơ‬‭hội‬‭được‬‭nêu‬‭trong‬‭báo‬‭cáo‬‭này‬‭để‬‭hợp‬‭tác‬‭với‬‭USAID‬‭Việt‬
‭Nam nhằm hỗ trợ và kết nối DNNVV một cách hiệu quả hơn.‬
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‭CÂU HỎI ĐÁNH GIÁ‬
‭1. ‭TRỤ CỘT MTKDTL
‭Hỗ‬ ‭trợ‬ ‭kỹ‬ ‭thuật‬ ‭(HTKT)‬ ‭của‬ ‭LinkSME‬ ‭về‬ ‭cải‬ ‭cách‬‭chính‬‭sách‬‭và‬‭quy‬‭định‬‭đã‬‭mang‬‭lại‬‭tác‬
‭động‬‭bền‬‭vững‬‭được‬‭nhận‬‭thấy‬‭ở‬‭mức‬‭độ‬‭nào‬‭trong‬‭việc‬‭tạo‬‭MTKDTL‬‭nhằm‬‭tăng‬‭cường‬‭kết‬
‭nối DNNVV-DNĐC?‬

‭● ‭LinkSME‬ ‭đã‬ ‭hỗ‬ ‭trợ‬ ‭các‬ ‭đối‬‭tác‬‭liên‬‭quan‬‭như‬‭thế‬‭nào‬‭trong‬‭việc‬‭cải‬‭thiện‬‭MTKDTL
‭nhằm‬ ‭tăng‬ ‭cường‬ ‭kết‬ ‭nối‬ ‭DNNVV-DNĐC?‬ ‭Sự‬ ‭hỗ‬ ‭trợ‬ ‭từ‬ ‭LinkSME‬ ‭đã‬ ‭mang‬ ‭lại‬ ‭tác
‭động‬‭bền‬‭vững‬‭nào‬‭cho‬‭các‬‭đối‬‭tác‬‭liên‬‭quan‬‭trong‬‭việc‬‭củng‬‭cố‬‭MTKDTL‬‭nhằm‬‭tăng
‭cường kết nối DNNVV-DNĐC?

‭● ‭Đâu‬‭là‬‭những‬‭yếu‬‭tố‬‭thúc‬‭đẩy‬‭hoặc‬‭cản‬‭trở‬‭khả‬‭năng‬‭của‬‭LinkSME‬‭để‬‭hỗ‬‭trợ‬‭các‬‭đối
‭tác‬‭liên‬‭quan‬‭trong‬‭việc‬‭tạo‬‭nên‬‭MTKDTL‬‭nhằm‬‭tăng‬‭cường‬‭kết‬‭nối‬‭DNNVV-DNĐC?
‭LinkSME‬‭đã‬‭khai‬‭thác‬‭các‬‭yếu‬‭tố‬‭thúc‬‭đẩy‬‭như‬‭thế‬‭nào?‬‭LinkSME‬‭và‬‭các‬‭đối‬‭tác‬‭liên
‭quan đã khắc phục/giải quyết các yếu tố cản trở như thế nào?

‭● ‭Trong‬ ‭và‬ ‭ngoài‬ ‭phạm‬ ‭vi‬ ‭của‬ ‭LinkSME,‬ ‭có‬ ‭những‬ ‭cơ‬ ‭hội‬ ‭mới‬ ‭nào‬ ‭dưới‬ ‭trụ‬ ‭cột
‭MTKDTL‬ ‭đáng‬ ‭để‬ ‭khám‬ ‭phá?‬ ‭Có‬ ‭lĩnh‬‭vực‬‭nào‬‭chưa‬‭được‬‭khai‬‭thác‬‭mà‬‭USAID‬‭có
‭thể tạo tác động không?

‭2. ‭TRỤ CỘT KẾT NỐI THỊ TRƯỜNG
‭LinkSME‬‭đã‬‭hỗ‬‭trợ‬‭khai‬‭phá‬‭tiềm‬‭năng‬‭tham‬‭gia‬‭chuỗi‬‭cung‬‭ứng‬‭của‬‭các‬‭DNNVV‬‭Việt‬‭Nam‬
‭ở mức độ nào?‬

‭● ‭Đâu‬ ‭là‬ ‭những‬ ‭yếu‬ ‭tố‬ ‭thúc‬ ‭đẩy‬ ‭hoặc‬‭cản‬‭trở‬‭các‬‭DNNVV‬‭Việt‬‭Nam‬‭(dưới‬‭sự‬‭hỗ‬‭trợ
‭của LinkSME) tham gia chuỗi cung ứng?

‭● ‭LinkSME‬ ‭đã‬ ‭khai‬‭thác‬‭tiềm‬‭năng‬‭của‬‭các‬‭DNNVV‬‭Việt‬‭Nam‬‭và‬‭thúc‬‭đẩy‬‭kết‬‭nối‬‭với
‭các‬‭DNĐC‬‭trong‬‭nước‬‭và‬‭quốc‬‭tế‬‭như‬‭thế‬‭nào?‬‭Hỗ‬‭trợ‬‭của‬‭LinkSME‬‭đã‬‭mang‬‭lại‬‭giá
‭trị gì?

‭● ‭Hoạt‬ ‭động‬ ‭nâng‬ ‭cao‬ ‭năng‬ ‭lực‬ ‭đã‬ ‭giúp‬ ‭các‬ ‭DNNVV‬ ‭Việt‬ ‭Nam‬‭tham‬‭gia‬‭chuỗi‬‭cung
‭ứng‬‭như‬‭thế‬‭nào?‬‭Các‬‭tổ‬‭chức‬‭hỗ‬‭trợ‬‭doanh‬‭nghiệp‬‭(TC‬‭HTDN)‬‭đóng‬‭vai‬‭trò‬‭gì‬‭trong
‭việc hỗ trợ các DNNVV Việt Nam tham gia chuỗi cung ứng?

‭● ‭Trong‬‭và‬‭ngoài‬‭phạm‬‭vi‬‭của‬‭LinkSME,‬‭có‬‭những‬‭cơ‬‭hội‬‭mới‬‭nổi‬‭nào‬‭dưới‬‭trụ‬‭cột‬‭Kết
‭nối‬‭thị‬‭trường‬‭đáng‬‭để‬‭khám‬‭phá?‬‭Có‬‭lĩnh‬‭vực‬‭nào‬‭chưa‬‭được‬‭khai‬‭thác‬‭mà‬‭USAID
‭có thể tạo tác động không?

‭3. ‭SỰ PHỐI HỢP VỚI CPVN
‭Những‬‭khía‬‭cạnh‬‭nào‬‭trong‬‭cách‬‭tiếp‬‭cận‬‭phối‬‭hợp‬‭và‬‭triển‬‭khai‬‭của‬‭LinkSME‬‭với‬‭VPCP‬‭và‬
‭Bộ‬‭KH&ĐT‬‭đã‬‭mang‬‭lại‬‭hiệu‬‭quả‬‭cải‬‭thiện‬‭MTKDTL‬‭và‬‭nâng‬‭cao‬‭năng‬‭lực‬‭của‬‭các‬‭DNNVV‬
‭Việt Nam? Khía cạnh nào cần được cải thiện?‬
‭4. ‭HỖ TRỢ NĂNG LỰC CHO TC HTDN
‭Mức độ sẵn sàng của các TC HTDN để hỗ trợ kết nối cho các DNNVV?

‭● ‭Năng‬ ‭lực‬ ‭của‬ ‭các‬ ‭TC‬‭HTDN‬‭trong‬‭việc‬‭hỗ‬‭trợ‬‭kết‬‭nối‬‭cho‬‭các‬‭DNNVV‬‭có‬‭được‬‭cải
‭thiện không? Mức độ cải thiện, nếu có?

‭● ‭Hoạt‬‭động‬‭HTKT‬‭nào‬‭của‬‭LinkSME‬‭hiệu‬‭quả‬‭nhất‬‭trong‬‭việc‬‭phát‬‭triển‬‭năng‬‭lực‬‭của
‭các TC HTDN?

‭● ‭Các khía cạnh thách thức nhất trong hoạt động hỗ trợ năng lực của LinkSME là gì?
‭● ‭Có‬‭nhu‬‭cầu‬‭cấp‬‭thiết‬‭hoặc‬‭ưu‬‭tiên‬‭mới‬‭nào‬‭cho‬‭việc‬‭phát‬‭triển‬‭năng‬‭lực‬‭không?‬‭Mức

‭độ‬‭sẵn‬‭sàng‬‭của‬‭các‬‭TC‬‭HTDN‬‭để‬‭hỗ‬‭trợ‬‭kết‬‭nối‬‭giữa‬‭DNNVV‬‭và‬‭DNĐC‬‭trong‬‭nước
‭và quốc tế?

‭5. ‭ỨNG PHÓ VỚI ĐẠI DỊCH COVID-19
‭Do‬‭tác‬‭động‬‭của‬‭đại‬‭dịch‬‭COVID-19,‬‭cách‬‭tiếp‬‭cận‬‭HTKT‬‭của‬‭LinkSME‬‭đã‬‭được‬‭điều‬‭chỉnh.‬
‭Hai‬‭trụ‬‭cột‬‭bổ‬‭sung‬‭gồm‬‭CĐS‬‭và‬‭TCTC‬‭đã‬‭hỗ‬‭trợ‬‭các‬‭DNNVV‬‭phục‬‭hồi‬‭sau‬‭đại‬‭dịch‬‭như‬‭thế‬
‭nào?‬
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‭Bằng‬‭chứng‬‭để‬‭trả‬‭lời‬‭các‬‭câu‬‭hỏi‬‭đánh‬‭giá‬‭này‬‭có‬‭thể‬‭được‬‭phân‬‭tách‬‭theo‬‭lăng‬‭kính‬‭GESI‬
‭để‬‭hiểu‬‭các‬‭nhóm‬‭có‬‭thể‬‭được‬‭hưởng‬‭lợi‬‭khác‬‭nhau‬‭như‬‭thế‬‭nào‬‭hoặc‬‭yêu‬‭cầu‬‭có‬‭các‬‭cân‬
‭nhắc phù hợp hơn khi thiết kế các phương pháp tiếp cận.‬
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‭PHƯƠNG PHÁP LUẬN‬

‭THIẾT KẾ ĐÁNH GIÁ‬
‭Nhóm‬ ‭đánh‬ ‭giá‬ ‭đã‬ ‭sử‬ ‭dụng‬ ‭phương‬ ‭pháp‬ ‭tiếp‬ ‭cận‬ ‭hỗn‬ ‭hợp,‬ ‭bao‬ ‭gồm‬ ‭đánh‬ ‭giá‬ ‭tài‬ ‭liệu,‬
‭phỏng‬‭vấn‬‭sâu,‬‭thảo‬‭luận‬‭nhóm‬‭và‬‭khảo‬‭sát‬‭định‬‭lượng‬‭trực‬‭tuyến.‬‭Trước‬‭khi‬‭tiến‬‭hành‬‭thu‬
‭thập‬‭dữ‬‭liệu,‬‭nhóm‬‭đánh‬‭giá‬‭đã‬‭thực‬‭hiện‬‭rà‬‭soát‬‭tài‬‭liệu‬‭Dự‬‭án‬‭để‬‭hiểu‬‭bối‬‭cảnh‬‭của‬‭Dự‬‭án‬
‭và‬‭thiết‬‭kế‬‭đánh‬‭giá.‬‭Trong‬‭tháng‬‭6‬‭năm‬‭2023,‬‭nhóm‬‭đánh‬‭giá‬‭đã‬‭tiến‬‭hành‬‭18‬‭cuộc‬‭phỏng‬
‭vấn‬ ‭sâu‬ ‭(với‬ ‭27‬ ‭người,‬‭trong‬‭đó‬‭có‬‭15‬‭phụ‬‭nữ)‬‭và‬‭10‬‭cuộc‬‭thảo‬‭luận‬‭nhóm‬‭(với‬‭21‬‭người,‬
‭trong‬‭đó‬‭có‬‭13‬‭phụ‬‭nữ)‬‭để‬‭thu‬‭thập‬‭ý‬‭kiến‬‭về‬‭1)‬‭kết‬‭quả‬‭thực‬‭hiện‬‭của‬‭LinkSME;‬‭2)‬‭tác‬‭động‬
‭bền‬‭vững‬‭có‬‭thể‬ ‭nhận‬‭thấy;‬‭và‬‭3)‬‭bài‬‭học‬‭kinh‬‭nghiệm.‬‭Nhóm‬‭cũng‬‭đã‬‭khảo‬‭sát‬‭các‬‭DNNVV‬
‭được‬‭LinkSME‬‭hỗ‬‭trợ‬‭diện‬‭rộng‬‭và‬‭hỗ‬‭trợ‬‭chuyên‬‭sâu.‬‭Kết‬‭quả‬‭khảo‬‭sát‬‭đã‬‭cho‬‭thấy‬‭sự‬‭hài‬
‭lòng‬‭của‬‭các‬‭DNNVV,‬‭những‬‭người‬‭dùng‬‭cuối‬‭của‬‭LinkSME;‬‭tính‬‭hiệu‬‭quả‬‭và‬‭bền‬‭vững‬‭của‬
‭các‬ ‭dịch‬ ‭vụ‬ ‭của‬‭LinkSME;‬‭bài‬‭học‬‭kinh‬‭nghiệm;‬‭và‬‭nhu‬‭cầu‬‭hỗ‬‭trợ‬‭trong‬‭tương‬‭lai‬‭của‬‭các‬
‭DNNVV.‬‭Nhóm‬‭đánh‬‭giá‬‭đã‬‭nhận‬‭được‬‭một‬‭mẫu‬‭gồm‬‭218‬‭phản‬‭hồi‬‭đủ‬‭điều‬‭kiện.‬‭Phụ‬‭lục‬‭III‬
‭trình‬‭bày‬‭các‬‭công‬‭cụ‬‭thu‬‭thập‬‭dữ‬‭liệu‬‭và‬‭Phụ‬‭lục‬‭VI‬‭trình‬‭bày‬‭mô‬‭tả‬‭ngắn‬‭gọn‬‭về‬‭mẫu‬‭khảo‬
‭sát‬ ‭cùng‬ ‭với‬ ‭tỷ‬ ‭lệ‬‭phản‬‭hồi‬‭(Bảng‬‭3‬‭và‬‭Bảng‬‭4).‬‭USAID‬‭Learns‬‭đã‬‭phối‬‭hợp‬‭với‬‭USAID‬‭và‬
‭ĐTTK‬ ‭tổ‬ ‭chức‬ ‭một‬ ‭hội‬ ‭thảo‬ ‭kiểm‬ ‭định‬ ‭kết‬ ‭quả‬ ‭nghiên‬ ‭cứu‬ ‭vào‬ ‭tháng‬‭7‬‭năm‬‭2023‬‭để‬‭xác‬
‭thực‬‭và‬‭thu‬‭thập‬‭phản‬‭hồi‬‭về‬‭các‬‭kết‬‭quả,‬‭kết‬‭luận‬‭và‬‭đề‬‭xuất.‬‭Tổng‬‭cộng,‬‭đánh‬‭giá‬‭đã‬‭tiếp‬
‭cận được 253 người thông qua 28 cuộc phỏng vấn và 1 cuộc khảo sát trực tuyến.‬
‭Việc‬ ‭phân‬ ‭tích‬ ‭dữ‬ ‭liệu‬ ‭đã‬ ‭được‬ ‭thực‬ ‭hiện‬ ‭dựa‬ ‭trên‬ ‭các‬ ‭câu‬ ‭hỏi‬ ‭đánh‬‭giá‬‭và‬‭câu‬‭hỏi‬‭phụ.‬
‭Nhóm‬‭đánh‬‭giá‬‭đã‬‭xử‬‭lý‬‭dữ‬‭liệu‬‭từ‬‭các‬‭cuộc‬‭phỏng‬‭vấn‬‭sâu‬‭và‬‭thảo‬‭luận‬‭nhóm‬‭cũng‬‭như‬‭dữ‬
‭liệu‬‭thứ‬‭cấp‬‭bằng‬‭công‬‭cụ‬‭Dedoose.‬‭Nhóm‬‭đã‬‭thu‬‭thập‬‭dữ‬‭liệu‬‭định‬‭lượng‬‭thông‬‭qua‬‭khảo‬
‭sát‬‭DNNVV‬‭bằng‬‭công‬‭cụ‬‭SurveyMonkey‬‭và‬‭tiến‬‭hành‬‭phân‬‭tích‬‭dữ‬‭liệu‬‭bằng‬‭công‬‭cụ‬‭R‬‭và‬
‭Microsoft Power BI.‬
‭Do‬ ‭khung‬ ‭thời‬ ‭gian‬ ‭đánh‬ ‭giá‬ ‭ngắn‬ ‭nên‬ ‭nhóm‬ ‭đã‬ ‭gặp‬ ‭phải‬ ‭một‬ ‭số‬ ‭hạn‬ ‭chế.‬ ‭Do‬ ‭dự‬ ‭án‬
‭LinkSME‬‭đang‬‭ở‬‭giai‬‭đoạn‬‭kết‬‭thúc‬‭tại‬‭thời‬‭điểm‬‭đánh‬‭giá,‬‭nhóm‬‭đánh‬‭giá‬‭chỉ‬‭có‬‭thể‬‭tiếp‬‭cận‬
‭quy‬‭mô‬‭mẫu‬‭nhỏ‬‭các‬‭DNNVV‬‭thông‬‭qua‬‭khảo‬‭sát.‬‭Thời‬‭gian‬‭phân‬‭tích‬‭dữ‬‭liệu‬‭cũng‬‭được‬‭rút‬
‭ngắn‬‭từ‬‭hai‬‭tháng‬‭xuống‬‭còn‬‭một‬‭tháng‬‭để‬‭phù‬‭hợp‬‭với‬‭khả‬‭năng‬‭huy‬‭động‬‭đội‬‭ngũ‬‭kỹ‬‭thuật‬
‭LinkSME.‬‭Các‬‭biện‬‭pháp‬‭giảm‬‭thiểu‬‭hạn‬‭chế‬‭bao‬‭gồm‬‭1)‬‭hành‬‭động‬‭và‬‭hỗ‬‭trợ‬‭nhanh‬‭chóng‬
‭từ‬ ‭USAID,‬ ‭LinkSME‬ ‭và‬ ‭USAID‬ ‭Learns‬ ‭trong‬ ‭các‬ ‭giai‬ ‭đoạn‬ ‭đánh‬ ‭giá;‬ ‭2)‬ ‭LinkSME‬ ‭kết‬ ‭nối‬
‭nhóm‬‭đánh‬‭giá‬‭với‬‭các‬‭đối‬‭tác‬‭trước‬‭khi‬‭thực‬‭hiện‬‭khảo‬‭sát;‬‭3)‬‭nhóm‬‭đánh‬‭giá‬‭ưu‬‭tiên‬‭thực‬
‭hiện‬ ‭các‬ ‭cuộc‬ ‭phỏng‬ ‭vấn‬ ‭sâu‬ ‭và‬ ‭thảo‬ ‭luận‬‭nhóm‬‭có‬‭sự‬‭tham‬‭gia‬‭của‬‭ĐTTK,‬‭VPCP‬‭và‬‭Bộ‬
‭KH&ĐT;‬ ‭và‬ ‭4)‬ ‭USAID‬ ‭Learns‬ ‭huy‬ ‭động‬ ‭thêm‬‭nguồn‬‭lực‬‭cho‬‭phân‬‭tích‬‭dữ‬‭liệu‬‭để‬‭đáp‬‭ứng‬
‭thời‬‭hạn.‬‭Việc‬‭đánh‬‭giá‬‭tác‬‭động‬‭được‬‭nhận‬‭thấy‬‭còn‬‭một‬‭hạn‬‭chế‬‭khác,‬‭đó‬‭là‬‭những‬‭thay‬
‭đổi‬‭về‬‭MTKDTL‬‭và‬‭quy‬‭định‬‭vẫn‬‭đang‬‭diễn‬‭ra.‬‭Các‬‭biện‬‭pháp‬‭giảm‬‭thiểu‬‭bao‬‭gồm‬‭đo‬‭lường‬
‭nhận‬‭thức‬‭về‬‭năng‬‭lực‬‭được‬‭nâng‬‭cao,‬‭sự‬‭nhất‬‭quán‬‭giữa‬‭mối‬‭quan‬‭tâm‬‭và‬‭cam‬‭kết,‬‭nhận‬
‭thức‬‭về‬‭cam‬‭kết‬‭tiếp‬‭tục‬‭cung‬‭cấp‬‭dịch‬‭vụ‬‭(của‬‭các‬‭TC‬‭HTDN),‬‭nỗ‬‭lực‬‭của‬‭các‬‭DNNVV‬‭trong‬
‭việc‬ ‭kết‬ ‭nối‬ ‭với‬ ‭các‬ ‭DNĐC,‬ ‭nỗ‬ ‭lực‬ ‭của‬ ‭các‬ ‭DNĐC‬ ‭trong‬ ‭việc‬ ‭tìm‬ ‭nguồn‬ ‭cung‬‭ứng‬‭từ‬‭các‬
‭DNNVV Việt Nam, v.v.‬
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‭CÁC PHÁT HIỆN‬

‭CÂU HỎI ĐÁNH GIÁ 1: TRỤ CỘT MTKDTL‬

‭HTKT‬‭CỦA‬‭LINKSME‬‭VỀ‬‭CẢI‬‭CÁCH‬‭CHÍNH‬‭SÁCH‬‭VÀ‬‭QUY‬‭ĐỊNH‬‭ĐÃ‬‭MANG‬‭LẠI‬‭TÁC‬
‭ĐỘNG‬‭BỀN‬‭VỮNG‬‭ĐƯỢC‬‭NHẬN‬‭THẤY‬‭Ở‬‭MỨC‬‭ĐỘ‬‭NÀO‬‭TRONG‬‭VIỆC‬‭TẠO‬‭MTKDTL‬
‭NHẰM TĂNG CƯỜNG KẾT NỐI GIỮA DNNVV-DNĐC?‬

‭CÂU‬ ‭HỎI‬ ‭ĐÁNH‬ ‭GIÁ‬ ‭1.1.‬ ‭LINKSME‬ ‭ĐÃ‬ ‭HỖ‬ ‭TRỢ‬ ‭CÁC‬ ‭ĐỐI‬ ‭TÁC‬ ‭LIÊN‬ ‭QUAN‬ ‭NHƯ‬ ‭THẾ‬ ‭NÀO‬
‭TRONG‬ ‭VIỆC‬‭CẢI‬‭THIỆN‬‭MTKDTL‬‭NHẰM‬‭TĂNG‬‭CƯỜNG‬‭KẾT‬‭NỐI‬‭DNNVV-DNĐC?‬‭SỰ‬‭HỖ‬‭TRỢ‬
‭CỦA‬ ‭LINKSME‬ ‭ĐÃ‬ ‭ĐEM‬ ‭ĐẾN‬ ‭TÁC‬ ‭ĐỘNG‬ ‭BỀN‬ ‭VỮNG‬ ‭NÀO‬ ‭CHO‬ ‭CÁC‬ ‭ĐỐI‬ ‭TÁC‬ ‭LIÊN‬ ‭QUAN‬
‭TRONG VIỆC TẠO MTKDTL NHẰM TĂNG CƯỜNG KẾT NỐI DNNVV-DNĐC?‬

‭Kết‬‭quả‬‭đánh‬‭giá‬‭cho‬‭thấy‬‭hỗ‬‭trợ‬‭của‬‭LinkSME‬‭đã‬‭góp‬‭phần‬‭cải‬‭thiện‬‭MTKDTL‬‭nhằm‬‭tăng‬
‭cường‬ ‭kết‬ ‭nối‬‭DNNVV-DNĐC‬‭thông‬‭qua‬‭bốn‬‭loại‬‭kết‬‭quả:‬‭1)‬‭Hỗ‬‭trợ‬‭của‬‭LinkSME‬‭dẫn‬‭đến‬
‭việc‬ ‭ban‬ ‭hành‬ ‭các‬‭quy‬‭định‬‭thân‬‭thiện‬‭hơn‬‭với‬‭doanh‬‭nghiệp‬‭(Kết‬‭quả‬‭trung‬‭hạn‬‭1.1.1);‬‭2)‬
‭LinkSME‬ ‭đã‬‭cung‬‭cấp‬‭các‬‭công‬‭cụ‬‭và‬‭hỗ‬‭trợ‬‭xây‬‭dựng‬‭năng‬‭lực‬‭cho‬‭các‬‭đối‬‭tác‬‭CPVN‬‭để‬
‭giảm‬‭chi‬‭phí‬‭tuân‬‭thủ‬‭quy‬‭định‬‭cho‬‭doanh‬‭nghiệp‬‭(Kết‬‭quả‬‭trung‬‭hạn‬‭1.1.2);‬‭3)‬‭LinkSME‬‭đã‬
‭đóng‬ ‭góp‬ ‭vào‬ ‭thành‬ ‭tựu‬ ‭của‬ ‭CPVN‬ ‭trong‬ ‭việc‬ ‭giảm‬ ‭chi‬ ‭phí‬ ‭dịch‬ ‭vụ‬ ‭hành‬ ‭chính‬‭công‬‭liên‬
‭quan‬ ‭đến‬ ‭doanh‬‭nghiệp‬‭thông‬‭qua‬‭Cổng‬‭dịch‬‭vụ‬‭công‬‭Quốc‬‭gia‬‭(Kết‬‭quả‬‭trung‬‭hạn‬‭1.2.1);‬
‭và‬‭4)‬‭LinkSME‬‭đã‬‭hỗ‬‭trợ‬‭Cục‬‭Kiểm‬‭soát‬‭thủ‬‭tục‬‭hành‬‭chính‬‭(Cục‬‭KSTTHC)‬‭và‬‭VPCP‬‭trong‬
‭việc‬‭tăng‬‭cường‬‭đối‬‭thoại‬‭G2B,‬‭nâng‬‭cao‬‭hiệu‬‭quả‬‭và‬‭định‬‭hướng‬‭kết‬‭quả‬‭thông‬‭qua‬‭Cổng‬
‭tham‬‭vấn‬‭và‬‭tra‬‭cứu‬‭quy‬‭định‬‭kinh‬‭doanh‬‭trực‬‭tuyến‬‭(Kết‬‭quả‬‭trung‬‭hạn‬‭1.2.2).‬‭Các‬‭kết‬‭quả‬
‭trung hạn được mô tả cụ thể hơn bên dưới.‬
‭Kết quả trung hạn 1.1.1: Có thêm nhiều quy định thân thiện với doanh nghiệp được‬
‭ban hành‬

‭LinkSME‬‭đã‬‭vượt‬‭mục‬‭tiêu‬‭hỗ‬‭trợ‬‭các‬‭đối‬‭tác‬‭CPVN‬‭trong‬‭việc‬‭xây‬‭dựng‬‭hoặc‬‭sửa‬‭đổi‬‭các‬
‭văn‬ ‭bản‬‭pháp‬‭lý‬‭liên‬‭quan‬‭đến‬‭cải‬‭thiện‬‭hoạt‬‭động‬‭và‬‭phát‬‭triển‬‭kinh‬‭doanh,‬‭bao‬‭gồm‬‭tăng‬
‭cường‬ ‭kết‬ ‭nối‬ ‭DNNVV-DNĐC‬ ‭(20/17‬ ‭văn‬ ‭bản‬ ‭theo‬ ‭mục‬ ‭tiêu‬ ‭đề‬ ‭ra).‬ ‭Kết‬ ‭quả‬ ‭từ‬ ‭các‬ ‭cuộc‬
‭phỏng‬‭vấn‬‭sâu‬‭với‬‭các‬‭đối‬‭tác‬‭CPVN‬‭ghi‬‭nhận‬‭tính‬‭hiệu‬‭quả‬‭của‬‭hỗ‬‭trợ‬‭LinkSME‬‭trong‬‭việc‬
‭xây‬‭dựng‬‭các‬‭chính‬‭sách‬‭và‬‭quy‬‭định,‬‭đặc‬‭biệt‬‭là‬‭về‬‭phương‬‭pháp‬‭và‬‭cách‬‭tiếp‬‭cận‬‭kết‬‭nối‬
‭DNNVV-DNĐC.‬
‭Hình 1: Các kết quả chính về các quy định thân thiện với doanh nghiệp mới được ban hành‬

‭Trong‬ ‭khoảng‬ ‭4‬ ‭năm,‬ ‭LinkSME‬‭liên‬‭tục‬‭hỗ‬‭trợ‬‭Bộ‬‭KH&ĐT‬‭xây‬‭dựng‬‭và‬‭giám‬‭sát‬‭việc‬
‭thực‬ ‭hiện‬ ‭Nghị‬ ‭quyết‬‭số‬‭02/NQ-CP‬‭và‬‭Nghị‬‭quyết‬‭số‬‭01/NQ-CP‬‭của‬‭Chính‬‭phủ‬‭về‬‭cải‬
‭thiện‬ ‭môi‬ ‭trường‬ ‭kinh‬ ‭doanh‬ ‭và‬ ‭nâng‬ ‭cao‬ ‭năng‬ ‭lực‬ ‭cạnh‬ ‭tranh‬ ‭quốc‬ ‭gia.‬‭1‬ ‭Các‬ ‭nghị‬
‭quyết‬ ‭kinh‬ ‭tế‬ ‭này‬‭được‬‭ban‬‭hành‬‭thường‬‭niên‬‭kể‬‭từ‬‭năm‬‭2014‬‭nhằm‬‭cải‬‭thiện‬‭môi‬‭trường‬
‭kinh‬ ‭doanh,‬ ‭nâng‬ ‭cao‬ ‭năng‬ ‭lực‬ ‭cạnh‬ ‭tranh‬ ‭quốc‬ ‭gia‬ ‭phù‬ ‭hợp‬ ‭với‬ ‭thông‬ ‭lệ‬ ‭quốc‬ ‭tế.‬ ‭Năm‬
‭2021,‬‭Nghị‬‭quyết‬‭số‬‭02‬‭bao‬‭gồm‬‭các‬‭khuyến‬‭nghị‬‭từ‬‭ba‬‭nghiên‬‭cứu‬‭của‬‭LinkSME‬‭về‬‭đánh‬
‭giá‬ ‭5‬ ‭năm‬ ‭thực‬ ‭hiện‬ ‭Nghị‬ ‭quyết‬ ‭số‬ ‭02‬ ‭và‬ ‭Nghị‬ ‭quyết‬ ‭số‬‭19/NQ-CP‬‭được‬‭ban‬‭hành‬‭trước‬
‭1‬ ‭Nghị quyết số 02 và số 01 thay thế cho Nghị quyết số 19/NQ-CP năm 2014.‬
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‭đó.‬‭2‬ ‭Các‬‭nghị‬‭quyết‬‭này‬‭phản‬‭ánh‬‭cam‬‭kết‬‭chính‬‭trị‬‭mạnh‬‭mẽ‬‭và‬‭cách‬‭tiếp‬‭cận‬‭mang‬‭tính‬‭hệ‬
‭thống‬‭của‬‭CPVN‬‭đối‬‭với‬‭cải‬‭cách‬‭môi‬‭trường‬‭kinh‬‭doanh.‬‭Các‬‭nghị‬‭quyết‬‭cũng‬‭đã‬‭thúc‬‭đẩy‬
‭các‬ ‭hành‬‭động‬‭tích‬‭cực‬‭từ‬‭các‬‭bộ‬‭và‬‭chính‬‭quyền‬‭địa‬‭phương‬‭nhằm‬‭tạo‬‭môi‬‭trường‬‭thuận‬
‭lợi‬ ‭hơn‬ ‭cho‬ ‭các‬ ‭DNNVV‬ ‭và‬ ‭các‬ ‭doanh‬ ‭nghiệp‬ ‭có‬ ‭vốn‬ ‭đầu‬ ‭tư‬‭trực‬‭tiếp‬‭nước‬‭ngoài‬‭(FDI).‬‭3‬

‭Các‬ ‭đánh‬ ‭giá‬ ‭dựa‬ ‭trên‬ ‭bằng‬ ‭chứng‬ ‭và‬ ‭cách‬ ‭tiếp‬ ‭cận‬ ‭phát‬ ‭triển‬ ‭chính‬ ‭sách‬ ‭của‬ ‭LinkSME‬
‭nhằm‬ ‭tạo‬ ‭ra‬ ‭MTKDTL‬ ‭và‬ ‭kết‬ ‭nối‬ ‭DNNVV‬ ‭đã‬ ‭thể‬ ‭hiện‬ ‭tính‬ ‭hữu‬ ‭ích‬ ‭trong‬ ‭bối‬ ‭cảnh‬ ‭CPVN‬
‭hướng‬‭tới‬‭áp‬‭dụng‬‭các‬‭bảng‬‭xếp‬‭hạng‬‭quốc‬‭tế‬‭làm‬‭chuẩn‬‭mực‬‭nhằm‬‭thúc‬‭đẩy‬‭cải‬‭cách‬‭quy‬
‭định.‬
‭LinkSME‬ ‭cũng‬ ‭hỗ‬ ‭trợ‬ ‭việc‬ ‭ban‬ ‭hành‬ ‭nhiều‬ ‭quy‬ ‭định‬ ‭quan‬ ‭trọng‬ ‭về‬ ‭kết‬ ‭nối‬
‭DNNVV-DNĐC‬‭,‬‭bao‬‭gồm‬‭Nghị‬‭định‬‭số‬‭80/2021/NĐ-CP‬‭và‬‭Thông‬‭tư‬‭số‬‭06/2022/TT-BKHĐT‬
‭(sau‬‭đây‬‭gọi‬‭là‬‭Nghị‬‭định‬‭80‬‭và‬‭Thông‬‭tư‬‭06).‬‭Nghị‬‭định‬‭80‬‭là‬‭một‬‭bước‬‭quan‬‭trọng‬‭để‬‭đảm‬
‭bảo‬ ‭cung‬ ‭cấp‬ ‭cho‬ ‭các‬ ‭doanh‬‭nghiệp‬‭sự‬‭hỗ‬‭trợ‬‭đã‬‭cam‬‭kết‬‭theo‬‭Luật‬‭Hỗ‬‭trợ‬‭DNNVV.‬‭Nghị‬
‭định‬‭này‬‭đã‬‭dành‬‭một‬‭chương‬‭về‬‭các‬‭tiêu‬‭chí‬‭và‬‭hỗ‬‭trợ‬‭dành‬‭cho‬‭các‬‭DNNVV‬‭tham‬‭gia‬‭vào‬
‭các‬ ‭cụm‬ ‭ngành‬ ‭và‬ ‭chuỗi‬ ‭giá‬ ‭trị.‬ ‭Nghị‬ ‭định‬ ‭được‬ ‭coi‬ ‭là‬ ‭khung‬ ‭pháp‬ ‭lý‬ ‭cho‬ ‭kết‬ ‭nối‬
‭DNNVV-DNĐC‬ ‭tại‬ ‭Việt‬ ‭Nam.‬‭Năm‬‭2022,‬‭Bộ‬‭KH&ĐT‬‭đã‬‭ban‬‭hành‬‭Thông‬‭tư‬‭06‬‭hướng‬‭dẫn‬
‭chi‬ ‭tiết‬ ‭thi‬ ‭hành‬ ‭Nghị‬ ‭định‬ ‭80,‬ ‭trong‬ ‭đó‬ ‭có‬ ‭lồng‬ ‭ghép‬ ‭một‬ ‭số‬ ‭khuyến‬ ‭nghị‬ ‭của‬ ‭LinkSME,‬
‭chẳng‬ ‭hạn‬ ‭như‬ ‭việc‬ ‭lựa‬ ‭chọn‬ ‭các‬ ‭DNNVV‬ ‭cho‬ ‭các‬ ‭gói‬ ‭hỗ‬ ‭trợ‬‭của‬‭Chính‬‭phủ.‬‭Cả‬‭hai‬‭quy‬
‭định‬ ‭quan‬‭trọng‬‭này‬‭đều‬‭đã‬‭xem‬‭xét‬‭các‬‭ý‬‭kiến‬‭đóng‬‭góp‬‭của‬‭LinkSME,‬‭các‬‭đối‬‭tác‬‭CPVN‬
‭đều đánh giá cao sự hỗ trợ của LinkSME về phương pháp, cách tiếp cận và thực tiễn.‬

‭“LinkSME‬ ‭đến‬ ‭đúng‬ ‭thời‬ ‭điểm‬ ‭khi‬ ‭chúng‬ ‭tôi‬ ‭còn‬ ‭chưa‬ ‭rõ‬ ‭về‬ ‭cách‬ ‭thức‬ ‭hỗ‬ ‭trợ‬
‭doanh‬‭nghiệp‬‭kết‬‭nối‬‭với‬‭chuỗi‬‭giá‬‭trị‬‭toàn‬‭cầu.‬‭LinkSME‬‭có‬‭những‬‭thông‬‭lệ‬‭quốc‬
‭tế‬ ‭và‬ ‭cách‬‭tiếp‬‭cận‬‭thực‬‭tiễn‬‭để‬‭lựa‬‭chọn‬‭doanh‬‭nghiệp‬‭phù‬‭hợp‬‭tham‬‭gia‬‭và‬‭có‬
‭khả‬‭năng‬‭nâng‬‭cao‬‭năng‬‭lực‬‭của‬‭các‬‭doanh‬‭nghiệp‬‭này‬‭để‬‭tham‬‭gia‬‭vào‬‭chuỗi‬‭giá‬
‭trị.‬‭Đóng‬‭góp‬‭của‬‭LinkSME‬‭đã‬‭giúp‬‭chúng‬‭tôi‬‭có‬‭được‬‭những‬‭ý‬‭tưởng‬‭chính‬‭sách.‬
‭Ngoài‬ ‭ra,‬ ‭các‬ ‭tài‬ ‭liệu‬ ‭và‬ ‭công‬ ‭cụ‬ ‭của‬ ‭LinkSME‬ ‭đã‬ ‭giúp‬ ‭chúng‬ ‭tôi‬ ‭hiểu‬ ‭thêm‬ ‭về‬
‭cách‬ ‭tiếp‬ ‭cận‬‭và‬‭xây‬‭dựng‬‭cách‬‭tiếp‬‭cận‬‭tại‬‭Nghị‬‭định‬‭80‬‭năm‬‭2021.‬‭Có‬‭thể‬‭nói,‬
‭LinkSME‬‭đã‬‭giúp‬‭chúng‬‭tôi‬‭có‬‭được‬‭kinh‬‭nghiệm‬‭thực‬‭tế‬‭để‬‭nâng‬‭cao‬‭chất‬‭lượng‬
‭chính sách”.‬

‭- Đại diện Bộ KH&ĐT‬
‭CPVN,‬‭với‬‭sự‬‭hỗ‬‭trợ‬‭của‬‭LinkSME,‬‭đã‬‭ban‬‭hành‬‭nhiều‬‭quy‬‭định‬‭thân‬‭thiện‬‭với‬‭doanh‬
‭nghiệp‬‭hơn‬‭để‬‭tạo‬‭MTKDTL‬‭cho‬‭các‬‭DNNVV.‬‭Năm‬‭2021,‬‭LinkSME‬‭đã‬‭tiến‬‭hành‬‭đánh‬‭giá‬
‭và‬‭tham‬‭vấn‬‭với‬‭các‬‭DNNVV,‬‭thực‬‭hiện‬‭rà‬‭soát‬‭tài‬‭liệu‬‭để‬‭xác‬‭định‬‭các‬‭thông‬‭lệ‬‭quốc‬‭tế‬‭tốt‬
‭nhất‬ ‭về‬ ‭mua‬ ‭sắm‬ ‭công,‬ ‭đồng‬ ‭thời‬ ‭tham‬ ‭gia‬ ‭đối‬ ‭thoại‬ ‭và‬ ‭tham‬ ‭vấn‬ ‭về‬ ‭Nghị‬ ‭quyết‬ ‭số‬
‭79/NQ-CP‬‭của‬‭Chính‬‭phủ‬‭về‬‭mua‬‭sắm‬‭thuốc,‬‭hóa‬‭chất,‬‭vật‬‭tư‬‭và‬‭trang‬‭thiết‬‭bị‬‭trong‬‭đại‬‭dịch‬
‭COVID-19.‬‭Ngoài‬‭ra,‬‭LinkSME‬‭đã‬‭hỗ‬‭trợ‬‭Bộ‬‭KH&ĐT‬‭thực‬‭hiện‬‭một‬‭nghiên‬‭cứu‬‭về‬‭các‬‭thông‬
‭lệ‬ ‭quốc‬ ‭tế‬ ‭tốt‬ ‭nhất‬‭để‬‭tăng‬‭cường‬‭sự‬‭tham‬‭gia‬‭của‬‭các‬‭DNNVV‬‭trong‬‭hoạt‬‭động‬‭mua‬‭sắm‬
‭công.‬ ‭Nghiên‬‭cứu‬‭này‬‭đã‬‭được‬‭Bộ‬‭KH&ĐT‬‭xem‬‭xét‬‭trong‬‭quá‬‭trình‬‭sửa‬‭đổi‬‭Luật‬‭Mua‬‭sắm‬
‭công‬‭để‬‭làm‬‭cho‬‭hoạt‬‭động‬‭mua‬‭sắm‬‭công‬‭trở‬‭nên‬‭thân‬‭thiện‬‭và‬‭có‬‭tính‬‭hỗ‬‭trợ‬‭hơn‬‭đối‬‭với‬
‭các DNNVV.‬

‭Kết quả trung hạn 1.1.2: Giảm chi phí tuân thủ quy‬
‭định cho doanh nghiệp‬

‭LinkSME‬ ‭đã‬‭góp‬‭phần‬‭vào‬‭thành‬‭tựu‬‭của‬‭CPVN‬‭trong‬
‭việc‬‭giảm‬‭chi‬‭phí‬‭tuân‬‭thủ‬‭quy‬‭định‬‭cho‬‭doanh‬‭nghiệp.‬
‭Bằng‬ ‭cách‬ ‭sử‬ ‭dụng‬ ‭các‬ ‭công‬ ‭cụ‬ ‭do‬‭hoạt‬‭động‬‭HTKT‬
‭của‬ ‭LinkSME‬ ‭phát‬ ‭triển,‬ ‭CPVN‬ ‭đã‬ ‭cắt‬ ‭giảm‬ ‭và‬ ‭đơn‬
‭giản‬ ‭hóa‬ ‭hơn‬ ‭2.300‬ ‭quy‬ ‭định‬ ‭liên‬ ‭quan‬ ‭đến‬ ‭doanh‬

‭3‬ ‭Cung N. D. (2021). Business environment reform from 2014 to 2020: Results, lessons learned, and recommendations. Hanoi.‬
‭LinkSME Report‬

‭2‬ ‭Ba nghiên cứu này giải quyết 3 lĩnh vực gồm năng lực cạnh tranh quốc gia, thanh toán không dùng tiền mặt và đăng ký tài‬
‭sản.‬

‭6‬‭| ĐÁNH GIÁ CUỐI KỲ DỰ ÁN LINKSME DO USAID TÀI TRỢ‬ ‭USAID.GOV‬
‭USAID LEARNS‬

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/EN/Doanh-nghiep/Decree-80-2021-ND-CP-elaboration-Law-on-Provision-of-Assistance-for-Small-and-Medium-Enterprises/487551/tieng-anh.aspx
https://english.luatvietnam.vn/circular-no-06-2022-tt-bkhdt-guiding-a-number-of-articles-of-the-governments-decree-no-80-221461-doc1.html
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‭nghiệp.‬ ‭Tuy‬ ‭nhiên,‬ ‭hầu‬ ‭hết‬ ‭các‬ ‭quy‬ ‭định‬ ‭này‬ ‭đều‬‭là‬‭những‬‭cải‬‭cách‬‭chung‬‭về‬‭môi‬‭trường‬
‭kinh doanh mà ít tập trung vào kết nối DNNVV-DNĐC.‬
‭Ngoài‬‭ra,‬‭Cục‬‭KSTTHC/VPCP‬‭chia‬‭sẻ‬‭rằng‬‭với‬‭sự‬‭hỗ‬‭trợ‬‭của‬‭LinkSME,‬‭họ‬‭đã‬‭tích‬‭hợp‬
‭các‬ ‭tiêu‬ ‭chuẩn‬ ‭quốc‬ ‭tế‬ ‭để‬ ‭cải‬ ‭cách‬ ‭TTHC‬ ‭và‬ ‭tạo‬ ‭ra‬ ‭một‬ ‭hệ‬ ‭thống‬ ‭dịch‬ ‭vụ‬ ‭công‬ ‭lấy‬
‭người‬‭dân‬‭làm‬‭trung‬‭tâm.‬‭Dự‬‭án‬‭cũng‬‭giúp‬‭cơ‬‭quan‬‭này‬‭tiến‬‭hành‬‭đánh‬‭giá‬‭Chỉ‬‭số‬‭năng‬
‭lực‬ ‭cạnh‬ ‭tranh‬ ‭về‬ ‭TTHC,‬ ‭xem‬ ‭xét‬ ‭và‬ ‭đưa‬ ‭ra‬‭đề‬‭xuất‬‭cải‬‭cách‬‭TTHC‬‭và‬‭các‬‭quy‬‭định‬‭kinh‬
‭doanh‬‭trong‬‭các‬‭lĩnh‬‭vực‬‭khác‬‭nhau.‬‭Sử‬‭dụng‬‭các‬‭công‬‭cụ‬‭được‬‭LinkSME‬‭hỗ‬‭trợ,‬‭các‬‭bộ‬‭đã‬
‭đơn‬ ‭giản‬ ‭hóa‬ ‭51‬ ‭TTHC‬ ‭liên‬ ‭quan‬‭đến‬‭kiểm‬‭tra‬‭chuyên‬‭ngành.‬‭Khảo‬‭sát‬‭đánh‬‭giá‬‭trên‬‭218‬
‭doanh‬ ‭nghiệp‬ ‭tại‬ ‭Việt‬ ‭Nam‬ ‭năm‬ ‭2023‬ ‭chỉ‬‭ra‬‭rằng‬‭47%‬‭DNNVV‬‭nhận‬‭thấy‬‭chi‬‭phí‬‭tuân‬‭thủ‬
‭quy‬ ‭định‬ ‭của‬ ‭họ‬ ‭đã‬‭giảm‬‭nhờ‬‭các‬‭cải‬‭cách‬‭TTHC.‬‭Không‬‭có‬‭sự‬‭khác‬‭biệt‬‭trong‬‭câu‬‭trả‬‭lời‬
‭theo‬‭giới‬‭và‬‭loại‬‭hình‬‭doanh‬‭nghiệp‬‭(doanh‬‭nghiệp‬‭do‬‭phụ‬‭nữ‬‭làm‬‭chủ‬‭hay‬‭do‬‭nam‬‭giới‬‭làm‬
‭chủ;‬ ‭doanh‬ ‭nghiệp‬ ‭có‬ ‭tỷ‬ ‭lệ‬ ‭nữ‬ ‭thấp‬ ‭hay‬‭cao).‬‭Tác‬‭động‬‭giảm‬‭chi‬‭phí‬‭tuân‬‭thủ‬‭do‬‭cải‬‭cách‬
‭TTHC‬‭có‬‭thể‬‭nhận‬‭thấy‬‭tức‬‭thì‬‭ở‬‭một‬‭số‬‭ngành‬‭(ví‬‭dụ:‬‭thủy‬‭sản‬‭và‬‭may‬‭mặc)‬‭(xem‬‭Khung‬‭1).‬
‭Nhiều‬‭TTHC‬‭được‬‭đơn‬‭giản‬‭hóa‬‭và‬‭cắt‬‭giảm,‬‭đặc‬‭biệt‬‭là‬‭các‬‭TTHC‬‭về‬‭thuế‬‭và‬‭lao‬‭động,‬‭đã‬
‭mang‬‭lại‬‭lợi‬‭ích‬‭cho‬‭toàn‬‭bộ‬‭cộng‬‭đồng‬‭DNNVV‬‭tại‬‭Việt‬‭Nam.‬‭Ví‬‭dụ,‬‭thực‬‭hiện‬‭Nghị‬‭quyết‬‭số‬
‭68/NQ-CP‬‭năm‬‭2020‬‭về‬‭Cải‬‭cách‬‭pháp‬‭lý‬‭liên‬‭quan‬‭đến‬‭doanh‬‭nghiệp‬‭giai‬‭đoạn‬‭2020–2025‬
‭(sau‬‭đây‬‭gọi‬‭là‬‭Nghị‬‭quyết‬‭68),‬‭cùng‬‭với‬‭việc‬‭ban‬‭hành‬‭Thông‬‭tư‬‭số‬‭19/2021/TT-BTC‬‭về‬‭thủ‬
‭tục‬‭thuế‬‭điện‬‭tử,‬‭Bộ‬‭Tài‬‭chính‬‭đã‬‭tích‬‭hợp‬‭hơn‬‭180‬‭dịch‬‭vụ‬‭công‬‭về‬‭thuế‬‭điện‬‭tử‬‭trên‬‭Cổng‬
‭dịch‬‭vụ‬‭công‬‭Quốc‬‭gia.‬‭Các‬‭dịch‬‭vụ‬‭thuế‬‭điện‬‭tử‬‭này‬‭đã‬‭giúp‬‭giảm‬‭thời‬‭gian‬‭và‬‭chi‬‭phí‬‭tuân‬
‭thủ‬ ‭cho‬‭các‬‭doanh‬‭nghiệp,‬‭đặc‬‭biệt‬‭là‬‭các‬‭DNNVV.‬‭Đến‬‭cuối‬‭năm‬‭2020,‬‭có‬‭872.000‬‭doanh‬
‭nghiệp,‬‭trong‬‭đó‬‭hơn‬‭850.000‬‭doanh‬‭nghiệp‬‭là‬‭DNNVV,‬‭đang‬‭sử‬‭dụng‬‭dịch‬‭vụ‬‭thuế‬‭điện‬‭tử‬
‭của Bộ Tài chính.‬

‭Hộp 1: Cắt giảm yêu cầu kiểm dịch sản phẩm cá‬

‭Hộp 2: Cắt giảm TTHC trong ngành Dệt may‬

‭5‬ ‭https://thuysanvietnam.com.vn/san-pham-thuy-san-da-qua-che-bien-se-duoc-mien-kiem-dich/‬

‭4‬ ‭Nguyễn, T. N. (15/8/2022). Mòn đi những lát cắt nghìn tỷ cho phục hồi?. CafeF.‬
‭https://cafef.vn/mon-di-nhung-lat-cat-nghin-ty-cho-phuc-hoi-20220815064652246.chn‬
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‭Năm‬ ‭2022,‬ ‭LinkSME‬ ‭đã‬‭hỗ‬‭trợ‬‭Cục‬‭KSTTHC‬‭trong‬‭việc‬‭thuyết‬‭phục‬‭Bộ‬‭Nông‬‭nghiệp‬‭và‬
‭Phát‬ ‭triển‬ ‭Nông‬ ‭thôn‬ ‭(Bộ‬ ‭NN&PTNT)‬ ‭loại‬ ‭bỏ‬ ‭yêu‬ ‭cầu‬‭kiểm‬‭dịch‬‭các‬‭sản‬‭phẩm‬‭cá‬‭nhập‬
‭khẩu‬ ‭gây‬ ‭tốn‬ ‭kém‬ ‭cho‬ ‭người‬‭nhập‬‭khẩu‬‭trong‬‭khi‬‭không‬‭mang‬‭lại‬‭nhiều‬‭lợi‬‭ích‬‭cho‬‭sức‬
‭khỏe‬‭cộng‬‭đồng,‬‭thể‬‭thể‬‭qua‬‭việc‬‭ban‬‭hành‬‭Thông‬‭tư‬‭số‬‭06/2022/TT-BNNPTNT‬‭.‬‭Cải‬‭cách‬
‭này‬‭được‬‭đưa‬‭ra‬‭dựa‬‭trên‬‭nghiên‬‭cứu‬‭của‬‭LinkSME‬‭về‬‭các‬‭thông‬‭lệ‬‭quốc‬‭tế‬‭tốt‬‭nhất‬‭và‬‭sẽ‬
‭giúp‬‭tiết‬‭kiệm‬‭cho‬‭các‬‭đơn‬‭vị‬‭chế‬‭biến‬‭cá‬‭hàng‬‭triệu‬‭đô‬‭la‬‭mỗi‬‭năm‬‭đồng‬‭thời‬‭tăng‬‭cường‬
‭khả‬‭năng‬‭cạnh‬‭tranh‬‭về‬‭xuất‬‭khẩu‬‭sản‬‭phẩm‬‭cá‬‭của‬‭Việt‬‭Nam.‬‭Thông‬‭tư‬‭số‬‭06/2022‬‭của‬
‭Bộ‬‭NN&PTNT‬‭được‬‭coi‬‭là‬‭điểm‬‭sáng‬‭về‬‭cải‬‭cách‬‭TTHC‬‭và‬‭cắt‬‭giảm‬‭chi‬‭phí‬‭tuân‬‭thủ‬‭cho‬
‭doanh nghiệp.‬‭4‬

‭“Với‬ ‭quy‬ ‭định‬ ‭miễn‬ ‭kiểm‬‭dịch‬‭đối‬‭với‬‭sản‬‭phẩm‬‭thủy‬‭sản‬‭nhập‬‭khẩu‬‭để‬‭chế‬‭biến‬
‭xuất‬ ‭khẩu,‬ ‭chúng‬ ‭tôi‬ ‭đã‬ ‭cắt‬ ‭giảm‬ ‭hầu‬ ‭hết‬ ‭các‬ ‭yêu‬ ‭cầu‬ ‭về‬ ‭xét‬ ‭nghiệm‬ ‭phòng‬‭thí‬
‭nghiệm,‬ ‭giúp‬ ‭các‬ ‭doanh‬ ‭nghiệp,‬ ‭đặc‬ ‭biệt‬ ‭là‬ ‭các‬ ‭doanh‬ ‭nghiệp‬ ‭xuất‬ ‭khẩu‬ ‭trong‬
‭ngành thủy sản có thêm cơ hội đẩy mạnh sản xuất”.‬‭5‬

‭- Đại diện Bộ NN&PTNT‬

‭Trong‬ ‭năm‬ ‭2020,‬ ‭LinkSME‬ ‭đã‬ ‭cung‬ ‭cấp‬ ‭HTKT‬ ‭để‬ ‭đánh‬ ‭giá‬ ‭tác‬ ‭động‬ ‭của‬‭các‬‭quy‬‭định‬
‭hiện‬‭hành‬‭đến‬‭ngành‬‭dệt‬‭may‬‭và‬‭sau‬‭đó‬‭tổ‬‭chức‬‭hội‬‭thảo‬‭quốc‬‭gia‬‭về‬‭cải‬‭cách‬‭quy‬‭định‬
‭nhằm‬‭cải‬‭thiện‬‭MTKDTL‬‭cho‬‭các‬‭doanh‬‭nghiệp‬‭ngành‬‭dệt‬‭may.‬‭LinkSME‬‭cũng‬‭hỗ‬‭trợ‬‭việc‬
‭xây‬‭dựng‬‭Nghị‬‭quyết‬‭số‬‭02‬‭năm‬‭2022.‬‭Bên‬‭cạnh‬‭nhiều‬‭giải‬‭pháp‬‭khác,‬‭Nghị‬‭quyết‬‭số‬‭02‬
‭nhấn‬‭mạnh‬‭“đẩy‬‭nhanh‬‭cải‬‭cách‬‭trong‬‭kiểm‬‭tra‬‭chuyên‬‭ngành‬‭áp‬‭dụng‬‭đối‬‭với‬‭hàng‬‭hóa‬
‭xuất‬‭nhập‬‭khẩu”,‬‭một‬‭trong‬‭những‬‭mối‬‭quan‬‭tâm‬‭chính‬‭các‬‭doanh‬‭nghiệp‬‭ngành‬‭dệt‬‭may‬
‭và‬‭các‬‭doanh‬‭nghiệp‬‭định‬‭hướng‬‭xuất‬‭khẩu‬‭như‬‭được‬‭nêu‬‭trong‬‭báo‬‭cáo‬‭đánh‬‭giá‬‭được‬
‭thực‬‭hiện‬‭với‬‭sự‬‭hỗ‬‭trợ‬‭của‬‭LinkSME.‬‭Nghị‬‭quyết‬‭số‬‭02‬‭do‬‭Chính‬‭phủ‬‭ban‬‭hành‬‭đã‬‭khơi‬

https://english.luatvietnam.vn/circular-no-06-2022-tt-bnnptnt-dated-july-28-2022-of-the-ministry-of-agriculture-and-rural-development-amending-and-supplementing-a-number-of-articl-226906-doc1.html


‭Tuy‬ ‭nhiên,‬ ‭ngân‬ ‭sách‬ ‭và‬ ‭thời‬ ‭gian‬ ‭hạn‬‭hẹp‬‭đã‬‭ảnh‬‭hưởng‬‭đến‬‭việc‬‭cung‬‭cấp‬‭hỗ‬‭trợ‬
‭của‬‭LinkSME‬‭.‬‭Trong‬‭một‬‭số‬‭lĩnh‬‭vực‬‭phức‬‭tạp,‬‭LinkSME‬‭gặp‬‭khó‬‭khăn‬‭trong‬‭việc‬‭tiến‬‭hành‬
‭các‬‭nghiên‬‭cứu‬‭kỹ‬‭lưỡng‬‭và‬‭có‬‭tính‬‭ứng‬‭dụng‬‭cho‬‭Cục‬‭KSTTHC‬‭và‬‭các‬‭bộ‬‭liên‬‭quan‬‭do‬‭thời‬
‭gian‬ ‭có‬ ‭hạn.‬ ‭Dự‬ ‭án‬‭này‬‭cũng‬‭phải‬‭đối‬‭mặt‬‭với‬‭những‬‭thách‬‭thức‬‭trong‬‭việc‬‭đưa‬‭ra‬‭các‬‭đề‬
‭xuất‬‭đủ‬‭thuyết‬‭phục‬‭để‬‭các‬‭bộ‬‭đi‬‭đến‬‭quyết‬‭định‬‭cắt‬‭giảm‬‭và/hoặc‬‭đơn‬‭giản‬‭hóa‬‭các‬‭TTHC.‬
‭Ví‬‭dụ,‬‭LinkSME‬‭phải‬‭đối‬‭mặt‬‭với‬‭những‬‭thách‬‭thức‬‭trong‬‭việc‬‭thực‬‭hiện‬‭đánh‬‭giá‬‭tổng‬‭thể‬‭về‬
‭hoạt‬‭động‬‭mua‬‭sắm‬‭dược‬‭phẩm‬‭để‬‭cung‬‭cấp‬‭bằng‬‭chứng‬‭và‬‭khuyến‬‭nghị‬‭cho‬‭Cục‬‭KSTTHC‬
‭hoặc Bộ Y tế trong quá trình cải cách TTHC.‬
‭Kết quả trung hạn 1.2.1: Đơn giản hóa và cung cấp các dịch vụ hành chính công liên‬
‭quan đến doanh nghiệp với chi phí thấp thông qua Cổng dịch vụ công Quốc gia‬

‭Dựa‬ ‭trên‬ ‭các‬ ‭bài‬ ‭học‬ ‭rút‬ ‭ra‬ ‭từ‬ ‭dịch‬ ‭vụ‬ ‭một‬ ‭cửa‬ ‭(OSS)‬ ‭được‬ ‭thí‬ ‭điểm‬ ‭với‬ ‭sự‬ ‭hỗ‬ ‭trợ‬ ‭của‬
‭LinkSME,‬‭các‬‭đối‬‭tác‬‭CPVN‬‭đã‬‭đẩy‬‭nhanh‬‭quá‬‭trình‬‭hiện‬‭đại‬‭hóa‬‭dịch‬‭vụ‬‭một‬‭cửa‬‭trên‬‭toàn‬
‭quốc.‬ ‭CPVN‬ ‭cũng‬ ‭bắt‬ ‭đầu‬ ‭thực‬‭hiện‬‭các‬‭nỗ‬‭lực‬‭để‬‭tăng‬‭số‬‭lượng‬‭dịch‬‭vụ‬‭công‬‭trực‬‭tuyến‬
‭thông‬‭qua‬‭Cổng‬‭dịch‬‭vụ‬‭công‬‭Quốc‬‭gia‬‭với‬‭sự‬‭hỗ‬‭trợ‬‭của‬‭LinkSME.‬‭Điều‬‭này‬‭giúp‬‭giảm‬‭chi‬
‭phí‬‭tuân‬‭thủ‬‭và‬‭thời‬‭gian‬‭cho‬‭người‬‭dân‬‭và‬‭doanh‬‭nghiệp‬‭trong‬‭bối‬‭cảnh‬‭Chuyển‬‭đổi‬‭số,‬‭mặc‬
‭dù khía cạnh hòa nhập xã hội chưa thực sự được xem xét.‬

‭Hình 2: Các kết quả chính về đơn giản hóa và cung cấp các dịch vụ hành chính công liên‬
‭quan đến doanh nghiệp với chi phí thấp thông qua Cổng dịch vụ công Quốc gia‬

‭Được‬ ‭khích‬ ‭lệ‬ ‭bởi‬ ‭thành‬ ‭công‬ ‭thu‬‭được‬‭từ‬‭dịch‬‭vụ‬‭một‬‭cửa‬‭được‬‭thí‬‭điểm‬‭dưới‬‭sự‬
‭HTKT‬‭của‬‭LinkSME,‬‭các‬‭đối‬‭tác‬‭CPVN‬‭đã‬‭đẩy‬‭nhanh‬‭việc‬‭hiện‬‭đại‬‭hóa‬‭trên‬‭hơn‬‭1.000‬
‭dịch‬‭vụ‬‭một‬‭cửa‬‭tại‬‭Việt‬‭Nam.‬‭Để‬‭hỗ‬‭trợ‬‭các‬‭tỉnh‬‭và‬‭các‬‭bộ‬‭trong‬‭việc‬‭cải‬‭thiện‬‭dịch‬‭vụ‬‭một‬
‭cửa, LinkSME đã giúp Cục KSTTHC xây dựng hướng dẫn thực hiện để xử lý các TTHC.‬
‭LinkSME‬ ‭cũng‬ ‭cung‬ ‭cấp‬ ‭HTKT‬ ‭cho‬ ‭Cục‬ ‭KSTTHC/VPCP‬ ‭để‬ ‭cải‬ ‭thiện‬ ‭chức‬ ‭năng‬ ‭của‬
‭Cổng‬ ‭dịch‬ ‭vụ‬ ‭công‬ ‭Quốc‬ ‭gia.‬ ‭Cổng‬ ‭thông‬ ‭tin‬ ‭này‬‭đã‬‭tích‬‭hợp‬‭4.400‬‭dịch‬‭vụ‬‭kinh‬‭doanh‬
‭điện‬ ‭tử‬ ‭và‬ ‭250‬ ‭dịch‬‭vụ‬‭công‬‭trực‬‭tuyến‬‭với‬‭13‬‭bộ‬‭ngành.‬‭48%‬‭DNNVV‬‭được‬‭khảo‬‭sát‬‭cho‬
‭biết‬‭chi‬‭phí‬‭tuân‬‭thủ‬‭giảm‬‭nhờ‬‭có‬‭các‬‭dịch‬‭vụ‬‭công‬‭trực‬‭tuyến.‬‭Không‬‭có‬‭sự‬‭khác‬‭biệt‬‭trong‬
‭câu‬ ‭trả‬ ‭lời‬ ‭theo‬ ‭giới‬ ‭và‬ ‭loại‬ ‭hình‬ ‭doanh‬ ‭nghiệp‬ ‭(doanh‬ ‭nghiệp‬ ‭do‬ ‭phụ‬‭nữ‬‭làm‬‭chủ‬‭hay‬‭do‬
‭nam‬‭giới‬‭làm‬‭chủ;‬‭doanh‬‭nghiệp‬‭có‬‭tỷ‬‭lệ‬‭nữ‬‭thấp‬‭hay‬‭cao).‬‭Tuy‬‭nhiên,‬‭thiết‬‭kế‬‭cổng‬‭thông‬‭tin‬
‭chưa‬ ‭bao‬ ‭gồm‬ ‭các‬ ‭cân‬ ‭nhắc‬‭về‬‭hòa‬‭nhập‬‭xã‬‭hội.‬‭Tại‬‭thời‬‭điểm‬‭đánh‬‭giá,‬‭63‬‭cổng‬‭dịch‬‭vụ‬
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‭dậy‬‭những‬‭hành‬‭động‬‭mang‬‭tính‬‭chủ‬‭động‬‭và‬‭các‬‭biện‬‭pháp‬‭cải‬‭cách‬‭giữa‬‭các‬‭bộ,‬‭ngành‬
‭và chính quyền địa phương.‬

‭Theo‬ ‭báo‬ ‭cáo‬ ‭tại‬ ‭Công‬ ‭văn‬ ‭số‬ ‭8577/BCT-KHTC‬ ‭của‬ ‭Bộ‬ ‭Công‬ ‭Thương‬ ‭về‬ ‭tiến‬‭độ‬‭thực‬
‭hiện‬ ‭Nghị‬ ‭quyết‬ ‭số‬ ‭02‬ ‭và‬ ‭68,‬ ‭Bộ‬ ‭Công‬ ‭thương‬ ‭đã‬ ‭loại‬ ‭bỏ‬‭1.446‬‭trong‬‭số‬‭1.891‬‭mã‬‭HS‬
‭thuộc‬ ‭đối‬ ‭tượng‬ ‭phải‬ ‭kiểm‬ ‭tra‬ ‭chuyên‬ ‭ngành,‬‭với‬‭mức‬‭giảm‬‭đến‬‭76,5%.‬‭Theo‬‭Bộ‬‭Công‬
‭Thương,‬ ‭việc‬ ‭loại‬‭bỏ,‬‭giảm‬‭bớt‬‭danh‬‭mục‬‭hàng‬‭hóa‬‭phải‬‭kiểm‬‭tra‬‭chuyên‬‭ngành‬‭đã‬‭góp‬
‭phần‬ ‭đáng‬‭kể‬‭làm‬‭tăng‬‭kim‬‭ngạch‬‭xuất‬‭nhập‬‭khẩu.‬‭Các‬‭doanh‬‭nghiệp‬‭thuộc‬‭ngành‬‭định‬
‭hướng‬ ‭xuất‬ ‭khẩu‬ ‭như‬ ‭dệt‬ ‭may,‬ ‭chế‬ ‭biến‬‭gỗ/nội‬‭thất‬‭và‬‭thủy‬‭sản‬‭đã‬‭được‬‭hưởng‬‭lợi‬‭rất‬
‭nhiều từ những cải cách này.‬



‭công‬‭trực‬‭tuyến‬‭cấp‬‭tỉnh‬‭đều‬‭khó‬‭tiếp‬‭cận‬‭đối‬‭với‬‭người‬‭khuyết‬‭tật‬‭thị‬‭giác‬‭và‬‭người‬‭dân‬‭tộc‬
‭thiểu số.‬‭6‬

‭Kết quả trung hạn 1.2.2: Đối thoại G2B hiệu‬
‭quả hơn và hướng tới kết quả hơn được‬
‭nhờ Cổng tham vấn trực tuyến‬

‭LinkSME‬ ‭đã‬ ‭cung‬ ‭cấp‬ ‭HTKT‬ ‭cho‬ ‭Cục‬
‭KSTTHC/VPCP‬ ‭để‬ ‭nâng‬ ‭cấp‬ ‭chất‬ ‭lượng‬ ‭và‬
‭hiệu‬ ‭quả‬ ‭hoạt‬ ‭động‬ ‭của‬‭Cổng‬‭tham‬‭vấn‬‭và‬
‭tra‬ ‭cứu‬ ‭quy‬ ‭định‬ ‭kinh‬ ‭doanh‬ ‭bằng‬‭cách‬‭cải‬
‭thiện‬ ‭tính‬ ‭thân‬ ‭thiện‬ ‭với‬ ‭người‬ ‭dùng‬ ‭và‬ ‭năng‬
‭lực‬‭quản‬‭lý‬‭dữ‬‭liệu.‬‭Cổng‬‭thông‬‭tin‬‭này‬‭đã‬‭tổng‬
‭hợp‬ ‭17.000‬ ‭quy‬ ‭định‬ ‭khác‬ ‭nhau‬ ‭và‬ ‭đang‬‭chờ‬
‭CPVN‬ ‭phê‬ ‭duyệt‬ ‭chính‬ ‭thức.‬ ‭CPVN‬ ‭nhìn‬‭nhận‬‭đóng‬‭góp‬‭của‬‭LinkSME‬‭trong‬‭việc‬‭tạo‬‭điều‬
‭kiện‬‭cho‬‭đối‬‭thoại‬‭G2B‬‭và‬‭phản‬‭hồi‬‭hiệu‬‭quả‬‭và‬‭hướng‬‭tới‬‭kết‬‭quả‬‭giữa‬‭chính‬‭phủ‬‭và‬‭doanh‬
‭nghiệp.‬

‭“Về‬‭cơ‬‭bản,‬‭các‬‭quy‬‭định‬‭đều‬‭được‬‭công‬‭bố‬‭công‬‭khai.‬‭Người‬‭dân,‬‭doanh‬‭nghiệp‬‭và‬
‭hiệp‬‭hội‬‭có‬‭thể‬‭truy‬‭cập,‬‭nhận‬‭thông‬‭tin‬‭và‬‭đưa‬‭ra‬‭ý‬‭kiến‬‭về‬‭các‬‭quy‬‭định‬‭hiện‬‭hành.‬
‭Có‬ ‭sự‬ ‭tương‬ ‭tác‬ ‭giữa‬ ‭các‬ ‭hiệp‬ ‭hội‬ ‭với‬ ‭nhau‬ ‭và‬ ‭giữa‬ ‭các‬‭hiệp‬‭hiệp‬‭hội‬‭với‬‭các‬‭cơ‬
‭quan‬ ‭chính‬ ‭phủ‬ ‭để‬ ‭đưa‬ ‭ra‬ ‭các‬ ‭phương‬ ‭phương‬ ‭án‬ ‭cải‬ ‭cách.‬ ‭Các‬ ‭phương‬ ‭án‬ ‭có‬
‭được thông qua hay không sẽ được hiển thị công khai trên cổng thông tin này”.‬

‭- Đại diện VPCP‬
‭Tuy‬‭nhiên,‬‭vẫn‬‭chưa‬‭có‬‭quy‬‭định‬‭nào‬‭xác‬‭định‬‭quyền‬‭và‬‭trách‬‭nhiệm‬‭của‬‭các‬‭bên‬‭liên‬
‭quan‬ ‭trong‬ ‭việc‬ ‭duy‬ ‭trì‬ ‭và‬ ‭cập‬ ‭nhật‬ ‭Cổng‬ ‭tham‬‭vấn‬‭và‬‭tra‬‭cứu‬‭quy‬‭định‬‭kinh‬‭doanh‬
‭cũng như thúc đẩy sự hợp tác của khu vực tư nhân.‬

‭CÂU‬‭HỎI‬‭ĐÁNH‬‭GIÁ‬‭1-2.‬‭ĐÂU‬‭LÀ‬‭NHỮNG‬‭YẾU‬‭TỐ‬‭THÚC‬‭ĐẨY‬‭HOẶC‬‭CẢN‬‭TRỞ‬‭KHẢ‬‭NĂNG‬‭CỦA‬
‭LINKSME‬ ‭TRONG‬ ‭VIỆC‬ ‭HỖ‬‭TRỢ‬‭CÁC‬‭ĐỐI‬‭TÁC‬‭LIÊN‬‭QUAN‬‭TRONG‬‭VIỆC‬‭TẠO‬‭MTKDTL‬‭NHẰM‬
‭TĂNG‬‭CƯỜNG‬‭KẾT‬‭NỐI‬‭DNNVV-DNĐC?‬‭LINKSME‬‭ĐÃ‬‭KHAI‬‭THÁC‬‭CÁC‬‭YẾU‬‭TỐ‬‭THÚC‬‭ĐẨY‬‭NHƯ‬
‭THẾ‬ ‭NÀO?‬‭LINKSME‬‭VÀ‬‭CÁC‬‭ĐỐI‬‭TÁC‬‭LIÊN‬‭QUAN‬‭ĐÃ‬‭KHẮC‬‭PHỤC/GIẢI‬‭QUYẾT‬‭CÁC‬‭YẾU‬‭TỐ‬
‭CẢN TRỞ NHƯ THẾ NÀO?‬

‭Các yếu tố thúc đẩy và cách LinkSME tận dụng các yếu tố này‬

‭Quá‬‭trình‬‭đánh‬‭giá‬‭đã‬‭xác‬‭định‬‭bốn‬‭yếu‬‭tố‬‭thúc‬‭đẩy‬‭trong‬‭trụ‬‭cột‬‭MTKDTL,‬‭như‬‭được‬‭mô‬‭tả‬
‭trong Hình 3 và các phần bên dưới.‬

‭Hình 3: Bốn yếu tố hỗ trợ trong trụ cột MTKDTL‬

‭6‬ ‭UNDP (2023, July 11). First review of accessibility and user friendliness of 63 provincial e-service portals in 2023‬
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‭Mục‬‭tiêu‬‭chung‬‭và‬‭thời‬‭điểm‬‭tốt.‬‭Đối‬‭với‬‭USAID‬‭Việt‬‭Nam,‬‭Dự‬‭án‬‭LinkSME‬‭là‬‭nỗ‬‭lực‬‭đầu‬
‭tiên‬ ‭nhắm‬ ‭đến‬ ‭hỗ‬ ‭trợ‬ ‭khu‬ ‭vực‬ ‭tư‬‭nhân‬‭ở‬‭Việt‬‭Nam,‬‭phù‬‭hợp‬‭với‬‭cách‬‭tiếp‬‭cận‬‭chiến‬‭lược‬
‭thúc‬ ‭đẩy‬ ‭sự‬ ‭kết‬ ‭nối‬ ‭với‬ ‭khu‬ ‭vực‬ ‭tư‬ ‭nhân.‬ ‭Dự‬ ‭án‬ ‭được‬ ‭đưa‬ ‭ra‬ ‭trong‬ ‭bối‬‭cảnh‬‭các‬‭đối‬‭tác‬
‭CPVN, cụ thể là Bộ KH&ĐT, đang triển khai Luật Hỗ trợ DNNVV:‬

‭“LinkSME‬ ‭đã‬ ‭đến‬ ‭đúng‬ ‭thời‬ ‭điểm.‬ ‭Dự‬‭án‬‭xuất‬‭hiện‬‭đúng‬‭vào‬‭thời‬‭điểm‬‭CPVN,‬‭đặc‬
‭biệt‬‭là‬‭Cục‬‭PTDN,‬‭đang‬‭triển‬‭khai‬‭Luật‬‭Hỗ‬‭trợ‬‭DNNVV‬‭và‬‭CPVN‬‭đang‬‭khuyến‬‭khích‬
‭các‬ ‭DNNVV‬ ‭tham‬ ‭gia‬ ‭Chuỗi‬ ‭giá‬‭trị‬‭toàn‬‭cầu.‬‭...‬‭Hỗ‬‭trợ‬‭các‬‭DNNVV‬‭là‬‭một‬‭trong‬‭ba‬
‭trọng tâm của Luật”.‬

‭- Đại diện Bộ KH&ĐT‬
‭Nhu‬ ‭cầu‬ ‭thị‬ ‭trường‬ ‭mạnh‬ ‭mẽ.‬ ‭Những‬ ‭nỗ‬ ‭lực‬ ‭của‬ ‭CPVN‬ ‭nhằm‬ ‭kết‬ ‭nối‬ ‭các‬ ‭DNNVV‬ ‭với‬
‭Chuỗi‬ ‭giá‬ ‭trị‬ ‭toàn‬ ‭cầu‬ ‭được‬‭hỗ‬‭trợ‬‭bởi‬‭nhu‬‭cầu‬‭thị‬‭trường‬‭mạnh‬‭mẽ.‬‭Từ‬‭kinh‬‭nghiệm‬‭toàn‬
‭cầu,‬ ‭để‬ ‭đạt‬ ‭được‬ ‭sự‬ ‭bền‬‭vững,‬‭các‬‭doanh‬‭nghiệp‬‭cần‬‭phải‬‭hợp‬‭tác,‬‭cộng‬‭tác,‬‭liên‬‭doanh,‬
‭tham‬‭gia‬‭vào‬‭chuỗi‬‭cung‬‭ứng‬‭của‬‭nhau.‬‭Phỏng‬‭vấn‬‭sâu‬‭với‬‭các‬‭DNĐC‬‭và‬‭các‬‭TC‬‭HTDN‬‭và‬
‭thảo‬‭luận‬‭nhóm‬‭với‬‭DNNVV‬‭đã‬‭xác‬‭nhận‬‭nhu‬‭cầu‬‭ngày‬‭càng‬‭tăng‬‭từ‬‭thị‬‭trường‬‭toàn‬‭cầu‬‭đối‬
‭với‬‭các‬‭DNNVV‬‭của‬‭Việt‬‭Nam‬‭trong‬‭các‬‭lĩnh‬‭vực‬‭khác‬‭nhau‬‭(ví‬‭dụ:‬‭chế‬‭biến‬‭nông‬‭sản,‬‭kim‬
‭loại,‬‭ô‬‭tô‬‭và‬‭chế‬‭biến‬‭gỗ).‬‭Cả‬‭4‬‭DNĐC,‬‭2‬‭trong‬‭số‬‭7‬‭DNNVV‬‭và‬‭1‬‭TC‬‭HTDN‬‭cho‬‭biết‬‭họ‬‭quan‬
‭sát thấy sự chuyển dịch của DNĐC từ Trung Quốc sang Việt Nam.‬
‭Các‬‭đối‬‭tác‬‭CPVN‬‭phù‬‭hợp‬‭và‬‭có‬‭tầm‬‭ảnh‬‭hưởng.‬‭VPCP‬‭và‬‭Bộ‬‭KH&ĐT‬‭là‬‭hai‬‭động‬‭lực‬
‭mạnh‬ ‭mẽ‬ ‭trong‬‭quá‬‭trình‬‭cải‬‭cách‬‭TTHC‬‭và‬‭thực‬‭thi‬‭Luật‬‭Hỗ‬‭trợ‬‭DNNVV.‬‭VPCP‬‭chịu‬‭trách‬
‭nhiệm‬‭chính‬‭trong‬‭việc‬‭điều‬‭phối,‬‭thúc‬‭đẩy‬‭và‬‭gây‬‭áp‬‭lực‬‭cho‬‭các‬‭bộ‬‭khác‬‭về‬‭cải‬‭cách‬‭TTHC,‬
‭phối‬‭hợp‬‭với‬‭các‬‭đối‬‭tác‬‭chính‬‭phủ‬‭khác‬‭để‬‭tham‬‭gia‬‭vào‬‭các‬‭hoạt‬‭động‬‭của‬‭LinkSME‬‭và‬‭ưu‬
‭tiên‬ ‭các‬ ‭nhiệm‬ ‭vụ‬ ‭trong‬ ‭kế‬ ‭hoạch‬ ‭hành‬‭động.‬‭Bộ‬‭KH&ĐT‬‭là‬‭cơ‬‭quan‬‭đầu‬‭mối‬‭quản‬‭lý‬‭các‬
‭hoạt‬‭động‬‭can‬‭thiệp‬‭cho‬‭DNNVV‬‭nhằm‬‭tránh‬‭những‬‭nỗ‬‭lực‬‭chồng‬‭chéo‬‭và‬‭có‬‭nhiệm‬‭vụ‬‭thực‬
‭thi Luật Hỗ trợ DNNVV.‬
‭Sự‬‭hợp‬‭tác‬‭chặt‬‭chẽ.‬‭LinkSME‬‭có‬‭tính‬‭hợp‬‭tác‬‭cao,‬‭thích‬‭ứng‬‭với‬‭bối‬‭cảnh‬‭và‬‭đáp‬‭ứng‬‭nhu‬
‭cầu‬‭thay‬‭đổi‬‭của‬‭các‬‭đối‬‭tác‬‭CPVN.‬‭Dự‬‭án‬‭có‬‭cấu‬‭trúc‬‭linh‬‭hoạt.‬‭Trụ‬‭cột‬‭cải‬‭cách‬‭TCHC‬‭đã‬
‭được‬ ‭bổ‬ ‭sung‬ ‭để‬ ‭phù‬ ‭hợp‬ ‭với‬ ‭nhu‬ ‭cầu‬ ‭của‬ ‭đối‬ ‭tác‬ ‭VPCP.‬ ‭Trong‬ ‭đại‬ ‭dịch‬ ‭COVID-19,‬
‭LinkSME‬ ‭đã‬ ‭triển‬ ‭khai‬ ‭các‬ ‭trụ‬‭cột‬‭CĐS‬‭và‬‭TCTC‬‭để‬‭hỗ‬‭trợ‬‭các‬‭DNNVV‬‭thích‬‭ứng‬‭và‬‭khắc‬
‭phục khó khăn, cũng như cung cấp các hoạt động hỗ trợ theo yêu cầu cho CPVN.‬
‭Các yếu tố cản trở và cách LinkSME và các đối tác khắc phục các yếu tố này‬

‭Kết‬ ‭quả‬ ‭đánh‬ ‭giá‬ ‭đã‬ ‭xác‬ ‭định‬ ‭hai‬ ‭yếu‬ ‭tố‬ ‭cản‬ ‭trở‬ ‭trong‬ ‭trụ‬ ‭cột‬ ‭MTKDTL,‬‭như‬‭được‬‭mô‬‭tả‬
‭trong Hình 4 và các phần bên dưới.‬

‭Hình 4: Hai yếu tố cản trở chính đối với trụ cột MTKDTL‬

‭Các‬‭cải‬‭cách‬‭về‬‭MTKDTL‬‭có‬‭phạm‬‭vi‬‭rộng.‬‭Cải‬‭cách‬‭pháp‬‭lý‬‭được‬‭thực‬‭hiện‬‭ở‬‭cấp‬‭độ‬‭vĩ‬
‭mô‬‭và‬‭mang‬‭lại‬‭lợi‬‭ích‬‭cho‬‭tất‬‭cả‬‭các‬‭doanh‬‭nghiệp,‬‭thay‬‭vì‬‭chỉ‬‭tập‬‭trung‬‭vào‬‭mục‬‭tiêu‬‭kết‬‭nối‬
‭DNNVV‬ ‭với‬ ‭Chuỗi‬ ‭giá‬ ‭trị‬ ‭toàn‬ ‭cầu.‬ ‭Nhu‬ ‭cầu‬ ‭phát‬ ‭triển‬ ‭chuỗi‬ ‭cung‬ ‭ứng‬ ‭cũng‬ ‭không‬ ‭nhận‬
‭được‬‭nhiều‬‭sự‬‭quan‬‭tâm.‬‭Hơn‬‭nữa,các‬‭cơ‬‭chế‬‭chính‬‭thức‬‭của‬‭LINKSME‬‭để‬‭sử‬‭dụng‬‭thông‬
‭tin‬‭được‬‭thu‬‭thập‬‭từ‬‭các‬‭DNNVV‬‭trong‬‭trụ‬‭cột‬‭Kết‬‭nối‬‭thị‬‭trường‬‭để‬‭cung‬‭cấp‬‭thông‬‭tin‬‭đầu‬
‭vào cho các cuộc thảo luận chính sách trong trụ cột MTKDTL vẫn còn hạn chế.‬
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‭Các‬‭DNNVV‬‭e‬‭ngại‬‭tham‬‭gia‬‭đối‬‭thoại‬‭chính‬‭sách‬‭LinkSME‬‭hỗ‬‭trợ‬‭các‬‭nền‬‭tảng‬‭để‬‭tăng‬
‭cường‬‭tham‬‭vấn‬‭chính‬‭sách‬‭với‬‭khu‬‭vực‬‭tư‬‭nhân.‬‭Tuy‬‭nhiên‬‭các‬‭hoạt‬‭động‬‭tham‬‭vấn‬‭chính‬
‭sách‬ ‭này‬ ‭thường‬ ‭dành‬ ‭cho‬ ‭các‬ ‭TC‬ ‭HTDN‬ ‭để‬ ‭thảo‬ ‭luận‬ ‭các‬ ‭vấn‬ ‭đề‬ ‭xuyên‬ ‭suốt‬ ‭nhằm‬‭cải‬
‭thiện‬ ‭môi‬ ‭trường‬ ‭kinh‬ ‭doanh‬‭thuận‬‭lợi‬‭cho‬‭các‬‭doanh‬‭nghiệp‬‭nói‬‭chung,‬‭bất‬‭kể‬‭quy‬‭mô‬‭và‬
‭lĩnh‬‭vực.‬‭Trên‬‭thực‬‭tế,‬‭những‬‭trở‬‭ngại‬‭mà‬‭các‬‭DNNVV‬‭gặp‬‭phải‬‭thường‬‭mang‬‭tính‬‭đặc‬‭thù‬
‭theo ngành hoặc thị trường:‬

‭“Chúng‬‭tôi‬‭đang‬‭xuất‬‭khẩu‬‭trái‬‭cây‬‭sang‬‭các‬‭thị‬‭trường‬‭cao‬‭cấp‬‭như‬‭Hàn‬‭Quốc‬‭hay‬
‭Nhật‬ ‭Bản.‬ ‭Các‬ ‭thị‬ ‭trường‬ ‭này‬ ‭có‬ ‭những‬ ‭thông‬‭lệ‬‭mà‬‭các‬‭đơn‬‭vị‬‭thường‬‭xuất‬‭khẩu‬
‭sang‬‭Trung‬‭Quốc‬‭không‬‭bắt‬‭buộc‬‭phải‬‭tuân‬‭thủ.‬‭Đó‬‭không‬‭phải‬‭là‬‭mối‬‭quan‬‭tâm‬‭của‬
‭họ, không phải là chủ đề nóng hổi của họ”.‬

‭- Đại diện DNNVV‬
‭Do‬ ‭đó,‬ ‭mặc‬ ‭dù‬ ‭các‬ ‭DNNVV‬ ‭báo‬ ‭cáo‬ ‭vấn‬ ‭đề‬ ‭của‬ ‭họ‬ ‭với‬ ‭các‬ ‭TC‬‭HTDN‬‭hoặc‬‭các‬‭hiệp‬‭hội‬
‭khác,‬‭“khoảng‬‭70%‬‭vấn‬‭đề‬‭của‬‭họ‬‭không‬‭thể‬‭giải‬‭quyết‬‭được”,‬‭theo‬‭một‬‭đại‬‭diện‬‭TC‬‭HTDN‬
‭tham‬ ‭gia‬ ‭phỏng‬ ‭vấn.‬ ‭Hơn‬ ‭nữa,‬ ‭các‬ ‭DNNVV‬ ‭ngần‬ ‭ngại‬ ‭lên‬ ‭tiếng‬ ‭trong‬‭các‬‭cuộc‬‭thảo‬‭luận‬
‭chính‬‭sách.‬‭Họ‬‭không‬‭nói‬‭về‬‭những‬‭vấn‬‭đề‬‭hay‬‭thành‬‭tích‬‭của‬‭mình‬‭để‬‭tránh‬‭thu‬‭hút‬‭sự‬‭chú‬
‭ý, để “an toàn hơn”.‬

‭CÂU‬‭HỎI‬‭ĐÁNH‬‭GIÁ‬‭1-3.‬‭TRONG‬‭VÀ‬‭NGOÀI‬‭PHẠM‬‭VI‬‭CỦA‬‭LINKSME,‬‭CÓ‬‭NHỮNG‬‭CƠ‬‭HỘI‬‭MỚI‬
‭NÀO‬ ‭DƯỚI‬ ‭TRỤ‬ ‭CỘT‬ ‭MTKDTL‬ ‭ĐÁNG‬‭ĐỂ‬‭KHÁM‬‭PHÁ?‬‭CÓ‬‭LĨNH‬‭VỰC‬‭NÀO‬‭CHƯA‬‭ĐƯỢC‬‭KHAI‬
‭THÁC MÀ USAID CÓ THỂ TÁC ĐỘNG KHÔNG?‬

‭Trên‬‭cơ‬‭sở‬‭các‬‭ưu‬‭tiên‬‭hiện‬‭tại‬‭của‬‭CPVN‬‭và‬‭mối‬‭quan‬‭tâm‬‭của‬‭USAID,‬‭có‬‭cơ‬‭hội‬‭để‬
‭tiếp‬‭tục‬‭tăng‬‭cường‬‭năng‬‭lực‬‭cho‬‭các‬‭đối‬‭tác‬‭CPVN.‬‭Quá‬‭trình‬‭thu‬‭thập‬‭và‬‭phân‬‭tích‬‭dữ‬
‭liệu‬ ‭đã‬ ‭xác‬ ‭định‬ ‭các‬ ‭nhu‬ ‭cầu‬ ‭về‬ ‭năng‬ ‭lực‬‭bao‬‭gồm‬‭số‬‭hóa,‬‭áp‬‭dụng‬‭các‬‭thông‬‭lệ‬‭tốt‬‭nhất‬
‭trong‬‭cải‬‭cách‬‭pháp‬‭lý‬‭và‬‭phát‬‭triển‬‭các‬‭công‬‭cụ‬‭để‬‭đảm‬‭bảo‬‭quá‬‭trình‬‭cải‬‭cách‬‭pháp‬‭lý‬‭và‬
‭hành‬ ‭chính‬ ‭ở‬ ‭Việt‬ ‭Nam‬ ‭nhằm‬ ‭hỗ‬‭trợ‬‭tốt‬‭hơn‬‭cho‬‭mục‬‭tiệc‬‭tăng‬‭cường‬‭kết‬‭nối‬‭DNNVV‬‭với‬
‭chuỗi‬‭giá‬‭trị‬‭toàn‬‭cầu.‬‭Vì‬‭cách‬‭tiếp‬‭cận‬‭phạm‬‭vi‬‭rộng‬‭đã‬‭làm‬‭lu‬‭mờ‬‭mục‬‭tiêu‬‭tăng‬‭cường‬‭kết‬
‭nối‬‭DNNVV‬‭với‬‭chuỗi‬‭giá‬‭trị‬‭toàn‬‭cầu,‬‭nên‬‭kế‬‭hoạch‬‭của‬‭USAID‬‭Việt‬‭Nam‬‭trong‬‭việc‬‭kết‬‭nối‬
‭DNNVV‬ ‭với‬ ‭chuỗi‬ ‭giá‬‭trị‬‭toàn‬‭cầu‬‭vẫn‬‭còn‬‭nhiều‬‭cơ‬‭hội‬‭để‬‭tạo‬‭tác‬‭động‬‭trong‬‭khuôn‬‭khổ‬
‭hỗ‬ ‭trợ‬ ‭cải‬ ‭cách‬ ‭chính‬ ‭sách‬ ‭liên‬ ‭quan‬ ‭đến‬ ‭kết‬ ‭nối‬ ‭khu‬ ‭vực‬ ‭tư‬ ‭nhân‬ ‭trong‬‭tương‬‭lai.‬
‭Trong‬ ‭bối‬ ‭cảnh‬ ‭CPVN‬‭đặt‬‭mục‬‭tiêu‬‭đưa‬‭Việt‬‭Nam‬‭thành‬‭trung‬‭tâm‬‭CĐS‬‭,‬‭nơi‬‭người‬‭dân‬
‭có‬‭thể‬‭dễ‬‭dàng‬‭thực‬‭hiện‬‭các‬‭dịch‬‭vụ‬‭công‬‭trực‬‭tuyến,‬‭các‬‭cơ‬‭hội‬‭bao‬‭gồm‬‭cải‬‭thiện‬‭dịch‬
‭vụ‬ ‭công‬ ‭trực‬ ‭tuyến,‬ ‭cả‬ ‭tại‬ ‭Cổng‬ ‭dịch‬ ‭vụ‬ ‭công‬ ‭Quốc‬ ‭gia‬ ‭và‬ ‭các‬ ‭cổng‬ ‭thông‬ ‭tin‬ ‭bộ‬
‭ngành.‬‭Các‬‭cổng‬‭thông‬‭tin‬‭có‬‭thể‬‭trở‬‭nên‬‭thân‬‭thiện‬‭hơn‬‭với‬‭người‬‭dùng‬‭và‬‭dễ‬‭tiếp‬‭cận‬‭hơn‬
‭đối với người dân tộc thiểu số và người khuyết tật.‬
‭Có‬ ‭thể‬ ‭tăng‬ ‭cường‬ ‭tham‬ ‭vấn‬ ‭với‬ ‭doanh‬ ‭nghiệp‬ ‭về‬ ‭chính‬ ‭sách‬ ‭bằng‬ ‭cách‬‭nâng‬‭cao‬
‭năng‬‭lực‬‭và‬‭sự‬‭tham‬‭gia‬‭của‬‭các‬‭TC‬‭HTDN‬‭có‬‭hội‬‭viên‬‭trong‬‭việc‬‭cải‬‭cách,‬‭xây‬‭dựng‬‭và‬
‭thực‬‭thi‬‭các‬‭quy‬‭định,‬‭đặc‬‭biệt‬‭là‬‭các‬‭quy‬‭định‬‭liên‬‭quan‬‭đến‬‭kết‬‭nối‬‭DNNVV‬‭với‬‭chuỗi‬‭giá‬‭trị‬
‭toàn‬ ‭cầu.‬ ‭Một‬ ‭lựa‬ ‭chọn‬ ‭khác‬ ‭là‬ ‭tăng‬ ‭cường‬ ‭đối‬ ‭thoại‬‭trực‬‭tiếp‬‭G2B‬‭về‬‭chính‬‭sách‬‭và‬‭quy‬
‭định thông qua các nền tảng kỹ thuật số.‬

‭CÂU HỎI ĐÁNH GIÁ 2: TRỤ CỘT KẾT NỐI THỊ TRƯỜNG‬

‭LINKSME ĐÃ HỖ TRỢ KHAI PHÁ TIỀM NĂNG THAM GIA CHUỖI CUNG ỨNG CỦA‬
‭CÁC DNNVV VIỆT NAM Ở MỨC ĐỘ NÀO?‬

‭CÂU‬ ‭HỎI‬ ‭ĐÁNH‬ ‭GIÁ‬ ‭2-1.‬ ‭ĐÂU‬ ‭LÀ‬ ‭NHỮNG‬ ‭YẾU‬ ‭TỐ‬ ‭THÚC‬ ‭ĐẨY‬ ‭HOẶC‬ ‭CẢN‬ ‭TRỞ‬‭CÁC‬‭DNNVV‬
‭VIỆT NAM (MÀ LINKSME HỖ TRỢ) THAM GIA CHUỖI CUNG ỨNG?‬

‭Các yếu tố thúc đẩy‬
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‭Đánh‬‭giá‬‭đã‬‭tìm‬‭thấy‬‭ba‬‭yếu‬‭tố‬‭tạo‬‭điều‬‭kiện‬‭thuận‬‭lợi‬‭cho‬‭các‬‭DNNVV‬‭Việt‬‭Nam‬‭tham‬‭gia‬
‭vào‬‭chuỗi‬‭cung‬‭ứng‬‭như‬‭được‬‭trình‬‭bày‬‭trong‬‭Hình‬‭5‬‭bên‬‭dưới‬‭và‬‭được‬‭mô‬‭tả‬‭chi‬‭tiết‬‭ở‬‭các‬
‭phần sau.‬

‭Hình 5: Ba yếu tố tạo điều kiện thuận lợi cho các DNNVV Việt Nam tham gia vào chuỗi cung‬
‭ứng‬

‭Các‬‭DNNVV‬‭của‬‭Việt‬‭Nam‬‭có‬‭năng‬‭lực‬‭tốt‬‭về‬‭mặt‬‭kỹ‬‭thuật,‬‭chi‬‭phí‬‭lao‬‭động‬‭thấp,‬‭sẵn‬
‭sàng‬ ‭học‬ ‭hỏi‬ ‭và‬‭áp‬‭dụng‬‭công‬‭nghệ‬‭và‬‭hệ‬‭thống‬‭quản‬‭lý‬‭tiên‬‭tiến‬‭.‬‭Những‬‭người‬‭mua‬
‭tham‬‭gia‬‭LinkSME‬‭thường‬‭xuyên‬‭chia‬‭sẻ‬‭rằng‬‭các‬‭DNNVV‬‭được‬‭chọn‬‭đều‬‭đáp‬‭ứng‬‭các‬‭yêu‬
‭cầu‬‭kỹ‬‭thuật‬‭và‬‭có‬‭thể‬‭đưa‬‭ra‬‭mức‬‭giá‬‭cạnh‬‭tranh‬‭do‬‭chi‬‭phí‬‭nhân‬‭công‬‭thấp.‬‭Một‬‭số‬‭DNNVV‬
‭thậm‬ ‭chí‬ ‭có‬ ‭thể‬ ‭giới‬ ‭thiệu‬ ‭sản‬ ‭phẩm‬ ‭có‬ ‭chất‬ ‭lượng‬ ‭tốt‬ ‭hơn‬ ‭các‬ ‭thị‬ ‭trường‬ ‭thông‬ ‭thường‬
‭khác.‬‭Các‬‭DNNVV‬‭Việt‬‭Nam‬‭chủ‬‭động‬‭học‬‭hỏi,‬‭áp‬‭dụng‬‭công‬‭nghệ‬‭và‬‭hệ‬‭thống‬‭quản‬‭lý‬‭tiên‬
‭tiến,‬ ‭có‬ ‭đội‬ ‭ngũ‬ ‭nhân‬ ‭lực‬ ‭năng‬‭động‬‭và‬‭quyết‬‭tâm,‬‭có‬‭thể‬‭học‬‭nhanh‬‭để‬‭đáp‬‭ứng‬‭các‬‭yêu‬
‭cầu giao tiếp và yêu cầu tài liệu từ người mua.‬

‭“Về‬‭chất‬‭lượng,‬‭nhiều‬‭nhà‬‭cung‬‭cấp‬‭Việt‬‭Nam‬‭thậm‬‭chí‬‭có‬‭thể‬‭được‬‭đánh‬‭giá‬‭tốt‬‭hơn‬
‭các‬ ‭doanh‬ ‭nghiệp‬ ‭Trung‬‭Quốc‬‭vốn‬‭là‬‭những‬‭nhà‬‭cung‬‭cấp‬‭truyền‬‭thống‬‭của‬‭chúng‬
‭tôi”.‬
‭“Tôi‬‭nghĩ‬‭Việt‬‭Nam‬‭rất‬‭phù‬‭hợp.‬‭Tôi‬‭đã‬‭thực‬‭hiện‬‭một‬‭số‬‭công‬‭việc‬‭ở‬‭Thái‬‭Lan‬‭và‬‭tôi‬
‭đã‬‭xem‬‭xét‬‭Malaysia‬‭và‬‭Indonesia...‬‭Tôi‬‭nghĩ‬‭Việt‬‭Nam‬‭là‬‭tốt‬‭nhất.‬‭Tôi‬‭cho‬‭rằng‬‭Việt‬
‭Nam‬‭cần‬‭một‬‭số‬‭thay‬‭đổi‬‭để‬‭có‬‭thể‬‭thực‬‭sự‬‭phát‬‭triển,‬‭đặc‬‭biệt‬‭là‬‭trong‬‭ngành‬‭thiết‬‭bị‬
‭gia‬‭dụng‬‭và‬‭điện‬‭tử‬‭tiêu‬‭dùng‬‭của‬‭chúng‬‭tôi.‬‭Điều‬‭này‬‭không‬‭quá‬‭khó‬‭bởi‬‭người‬‭lao‬
‭động Việt Nam rất giỏi và họ không ngừng học hỏi và thích ứng”.‬

‭- Đại diện DNĐC‬
‭Nhu‬‭cầu‬‭của‬‭người‬‭mua‬‭quốc‬‭tế‬‭đang‬‭dịch‬‭chuyển‬‭sang‬‭Việt‬‭Nam‬‭.‬‭Đã‬‭có‬‭nhiều‬‭bài‬‭báo‬
‭viết‬‭về‬‭nhu‬‭cầu‬‭ngày‬‭càng‬‭tăng‬‭của‬‭người‬‭mua‬‭quốc‬‭tế‬‭tại‬‭Việt‬‭Nam‬‭do‬‭cuộc‬‭chiến‬‭thương‬
‭mại‬‭Mỹ-Trung.‬‭7‬‭8‬‭9‬ ‭Các‬‭cuộc‬‭phỏng‬‭vấn‬‭sâu‬‭và‬‭thảo‬‭luận‬‭nhóm‬‭với‬‭các‬‭DNĐC,‬‭TC‬‭HTDN‬‭và‬
‭DNNVV‬‭xác‬‭nhận‬‭rằng‬‭họ‬‭đã‬‭chứng‬‭kiến‬‭sự‬‭chuyển‬‭dịch‬‭này‬‭từ‬‭Trung‬‭Quốc‬‭sang‬‭Việt‬‭Nam.‬
‭COVID-19‬‭cũng‬‭góp‬‭phần‬‭làm‬‭tăng‬‭số‬‭lượng‬‭đơn‬‭đặt‬‭hàng‬‭từ‬‭các‬‭DNĐC‬‭để‬‭tăng‬‭dự‬‭trữ‬‭và‬
‭đa‬‭dạng‬‭hóa‬‭nguồn‬‭cung‬‭hàng‬‭hóa‬‭như‬‭một‬‭biện‬‭pháp‬‭giảm‬‭thiểu‬‭rủi‬‭ro.‬‭Đáng‬‭chú‬‭ý,‬‭chỉ‬‭có‬

‭9‬ ‭Lâm, T.H., & Nguyễn, D.P. (06/12/2019). Cuộc chiến‬‭thương mại Mỹ-Trung: Tác động tới Việt Nam ISEAS Perspective, 102.‬

‭8‬ ‭Dhar, B. K., et al. (2023, March/April). U.S.-China trade war and competitive advantage of Vietnam. Thunderbird International‬
‭Business Review, (65)2, 255–263. https://doi.org/10.1002/tie.22325‬

‭7‬ ‭Dang, D. A., & Anh, N. A. (2023, August). The effects of the United States–China trade war during the COVID-19 pandemic‬
‭on global supply chains: Evidence from Viet Nam. ERIA Discussion Paper Series, 483.‬
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‭số‬‭ít‬‭người‬‭mua‬‭là‬‭các‬‭DNĐC,‬‭mà‬ ‭hầu‬‭hết‬‭là‬‭các‬‭DNNVV‬‭và‬‭các‬‭nhà‬‭cung‬‭cấp‬‭Cấp‬‭1‬‭hoặc‬
‭Cấp‬‭2.‬‭Theo‬‭một‬‭đại‬‭diện‬‭người‬‭mua,‬‭hầu‬‭hết‬‭các‬‭DNĐC‬‭đều‬‭có‬‭khả‬‭năng‬‭tự‬‭thiết‬‭lập‬‭chuỗi‬
‭cung‬‭ứng‬‭của‬‭riêng‬‭mình.‬‭Thông‬‭thường‬‭họ‬‭không‬‭cần‬‭sự‬‭hỗ‬‭trợ‬‭từ‬‭các‬‭biện‬‭pháp‬‭can‬‭thiệp‬
‭như LinkSME. Chi phí sản xuất thấp hơn cũng là yếu tố kéo người mua về phía Việt Nam.‬

‭“Trung‬ ‭Quốc‬ ‭hiện‬ ‭đang‬ ‭mất‬ ‭dần‬ ‭thị‬ ‭trường‬ ‭ở‬ ‭Bắc‬ ‭Mỹ‬ ‭nên‬ ‭có‬ ‭thể‬ ‭Trung‬ ‭Quốc‬ ‭sẽ‬
‭không‬‭còn‬‭ở‬‭đó‬‭nữa‬‭trong‬‭5‬‭năm‬‭tới.‬‭Đó‬‭là‬‭lý‬‭do‬‭tại‬‭sao‬‭chúng‬‭tôi‬‭tìm‬‭cách‬‭chuyển‬
‭hướng sang Việt Nam”.‬
‭“Trong‬ ‭số‬ ‭các‬ ‭khách‬ ‭hàng‬ ‭truyền‬ ‭thống‬ ‭(DNĐC)‬ ‭của‬ ‭chúng‬ ‭tôi,‬ ‭có‬ ‭nhiều‬ ‭doanh‬
‭nghiệp muốn chuyển nguồn cung từ Trung Quốc sang Việt Nam”.‬
‭“Tôi‬‭nghĩ‬‭thời‬‭gian‬‭gần‬‭đây‬‭có‬‭rất‬‭nhiều‬‭đơn‬‭hàng‬‭về‬‭Việt‬‭Nam.‬‭Có‬‭vẻ‬‭như‬‭điều‬‭này‬
‭là‬‭do‬‭sự‬‭chuyển‬‭dịch‬‭từ‬‭Trung‬‭Quốc.‬‭Mọi‬‭người‬‭đều‬‭khao‬‭khát‬‭được‬‭vào‬‭Việt‬‭Nam.‬
‭Từ‬ ‭những‬ ‭gì‬ ‭tôi‬ ‭thấy‬ ‭trong‬ ‭thời‬ ‭gian‬ ‭xảy‬ ‭ra‬ ‭đại‬ ‭dịch‬ ‭COVID-19,‬ ‭nhiều‬ ‭người‬ ‭mua‬
‭đang chờ để thử và giành được vị trí”.‬

‭- Đại diện DNĐC‬
‭Môi‬ ‭trường‬ ‭thị‬ ‭trường‬ ‭Việt‬‭Nam‬‭khá‬‭thuận‬‭lợi.‬‭Khung‬‭pháp‬‭lý‬‭về‬‭xuất‬‭nhập‬‭khẩu‬‭được‬
‭thiết‬‭lập‬‭tương‬‭đối‬‭tốt.‬‭Việt‬‭Nam‬‭có‬‭chính‬‭sách‬‭phù‬‭hợp‬‭để‬‭thúc‬‭đẩy‬‭và‬‭hỗ‬‭trợ‬‭các‬‭công‬‭ty‬
‭xuất‬‭khẩu,‬‭chẳng‬‭hạn‬‭như‬‭dịch‬‭vụ‬‭hải‬‭quan‬‭và‬‭khai‬‭thuế,‬‭CPVN‬‭có‬‭tham‬‭vọng‬‭và‬‭cam‬‭kết‬‭hỗ‬
‭trợ‬‭xuất‬‭khẩu.‬‭Hơn‬‭nữa,‬‭Việt‬‭Nam‬‭được‬‭hưởng‬‭mức‬‭thuế‬‭thấp‬‭hơn‬‭từ‬‭chính‬‭phủ‬‭Hoa‬‭Kỳ‬‭so‬
‭với các đối thủ lớn như Trung Quốc và Ấn Độ.‬

‭“Thành thật mà nói, tôi chưa gặp vấn đề gì liên quan đến quy định tại Việt Nam”.‬
‭“Chính‬ ‭phủ‬ ‭Hoa‬ ‭Kỳ‬ ‭áp‬ ‭thuế‬ ‭20%‬ ‭đối‬‭với‬‭Trung‬‭Quốc.‬‭Mức‬‭thuế‬‭này‬‭ở‬‭Ấn‬‭Độ‬‭thấp‬
‭hơn, khoảng 4-5%, trong khi Việt Nam được miễn thuế”.‬

‭- Đại diện DNĐC‬
‭Các yếu tố cản trở‬

‭Nhóm‬‭đánh‬‭giá‬‭nhận‬‭thấy‬‭có‬‭ba‬‭yếu‬‭tố‬‭chính‬‭cản‬‭trở‬‭các‬‭DNNVV‬‭Việt‬‭Nam‬‭tham‬‭gia‬‭chuỗi‬
‭cung ứng như trong Hình 6 và các phần bên dưới:‬
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‭Hình 6: Ba yếu tố chính cản trở các DNNVV Việt Nam tham gia chuỗi cung ứng‬

‭Năng‬‭lực‬‭kỹ‬‭thuật‬‭nội‬‭tại‬‭của‬‭các‬‭DNNVV‬‭Việt‬‭Nam‬‭vẫn‬‭chưa‬‭đủ‬‭để‬‭kết‬‭nối‬‭với‬‭chuỗi‬
‭giá‬ ‭trị‬ ‭toàn‬ ‭cầu.‬ ‭Các‬ ‭DNNVV‬ ‭ở‬ ‭Việt‬ ‭Nam‬ ‭không‬ ‭đủ‬ ‭năng‬ ‭lực‬ ‭sản‬ ‭xuất‬ ‭và‬ ‭quản‬‭lý‬‭chuỗi‬
‭cung‬‭ứng‬‭để‬‭đáp‬‭ứng‬‭các‬‭tiêu‬‭chuẩn‬‭thị‬‭trường‬‭quốc‬‭tế‬‭như‬‭chất‬‭lượng,‬‭trách‬‭nhiệm‬‭xã‬‭hội‬
‭của‬‭doanh‬‭nghiệp‬‭(CSR)‬‭và‬‭các‬‭vấn‬‭đề‬‭liên‬‭quan‬‭đến‬‭môi‬‭trường.‬‭Các‬‭DNNVV‬‭cũng‬‭thiếu‬
‭kinh‬‭nghiệm‬‭làm‬‭việc‬‭với‬‭người‬‭mua‬‭quốc‬‭tế.‬‭Những‬‭bất‬‭cập‬‭này‬‭dẫn‬‭đến‬‭chi‬‭phí‬‭sản‬‭xuất‬
‭cao‬‭và‬‭khả‬‭năng‬‭cạnh‬‭tranh‬‭trong‬‭chuỗi‬‭cung‬‭ứng‬‭thấp.‬‭Ví‬‭dụ:‬‭một‬‭người‬‭mua‬‭chia‬‭sẻ‬‭rằng‬
‭các‬‭DNNVV‬‭có‬‭thể‬‭gặp‬‭khó‬‭khăn‬‭và‬‭tốn‬‭thời‬‭gian‬‭trong‬‭việc‬‭chuẩn‬‭bị‬‭báo‬‭giá‬‭đáp‬‭ứng‬‭nhu‬
‭cầu của người mua.‬
‭Có‬ ‭nhiều‬ ‭yếu‬ ‭tố‬ ‭cản‬ ‭trở‬ ‭khác‬ ‭đến‬ ‭từ‬ ‭thị‬ ‭trường‬ ‭bên‬ ‭ngoài.‬ ‭Nhu‬ ‭cầu‬ ‭cao‬ ‭từ‬ ‭các‬ ‭thị‬
‭trường‬‭thông‬‭thường‬‭hoặc‬‭dễ‬‭tính‬‭đối‬‭với‬‭một‬‭số‬‭mặt‬‭hàng‬‭(ví‬‭dụ:‬‭hải‬‭sản,‬‭nông‬‭sản‬‭và‬‭đồ‬
‭nội‬‭thất)‬‭khiến‬‭các‬‭DNNVV‬‭Việt‬‭Nam‬‭tự‬‭hài‬‭lòng‬‭với‬‭bản‬‭thân‬‭và‬‭thiếu‬‭động‬‭lực‬‭để‬‭nâng‬‭cao‬
‭chất‬‭lượng‬‭sản‬‭phẩm.‬‭Vì‬‭Việt‬‭Nam‬‭là‬‭nhà‬‭cung‬‭cấp‬‭mới‬‭nổi‬‭trong‬‭chuỗi‬‭cung‬‭ứng‬‭toàn‬‭cầu,‬
‭cần‬‭có‬‭thời‬‭gian‬‭để‬‭các‬‭DNNVV‬‭và‬‭người‬‭mua‬‭mới‬‭hiểu,‬‭xây‬‭dựng‬‭niềm‬‭tin‬‭và‬‭thích‬‭ứng‬‭với‬
‭cách làm việc của nhau.‬

‭“Ví‬‭dụ,‬‭nếu‬‭chúng‬‭tôi‬‭xuất‬‭khẩu‬‭sang‬‭Trung‬‭Quốc,‬‭chúng‬‭tôi‬‭có‬‭lợi‬‭thế‬‭là‬‭mức‬‭tiêu‬‭thụ‬
‭của‬‭Trung‬‭Quốc‬‭rất‬‭cao‬‭nên‬‭chúng‬‭tôi‬‭có‬‭thể‬‭xuất‬‭khẩu‬‭được‬‭lượng‬‭hàng‬‭hóa‬‭lớn…‬
‭Các‬‭thị‬‭trường‬‭Hàn‬‭Quốc,‬‭Nhật‬‭Bản,‬‭Trung‬‭Quốc,‬‭Mỹ‬‭không‬‭có‬‭nhiều‬‭yêu‬‭cầu‬‭về‬‭môi‬
‭trường,‬ ‭họ‬ ‭chỉ‬ ‭yêu‬ ‭cầu‬ ‭các‬‭tiêu‬‭chuẩn‬‭như‬‭GlobalGAP‬‭và‬‭yêu‬‭cầu‬‭vệ‬‭sinh‬‭an‬‭toàn‬
‭thực‬ ‭phẩm‬ ‭tại‬ ‭nơi‬ ‭làm‬ ‭việc.‬ ‭[…]‬ ‭Trình‬ ‭độ‬ ‭kiểm‬ ‭soát‬ ‭chất‬ ‭lượng‬‭của‬‭nông‬‭dân‬‭Việt‬
‭Nam‬‭còn‬‭yếu‬‭kém,‬‭kiến‬‭thức‬‭chưa‬‭nhiều‬‭và‬‭có‬‭vẻ‬‭chỉ‬‭tập‬‭trung‬‭vào‬‭những‬‭thị‬‭trường‬
‭dễ tính”.‬

‭-‬ ‭Đại diện DNNVV‬
‭Môi‬ ‭trường‬ ‭kinh‬ ‭doanh‬ ‭cũng‬ ‭đang‬ ‭cản‬ ‭trở‬ ‭sự‬ ‭tham‬ ‭gia‬ ‭của‬ ‭các‬ ‭DNNVV‬ ‭vào‬ ‭chuỗi‬
‭cung‬‭ứng‬‭toàn‬‭cầu‬‭,‬‭do‬‭chuỗi‬‭cung‬‭ứng‬‭nhỏ‬‭lẻ‬‭của‬‭các‬‭DNNVV‬‭và‬‭biến‬‭động‬‭của‬‭thị‬‭trường‬
‭toàn‬‭cầu‬‭và‬‭trong‬‭nước.‬‭Chuỗi‬‭cung‬‭ứng‬‭nhỏ‬‭có‬‭nghĩa‬‭là‬‭các‬‭DNĐC‬‭và‬‭các‬‭đối‬‭tác‬‭DNNVV‬
‭của‬ ‭họ‬ ‭có‬ ‭ít‬ ‭lựa‬ ‭chọn‬ ‭hơn‬ ‭để‬ ‭tìm‬ ‭nguồn‬ ‭nguyên‬‭liệu‬‭hoặc‬‭linh‬‭kiện‬‭đáp‬‭ứng‬‭nhu‬‭cầu.‬‭Sự‬
‭biến‬‭động,‬‭không‬‭chắc‬‭chắn,‬‭phức‬‭tạp‬‭và‬‭mơ‬‭hồ‬‭của‬‭cả‬‭thị‬‭trường‬‭toàn‬‭cầu‬‭và‬‭trong‬‭nước‬
‭cũng‬‭như‬‭môi‬‭trường‬‭kinh‬‭doanh‬‭đã‬‭gây‬‭ra‬‭nhiều‬‭thách‬‭thức‬‭cho‬‭các‬‭DNNVV‬‭khi‬‭tham‬‭gia‬
‭chuỗi‬‭cung‬‭ứng‬‭và‬‭duy‬‭trì‬‭hoạt‬‭động‬‭sản‬‭xuất‬‭và‬‭bán‬‭hàng.‬‭Những‬‭thách‬‭thức‬‭này‬‭bao‬‭gồm‬
‭việc‬ ‭đóng‬ ‭cửa‬ ‭các‬ ‭hoạt‬ ‭động‬‭kinh‬‭tế‬‭và‬‭xã‬‭hội‬‭trong‬‭đại‬‭dịch‬‭COVID-19,‬‭gián‬‭đoạn‬‭nguồn‬
‭cung‬‭nguyên‬‭liệu,‬‭lãi‬‭suất‬‭tăng,‬‭thị‬‭trường‬‭bất‬‭động‬‭sản‬‭trì‬‭trệ‬‭và‬‭suy‬‭thoái‬‭của‬‭các‬‭nền‬‭kinh‬
‭tế lớn.‬

‭“Ở‬‭Trung‬‭Quốc,‬‭chúng‬‭tôi‬‭có‬‭một‬‭hệ‬‭sinh‬‭thái‬‭các‬‭nhà‬‭cung‬‭cấp.‬‭Vì‬‭vậy,‬‭tôi‬‭có‬‭thể‬‭tìm‬
‭đến‬‭một‬‭nhà‬‭cung‬‭cấp‬‭nhựa‬‭thực‬‭sự‬‭tốt‬‭và‬‭tôi‬‭biết‬‭rằng‬‭tôi‬‭sẽ‬‭có‬‭thể‬‭mua‬‭thiết‬‭bị‬‭điện‬
‭tử‬‭hoặc‬‭động‬‭cơ‬‭từ‬‭nhà‬‭cung‬‭cấp‬‭khác,‬‭trong‬‭khi‬‭ở‬‭Việt‬‭Nam,‬‭chuỗi‬‭cung‬‭ứng‬‭đó‬‭nhỏ‬
‭hơn rất nhiều”.‬

‭- Đại diện DNĐC‬
‭“Đại‬‭dịch‬‭COVID-19‬‭là‬‭cú‬‭sốc‬‭lớn‬‭làm‬‭gián‬‭đoạn‬‭chuỗi‬‭cung‬‭ứng‬‭toàn‬‭cầu,‬‭sau‬‭đó‬‭là‬
‭xung‬ ‭đột‬ ‭Nga-Ukraine‬ ‭và‬ ‭tiếp‬ ‭đến‬ ‭là‬ ‭cuộc‬ ‭khủng‬ ‭hoảng‬ ‭bất‬ ‭động‬ ‭sản.‬ ‭Không‬ ‭chỉ‬
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‭công‬‭ty‬‭chúng‬‭tôi‬‭mà‬‭nhiều‬‭công‬‭ty‬‭khác‬‭cũng‬‭phải‬‭đối‬‭mặt‬‭với‬‭tình‬‭trạng‬‭đơn‬‭hàng‬
‭sụt‬ ‭giảm.‬ ‭Ngoài‬ ‭ra,‬ ‭chúng‬ ‭tôi‬ ‭cũng‬ ‭gặp‬ ‭nhiều‬‭khó‬‭khăn‬‭trong‬‭việc‬‭tìm‬‭kiếm‬‭đối‬‭tác‬
‭kinh‬ ‭doanh‬ ‭mới.‬ ‭Tôi‬‭nghĩ‬‭đây‬‭là‬‭một‬‭vấn‬‭đề‬‭phổ‬‭biến‬‭với‬‭những‬‭hậu‬‭quả‬‭đa‬‭chiều,‬
‭bất kể năng lực kinh doanh của chúng tôi như thế nào”.‬

‭- Đại diện DNNVV‬

‭CÂU‬‭HỎI‬‭ĐÁNH‬‭GIÁ‬‭2-2.‬‭LINKSME‬‭ĐÃ‬‭KHAI‬‭THÁC‬‭TIỀM‬‭NĂNG‬‭CỦA‬‭CÁC‬‭DNNVV‬‭VIỆT‬‭NAM‬‭VÀ‬
‭THÚC‬ ‭ĐẨY‬ ‭KẾT‬ ‭NỐI‬ ‭VỚI‬ ‭CÁC‬ ‭DNĐC‬ ‭TRONG‬ ‭NƯỚC‬ ‭VÀ‬ ‭QUỐC‬ ‭TẾ‬ ‭NHƯ‬ ‭THẾ‬‭NÀO?‬‭HỖ‬‭TRỢ‬
‭CỦA LINKSME ĐÃ MANG LẠI GIÁ TRỊ GÌ?‬

‭LinkSME‬ ‭đã‬ ‭sử‬ ‭dụng‬ ‭cách‬ ‭tiếp‬ ‭cận‬ ‭bốn‬ ‭bước‬ ‭để‬ ‭kết‬ ‭nối‬ ‭B2B‬ ‭(Hình‬ ‭7)‬ ‭nhằm‬ ‭giúp‬ ‭các‬
‭DNNVV‬ ‭xác‬ ‭định‬‭các‬‭DNĐC‬‭và‬‭DNNVV‬‭tiềm‬‭năng,‬‭cho‬‭phép‬‭họ‬‭tham‬‭gia‬‭vào‬‭chuỗi‬‭giá‬‭trị‬
‭toàn‬ ‭cầu.‬ ‭Cách‬ ‭tiếp‬ ‭cận‬ ‭này‬ ‭rất‬ ‭phù‬ ‭hợp‬ ‭với‬ ‭bối‬‭cảnh‬‭và‬‭nhu‬‭cầu‬‭của‬‭các‬‭DNĐC,‬‭vì‬‭việc‬
‭thâm‬‭nhập‬‭các‬‭thị‬‭trường‬‭tìm‬‭nguồn‬‭cung‬‭ứng‬‭mới‬‭có‬‭thể‬‭gặp‬‭nhiều‬‭thách‬‭thức‬‭do‬‭năng‬‭lực‬
‭cung‬‭ứng‬‭hạn‬‭chế,‬‭quy‬‭định‬‭thị‬‭trường,‬‭sự‬‭khác‬‭biệt‬‭về‬‭văn‬‭hóa‬‭và‬‭phương‬‭thức‬‭giao‬‭tiếp.‬
‭LinkSME cung cấp hỗ trợ chuyên sâu để tạo điều kiện thuận lợi cho kết nối DNNVV-DNĐC.‬
‭Cách‬ ‭tiếp‬ ‭cận‬ ‭kết‬ ‭nối‬ ‭bốn‬ ‭bước‬ ‭được‬ ‭coi‬ ‭là‬‭một‬‭công‬‭cụ‬‭thành‬‭công‬‭.‬‭Để‬‭hỗ‬‭trợ‬‭các‬
‭DNNVV‬ ‭nhận‬ ‭ra‬ ‭cơ‬ ‭hội,‬ ‭vượt‬ ‭qua‬‭thách‬‭thức‬‭và‬‭khai‬‭phá‬‭tiềm‬‭năng‬‭tham‬‭gia‬‭chuỗi‬‭giá‬‭trị‬
‭toàn‬‭cầu,‬‭LinkSME‬‭nhắm‬‭đến‬‭các‬‭DNNVV‬‭gần‬‭như‬‭sẵn‬‭sàng‬‭cho‬‭xuất‬‭khẩu‬‭bằng‬‭cách‬‭kết‬
‭nối‬‭họ‬‭với‬‭người‬‭mua‬‭quốc‬‭tế.‬‭Quy‬‭trình‬‭bốn‬‭bước‬‭đã‬‭giúp‬‭xác‬‭định‬‭một‬‭cách‬‭có‬‭hệ‬‭thống‬
‭các‬‭DNĐC‬‭và‬‭DNNVV‬‭tiềm‬‭năng,‬‭đồng‬‭thời‬‭cung‬‭cấp‬‭hỗ‬‭trợ‬‭kết‬‭nối‬‭B2B‬‭chuyên‬‭sâu.‬‭1)‬‭xác‬
‭định‬‭DNĐC;‬‭2)‬‭xác‬‭định‬‭và‬‭đánh‬‭giá‬‭ban‬‭đầu‬‭nhà‬‭cung‬‭cấp;‬‭3)‬‭đánh‬‭giá‬‭toàn‬‭diện‬‭nhà‬‭cung‬
‭cấp;‬ ‭và‬ ‭4)‬ ‭HTKT‬ ‭chuyên‬ ‭sâu‬ ‭về‬ ‭kết‬ ‭nối‬ ‭thị‬ ‭trường.‬ ‭LinkSME‬ ‭đã‬ ‭phát‬ ‭triển‬ ‭các‬ ‭công‬ ‭cụ‬
‭và/hoặc‬ ‭danh‬ ‭mục‬ ‭kiểm‬ ‭cho‬ ‭ba‬‭bước‬‭đầu‬‭tiên‬‭và‬‭hỗ‬‭trợ‬‭chặt‬‭chẽ‬‭các‬‭DNNVV‬‭trong‬‭bước‬
‭cuối cùng.‬
‭LinkSME‬ ‭đã‬ ‭áp‬ ‭dụng‬ ‭linh‬ ‭hoạt‬ ‭cách‬ ‭tiếp‬ ‭cận‬ ‭nêu‬ ‭trên‬‭theo‬‭ngành‬‭và‬‭theo‬‭bối‬‭cảnh.‬
‭Trong‬‭năm‬‭đầu‬‭tiên,‬‭dựa‬‭trên‬‭thiết‬‭kế‬‭hoạt‬‭động‬‭ban‬‭đầu,‬‭LinkSME‬‭đã‬‭tập‬‭trung‬‭vào‬‭ngành‬
‭điện‬‭tử‬‭và‬‭kim‬‭loại.‬‭Trong‬‭hai‬‭năm‬‭tiếp‬‭theo,‬‭dựa‬‭trên‬‭các‬‭nghiên‬‭cứu‬‭cơ‬‭bản‬‭về‬‭tiềm‬‭năng‬
‭ngành‬ ‭cho‬ ‭kết‬ ‭nối‬ ‭DNNVV-DNĐC,‬ ‭LinkSME‬ ‭đã‬ ‭mở‬ ‭rộng‬ ‭hỗ‬ ‭trợ‬ ‭sang‬ ‭các‬‭ngành‬‭chế‬‭biến‬
‭thực‬‭phẩm,‬‭giày‬‭dép,‬‭dệt‬‭may,‬‭nhựa‬‭và‬‭chế‬‭biến‬‭gỗ/đồ‬‭nội‬‭thất.‬‭Trong‬‭hai‬‭năm‬‭cuối,‬‭Dự‬‭án‬
‭đã‬‭loại‬‭bỏ‬‭các‬‭hạn‬‭chế‬‭HTKT‬‭theo‬‭ngành.‬‭Trong‬‭hai‬‭năm‬‭đầu,‬‭LinkSME‬‭tập‬‭trung‬‭cung‬‭cấp‬
‭HTKT‬‭diện‬‭rộng‬‭(hội‬‭thảo,‬‭đối‬‭thoại,‬‭đào‬‭tạo)‬‭về‬‭phát‬‭triển‬‭kinh‬‭doanh‬‭để‬‭tiếp‬‭cận‬‭số‬‭lượng‬
‭DNNVV‬ ‭cao‬ ‭nhất‬‭có‬‭thể.‬‭Sau‬‭đó,‬‭Dự‬‭án‬‭tập‬‭trung‬‭nhiều‬‭hơn‬‭vào‬‭HTKT‬‭chuyên‬‭sâu‬‭(đánh‬
‭giá‬ ‭trước/định‬ ‭hướng,‬ ‭tập‬ ‭huấn‬ ‭chuyên‬ ‭sâu)‬ ‭và‬‭các‬‭chủ‬‭đề‬‭kỹ‬‭thuật‬‭(kết‬‭nối,‬‭cải‬‭tiến‬‭chất‬
‭lượng‬ ‭và‬ ‭quá‬‭trình,‬‭truy‬‭xuất‬‭nguồn‬‭gốc‬‭và‬‭mã‬‭vạch,‬‭thương‬‭mại‬‭điện‬‭tử)‬‭để‬‭cải‬‭thiện‬‭khả‬
‭năng kết nối trong ba năm cuối.‬
‭Hình 7: Cách tiếp cận bốn bước để tạo điều kiện thuận lợi cho kết nối DNNVV-DNĐC và các‬

‭kết quả chính‬

‭Bước 1‬
‭Xác định DNĐC‬

‭Bước 2‬
‭Xác định và đánh giá‬

‭ban đầu nhà cung cấp‬

‭Bước 3‬
‭Đánh giá toàn diện‬

‭nhà cung cấp‬

‭Bước 4‬
‭HTKT chuyên sâu để‬

‭kết nối thị trường‬

‭Ký kết Biên bản‬
‭ghi nhớ (MOU) với‬
‭46 DNĐC‬

‭Xây dựng Cơ sở dữ liệu‬
‭DNNVV với hơn 1.000‬
‭DNNVV‬

‭Sàng lọc 200 DNNVV‬
‭phù hợp có tiềm năng‬
‭cho kết nối‬
‭DNNVV-DNĐC‬

‭Đánh giá toàn diện‬
‭180 DNNVV‬

‭Cung cấp HTKT chuyên‬
‭sâu cho 129 DNNVV, bao‬
‭gồm:‬
‭●‬ ‭43 DN về Kết nối thị‬

‭trường và các chủ‬
‭đề khác‬

‭●‬ ‭30 DN về CĐS‬
‭●‬ ‭70 DN về TCTC‬

‭Các‬‭cuộc‬‭phỏng‬‭vấn‬‭sâu‬‭với‬‭các‬‭đối‬‭tác‬‭CPVN,‬‭TC‬‭HTDN‬‭và‬‭DNĐC‬‭đã‬‭chỉ‬‭ra‬‭rằng‬‭cách‬
‭tiếp‬ ‭cận‬ ‭kết‬ ‭nối‬‭bốn‬‭bước‬‭và‬‭chiến‬‭lược‬‭thích‬‭ứng‬‭rất‬‭phù‬‭hợp‬‭với‬‭bối‬‭cảnh‬‭và‬‭nhu‬
‭cầu‬‭của‬‭người‬‭mua.‬‭Như‬‭đã‬‭nêu‬‭trong‬‭trụ‬‭cột‬‭MTKDTL,‬‭Cục‬‭PTDN/Bộ‬‭KH&ĐT‬‭công‬‭nhận‬
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‭rằng‬‭phương‬‭pháp‬‭và‬‭cách‬‭tiếp‬‭cận‬‭thực‬‭tế‬‭trong‬‭kết‬‭nối‬‭B2B‬‭đã‬‭hỗ‬‭trợ‬‭Cục‬‭và‬‭Bộ‬‭phát‬‭triển‬
‭các‬‭khái‬‭niệm‬‭chính‬‭sách,‬‭tiêu‬‭chí‬‭lựa‬‭chọn‬‭DNNVV‬‭và‬‭cách‬‭tiếp‬‭cận‬‭kết‬‭nối‬‭như‬‭được‬‭trình‬
‭bày‬ ‭trong‬ ‭Nghị‬‭định‬‭số‬‭80‬‭năm‬‭2021‬‭và‬‭Thông‬‭tư‬‭số‬‭06‬‭năm‬‭2022.‬‭Cục‬‭PTDN/Bộ‬‭KH&ĐT‬
‭cũng‬‭công‬‭nhận‬‭sự‬‭phù‬‭hợp‬‭của‬‭việc‬‭điều‬‭chỉnh‬‭chiến‬‭lược‬‭hỗ‬‭trợ‬‭theo‬‭ngành‬‭và‬‭theo‬‭thời‬
‭gian.‬ ‭Tất‬ ‭cả‬ ‭các‬ ‭TC‬ ‭HTDN‬ ‭được‬ ‭phỏng‬ ‭vấn‬ ‭đều‬ ‭đánh‬ ‭giá‬ ‭cao‬‭tính‬‭phù‬‭hợp‬‭và‬‭toàn‬‭diện‬
‭trong‬ ‭cách‬ ‭tiếp‬ ‭cận‬ ‭và‬ ‭hỗ‬ ‭trợ‬ ‭của‬ ‭LinkSME.‬ ‭Họ‬ ‭nhận‬ ‭thấy‬ ‭các‬ ‭công‬ ‭cụ‬ ‭của‬ ‭LinkSME‬ ‭là‬
‭chuyên‬‭nghiệp,‬‭kỹ‬‭lưỡng‬‭và‬‭đủ‬‭giá‬‭trị‬‭để‬‭được‬‭chuẩn‬‭hóa,‬‭số‬‭hóa‬‭và‬‭công‬‭khai‬‭để‬‭tiếp‬‭tục‬
‭sử‬ ‭dụng.‬ ‭Theo‬ ‭các‬‭DNĐC,‬‭người‬‭mua‬‭phải‬‭đối‬‭mặt‬‭với‬‭nhiều‬‭thách‬‭thức‬‭khi‬‭tham‬‭gia‬‭vào‬
‭các‬ ‭thị‬‭trường‬‭nguồn‬‭cung‬‭ứng‬‭mới,‬‭chẳng‬‭hạn‬‭như‬‭khả‬‭năng‬‭cung‬‭ứng‬‭hạn‬‭chế,‬‭các‬‭quy‬
‭định‬‭thị‬‭trường‬‭không‬‭quen‬‭thuộc,‬‭sự‬‭khác‬‭biệt‬‭về‬‭văn‬‭hóa‬‭và‬‭cách‬‭làm‬‭việc‬‭hoặc‬‭giao‬‭tiếp‬
‭khác‬ ‭nhau.‬ ‭Bằng‬ ‭cách‬ ‭đồng‬ ‭hành‬ ‭và‬ ‭cung‬ ‭cấp‬ ‭hỗ‬ ‭trợ‬ ‭tại‬ ‭chỗ‬‭cho‬‭các‬‭DNNVV‬‭và‬‭DNĐC,‬
‭LinkSME‬ ‭đã‬‭giúp‬‭các‬‭doanh‬‭nghiệp‬‭giải‬‭quyết‬‭các‬‭vấn‬‭đề‬‭thực‬‭tế‬‭và‬‭xây‬‭dựng‬‭thành‬‭công‬
‭mối quan hệ đối tác kinh doanh.‬

‭“Trong‬‭những‬‭năm‬‭đầu‬‭tiên,‬‭sự‬‭hỗ‬‭trợ‬‭được‬‭thực‬‭hiện‬‭dưới‬‭hình‬‭thức‬‭các‬‭hoạt‬‭động‬
‭có‬ ‭quy‬ ‭mô‬ ‭lớn,‬ ‭sâu‬ ‭rộng‬ ‭và‬ ‭toàn‬ ‭diện‬ ‭vì‬ ‭các‬ ‭DNNVV‬ ‭còn‬ ‭chưa‬ ‭biết‬ ‭đến‬ ‭dự‬ ‭án‬
‭LinkSME.‬ ‭Đó‬ ‭là‬ ‭lý‬ ‭do‬ ‭tại‬ ‭sao‬ ‭LinkSME‬ ‭lại‬ ‭tập‬ ‭trung‬ ‭tăng‬‭cường‬‭tiếp‬‭cận‬‭và‬‭truyền‬
‭thông.‬ ‭Sau‬ ‭một‬ ‭hoặc‬ ‭hai‬ ‭năm‬ ‭đầu‬ ‭tiếp‬ ‭cận,‬ ‭LinkSME‬ ‭đã‬ ‭có‬‭được‬‭vị‬‭thế‬‭cũng‬‭như‬
‭định‬‭hướng‬‭rõ‬‭ràng‬‭hơn.‬‭Trong‬‭những‬‭năm‬‭tiếp‬‭theo,‬‭các‬‭hoạt‬‭động‬‭đã‬‭trở‬‭nên‬‭cốt‬
‭lõi và chuyên nghiệp hơn nhiều”.‬

‭-‬ ‭Đại diện Bộ KH&ĐT‬
‭“Có‬‭thể‬‭nói‬‭nếu‬‭không‬‭có‬‭dự‬‭án‬‭LinkSME,‬‭chúng‬‭tôi‬‭có‬‭thể‬‭đã‬‭không‬‭ở‬‭lại‬‭Việt‬‭Nam.‬
‭Nhiều‬ ‭lần‬ ‭chúng‬ ‭tôi‬‭muốn‬‭rời‬‭đi.‬‭Thật‬‭khó‬‭để‬‭làm‬‭việc,‬‭thậm‬‭chí‬‭chỉ‬‭là‬‭để‬‭lấy‬‭được‬
‭báo‬ ‭giá‬‭ban‬‭đầu...‬‭LinkSME‬‭thực‬‭sự‬‭đã‬‭hỗ‬‭trợ‬‭rất‬‭nhiều‬‭cho‬‭các‬‭doanh‬‭nghiệp‬‭Việt‬
‭Nam, đặc biệt là các nhà sản xuất”.‬

‭-‬ ‭Đại diện DNĐC‬
‭Các‬ ‭DNNVV‬ ‭cũng‬ ‭đánh‬ ‭giá‬ ‭cao‬ ‭cơ‬ ‭chế‬ ‭kết‬ ‭nối‬ ‭bốn‬ ‭bước‬ ‭B2B‬‭,‬ ‭đặc‬ ‭biệt‬ ‭là‬ ‭sự‬ ‭hỗ‬ ‭trợ‬
‭chuyên‬ ‭sâu.‬ ‭Các‬ ‭DNNVV‬ ‭nhận‬ ‭thấy‬ ‭sự‬ ‭tương‬ ‭đồng‬ ‭giữa‬ ‭phương‬ ‭pháp‬ ‭đánh‬ ‭giá‬ ‭của‬
‭LinkSME‬ ‭và‬ ‭các‬ ‭phương‬ ‭pháp‬ ‭tiêu‬‭chuẩn‬‭được‬‭các‬‭khách‬‭hàng‬‭lớn‬‭của‬‭họ‬‭áp‬‭dụng.‬‭Sau‬
‭khi‬ ‭đánh‬ ‭giá‬ ‭nhu‬ ‭cầu‬ ‭của‬‭các‬‭DNNVV,‬‭LinkSME‬‭đã‬‭cung‬‭cấp‬‭hỗ‬‭trợ‬‭phù‬‭hợp‬‭từ‬‭giới‬‭thiệu‬
‭nhà‬‭cung‬‭cấp‬‭và‬‭người‬‭mua‬‭đến‬‭hỗ‬‭trợ‬‭các‬‭DNNVV‬‭trong‬‭việc‬‭lập‬‭báo‬‭giá‬‭và‬‭chuẩn‬‭bị‬‭kiểm‬
‭tra‬ ‭mẫu.‬ ‭LinkSME‬ ‭cũng‬ ‭cung‬ ‭cấp‬ ‭hỗ‬ ‭trợ‬ ‭cho‬ ‭các‬ ‭DNNVV‬ ‭trong‬ ‭việc‬ ‭phát‬ ‭triển‬ ‭các‬ ‭chiến‬
‭lược‬‭nhằm‬‭cải‬‭thiện‬‭năng‬‭lực‬‭quản‬‭lý,‬‭sản‬‭xuất,‬‭tiếp‬‭thị‬‭và‬‭bán‬‭hàng.‬‭Với‬‭sự‬‭hỗ‬‭trợ‬‭chuyên‬
‭sâu,‬‭các‬‭DNNVV‬‭đã‬‭áp‬‭dụng‬‭các‬‭phương‬‭pháp‬‭mới‬‭và‬‭cải‬‭thiện‬‭kỹ‬‭năng‬‭của‬‭người‬‭lao‬‭động‬
‭để‬ ‭bắt‬ ‭kịp‬ ‭yêu‬ ‭cầu‬ ‭của‬‭các‬‭đối‬‭tác‬‭DNĐC‬‭tiềm‬‭năng.‬‭Cuộc‬‭khảo‬‭sát‬‭đánh‬‭giá‬‭cho‬‭thấy‬‭về‬
‭tổng‬ ‭thể,‬ ‭86%‬ ‭DNNVV‬‭nhận‬‭hỗ‬‭trợ‬‭từ‬‭LinkSME‬‭nhìn‬‭nhận‬‭các‬‭dịch‬‭vụ‬‭này‬‭có‬‭hiệu‬‭quả‬‭và‬
‭49%‬‭xác‬‭nhận‬‭sẽ‬‭tiếp‬‭tục‬‭sử‬‭dụng,‬‭duy‬‭trì‬‭hoặc‬‭tham‬‭gia‬‭các‬‭biện‬‭pháp‬‭can‬‭thiệp‬‭tương‬‭tự‬
‭trong‬‭tương‬‭lai.‬‭Các‬‭DNNVV‬‭phản‬‭hồi‬‭rằng‬‭HTKT‬‭chuyên‬‭sâu,‬‭đánh‬‭giá‬‭ban‬‭đầu‬‭hoặc‬‭định‬
‭hướng‬ ‭là‬ ‭những‬ ‭hình‬ ‭thức‬ ‭HTKT‬ ‭hiệu‬ ‭quả‬‭nhất‬‭(ít‬‭nhất‬‭89%‬‭người‬‭được‬‭hỏi‬‭cho‬‭rằng‬‭nó‬
‭hiệu‬‭quả),‬‭tiếp‬‭theo‬‭là‬‭các‬‭sự‬‭kiện‬‭kết‬‭nối‬‭(82-92%),‬‭đào‬‭tạo‬‭và/hoặc‬‭hội‬‭thảo‬‭(77-85%),‬‭và‬
‭các‬‭công‬‭cụ‬‭và/hoặc‬‭tài‬‭liệu‬‭hướng‬‭dẫn‬‭(71-100%).‬‭Không‬‭có‬‭sự‬‭khác‬‭biệt‬‭trong‬‭câu‬‭trả‬‭lời‬
‭theo‬ ‭giới‬ ‭hoặc‬ ‭loại‬ ‭hình‬ ‭doanh‬ ‭nghiệp‬‭(doanh‬‭nghiệp‬‭do‬‭nữ‬‭giới‬‭làm‬‭chủ‬‭hay‬‭do‬‭nam‬‭giới‬
‭làm chủ; doanh nghiệp có tỷ lệ nữ thấp hay cao).‬
‭Mặc‬ ‭dù‬ ‭vậy,‬ ‭các‬ ‭cuộc‬ ‭phỏng‬ ‭vấn‬ ‭sâu‬ ‭với‬‭các‬‭bên‬‭liên‬‭quan‬‭cũng‬‭chỉ‬‭ra‬‭rằng‬‭hỗ‬‭trợ‬
‭LinkSME‬ ‭cho‬ ‭kết‬ ‭nối‬ ‭DNNVV-DNĐC‬ ‭vẫn‬ ‭còn‬ ‭một‬ ‭số‬ ‭hạn‬ ‭chế.‬ ‭Bộ‬ ‭KH&ĐT‬ ‭bày‬‭tỏ‬‭rằng‬
‭các‬‭tiêu‬‭chí‬‭lựa‬‭chọn‬‭ban‬‭đầu‬‭đối‬‭với‬‭DNĐC‬‭và‬‭DNNVV‬‭có‬‭thể‬‭quá‬‭khắt‬‭khe‬‭.‬‭Ngoài‬‭các‬
‭DNĐC,‬ ‭những‬ ‭người‬ ‭mua‬ ‭Cấp‬ ‭1‬ ‭hoặc‬ ‭Cấp‬ ‭2‬ ‭khác‬ ‭cũng‬ ‭phù‬ ‭hợp‬ ‭cho‬ ‭các‬ ‭DNNVV‬ ‭địa‬
‭phương.‬ ‭Tiêu‬ ‭chí‬ ‭lựa‬ ‭chọn‬ ‭DNNVV‬ ‭ban‬ ‭đầu‬ ‭chỉ‬ ‭phù‬ ‭hợp‬ ‭với‬ ‭các‬ ‭DNNVV‬ ‭sẵn‬ ‭sàng‬ ‭xuất‬
‭khẩu,‬‭trong‬‭khi‬‭phần‬‭lớn‬‭các‬‭DNNVV‬‭của‬‭Việt‬‭Nam‬‭không‬‭đủ‬‭điều‬‭kiện‬‭áp‬‭dụng‬‭tiêu‬‭chí‬‭đó.‬
‭Trung‬‭bình‬‭phải‬‭mất‬‭ít‬‭nhất‬‭hai‬‭năm‬‭để‬‭kết‬‭nối‬‭thành‬‭công‬‭theo‬‭cách‬‭tiếp‬‭cận‬‭ban‬‭đầu‬‭của‬
‭LinkSME.‬‭Vì‬‭lý‬‭do‬‭đó,‬‭LinkSME‬‭đã‬‭điều‬‭chỉnh‬‭các‬‭tiêu‬‭chí‬‭lựa‬‭chọn‬‭DNNVV‬‭để‬‭phù‬‭hợp‬‭hơn‬
‭sau‬‭năm‬‭đầu‬‭tiên‬‭triển‬‭khai‬‭và‬‭mở‬‭rộng‬‭DNĐC‬‭sang‬‭người‬‭mua‬‭Cấp‬‭1‬‭để‬‭tăng‬‭cường‬‭tiếp‬
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‭cận.‬‭Các‬‭TC‬‭HTDN‬‭cũng‬‭phản‬‭hồi‬‭rằng‬‭cách‬‭tiếp‬‭cận‬‭và‬‭các‬‭công‬‭cụ‬‭này‬‭tốn‬‭nhiều‬‭thời‬
‭gian‬‭để‬‭thực‬‭hiện‬‭,‬‭khiến‬‭việc‬‭kết‬‭nối‬‭các‬‭DNNVV‬‭với‬‭người‬‭mua‬‭quốc‬‭tế‬‭một‬‭cách‬‭kịp‬‭thời‬
‭trở‬‭thành‬‭một‬‭thách‬‭thức.‬‭Cũng‬‭cần‬‭lưu‬‭ý‬‭rằng‬‭cách‬‭tiếp‬‭cận‬‭kết‬‭nối‬‭bốn‬‭bước‬‭(điển‬‭hình‬‭là‬
‭tiêu‬‭chuẩn‬‭hóa‬‭và‬‭chi‬‭phí‬‭sản‬‭xuất‬‭thấp)‬‭có‬‭thể‬‭khá‬‭khác‬‭biệt‬‭so‬‭với‬‭các‬‭mô‬‭hình‬‭phát‬‭triển‬
‭chuỗi‬ ‭giá‬ ‭trị‬ ‭khác‬ ‭(được‬ ‭đặc‬‭trưng‬‭bởi‬‭nhiều‬‭yếu‬‭tố‬‭giá‬‭trị‬‭gia‬‭tăng‬‭hơn,‬‭bao‬‭gồm‬‭tính‬‭độc‬
‭đáo‬ ‭và‬‭các‬‭yếu‬‭tố‬‭văn‬‭hóa/địa‬‭lý).‬‭Có‬‭rất‬‭nhiều‬‭nỗ‬‭lực‬‭khác‬‭thông‬‭qua‬‭các‬‭dự‬‭án‬‭của‬‭Liên‬
‭minh‬ ‭Châu‬ ‭Âu‬‭(EU),‬‭10‬ ‭Cục‬‭Kinh‬‭tế‬‭Liên‬‭bang‬‭Thụy‬‭Sĩ‬‭(SECO),‬‭11‬ ‭Tổ‬‭chức‬‭Hợp‬‭tác‬‭Quốc‬‭tế‬
‭Đức‬ ‭(GIZ),‬‭12‬ ‭Quỹ‬ ‭Phát‬ ‭triển‬ ‭Nông‬ ‭nghiệp‬ ‭Quốc‬ ‭tế‬ ‭(IFAD),‬‭13‬ ‭và‬ ‭các‬ ‭tổ‬ ‭chức‬ ‭khác‬ ‭mà‬
‭LinkSME‬‭có‬‭thể‬‭hợp‬‭tác,‬‭học‬‭hỏi‬‭và‬‭chia‬‭sẻ‬‭(tham‬‭khảo‬‭Khung‬‭3‬‭trong‬‭Phụ‬‭lục‬‭VI‬‭để‬‭biết‬‭chi‬
‭tiết).‬
‭Các‬‭đại‬‭diện‬‭từ‬‭cả‬‭Bộ‬‭KH&ĐT‬‭và‬‭LinkSME‬‭đều‬‭cho‬‭rằng‬‭cơ‬‭sở‬‭dữ‬‭liệu‬‭DNNVV‬‭của‬‭Dự‬‭án‬
‭chưa‬ ‭được‬ ‭chuẩn‬ ‭hóa‬‭.‬ ‭Một‬ ‭số‬ ‭TC‬ ‭HTDN‬ ‭cho‬ ‭rằng‬ ‭Cục‬ ‭PTDN/Bộ‬ ‭KH&ĐT‬ ‭sẽ‬ ‭gặp‬‭khó‬
‭khăn‬‭trong‬‭việc‬‭duy‬‭trì‬‭và‬‭cập‬‭nhật‬‭thông‬‭tin‬‭DNNVV‬‭trong‬‭cơ‬‭sở‬‭dữ‬‭liệu‬‭DNNVV‬‭sau‬‭khi‬
‭dự‬ ‭án‬ ‭LinkSME‬ ‭hoàn‬ ‭thành‬ ‭vì‬ ‭LinkSME‬ ‭thu‬ ‭thập‬ ‭ở‬ ‭mức‬ ‭độ‬ ‭cao‬ ‭thông‬ ‭tin‬ ‭chi‬ ‭tiết‬ ‭từ‬ ‭các‬
‭DNNVV.‬‭Sự‬‭hạn‬‭chế‬‭về‬‭ngành‬‭tham‬‭gia‬‭cũng‬‭là‬‭một‬‭vấn‬‭đề‬‭trong‬‭hai‬‭năm‬‭đầu‬‭khi‬‭Dự‬‭án‬
‭chỉ‬‭tập‬‭trung‬‭nỗ‬‭lực‬‭vào‬‭lĩnh‬‭vực‬‭kim‬‭loại‬‭và‬‭điện‬‭tử.‬‭Mặc‬‭dù‬‭bắt‬‭đầu‬‭từ‬‭năm‬‭thứ‬‭ba‬‭LinkSME‬
‭đã‬‭mở‬‭rộng‬‭sang‬‭nhiều‬‭lĩnh‬‭vực‬‭hơn‬‭nhưng‬‭cần‬‭có‬‭thời‬‭gian‬‭để‬‭Dự‬‭án‬‭xây‬‭dựng‬‭vị‬‭thế‬‭trong‬
‭các‬ ‭lĩnh‬ ‭vực‬ ‭mới‬ ‭và‬‭thúc‬‭đẩy‬‭các‬‭kết‬‭nối.‬‭Các‬‭TC‬‭HTDN‬‭lớn‬‭khác‬‭cũng‬‭cho‬‭rằng‬‭tầm‬‭ảnh‬
‭hưởng‬‭của‬‭LinkSME‬‭bị‬‭hạn‬‭chế‬‭trong‬‭một‬‭số‬‭lĩnh‬‭vực‬‭xuất‬‭khẩu‬‭chủ‬‭lực‬‭của‬‭Việt‬‭Nam.‬‭Các‬
‭TC‬‭HTDN‬‭này‬‭bao‬‭gồm‬‭Hiệp‬‭hội‬‭Chế‬‭biến‬‭và‬‭xuất‬‭khẩu‬‭thủy‬‭sản‬‭Việt‬‭Nam‬‭và‬‭Hiệp‬‭hội‬‭Dệt‬
‭may‬‭Việt‬‭Nam.‬‭Một‬‭trong‬‭những‬‭vấn‬‭đề‬‭chính‬‭gặp‬‭phải‬‭là‬‭các‬‭DNNVV‬‭không‬‭sẵn‬‭sàng‬‭chia‬
‭sẻ‬‭thông‬‭tin‬‭và‬‭dữ‬‭liệu‬‭đơn‬‭đặt‬‭hàng‬‭của‬‭họ‬‭cho‬‭LinkSME‬‭để‬‭theo‬‭dõi,‬‭giám‬‭sát,‬‭đánh‬‭giá‬‭và‬
‭học‬‭hỏi‬‭(MEL).‬‭Một‬‭lý‬‭do‬‭cho‬‭điều‬‭này‬‭là‬‭do‬‭doanh‬‭nghiệp‬‭ký‬‭thỏa‬‭thuận‬‭không‬‭tiết‬‭lộ‬‭thông‬
‭tin‬‭với‬‭người‬‭mua‬‭và‬‭hệ‬‭thống‬‭kế‬‭toán‬‭của‬‭Việt‬‭Nam.‬‭LinkSME‬‭phải‬‭thu‬‭thập‬‭dữ‬‭liệu‬‭về‬‭số‬
‭lượng‬ ‭và‬ ‭giá‬ ‭trị‬ ‭đơn‬ ‭đặt‬ ‭hàng‬ ‭thông‬ ‭qua‬ ‭email‬ ‭xác‬ ‭nhận‬ ‭của‬ ‭các‬ ‭DNNVV‬ ‭và/hoặc‬‭người‬
‭mua thay vì hóa đơn hoặc bản sao hóa đơn của họ.‬

‭CÂU‬‭HỎI‬‭ĐÁNH‬‭GIÁ‬‭2-3.‬‭HOẠT‬‭ĐỘNG‬‭NÂNG‬‭CAO‬‭NĂNG‬‭LỰC‬‭ĐÃ‬‭GIÚP‬‭CÁC‬‭DNNVV‬‭VIỆT‬‭NAM‬
‭THAM GIA CHUỖI CUNG ỨNG NHƯ THẾ NÀO?‬

‭LinkSME‬ ‭đã‬ ‭nâng‬‭cao‬‭năng‬‭lực‬‭của‬‭các‬‭DNNVV‬‭trong‬‭các‬‭lĩnh‬‭vực‬‭sản‬‭xuất,‬‭quản‬‭lý‬‭chất‬
‭lượng,‬‭quan‬‭hệ‬‭đối‬‭tác,‬‭truyền‬‭thông,‬‭tiếp‬‭thị‬‭và‬‭quan‬‭hệ‬‭công‬‭chúng.‬‭Mức‬‭độ‬‭tham‬‭gia‬‭vào‬
‭chuỗi cung ứng toàn cầu của các DNNVV cũng được nâng cao (Hình 8).‬

‭13‬ ‭Dự án Phát triển chuỗi giá trị nông nghiệp thông‬‭minh thích ứng biến đối khí hậu tại tỉnh Bến Tre và Trà Vinh‬‭-‬‭Dự án Phát‬
‭triển chuỗi giá trị nông nghiệp thông minh với biến đổi khí hậu vùng đồng bằng sông Cửu Long (2021–2026) và Dự án‬‭Hướng‬
‭tới tương lai tốt đẹp hơn: phát triển chuỗi giá trị có tăng cường ứng dụng kỹ thuật số và có khả năng ứng phó chú trọng tới phụ‬
‭nữ và thanh niên tại Việt Nam (UNIDO và IFAD) (2021–2022)‬

‭12‬ ‭Dự án Tăng cường cơ cấu khu vực để thúc đẩy DNNVV ở khu vực ASEAN (2016–2025)‬
‭11‬ ‭Dự án Chính sách thương mại và xúc tiến xuất khẩu (SwissTrade) (2021–2024)‬

‭10‬ ‭Khung tài chính đa niên của Liên minh châu Âu dành cho Việt Nam‬‭(2021–2027) và Dự án Hỗ trợ chính sách‬‭thương mại đa‬
‭biên‬
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‭Hình 8: Các khía cạnh nâng cao năng lực của các DNNVV với sự hỗ trợ của LinkSME‬

‭Các‬ ‭cuộc‬ ‭phỏng‬ ‭vấn‬ ‭sâu‬ ‭tiết‬‭lộ‬‭rằng‬‭LinkSME‬‭đã‬‭hỗ‬‭trợ‬‭nâng‬‭cao‬‭năng‬‭lực‬‭cho‬‭các‬
‭DNNVV‬‭tham‬‭gia‬‭dự‬‭án‬‭về‬‭mặt‬‭sản‬‭xuất,‬‭quản‬‭lý‬‭chất‬‭lượng,‬‭quan‬‭hệ‬‭đối‬‭tác‬‭và‬‭làm‬‭việc‬
‭với‬‭các‬‭DNĐC,‬‭kỹ‬‭năng‬‭truyền‬‭thông,‬‭tiếp‬‭thị‬‭và‬‭quan‬‭hệ‬‭công‬‭chúng.‬‭Theo‬‭các‬‭DNĐC,‬‭các‬
‭DNNVV‬ ‭tham‬‭gia‬‭đã‬‭cải‬‭thiện‬‭đáng‬‭kể‬‭việc‬‭tuân‬‭thủ‬‭các‬‭tiêu‬‭chuẩn,‬‭ví‬‭dụ:‬‭tiêu‬‭chuẩn‬‭ISO,‬
‭5S,‬ ‭Lean,‬ ‭Six-Sigma‬ ‭và‬ ‭IATF‬ ‭16949:2016,‬ ‭để‬ ‭tham‬ ‭gia‬ ‭tốt‬ ‭hơn‬ ‭vào‬ ‭chuỗi‬ ‭cung‬ ‭ứng‬ ‭toàn‬
‭cầu.‬

‭“LinkSME‬‭[đã‬‭tham‬‭gia]‬‭ở‬‭giai‬‭đoạn‬‭đầu‬‭bằng‬‭cách‬‭tiến‬‭hành‬‭các‬‭đánh‬‭giá‬‭và‬‭đưa‬‭ra‬
‭khuyến‬‭nghị...‬‭Sau‬‭đó‬‭chúng‬‭tôi‬‭đã‬‭đồng‬‭hành‬‭cùng‬‭các‬‭doanh‬‭nghiệp‬‭để‬‭hỗ‬‭trợ‬‭và‬
‭giám‬‭sát.‬‭Từng‬‭bước,‬‭họ‬‭có‬‭thể‬‭tuân‬‭thủ‬‭các‬‭quy‬‭định‬‭của‬‭chúng‬‭tôi,‬‭chuẩn‬‭hóa‬‭các‬
‭quá‬ ‭trình‬ ‭và‬ ‭nhân‬ ‭rộng‬ ‭sang‬ ‭các‬ ‭dây‬ ‭chuyền‬ ‭sản‬‭xuất‬‭khác.‬‭Hiện‬‭nay,‬‭một‬‭số‬‭sản‬
‭phẩm‬‭thậm‬‭chí‬‭còn‬‭tốt‬‭hơn‬‭những‬‭sản‬‭phẩm‬‭chúng‬‭tôi‬‭nhập‬‭từ‬‭Trung‬‭Quốc‬‭trong‬‭khi‬
‭giá‬ ‭lại‬ ‭cao‬ ‭hơn‬ ‭không‬ ‭đáng‬ ‭kể.‬ ‭Các‬‭đồng‬‭nghiệp‬‭của‬‭chúng‬‭tôi‬‭sẽ‬‭tăng‬‭cường‬‭đặt‬
‭hàng từ các đối tác Việt Nam trong những năm tới”.‬

‭-‬ ‭Đại diện DNĐC‬
‭Hình 9: Những số liệu quan trọng của LinkSME về Kết nối thị trường‬

‭Hình‬‭9‬‭hiển‬‭thị‬‭các‬‭số‬‭liệu‬‭chính‬‭của‬‭LinkSME‬‭về‬‭Kết‬‭nối‬‭thị‬‭trường.‬‭Tất‬‭cả‬‭các‬‭số‬‭liệu‬
‭lần‬‭lượt‬‭đều‬‭vượt‬‭chỉ‬‭tiêu:‬‭950‬‭DNNVV,‬‭49‬‭DNNVV,‬‭155‬‭Đơn‬‭đặt‬‭hàng‬‭và‬‭29‬‭triệu‬‭USD‬‭(xem‬
‭Bảng‬‭5,‬‭Phụ‬‭lục‬‭VI).‬‭65%‬‭DNNVV‬‭được‬‭hỗ‬‭trợ‬‭chuyên‬‭sâu‬‭về‬‭kết‬‭nối‬‭thị‬‭trường‬‭cho‬‭biết‬‭họ‬
‭đã‬‭cải‬‭thiện‬‭được‬‭khả‬‭năng‬‭kết‬‭nối‬‭và‬‭81%‬‭trong‬‭số‬‭đó‬‭tin‬‭tưởng‬‭rằng‬‭họ‬‭có‬‭thể‬‭nhân‬‭rộng‬
‭kết‬‭nối‬‭trong‬‭tương‬‭lai‬‭mà‬‭không‬‭cần‬‭sự‬‭hỗ‬‭trợ‬‭của‬‭LinkSME.‬‭Đáng‬‭chú‬‭ý,‬‭hầu‬‭hết‬‭các‬‭kết‬
‭nối‬‭vẫn‬‭đang‬‭ở‬‭giai‬‭đoạn‬‭đầu,‬‭trong‬‭đó‬‭các‬‭DNĐC‬‭chỉ‬‭đặt‬‭hàng‬‭thí‬‭điểm.‬‭Có‬‭khả‬‭năng‬‭doanh‬
‭thu sẽ tăng đáng kể theo thời gian.‬

‭“Với‬‭Công‬‭ty‬‭A,‬‭chúng‬‭tôi‬‭chỉ‬‭chi‬‭khoảng‬‭300‬‭nghìn‬‭đô‬‭la‬‭trong‬‭năm‬‭nay.‬‭Và‬‭thật‬‭khó‬
‭để‬‭nói‬‭về‬‭Công‬‭ty‬‭B‬‭vì‬‭chúng‬‭tôi‬‭đang‬‭bán‬‭nguyên‬‭mẫu,‬‭vì‬‭vậy‬‭tôi‬‭nghĩ‬‭năm‬‭tới‬‭mức‬
‭[chi‬‭tiêu]‬‭của‬‭chúng‬‭tôi‬‭chắc‬‭chắn‬‭sẽ‬‭là‬‭1‬‭triệu‬‭đô‬‭la.‬‭Năm‬‭tiếp‬‭theo‬‭chúng‬‭tôi‬‭sẽ‬‭[chi‬
‭tiêu]‬‭khoảng‬‭1,5‬‭đến‬‭2‬‭triệu‬‭đô‬‭la.‬‭Con‬‭số‬‭này‬‭có‬‭thể‬‭sẽ‬‭tăng‬‭gấp‬‭đôi‬‭vào‬‭năm‬‭2025.‬
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‭Tôi‬ ‭nghĩ‬ ‭chắc‬ ‭chắn‬ ‭chúng‬‭tôi‬‭sẽ‬‭có‬‭mối‬‭làm‬‭ăn‬‭trị‬‭giá‬‭3‬‭triệu‬‭đô‬‭la‬‭với‬‭họ‬‭trong‬‭hai‬
‭năm tới. Vì vậy, xin cảm ơn tất cả các bạn”.‬

‭- Đại diện DNĐC‬

‭CÂU‬‭HỎI‬‭ĐÁNH‬‭GIÁ‬‭2-4.‬‭CÁC‬‭TC‬‭HTDN‬‭ĐÓNG‬‭VAI‬‭TRÒ‬‭GÌ‬‭TRONG‬‭VIỆC‬‭HỖ‬‭TRỢ‬‭CÁC‬‭DNNVV‬
‭VIỆT NAM THAM GIA CHUỖI CUNG ỨNG?‬

‭Cả‬‭người‬‭mua‬‭và‬‭DNNVV‬‭đều‬‭khẳng‬‭định‬‭rằng‬‭TC‬‭HTDN‬‭đóng‬‭vai‬‭trò‬‭quan‬‭trọng‬‭trong‬‭việc‬
‭hỗ‬‭trợ‬‭các‬‭DNNVV‬‭Việt‬‭Nam‬‭tham‬‭gia‬‭chuỗi‬‭cung‬‭ứng.‬‭Tuy‬‭nhiên,‬‭mức‬‭độ‬‭đóng‬‭góp‬‭vẫn‬‭còn‬
‭hạn‬ ‭chế‬ ‭so‬ ‭với‬ ‭tiềm‬ ‭năng.‬ ‭Hầu‬ ‭hết‬ ‭sự‬ ‭hỗ‬ ‭trợ‬ ‭liên‬ ‭quan‬ ‭đến‬ ‭việc‬‭tổ‬‭chức‬‭sự‬‭kiện‬‭kết‬‭nối,‬
‭cũng‬‭như‬‭các‬‭buổi‬‭hội‬‭thảo‬‭và‬‭đào‬‭tạo.‬‭Chỉ‬‭một‬‭vài‬‭TC‬‭HTDN‬‭có‬‭thể‬‭cung‬‭cấp‬‭HTKT‬‭chuyên‬
‭sâu cho các DNNVV để kết nối B2B (Hình 10).‬
‭Hình 10: Vai trò của TC HTDN trong việc hỗ trợ các DNNVV Việt Nam tham gia chuỗi cung‬

‭ứng‬

‭Đánh‬ ‭giá‬ ‭cho‬ ‭thấy‬ ‭các‬ ‭TC‬ ‭HTDN‬ ‭đóng‬ ‭vai‬ ‭trò‬ ‭quan‬‭trọng‬‭trong‬‭việc‬‭xây‬‭dựng‬‭năng‬
‭lực‬‭và‬‭hỗ‬‭trợ‬‭kết‬‭nối‬‭cho‬‭các‬‭DNNVV‬‭.‬‭Tất‬‭cả‬‭các‬‭bên‬‭liên‬‭quan‬‭đều‬‭cho‬‭rằng‬‭các‬‭tổ‬‭chức‬
‭này‬ ‭có‬ ‭thể‬ ‭đóng‬ ‭vai‬ ‭trò‬ ‭quan‬ ‭trọng‬ ‭trong‬ ‭việc‬‭duy‬‭trì‬‭dịch‬‭vụ‬‭hỗ‬‭trợ‬‭kết‬‭nối‬‭sau‬‭khi‬‭Dự‬‭án‬
‭LinkSME‬ ‭kết‬ ‭thúc.‬ ‭Đại‬ ‭diện‬ ‭DNĐC‬ ‭và‬ ‭ĐTTK‬ ‭khẳng‬ ‭định‬ ‭các‬ ‭hiệp‬ ‭hội‬ ‭doanh‬ ‭nghiệp‬ ‭nắm‬
‭nhiều‬‭thông‬‭tin‬‭về‬‭các‬‭thành‬‭viên‬‭của‬‭mình.‬‭Do‬‭đó,‬‭họ‬‭có‬‭thể‬‭là‬‭đầu‬‭mối‬‭liên‬‭hệ‬‭phù‬‭hợp‬‭để‬
‭kết‬ ‭nối‬ ‭các‬‭DNNVV‬‭với‬‭DNĐC,‬‭các‬‭đối‬‭tác‬‭hỗ‬‭trợ‬‭và‬‭các‬‭bên‬‭liên‬‭quan‬‭khác.‬‭Các‬‭hiệp‬‭hội‬
‭doanh‬‭nghiệp‬‭có‬‭quyền‬‭đại‬‭diện‬‭cho‬‭các‬‭thành‬‭viên‬‭của‬‭mình‬‭trong‬‭các‬‭diễn‬‭đàn‬‭chính‬‭sách‬
‭và‬‭thị‬‭trường.‬‭Kết‬‭quả‬‭phỏng‬‭vấn‬‭sâu‬‭với‬‭các‬‭DNNVV‬‭tiết‬‭lộ‬‭rằng‬‭các‬‭TC‬‭HTDN‬‭có‬‭hội‬‭viên,‬
‭chẳng‬‭hạn‬‭như‬‭Hiệp‬‭hội‬‭Công‬‭nghiệp‬‭Hỗ‬‭trợ‬‭Việt‬‭Nam‬‭(VASI)‬‭và‬‭Hiệp‬‭hội‬‭Doanh‬‭nghiệp‬‭Cơ‬
‭khí‬‭Việt‬‭Nam‬‭(VAMI)‬‭có‬‭năng‬‭lực‬‭kết‬‭nối‬‭và‬‭đóng‬‭vai‬‭trò‬‭tích‬‭cực‬‭trong‬‭việc‬‭hỗ‬‭trợ‬‭các‬‭thành‬
‭viên của họ.‬

‭“Chúng‬ ‭tôi‬ ‭đã‬ ‭là‬ ‭thành‬ ‭viên‬ ‭của‬ ‭VASI‬ ‭và‬ ‭VAMI‬ ‭hơn‬ ‭mười‬ ‭năm.‬ ‭Ngoài‬ ‭USAID‬
‭(LinkSME),‬‭chúng‬‭tôi‬‭còn‬‭nhận‬‭được‬‭hỗ‬‭trợ‬‭từ‬‭các‬‭TC‬‭HTDN‬‭này‬‭và‬‭Cơ‬‭quan‬‭Xúc‬
‭tiến‬‭Thương‬‭mại‬‭Đầu‬‭tư‬‭Hàn‬‭Quốc.‬‭Bên‬‭cạnh‬‭các‬‭hội‬‭thảo‬‭và‬‭sự‬‭kiện‬‭kết‬‭nối‬‭thông‬
‭thường,‬ ‭VASI‬ ‭đã‬‭giúp‬‭chia‬‭sẻ‬‭hồ‬‭sơ‬‭của‬‭chúng‬‭tôi‬‭với‬‭các‬‭đối‬‭tác‬‭tiềm‬‭năng,‬‭sắp‬
‭xếp‬‭các‬‭cuộc‬‭gặp‬‭gỡ‬‭với‬‭người‬‭mua‬‭và‬‭nhà‬‭cung‬‭cấp‬‭tiềm‬‭năng,‬‭bao‬‭gồm‬‭cả‬‭các‬
‭chuyến thăm nhà máy, để tạo điều kiện hợp tác với chúng tôi”.‬

‭- Đại diện DNNVV‬
‭Tuy‬ ‭nhiên,‬ ‭chỉ‬ ‭một‬ ‭vài‬ ‭TC‬ ‭HTDN‬ ‭có‬ ‭khả‬ ‭năng‬ ‭hỗ‬ ‭trợ‬‭các‬‭DNNVV‬‭Việt‬‭Nam‬‭tham‬‭gia‬
‭chuỗi‬‭cung‬‭ứng.‬‭Nhóm‬‭đánh‬‭giá‬‭nhận‬‭thấy‬‭rằng‬‭hầu‬‭hết‬‭các‬‭TC‬‭HTDN‬‭tham‬‭gia‬‭LinkSME‬
‭đều‬‭là‬‭các‬‭TC‬‭HTDN‬‭có‬‭hội‬‭viên‬‭và‬‭các‬‭tổ‬‭chức‬‭này‬‭thường‬‭phù‬‭hợp‬‭hơn‬‭cho‬‭hoạt‬‭động‬‭hỗ‬
‭trợ‬‭thông‬‭thường,‬‭trong‬‭khi‬‭sự‬‭tham‬‭gia‬‭của‬‭các‬‭TC‬‭HTDN‬‭tư‬‭nhân‬‭vẫn‬‭còn‬‭hạn‬‭chế.‬‭Khảo‬
‭sát‬ ‭của‬ ‭chúng‬ ‭tôi‬ ‭cho‬ ‭thấy‬ ‭phần‬ ‭lớn‬ ‭các‬ ‭hoạt‬ ‭động‬ ‭HTKT‬ ‭dành‬ ‭cho‬ ‭DNNVV‬ ‭của‬ ‭các‬‭TC‬
‭HTDN‬‭này‬‭là‬‭tổ‬‭chức‬‭sự‬‭kiện‬‭(42%);‬‭đánh‬‭giá‬‭ban‬‭đầu‬‭và‬‭hỗ‬‭trợ‬‭chuyên‬‭sâu‬‭chỉ‬‭chiếm‬‭lần‬
‭lượt‬‭30%‬‭và‬‭20%.‬‭Chưa‬‭đến‬‭15%‬‭các‬‭kết‬‭nối‬‭LinkSME‬‭được‬‭thiết‬‭lập‬‭với‬‭sự‬‭hỗ‬‭trợ‬‭của‬‭các‬
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‭TC‬ ‭HTDN‬ ‭và‬ ‭chỉ‬‭từ‬‭một‬‭số‬‭tổ‬‭chức‬‭cụ‬‭thể‬‭(ví‬‭dụ:‬‭VASI,‬‭Trung‬‭tâm‬‭Phát‬‭triển‬‭Công‬‭nghiệp‬
‭Hỗ‬ ‭trợ‬ ‭hay‬ ‭CSID,‬ ‭và‬ ‭Hiệp‬‭hội‬‭Thủ‬‭công‬‭mỹ‬‭nghệ‬‭và‬‭Chế‬‭biến‬‭gỗ‬‭Thành‬‭phố‬‭Hồ‬‭Chí‬‭Minh‬
‭hay HAWA).‬
‭CÂU‬‭HỎI‬‭ĐÁNH‬‭GIÁ‬‭2-5.‬‭TRONG‬‭VÀ‬‭NGOÀI‬‭PHẠM‬‭VI‬‭CỦA‬‭LINKSME,‬‭CÓ‬‭NHỮNG‬‭CƠ‬‭HỘI‬‭MỚI‬
‭NÀO‬‭DƯỚI‬‭TRỤ‬‭CỘT‬‭KẾT‬‭NỐI‬‭THỊ‬‭TRƯỜNG‬‭ĐÁNG‬‭ĐỂ‬‭KHÁM‬‭PHÁ?‬‭CÓ‬‭LĨNH‬‭VỰC‬‭NÀO‬‭CHƯA‬
‭ĐƯỢC KHAI THÁC MÀ USAID CÓ THỂ TẠO TÁC ĐỘNG KHÔNG?‬

‭Quá‬‭trình‬‭đánh‬‭giá‬‭đã‬‭xác‬‭định‬‭ba‬‭cơ‬‭hội‬‭mới‬‭có‬‭khả‬‭năng‬‭mang‬‭lại‬‭tác‬‭động‬‭lớn‬‭hơn‬‭như‬
‭được trình bày trong Hình 11 và các phần bên dưới.‬

‭Hình 11: Ba cơ hội mới nổi trong trụ cột Kết nối thị trường‬

‭HTKT‬ ‭chuyên‬ ‭sâu‬ ‭hơn‬ ‭dành‬ ‭cho‬ ‭các‬ ‭DNNVV,‬ ‭tập‬ ‭trung‬ ‭vào‬ ‭Môi‬ ‭trường,‬ ‭Xã‬ ‭hội‬ ‭và‬
‭Quản‬‭trị‬‭(ESG),‬‭quản‬‭lý‬‭quy‬‭trình‬‭nội‬‭bộ,‬‭quản‬‭lý‬‭chuỗi‬‭cung‬‭ứng,‬‭CĐS,‬‭TCTC,‬‭tiếp‬‭thị‬
‭và‬‭truyền‬‭thông‬‭,‬‭là‬‭những‬‭cơ‬‭hội‬‭mới‬‭nổi‬‭cho‬‭các‬‭hành‬‭động‬‭trong‬‭tương‬‭lai.‬‭Mặc‬‭dù‬‭năng‬
‭lực‬‭kỹ‬‭thuật‬‭của‬‭các‬‭DNNVV‬‭có‬‭thể‬‭nói‬‭là‬‭đáp‬‭ứng‬‭được‬‭yêu‬‭cầu‬‭nhưng‬‭các‬‭doanh‬‭nghiệp‬
‭này‬ ‭đang‬ ‭phải‬‭đối‬‭mặt‬‭với‬‭những‬‭khoảng‬‭trống‬‭đáng‬‭kể‬‭ở‬‭nhiều‬‭lĩnh‬‭vực‬‭khác,‬‭đặc‬‭biệt‬‭là‬
‭khả‬‭năng‬‭đáp‬‭ứng‬‭các‬‭tiêu‬‭chuẩn‬‭và‬‭tương‬‭thích‬‭với‬‭thị‬‭trường‬‭hiện‬‭đại‬‭về‬‭mức‬‭độ‬‭đầu‬‭tư‬
‭vào‬ ‭EGS,‬ ‭trách‬ ‭nhiệm‬ ‭xã‬ ‭hội‬ ‭của‬ ‭doanh‬ ‭nghiệp‬ ‭(CSR),‬ ‭quản‬ ‭lý‬ ‭quy‬ ‭trình‬ ‭nội‬ ‭bộ,‬ ‭quản‬‭lý‬
‭chuỗi‬ ‭cung‬ ‭ứng,‬ ‭CĐS‬ ‭và‬ ‭TCTC.‬ ‭Nếu‬ ‭cải‬ ‭thiện‬ ‭được‬‭năng‬‭lực‬‭trong‬‭các‬‭lĩnh‬‭vực‬‭này,‬‭các‬
‭DNNVV‬‭có‬‭thể‬‭nâng‬‭cao‬‭được‬‭năng‬‭lực‬‭cung‬‭ứng‬‭của‬‭họ.‬‭Mặt‬‭khác,‬‭việc‬‭đáp‬‭ứng‬‭các‬‭tiêu‬
‭chuẩn‬‭này‬‭cũng‬‭là‬‭biện‬‭pháp‬‭tốt‬‭để‬‭giảm‬‭chi‬‭phí,‬‭tăng‬‭khả‬‭năng‬‭cạnh‬‭tranh.‬‭Việt‬‭Nam‬‭là‬‭một‬
‭thị‬ ‭trường‬ ‭nguồn‬ ‭cung‬ ‭ứng‬ ‭mới‬ ‭nổi,‬ ‭nhưng‬ ‭hầu‬ ‭hết‬ ‭các‬ ‭DNNVV‬ ‭của‬ ‭Việt‬ ‭Nam‬ ‭đều‬‭thiếu‬
‭hiểu‬‭biết‬‭về‬‭các‬‭tiêu‬‭chuẩn‬‭và‬‭yêu‬‭cầu‬‭chất‬‭lượng‬‭cơ‬‭bản‬‭tại‬‭các‬‭thị‬‭trường‬‭hiện‬‭đại‬‭vì‬‭họ‬‭đã‬
‭quen với thương mại truyền thống và thị trường đại chúng.‬
‭Sự‬ ‭hỗ‬ ‭trợ‬ ‭ban‬ ‭đầu‬ ‭và‬ ‭việc‬ ‭thúc‬‭đẩy‬‭sự‬‭tham‬‭gia‬‭của‬‭người‬‭mua‬‭vào‬‭đổi‬‭mới‬‭và‬‭cải‬
‭tiến‬ ‭sản‬ ‭xuất/công‬ ‭nghệ‬ ‭với‬ ‭các‬ ‭DNNVV‬ ‭có‬ ‭thể‬‭là‬‭một‬‭giải‬‭pháp‬‭hiệu‬‭quả‬‭để‬‭xây‬‭dựng‬
‭niềm‬ ‭tin‬ ‭và‬ ‭dẫn‬ ‭đến‬ ‭quan‬ ‭hệ‬ ‭đối‬ ‭tác‬‭thành‬‭công‬‭và‬‭bền‬‭vững.‬‭Nhiều‬‭người‬‭mua‬‭là‬‭người‬
‭mới‬‭và‬‭chưa‬‭quen‬‭với‬‭bối‬‭cảnh,‬‭quy‬‭định‬‭và‬‭văn‬‭hóa‬‭Việt‬‭Nam‬‭nên‬‭cần‬‭được‬‭định‬‭hướng.‬
‭Ngoài‬‭ra,‬‭làm‬‭việc‬‭cùng‬‭nhau‬‭là‬‭cách‬‭tốt‬‭nhất‬‭để‬‭xây‬‭dựng‬‭sự‬‭hiểu‬‭biết‬‭lẫn‬‭nhau‬‭và‬‭quan‬‭hệ‬
‭đối tác đôi bên cùng có lợi.‬
‭Kết‬‭nối‬‭DNNVV-DNNVV‬‭cần‬‭được‬‭tăng‬‭cường‬‭và‬‭Chính‬‭phủ‬‭Hoa‬‭Kỳ‬‭có‬‭thể‬‭xem‬‭xét‬‭hỗ‬
‭trợ‬‭kết‬‭nối‬‭B2B‬‭này‬‭bên‬‭cạnh‬‭kết‬‭nối‬‭DNNVV-DNĐC‬‭.‬‭Đánh‬‭giá‬‭cho‬‭thấy‬‭trong‬‭số‬‭những‬
‭người‬‭mua‬‭mới‬‭đến‬‭Việt‬‭Nam,‬‭hầu‬‭hết‬‭là‬‭DNNVV‬‭và‬‭người‬‭mua‬‭cấp‬‭1‬‭hoặc‬‭cấp‬‭2.‬‭Các‬‭cuộc‬
‭phỏng‬ ‭vấn‬ ‭sâu‬ ‭với‬ ‭người‬‭mua‬‭tiết‬‭lộ‬‭rằng‬‭một‬‭lý‬‭do‬‭là‬‭các‬‭DNĐC‬‭có‬‭năng‬‭lực‬‭riêng‬‭để‬‭tự‬
‭mình tìm kiếm và thiết lập quan hệ đối tác, hoặc bằng cách ký hợp đồng với bên thứ ba.‬
‭Cần‬ ‭có‬ ‭sự‬‭tham‬‭gia‬‭sâu‬‭hơn‬‭của‬‭các‬‭TC‬‭HTDN‬‭tư‬‭nhân,‬‭bao‬‭gồm‬‭cả‬‭những‬‭tổ‬‭chức‬
‭đến‬ ‭từ‬ ‭thị‬ ‭trường‬ ‭mua‬ ‭hàng‬‭.‬ ‭Đánh‬ ‭giá‬‭cho‬‭thấy‬‭vai‬‭trò‬‭hạn‬‭chế‬‭của‬‭các‬‭TC‬‭HTDN‬‭xuất‬
‭phát‬ ‭từ‬ ‭hai‬ ‭nguyên‬‭nhân‬‭chính:‬‭năng‬‭lực‬‭yếu‬‭của‬‭các‬‭TC‬‭HTDN‬‭công‬‭và‬‭sự‬‭tham‬‭gia‬‭hạn‬
‭chế‬‭của‬‭các‬‭TC‬‭HTDN‬‭tư‬‭nhân.‬‭Các‬‭cuộc‬‭phỏng‬‭vấn‬‭sâu‬‭với‬‭các‬‭DNNVV‬‭và‬‭DNĐC‬‭chỉ‬‭ra‬
‭rằng‬ ‭ngoại‬‭trừ‬‭một‬‭số‬‭hiệp‬‭hội‬‭ngành,‬‭các‬‭hiệp‬‭hội‬‭doanh‬‭nghiệp‬‭không‬‭có‬‭khả‬‭năng‬‭cung‬
‭cấp‬‭hỗ‬‭trợ‬‭chuyên‬‭sâu.‬‭Hầu‬‭hết‬‭các‬‭TC‬‭HTDN‬‭công‬‭chỉ‬‭có‬‭khả‬‭năng‬‭tổ‬‭chức‬‭sự‬‭kiện‬‭và‬‭điều‬
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‭phối‬‭hỗ‬‭trợ.‬‭Các‬‭TC‬‭HTDN‬‭tham‬‭gia‬‭phỏng‬‭vấn‬‭cho‬‭biết‬‭các‬‭TC‬‭HTDN‬‭công‬‭và‬‭các‬‭hiệp‬‭hội‬
‭doanh‬‭nghiệp‬‭chỉ‬‭cung‬‭cấp‬‭hỗ‬‭trợ‬‭thông‬‭thường,‬‭trong‬‭khi‬‭các‬‭TC‬‭HTDN‬‭tư‬‭nhân‬‭thường‬‭là‬
‭các‬ ‭doanh‬ ‭nghiệp‬ ‭vì‬ ‭lợi‬ ‭nhuận,‬ ‭chuyên‬ ‭cung‬ ‭cấp‬ ‭các‬ ‭dịch‬ ‭vụ‬ ‭kỹ‬ ‭thuật‬ ‭và‬ ‭phát‬ ‭triển‬ ‭kinh‬
‭doanh.‬‭Ngoài‬‭ra,‬‭các‬‭TC‬‭HTDN‬‭từ‬‭thị‬‭trường‬‭mua‬‭thường‬‭có‬‭sự‬‭hiểu‬‭biết‬‭tốt‬‭về‬‭yêu‬‭cầu‬‭thị‬
‭trường‬ ‭và‬ ‭mạng‬ ‭lưới‬ ‭người‬‭mua.‬‭Sự‬‭tham‬‭gia‬‭sâu‬‭hơn‬‭của‬‭các‬‭tổ‬‭chức‬‭này‬‭có‬‭thể‬‭là‬‭giải‬
‭pháp‬‭chiến‬‭lược‬‭để‬‭lấp‬‭đầy‬‭các‬‭khoảng‬‭trống‬‭và‬‭tăng‬‭tính‬‭hiệu‬‭quả‬‭cũng‬‭như‬‭tính‬‭bền‬‭vững‬
‭của các dịch vụ phát triển kinh doanh.‬

‭CÂU HỎI ĐÁNH GIÁ 3: SỰ PHỐI HỢP VỚI CPVN‬

‭KHÍA CẠNH NÀO TRONG CÁCH PHỐI HỢP VÀ TRIỂN KHAI CỦA LINKSME VỚI‬
‭VPCP VÀ BỘ KH&ĐT MANG LẠI HIỆU QUẢ CHO VIỆC CẢI THIỆN MTKDTL VÀ NÂNG‬
‭CAO NĂNG LỰC CỦA DNNVV VIỆT NAM? YẾU TỐ NÀO CÓ THỂ CẢI THIỆN?‬

‭CÂU‬ ‭HỎI‬ ‭ĐÁNH‬ ‭GIÁ‬ ‭3-1.‬ ‭KHÍA‬ ‭CẠNH‬ ‭NÀO‬ ‭TRONG‬ ‭CÁCH‬ ‭PHỐI‬ ‭HỢP‬ ‭VÀ‬ ‭TRIỂN‬ ‭KHAI‬ ‭CỦA‬
‭LINKSME‬ ‭VỚI‬ ‭VPCP‬ ‭VÀ‬ ‭BỘ‬ ‭KH&ĐT‬ ‭MANG‬ ‭LẠI‬ ‭HIỆU‬ ‭QUẢ‬ ‭CHO‬ ‭VIỆC‬ ‭CẢI‬ ‭THIỆN‬ ‭MTKDTL‬ ‭VÀ‬
‭NÂNG CAO NĂNG LỰC CỦA DNNVV VIỆT NAM?‬

‭Các‬ ‭đối‬ ‭tác‬ ‭CPVN‬‭trong‬‭khuôn‬‭khổ‬‭Dự‬‭án‬‭LinkSME‬‭đều‬‭ủng‬‭hộ‬‭mạnh‬‭mẽ‬‭và‬‭phù‬‭hợp‬‭với‬
‭MTKDTL.‬‭Cả‬‭ĐTTK‬‭và‬‭đối‬‭tác‬‭CPVN‬‭đều‬‭có‬‭khả‬‭năng‬‭thích‬‭ứng‬‭tốt‬‭với‬‭những‬‭thay‬‭đổi‬‭và‬
‭phát‬ ‭triển‬ ‭trong‬ ‭Thiết‬‭kế‬‭dự‬‭án.‬‭Các‬‭nhân‬‭tố‬‭quan‬‭trọng‬‭khác‬‭góp‬‭phần‬‭đảm‬‭bảo‬‭tính‬‭hiệu‬
‭quả‬‭của‬‭mối‬‭quan‬‭hệ‬‭hợp‬‭tác‬‭với‬‭các‬‭đối‬‭tác‬‭CPVN‬‭bao‬‭gồm‬‭cách‬‭tiếp‬‭cận‬‭dựa‬‭trên‬‭nhu‬‭cầu‬
‭của‬ ‭LinkSME,‬ ‭sự‬ ‭tin‬ ‭tưởng‬ ‭và‬ ‭mối‬ ‭quan‬ ‭hệ‬ ‭hợp‬ ‭tác‬‭chặt‬‭chẽ‬‭giữa‬‭USAID‬‭với‬‭các‬‭đối‬‭tác‬
‭CPVN,‬‭năng‬‭lực‬‭và‬‭trình‬‭độ‬‭chuyên‬‭môn‬‭thành‬‭thạo‬‭của‬‭cán‬‭bộ‬‭nhân‬‭viên‬‭phía‬‭ĐTTK‬‭(Hình‬
‭12). Thông tin chi tiết được trình bày trong các phần sau.‬

‭Hình 12: Các nhân tố ảnh hưởng tới việc phối hợp hiệu quả của LinkSME với CPVN‬

‭Đối‬ ‭tác‬ ‭phù‬‭hợp‬‭và‬‭có‬‭tầm‬‭ảnh‬‭hưởng‬‭mang‬‭lại‬‭lợi‬‭thế‬‭cho‬‭dự‬‭án‬‭cải‬‭cách‬‭quy‬‭định‬
‭như‬ ‭LinkSME.‬ ‭Sự‬ ‭tham‬ ‭gia‬ ‭của‬ ‭các‬ ‭đối‬ ‭tác‬ ‭đến‬ ‭từ‬ ‭VPCP‬ ‭và‬ ‭Bộ‬ ‭KH&ĐT‬ ‭là‬ ‭yếu‬ ‭tố‬‭quan‬
‭trọng‬‭góp‬‭phần‬‭đảm‬‭bảo‬‭tính‬‭hiệu‬‭quả‬‭của‬‭dự‬‭án‬‭trong‬‭việc‬‭cải‬‭thiện‬‭MTKDTL‬‭và‬‭nâng‬‭cao‬
‭năng‬ ‭lực‬ ‭DNNVV‬‭Việt‬‭Nam.‬‭VPCP‬‭nắm‬‭quyền‬‭điều‬‭phối‬‭và‬‭là‬‭động‬‭lực‬‭thúc‬‭đẩy‬‭các‬‭cuộc‬
‭cải‬‭cách‬‭quy‬‭định‬‭theo‬‭Nghị‬‭quyết‬‭68‬‭của‬‭CPVN.‬‭Trên‬‭cơ‬‭sở‬‭nghị‬‭quyết‬‭này,‬‭VPCP‬‭đã‬‭huy‬
‭động‬‭tất‬‭cả‬‭các‬‭bộ‬‭và‬‭chính‬‭quyền‬‭cấp‬‭tỉnh‬‭tập‬‭trung‬‭xem‬‭xét,‬‭tinh‬‭chỉnh‬‭và‬‭cải‬‭cách‬‭các‬‭quy‬
‭định,‬ ‭TTHC‬ ‭liên‬ ‭quan‬ ‭đến‬ ‭doanh‬ ‭nghiệp,‬ ‭với‬ ‭mục‬ ‭tiêu‬ ‭rõ‬ ‭ràng‬‭là‬‭giảm‬‭20%‬‭số‬‭lượng‬‭quy‬
‭định‬‭liên‬‭quan‬‭đến‬‭doanh‬‭nghiệp‬‭và‬‭chi‬‭phí‬‭tuân‬‭thủ‬‭quy‬‭định‬‭trong‬‭giai‬‭đoạn‬‭2021‬‭-‬‭2025.‬
‭Trong‬ ‭khi‬ ‭đó,‬ ‭Cục‬ ‭PTDN‬ ‭thuộc‬ ‭Bộ‬ ‭KH&ĐT‬ ‭giữ‬ ‭trách‬ ‭nhiệm‬ ‭làm‬ ‭đầu‬ ‭mối‬ ‭chính‬ ‭cho‬ ‭các‬
‭chương‬‭trình‬‭hỗ‬‭trợ‬‭DNNVV‬‭và‬‭xây‬‭dựng‬‭các‬‭quy‬‭định‬‭để‬‭hỗ‬‭trợ‬‭những‬‭doanh‬‭nghiệp‬‭này,‬
‭bao gồm kết nối DNNVV với chuỗi cung ứng.‬
‭Cả‬ ‭ĐTTK‬ ‭và‬ ‭đối‬ ‭tác‬ ‭CPVN‬ ‭đều‬ ‭có‬ ‭khả‬ ‭năng‬ ‭thích‬ ‭ứng‬ ‭cao‬ ‭với‬ ‭những‬ ‭thay‬ ‭đổi‬ ‭và‬
‭chuyển‬‭biến‬‭trong‬‭Thiết‬‭kế‬‭dự‬‭án.‬‭LinkSME‬‭áp‬‭dụng‬‭cách‬‭tiếp‬‭cận‬‭dựa‬‭trên‬‭nhu‬‭cầu,‬‭yêu‬
‭cầu‬ ‭và‬ ‭phản‬ ‭hồi‬ ‭của‬ ‭các‬ ‭đối‬ ‭tác‬ ‭CPVN.‬ ‭Việc‬ ‭đưa‬ ‭vào‬ ‭nội‬ ‭dung‬ ‭cải‬ ‭cách‬ ‭hành‬ ‭chính‬ ‭và‬
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‭MTKDTL‬ ‭đã‬ ‭tạo‬ ‭chuyển‬ ‭biến‬ ‭đáng‬ ‭kể‬ ‭trong‬‭thiết‬‭kế‬‭dự‬‭án,‬‭VPCP‬‭trở‬‭thành‬‭đối‬‭tác‬‭CPVN‬
‭chính,‬‭cũng‬‭như‬‭những‬‭thay‬‭đổi‬‭về‬‭cấu‬‭trúc‬‭triển‬‭khai‬‭và‬‭điều‬‭chỉnh‬‭cơ‬‭chế‬‭vận‬‭hành.‬‭Các‬
‭ĐTTK‬ ‭và‬ ‭đối‬ ‭tác‬ ‭CPVN‬ ‭đã‬ ‭thích‬‭ứng‬‭với‬‭những‬‭thay‬‭đổi‬‭và‬‭phát‬‭triển,‬‭giúp‬‭việc‬‭triển‬‭khai‬
‭LinkSME đạt hiệu quả.‬
‭LinkSME‬ ‭áp‬ ‭dụng‬ ‭cách‬ ‭tiếp‬ ‭cận‬ ‭theo‬ ‭nhu‬ ‭cầu,‬ ‭trong‬‭đó‬‭đối‬‭tác‬‭CPVN‬‭đề‬‭xuất‬‭các‬‭ý‬
‭tưởng‬‭về‬‭HTKT‬‭và‬‭kiểm‬‭soát‬‭chặt‬‭chẽ‬‭kế‬‭hoạch‬‭hoạt‬‭động.‬‭LinkSME‬‭lắng‬‭nghe‬‭và‬‭xử‬‭lý‬
‭các‬‭ý‬‭kiến‬‭phản‬‭hồi‬‭của‬‭CPVN‬‭(như‬‭đề‬‭xuất‬‭của‬‭Bộ‬‭KH&ĐT‬‭về‬‭việc‬‭chuyển‬‭các‬‭chuyên‬‭gia‬
‭do‬‭LinkSME‬‭cung‬‭cấp‬‭sang‬‭các‬‭TC‬‭HTDN‬‭địa‬‭phương‬‭để‬‭phụ‬‭trách‬‭kết‬‭nối‬‭DNNVV,‬‭hay‬‭yêu‬
‭cầu‬ ‭của‬ ‭VPCP‬ ‭về‬ ‭tăng‬ ‭cường‬ ‭áp‬ ‭dụng‬‭kiến‬‭thức‬‭địa‬‭phương‬‭vào‬‭các‬‭biện‬‭pháp‬‭cải‬‭cách‬
‭quy định).‬
‭Hoạt‬‭động‬‭phối‬‭hợp‬‭và‬‭triển‬‭khai‬‭được‬‭tiến‬‭hành‬‭thuận‬‭lợi‬‭nhờ‬‭sự‬‭tin‬‭tưởng‬‭lẫn‬‭nhau‬
‭giữa‬ ‭các‬ ‭đối‬ ‭tác‬‭CPVN,‬‭USAID‬‭và‬‭ĐTTK.‬‭Mối‬‭quan‬‭hệ‬‭hợp‬‭tác‬‭trong‬‭LinkSME‬‭được‬‭xây‬
‭dựng‬ ‭dựa‬ ‭trên‬ ‭sự‬ ‭phối‬ ‭hợp‬ ‭thành‬ ‭công‬ ‭trước‬ ‭đó‬ ‭giữa‬ ‭USAID‬‭và‬‭VPCP‬‭thông‬‭qua‬‭Dự‬‭án‬
‭STAR‬ ‭do‬ ‭USAID‬ ‭tài‬ ‭trợ‬‭14‬ ‭và‬ ‭Sáng‬ ‭kiến‬ ‭Năng‬ ‭lực‬ ‭cạnh‬ ‭tranh‬ ‭Việt‬ ‭Nam.‬‭15‬ ‭Cho‬ ‭đến‬ ‭nay,‬
‭USAID‬ ‭và‬ ‭VPCP‬ ‭vẫn‬ ‭luôn‬ ‭duy‬ ‭trì‬‭quan‬‭hệ‬‭tin‬‭tưởng‬‭lẫn‬‭nhau.‬‭Đây‬‭là‬‭nền‬‭tảng‬‭vững‬‭chắc‬
‭cho‬ ‭việc‬ ‭triển‬ ‭khai‬ ‭LinkSME.‬ ‭ĐTTK‬‭cũng‬‭tích‬‭cực‬‭đầu‬‭tư‬‭và‬‭tăng‬‭cường‬‭mối‬‭quan‬‭hệ‬‭hợp‬
‭tác‬ ‭với‬ ‭các‬ ‭đối‬ ‭tác‬ ‭CPVN,‬ ‭góp‬ ‭phần‬ ‭nâng‬ ‭cao‬‭hiệu‬‭quả‬‭và‬‭hiệu‬‭suất‬‭của‬‭dự‬‭án.‬‭Đội‬‭ngũ‬
‭cán‬‭bộ‬‭của‬‭ĐTTK‬‭có‬‭trình‬‭độ‬‭chuyên‬‭môn‬‭cao‬‭và‬‭duy‬‭trì‬‭mối‬‭quan‬‭hệ‬‭chặt‬‭chẽ‬‭với‬‭các‬
‭đối‬‭tác‬‭CPVN.‬‭Đội‬‭ngũ‬‭cán‬‭bộ‬‭của‬‭ĐTTK‬‭là‬‭một‬‭trong‬‭những‬‭nhân‬‭tố‬‭chính‬‭quyết‬‭định‬‭sự‬
‭hợp tác hiệu quả với các đối tác CPVN trong LinkSME.‬
‭Quá‬‭trình‬‭trao‬‭đổi‬‭thông‬‭tin‬‭giữa‬‭USAID,‬‭các‬‭đối‬‭tác‬‭CPVN‬‭và‬‭ĐTTK‬‭diễn‬‭ra‬‭hiệu‬‭quả.‬
‭VPCP‬‭và‬‭Bộ‬‭KH&ĐT‬‭nhất‬‭trí‬‭duy‬‭trì‬‭việc‬‭trao‬‭đổi‬‭thường‬‭xuyên‬‭và‬‭thông‬‭suốt‬‭các‬‭thông‬‭tin‬
‭chính‬ ‭thức‬ ‭và‬‭không‬‭chính‬‭thức.‬‭Đây‬‭là‬‭yếu‬‭tố‬‭quan‬‭trọng‬‭quyết‬‭định‬‭sự‬‭hợp‬‭tác‬‭hiệu‬‭quả‬
‭giữa USAID, ĐTTK và các đối tác CPVN.‬

‭CÂU‬‭HỎI‬‭ĐÁNH‬‭GIÁ‬‭3-2.‬‭YẾU‬‭TỐ‬‭NÀO‬‭CÓ‬‭THỂ‬‭CẢI‬‭THIỆN‬‭TRONG‬‭CÁCH‬‭PHỐI‬‭HỢP‬‭VÀ‬‭TRIỂN‬
‭KHAI DỰ ÁN LINKSME VỚI VPCP VÀ BỘ KH&ĐT?‬

‭Hoạt‬‭động‬‭phối‬‭hợp‬‭với‬‭CPVN‬‭còn‬‭nhiều‬‭điểm‬‭có‬‭thể‬‭cải‬‭thiện‬‭(Hình‬‭13).‬‭Trong‬‭khuôn‬‭khổ‬
‭LinkSME,‬ ‭thời‬ ‭gian‬ ‭triển‬ ‭khai‬ ‭bị‬ ‭rút‬ ‭ngắn‬ ‭do‬ ‭quá‬ ‭trình‬‭phê‬‭duyệt‬‭dự‬‭án‬‭và‬‭kế‬‭hoạch‬‭công‬
‭việc‬‭hàng‬‭năm‬‭bị‬‭kéo‬‭dài.‬‭Cách‬‭xây‬‭dựng‬‭ý‬‭tưởng‬‭về‬‭các‬‭biện‬‭pháp‬‭can‬‭thiệp‬‭và‬‭hoạt‬‭động,‬
‭các‬‭yêu‬‭cầu‬‭báo‬‭cáo‬‭và‬‭phát‬‭triển‬‭hệ‬‭thống‬‭Giám‬‭sát,‬‭đánh‬‭giá‬‭và‬‭học‬‭hỏi‬‭(MEL)‬‭còn‬‭nhiều‬
‭khác‬ ‭biệt.‬ ‭Thiết‬ ‭kế‬ ‭Dự‬ ‭án‬ ‭LinkSME‬‭đã‬‭thay‬‭đổi‬‭đáng‬‭kể‬‭so‬‭với‬‭khi‬‭bắt‬‭đầu,‬‭việc‬‭xuất‬‭hiện‬
‭nhiều‬‭điểm‬‭không‬‭phù‬‭hợp‬‭giữa‬‭kế‬‭hoạch‬‭kỹ‬‭thuật,‬‭công‬‭việc‬‭và‬‭hoạch‬‭định‬‭tài‬‭chính‬‭đã‬‭dẫn‬
‭đến‬‭những‬‭mâu‬‭thuẫn‬‭không‬‭cần‬‭thiết.‬‭Quy‬‭trình‬‭vận‬‭hành‬‭của‬‭LinkSME‬‭chưa‬‭được‬‭chuẩn‬
‭hóa.‬

‭15‬ ‭Đây là sáng kiến hỗ trợ VPCP trong việc triển khai Dự án 30, dự án quốc gia về cải cách hành chính hồi đầu những năm‬
‭2010.‬

‭14‬ ‭Dự án này hỗ trợ VPCP trong việc triển khai Hiệp định Thương mại Song phương Việt Nam - Hoa Kỳ.‬
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‭Hình 13: Các nhân tố ảnh hưởng tới việc phối hợp hiệu quả của LinkSME với CPVN‬

‭Thời‬ ‭gian‬ ‭triển‬ ‭khai‬ ‭rút‬ ‭ngắn‬ ‭đi‬ ‭1‬‭năm‬‭do‬‭quá‬‭trình‬‭duyệt‬‭của‬‭CPVN‬‭kéo‬‭dài‬‭và‬‭việc‬
‭thông‬ ‭qua‬ ‭kế‬ ‭hoạch‬ ‭công‬ ‭việc‬ ‭hàng‬ ‭năm‬ ‭bị‬ ‭trì‬ ‭hoãn.‬‭LinkSME‬‭bắt‬‭đầu‬‭hoạt‬‭động‬‭vào‬
‭tháng‬‭9/2018‬‭nhưng‬‭phải‬‭tới‬‭tháng‬‭9/2019‬‭mới‬‭được‬‭CPVN‬‭chính‬‭thức‬‭phê‬‭duyệt‬‭16‬‭.‬‭Các‬‭kế‬
‭hoạch‬‭công‬‭việc‬‭tổng‬‭hợp‬‭hàng‬‭năm‬‭của‬‭quý‬‭2‬‭trong‬‭năm‬‭tài‬‭chính‬‭2022‬‭và‬‭2023‬‭bị‬‭chậm‬‭5‬
‭tháng.‬‭Cán‬‭bộ‬‭LinkSME‬‭cho‬‭biết,‬‭CPVN‬‭phải‬‭mất‬‭6‬‭tháng‬‭để‬‭phê‬‭duyệt‬‭một‬‭số‬‭báo‬‭cáo‬‭và‬
‭tham‬‭vấn‬‭các‬‭quỹ‬‭bổ‬‭sung‬‭cho‬‭CĐS‬‭và‬‭TCTC.‬‭Nguyên‬‭nhân‬‭chậm‬‭trễ‬‭là‬‭do‬‭sự‬‭thay‬‭đổi‬‭đối‬
‭tác‬ ‭CPVN‬ ‭chính‬ ‭của‬ ‭LinkSME,‬ ‭các‬‭thủ‬‭tục‬‭và‬‭quy‬‭trình‬‭khác‬‭nhau‬‭mà‬‭USAID‬‭hoặc‬‭CPVN‬
‭yêu‬‭cầu‬‭để‬‭phê‬‭duyệt‬‭dự‬‭án‬‭và‬‭kế‬‭hoạch‬‭công‬‭việc,‬‭cũng‬‭như‬‭cuộc‬‭thảo‬‭luận‬‭kéo‬‭dài‬‭giữa‬
‭ĐTTK‬‭và‬‭các‬‭đối‬‭tác‬‭CPVN‬‭về‬‭dự‬‭thảo‬‭kế‬‭hoạch‬‭công‬‭việc.‬‭ĐTTK,‬‭USAID‬‭và‬‭đối‬‭tác‬‭CPVN‬
‭không‬‭hài‬‭lòng‬‭với‬‭việc‬‭phê‬‭duyệt‬‭chậm‬‭trễ‬‭này,‬‭đồng‬‭thời‬‭cho‬‭rằng‬‭cần‬‭đơn‬‭giản‬‭hóa‬‭và‬‭rút‬
‭ngắn‬‭các‬‭thủ‬‭tục‬‭phê‬‭duyệt‬‭như‬‭vậy.‬‭Ngoài‬‭ra,‬‭nội‬‭dung‬‭và‬‭hình‬‭thức‬‭yêu‬‭cầu‬‭báo‬‭cáo‬‭của‬
‭USAID và CPVN còn có sự khác biệt đáng kể.‬

‭“Các‬ ‭yêu‬ ‭cầu‬ ‭báo‬ ‭cáo‬‭của‬‭CPVN‬‭và‬‭USAID‬‭không‬‭nhất‬‭quán,‬‭khiến‬‭cán‬‭bộ‬‭Dự‬‭án‬
‭LinkSME‬‭phải‬‭dành‬‭ra‬‭nhiều‬‭công‬‭sức.‬‭Các‬‭yêu‬‭cầu‬‭này‬‭có‬‭thể‬‭được‬‭xử‬‭lý‬‭hài‬‭hòa‬
‭mà không làm ảnh hưởng đến nhu cầu báo cáo của CPVN và USAID”.‬

‭- Đại diện Dự án LinkSME‬
‭Cách‬ ‭USAID‬ ‭và‬ ‭CPVN‬ ‭quyết‬ ‭định‬ ‭xây‬ ‭dựng‬ ‭chương‬ ‭trình‬ ‭và‬ ‭đo‬ ‭lường‬ ‭kết‬ ‭quả‬ ‭còn‬
‭nhiều‬‭bất‬‭cập.‬‭Cách‬‭xây‬‭dựng‬‭ý‬‭tưởng‬‭về‬‭các‬‭biện‬‭pháp‬‭can‬‭thiệp‬‭và‬‭hoạt‬‭động,‬‭các‬‭yêu‬
‭cầu‬ ‭báo‬ ‭cáo‬ ‭và‬ ‭việc‬ ‭phát‬ ‭triển‬ ‭hệ‬ ‭thống‬ ‭MEL‬ ‭vẫn‬ ‭chưa‬ ‭đồng‬ ‭nhất.‬ ‭Trong‬ ‭khi‬ ‭USAID‬ ‭và‬
‭ĐTTK‬‭tập‬‭trung‬‭vào‬‭các‬‭chỉ‬‭số‬‭của‬‭USAID,‬‭thì‬‭đối‬‭tác‬‭CPVN‬‭lại‬‭quan‬‭tâm‬‭nhiều‬‭hơn‬‭đến‬‭các‬
‭chỉ‬‭số‬‭về‬‭đo‬‭lường,‬‭chỉ‬‭số‬‭đánh‬‭giá‬‭hiệu‬‭quả‬‭(KPI)‬‭của‬‭họ,‬‭như‬‭số‬‭lượng‬‭quy‬‭định‬‭đã‬‭được‬
‭ban‬‭hành,‬‭xem‬‭xét‬‭hoặc‬‭cải‬‭cách.‬‭Các‬‭đối‬‭tác‬‭CPVN‬‭cũng‬‭chú‬‭trọng‬‭hơn‬‭tới‬‭các‬‭chỉ‬‭số‬‭đầu‬
‭vào‬‭như‬‭vốn‬‭đã‬‭giải‬‭ngân,‬‭số‬‭ngày‬‭có‬‭chuyên‬‭gia‬‭tham‬‭dự‬‭và‬‭số‬‭hoạt‬‭động‬‭đã‬‭thực‬‭hiện‬‭vì‬
‭CPVN‬ ‭phải‬ ‭báo‬ ‭cáo‬ ‭theo‬ ‭các‬ ‭quy‬ ‭định‬ ‭hiện‬ ‭hành‬ ‭về‬ ‭quản‬ ‭lý‬ ‭nguồn‬‭vốn‬‭Hỗ‬‭trợ‬‭phát‬‭triển‬
‭chính‬‭thức‬‭(ODA).‬‭Điều‬‭này‬‭cho‬‭thấy‬‭USAID‬‭và‬‭CPVN‬‭cần‬‭phải‬‭phối‬‭hợp‬‭hài‬‭hòa‬‭hơn‬‭nữa‬
‭khi‬ ‭xây‬ ‭dựng‬ ‭chương‬ ‭trình‬ ‭và‬ ‭đo‬ ‭lường‬‭kết‬‭quả.‬‭Hai‬‭bên‬‭có‬‭thể‬‭hướng‬‭tới‬‭xây‬‭dựng‬‭hiểu‬
‭biết‬‭và‬‭nguyên‬‭tắc‬‭chung‬‭trong‬‭việc‬‭đo‬‭lường‬‭kết‬‭quả,‬‭đồng‬‭thời‬‭đáp‬‭ứng‬‭nhu‬‭cầu‬‭báo‬‭cáo‬
‭riêng. Điều này sẽ góp phần mang lại hiệu quả cao hơn cho Dự án HTKT.‬
‭Thiết‬ ‭kế‬ ‭và‬ ‭cấu‬‭trúc‬‭Dự‬‭án‬‭LinkSME‬‭đã‬‭phát‬‭triển‬‭đáng‬‭kể‬‭trong‬‭suốt‬‭quá‬‭trình‬‭thực‬
‭hiện,‬‭17‬‭song‬‭việc‬‭lập‬‭kế‬‭hoạch‬‭công‬‭việc‬‭và‬‭kỹ‬‭thuật‬‭lại‬‭chưa‬‭phù‬‭hợp‬‭với‬‭hoạch‬‭định‬
‭tài‬ ‭chính‬ ‭trong‬ ‭khuôn‬ ‭khổ‬ ‭Dự‬ ‭án.‬ ‭Mặc‬ ‭dù‬‭LinkSME‬‭có‬‭khả‬‭năng‬‭thích‬‭ứng‬‭cao‬‭với‬‭nhu‬

‭17‬ ‭Tới cuối năm thứ nhất, cấu trúc Dự án LinkSME đã thay đổi đáng kể, khác xa cách tiếp cận 3 giai đoạn như dự tính ban đầu‬
‭(Giai đoạn 1: tập trung vào các kết nối cấp doanh nghiệp trong hai lĩnh vực; Giai đoạn 2: mở rộng sang năm lĩnh vực; và giai‬
‭đoạn 3: tập trung vào chính sách kết hợp với kinh nghiệm rút ra được). Tài liệu dự án (TLDA) đã loại bỏ cách tiếp cận theo‬
‭từng giai đoạn và tập trung vào chính sách ngay từ đầu. TLDA tiếp tục phân chia dự án thành bốn hợp phần, bao gồm chính‬
‭sách, tương tác giữa chính phủ và doanh nghiệp, các kết nối và quản lý.‬

‭16‬ ‭LinkSME đã nhận được cả phê duyệt và đăng ký dự án ODA từ Chính phủ Việt Nam theo Quyết định số 1203/QD-TTG ngày‬
‭16 tháng 9 năm 2019 của CPVN..‬
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‭cầu‬‭của‬‭các‬‭đối‬‭tác‬‭và‬‭tình‬‭hình‬‭đại‬‭dịch‬‭COVID-19,‬‭thiết‬‭kế‬‭và‬‭cấu‬‭trúc‬‭dự‬‭án‬‭thay‬‭đổi‬‭nhiều‬
‭làm‬‭phát‬‭sinh‬‭nhiều‬‭hoạt‬‭động‬‭tái‬‭cơ‬‭cấu,‬‭gia‬‭tăng‬‭khối‬‭lượng‬‭công‬‭việc,‬‭từ‬‭đó‬‭tạo‬‭áp‬‭lực‬‭về‬
‭thời‬‭gian‬‭và‬‭nguồn‬‭nhân‬‭lực.‬‭Nhìn‬‭chung,‬‭các‬‭bên‬‭tham‬‭gia‬‭chương‬‭trình‬‭đến‬‭từ‬‭các‬‭nhóm‬
‭khác‬‭nhau‬‭đều‬‭nhận‬‭thấy‬‭cấu‬‭trúc‬‭phức‬‭tạp,‬‭đặc‬‭biệt‬‭là‬‭về‬‭tài‬‭chính,‬‭dẫn‬‭đến‬‭việc‬‭lập‬‭sai‬‭kế‬
‭hoạch‬‭và‬‭hỗ‬‭trợ‬‭chưa‬‭đúng‬‭mức‬‭cho‬‭các‬‭bên‬‭liên‬‭quan‬‭của‬‭CPVN.‬‭Tính‬‭đến‬‭thời‬‭điểm‬‭đánh‬
‭giá‬ ‭này,‬‭LinkSME‬‭mới‬‭chỉ‬‭hoàn‬‭thành‬‭95‬‭trong‬‭số‬‭200‬‭nhiệm‬‭vụ‬‭đã‬‭lên‬‭kế‬‭hoạch;‬‭hơn‬‭một‬
‭nửa số nhiệm vụ theo kế hoạch vẫn chưa hoàn thành.‬

‭“Chúng‬ ‭tôi‬ ‭cứ‬ ‭lập‬ ‭kế‬ ‭hoạch‬ ‭cho‬ ‭các‬ ‭hoạt‬ ‭động‬ ‭của‬ ‭dự‬ ‭án‬ ‭mà‬ ‭không‬ ‭biết‬ ‭những‬
‭nguồn‬‭lực‬‭sẵn‬‭có‬‭để‬‭thực‬‭hiện‬‭chúng.‬‭Sau‬‭các‬‭cuộc‬‭thảo‬‭luận‬‭kéo‬‭dài‬‭và‬‭được‬‭đưa‬
‭vào‬ ‭kế‬ ‭hoạch‬ ‭hoạt‬ ‭động,‬ ‭nhiều‬ ‭[hoạt‬ ‭động]‬ ‭không‬ ‭được‬ ‭cấp‬ ‭vốn‬ ‭và‬ ‭thực‬ ‭hiện‬‭chỉ‬
‭đơn giản vì không có sẵn nguồn lực. Điều này khiến phía đối tác rất thất vọng”.‬

‭- Đại diện đối tác CPVN‬
‭Đại‬‭diện‬‭LinkSME‬‭cũng‬‭chỉ‬‭ra‬‭rằng‬‭việc‬‭hiểu‬‭rõ‬‭hơn‬‭và‬‭thực‬‭tế‬‭hơn‬‭chương‬‭trình‬‭ngân‬‭sách‬
‭của‬ ‭USAID‬ ‭sẽ‬ ‭giúp‬ ‭các‬ ‭bên‬ ‭thống‬ ‭nhất‬‭với‬‭nhau.‬‭LinkSME‬‭hạn‬‭chế‬‭việc‬‭lập‬‭sai‬‭kế‬‭hoạch‬
‭bằng cách hợp tác chặt chẽ hơn với văn phòng chính của họ.‬

‭“IESC,‬‭đặc‬‭biệt‬‭là‬‭văn‬‭phòng‬‭dự‬‭án,‬‭đã‬‭đưa‬‭ra‬‭một‬‭phương‬‭pháp‬‭ứng‬‭phó,‬‭trong‬‭đó‬
‭hợp‬‭tác‬‭chặt‬‭chẽ‬‭hơn‬‭với‬‭văn‬‭phòng‬‭chính‬‭và‬‭yêu‬‭cầu‬‭họ‬‭cung‬‭cấp‬‭thông‬‭tin‬‭về‬‭tình‬
‭hình‬‭chi‬‭tiêu‬‭ngân‬‭sách,‬‭số‬‭tiền‬‭còn‬‭lại,‬‭cách‬‭phân‬‭bổ‬‭ngân‬‭sách‬‭cho‬‭HTKT‬‭và‬‭từng‬
‭hợp phần. Gần đây, tôi nhận thấy tình hình có cải thiện”.‬

‭- Người tham gia chương trình LinkSME‬
‭Các‬‭bên‬‭đã‬‭rút‬‭ra‬‭được‬‭nhiều‬‭kinh‬‭nghiệm,‬‭bao‬‭gồm‬‭học‬‭cách‬‭quản‬‭lý‬‭kỳ‬‭vọng‬‭của‬‭các‬‭bên‬
‭liên‬ ‭quan,‬ ‭thống‬ ‭nhất‬ ‭các‬ ‭nguyên‬‭tắc‬‭cố‬‭định‬‭chung‬‭trong‬‭quá‬‭trình‬‭lập‬‭kế‬‭hoạch‬‭để‬‭tránh‬
‭tồn‬‭tại‬‭quá‬‭nhiều‬‭khác‬‭biệt‬‭so‬‭với‬‭tuyên‬‭bố‬‭công‬‭việc,‬‭cũng‬‭như‬‭duy‬‭trì‬‭đặc‬‭điểm‬‭bổ‬‭sung‬‭và‬
‭sự kết nối giữa các hợp phần.‬
‭Quy‬‭trình‬‭hoạt‬‭động‬‭của‬‭LinkSME‬‭chưa‬‭được‬‭chuẩn‬‭hóa.‬‭LinkSME‬‭đã‬‭có‬‭sẵn‬‭hệ‬‭thống‬
‭kiểm‬‭soát‬‭chất‬‭lượng‬‭kết‬‭quả‬‭bàn‬‭giao‬‭nhưng‬‭chủ‬‭yếu‬‭dựa‬‭vào‬‭đánh‬‭giá‬‭của‬‭nhóm‬‭nội‬‭bộ.‬
‭Chưa‬‭có‬‭các‬‭yêu‬‭cầu‬‭và‬‭mẫu‬‭để‬‭bình‬‭duyệt‬‭các‬‭nghiên‬‭cứu‬‭từ‬‭góc‬‭độ‬‭bên‬‭ngoài.‬‭Cơ‬‭sở‬‭dữ‬
‭liệu‬ ‭DNNVV‬ ‭chưa‬ ‭được‬ ‭định‬‭dạng‬‭chuẩn.‬‭Hệ‬‭thống‬‭quản‬‭trị‬‭cơ‬‭sở‬‭dữ‬‭liệu‬‭vẫn‬‭đang‬‭trong‬
‭giai‬‭đoạn‬‭phát‬‭triển‬‭mặc‬‭dù‬‭LinkSME‬‭sắp‬‭kết‬‭thúc.‬‭ĐTTK‬‭và‬‭các‬‭đối‬‭tác‬‭CPVN‬‭cũng‬‭không‬
‭dùng‬‭chung‬‭hệ‬‭thống‬‭thông‬‭tin‬‭quản‬‭lý‬‭(MIS)‬‭trong‬‭dự‬‭án‬‭LinkSME.‬‭Việc‬‭thiếu‬‭các‬‭quy‬‭trình‬
‭vận‬ ‭hành‬ ‭được‬ ‭tiêu‬ ‭chuẩn‬ ‭hóa,‬ ‭hệ‬ ‭thống‬ ‭bình‬ ‭duyệt‬ ‭bên‬‭ngoài,‬‭quản‬‭trị‬‭cơ‬‭sở‬‭dữ‬‭liệu‬‭và‬
‭MIS‬ ‭dùng‬ ‭chung‬ ‭khiến‬ ‭ĐTTK‬ ‭và‬ ‭đối‬ ‭tác‬ ‭CPVN‬ ‭phối‬ ‭hợp‬ ‭chưa‬ ‭hiệu‬ ‭quả‬ ‭trong‬‭việc‬‭lập‬‭kế‬
‭hoạch‬‭cho‬‭các‬‭hoạt‬‭động‬‭và‬‭biện‬‭pháp‬‭can‬‭thiệp,‬‭phê‬‭duyệt‬‭sản‬‭phẩm‬‭và‬‭kết‬‭quả‬‭bàn‬‭giao,‬
‭cũng như quản lý các sản phẩm và cơ sở dữ liệu được tạo ra trong dự án HTKT này.‬

‭CÂU HỎI ĐÁNH GIÁ 4: HỖ TRỢ NĂNG LỰC CHO TC HTDN‬

‭MỨC ĐỘ SẴN SÀNG HỖ TRỢ KẾT NỐI DNNVV CỦA CÁC TC HTDN‬

‭CÂU‬ ‭HỎI‬ ‭ĐÁNH‬ ‭GIÁ‬ ‭4-1.‬ ‭NĂNG‬ ‭LỰC‬ ‭HỖ‬ ‭TRỢ‬ ‭KẾT‬ ‭NỐI‬ ‭DNNVV‬ ‭CỦA‬ ‭CÁC‬ ‭TC‬ ‭HTDN‬ ‭CÓ‬ ‭CẢI‬
‭THIỆN KHÔNG? NẾU CÓ, CẢI THIỆN RA SAO?‬

‭Năng‬ ‭lực‬ ‭hỗ‬ ‭trợ‬‭kết‬‭nối‬‭DNNVV‬‭của‬‭các‬‭TC‬‭HTDN‬‭đã‬‭phần‬‭nào‬‭được‬‭cải‬‭thiện‬‭với‬‭sự‬‭trợ‬
‭giúp‬‭của‬‭LinkSME,‬‭song‬‭vẫn‬‭còn‬‭những‬‭hạn‬‭chế‬‭chính‬‭như‬‭được‬‭trình‬‭bày‬‭trong‬‭Hình‬‭14‬‭và‬
‭các phần sau.‬
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‭Hình 14: Năng lực hỗ trợ kết nối DNNVV của các TC HTDN - Những cải tiến và hạn chế‬

‭Các‬‭TC‬‭HTDN‬‭được‬‭LinkSME‬‭hỗ‬‭trợ‬‭đã‬‭nâng‬‭cao‬‭hiểu‬‭biết‬‭về‬‭các‬‭phương‬‭pháp‬‭hỗ‬‭trợ‬
‭kết‬ ‭nối‬ ‭DNNVV-DNĐC.‬ ‭Các‬ ‭TC‬ ‭HTDN‬ ‭đã‬‭nắm‬‭vững‬‭hơn‬‭phương‬‭pháp‬‭tiếp‬‭cận‬‭dựa‬‭trên‬
‭nhu‬‭cầu‬‭và‬‭quy‬‭trình‬‭tiêu‬‭chuẩn‬‭về‬‭cung‬‭cấp‬‭dịch‬‭vụ‬‭tìm‬‭nguồn‬‭cung‬‭ứng‬‭cho‬‭cả‬‭phía‬‭nhà‬
‭cung‬‭cấp‬‭và‬‭người‬‭mua,‬‭đặc‬‭biệt‬‭là‬‭quản‬‭lý‬‭dữ‬‭liệu‬‭và‬‭quản‬‭lý‬‭hoạt‬‭động‬‭của‬‭nhà‬‭cung‬‭cấp.‬
‭Thông‬‭qua‬‭sự‬‭sắp‬‭xếp‬‭của‬‭Cục‬‭PTDN,‬‭LinkSME‬‭đã‬‭ký‬‭biên‬‭bản‬‭ghi‬‭nhớ‬‭với‬‭33‬‭TC‬‭HTDN.‬
‭Sau‬ ‭đó,‬ ‭các‬ ‭TC‬‭HTDN‬‭được‬‭lựa‬‭chọn‬‭cùng‬‭LinkSME‬‭tiến‬‭hành‬‭đánh‬‭giá‬‭ban‬‭đầu‬‭và‬‭kiểm‬
‭toán‬ ‭các‬ ‭DNNVV.‬ ‭Tất‬ ‭cả‬ ‭các‬ ‭DNĐC‬ ‭và‬ ‭TC‬ ‭HTDN‬ ‭được‬ ‭hỗ‬‭trợ‬‭đều‬‭nhận‬‭thấy‬‭quy‬‭trình‬‭4‬
‭bước nhằm thúc đẩy kết nối là phù hợp với các yêu cầu về quản lý chuỗi cung ứng.‬
‭Tất‬ ‭cả‬ ‭các‬ ‭TC‬ ‭HTDN‬ ‭được‬ ‭phỏng‬ ‭vấn‬ ‭đều‬ ‭đã‬ ‭củng‬ ‭cố‬ ‭năng‬ ‭lực‬ ‭tổ‬ ‭chức.‬ ‭Cụ‬ ‭thể,‬
‭LinkSME‬‭đã‬‭đào‬‭tạo‬‭và‬‭cấp‬‭chứng‬‭chỉ‬‭kiểm‬‭toán‬‭viên‬‭trưởng‬‭cho‬‭10‬‭nhân‬‭viên‬‭của‬‭một‬‭số‬
‭TC‬‭HTDN.‬‭Một‬‭số‬‭TC‬‭HTDN‬‭đã‬‭mở‬‭rộng‬‭mạng‬‭lưới‬‭với‬‭các‬‭DNĐC,‬‭chuyên‬‭gia,‬‭nhà‬‭tư‬‭vấn,‬
‭và củng cố thương hiệu của mình.‬
‭Tuy‬‭nhiên,‬‭rất‬‭ít‬‭TC‬‭HTDN‬‭đang‬‭hoạt‬‭động‬‭có‬‭thể‬‭hỗ‬‭trợ‬‭thành‬‭công‬‭cho‬‭các‬‭giao‬‭dịch‬
‭mới‬ ‭nếu‬ ‭không‬ ‭có‬ ‭sự‬ ‭hỗ‬ ‭trợ‬ ‭của‬‭LinkSME.‬‭Theo‬‭báo‬‭cáo‬‭của‬‭LinkSME‬‭(tính‬‭đến‬‭ngày‬
‭18/7/2023),‬ ‭các‬ ‭TC‬ ‭HTDN‬ ‭đã‬ ‭nhân‬ ‭rộng‬ ‭24‬ ‭kết‬ ‭nối‬ ‭mà‬ ‭không‬ ‭cần‬ ‭hỗ‬ ‭trợ‬ ‭trực‬ ‭tiếp‬ ‭của‬
‭LinkSME,‬ ‭so‬ ‭với‬ ‭mục‬ ‭tiêu‬ ‭là‬ ‭20‬ ‭kết‬ ‭nối.‬‭18‬ ‭Những‬ ‭tổ‬ ‭chức‬ ‭này‬ ‭chủ‬‭yếu‬‭thuộc‬‭các‬‭hiệp‬‭hội‬
‭ngành‬ ‭(VASI,‬ ‭HAWA,‬‭CSID).‬‭Theo‬‭định‬‭nghĩa‬‭của‬‭Dự‬‭án,‬‭“Các‬‭kết‬‭nối‬‭được‬‭nhân‬‭rộng”‬‭là‬
‭việc những người mua hiện tại tiếp tục có những đơn hàng nhỏ.‬

‭18‬ ‭Chỉ số EG2.2.2 TÙY CHỈNH - Số lượng kết nối được nhân rộng bởi các TC HTDN mà không có sự hỗ trợ trực tiếp của‬
‭LinkSME‬
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‭Phần‬ ‭lớn‬ ‭TC‬ ‭HTDN‬ ‭không‬ ‭thể‬ ‭vừa‬ ‭giúp‬‭các‬‭DNNVV‬‭được‬‭hưởng‬‭lợi‬‭(trực‬‭tiếp‬‭hoặc‬
‭gián‬‭tiếp)‬‭nâng‬‭cao‬‭năng‬‭lực‬‭cạnh‬‭tranh‬‭vừa‬‭trở‬‭nên‬‭hoạt‬‭động‬‭một‬‭cách‬‭tự‬‭chủ‬‭hoặc‬
‭gần‬‭như‬‭tự‬‭chủ.‬‭Một‬‭số‬‭kết‬‭quả‬‭trung‬‭hạn‬‭và‬‭mục‬‭tiêu‬‭phụ‬‭của‬‭LinkSME‬‭19‬ ‭cho‬‭thấy‬‭mức‬‭độ‬
‭chú‬ ‭trọng‬ ‭củng‬ ‭cố‬ ‭vai‬ ‭trò‬ ‭của‬‭các‬‭TC‬‭HTDN,‬‭chứng‬‭tỏ‬‭tầm‬‭quan‬‭trọng‬‭của‬‭hợp‬‭phần‬‭này.‬
‭Tuy‬‭nhiên,‬‭không‬‭có‬‭chỉ‬‭số‬‭hay‬‭dữ‬‭liệu‬‭sẵn‬‭có‬‭để‬‭theo‬‭dõi‬‭và‬‭đánh‬‭giá‬‭năng‬‭lực‬‭bền‬‭vững‬
‭của các TC HTDN và những loại năng lực phù hợp để hỗ trợ DNNVV.‬

‭CÂU‬‭HỎI‬‭ĐÁNH‬‭GIÁ‬‭4-2.‬‭DỰ‬‭ÁN‬‭LINKSME‬‭ĐÃ‬‭CUNG‬‭CẤP‬‭HTKT‬‭NÀO‬‭HIỆU‬‭QUẢ‬‭NHẤT‬‭ĐỂ‬‭NÂNG‬
‭CAO NĂNG LỰC CỦA TC HTDN?‬

‭Mặc‬‭dù‬‭hỗ‬‭trợ‬‭tài‬‭chính‬‭của‬‭LinkSME‬‭ở‬‭mức‬‭khiêm‬‭tốn,‬‭song‬‭HTKT‬‭lại‬‭được‬‭các‬‭TC‬‭HTDN‬
‭đánh‬‭giá‬‭cao‬‭và‬‭thấy‬‭phù‬‭hợp‬‭với‬‭việc‬‭nâng‬‭cao‬‭năng‬‭lực‬‭cho‬‭họ.‬‭HTKT‬‭được‬‭công‬‭nhận‬‭là‬
‭có hiệu quả bao gồm:‬

‭Hình 15: HTKT hiệu quả nhất của LinkSME nhằm nâng cao năng lực cho các TC HTDN‬

‭Tất‬ ‭cả‬ ‭các‬ ‭bên‬ ‭liên‬ ‭quan‬ ‭đều‬ ‭công‬ ‭nhận‬ ‭phương‬ ‭pháp‬ ‭tiếp‬ ‭cận‬ ‭theo‬ ‭nhu‬ ‭cầu‬ ‭là‬
‭phương‬ ‭pháp‬ ‭mới‬ ‭và‬ ‭thiết‬ ‭thực‬ ‭để‬ ‭hỗ‬‭trợ‬‭kết‬‭nối‬‭DNNVV‬‭,‬‭vì‬‭phương‬‭pháp‬‭này‬‭hỗ‬‭trợ‬
‭DNNVV‬ ‭đáp‬ ‭ứng‬ ‭được‬ ‭nhu‬ ‭cầu‬ ‭thực‬ ‭tế,‬ ‭đặc‬ ‭biệt‬ ‭là‬ ‭các‬ ‭yêu‬ ‭cầu‬ ‭cụ‬ ‭thể‬ ‭của‬ ‭người‬
‭mua/DNĐC.‬‭HTKT‬‭của‬‭LinkSME‬‭bắt‬‭đầu‬‭từ‬‭tìm‬‭hiểu‬‭nhu‬‭cầu,‬‭sau‬‭đó‬‭xác‬‭định‬‭các‬‭nhà‬‭cung‬
‭cấp‬ ‭và‬ ‭đánh‬ ‭giá‬ ‭hiệu‬ ‭quả‬ ‭hoạt‬ ‭động‬‭của‬‭họ,‬‭từ‬‭đó‬‭giúp‬‭việc‬‭kết‬‭nối‬‭tập‬‭trung‬‭và‬‭hiệu‬‭quả‬
‭hơn.‬
‭LinkSME‬ ‭tạo‬‭cơ‬‭hội‬‭học‬‭tập‬‭và‬‭thực‬‭hành‬‭để‬‭giúp‬‭các‬‭TC‬‭HTDN‬‭tham‬‭gia‬‭học‬‭hỏi‬‭từ‬
‭các‬ ‭chuyên‬ ‭gia‬ ‭nhiều‬ ‭kinh‬‭nghiệm‬‭trong‬‭nước‬‭và‬‭quốc‬‭tế‬‭về‬‭xác‬‭định,‬‭đánh‬‭giá,‬‭kiểm‬
‭toán‬‭nhà‬‭cung‬‭cấp,‬‭tổ‬‭chức‬‭sự‬‭kiện‬‭kết‬‭nối‬‭và‬‭đào‬‭tạo‬‭DNNVV.‬‭Các‬‭TC‬‭HTDN‬‭đã‬‭tìm‬‭hiểu‬
‭về‬ ‭KPI,‬ ‭tính‬ ‭toán‬‭chi‬‭phí,‬‭5S,‬‭bán‬‭hàng‬‭và‬‭tiếp‬‭thị‬‭B2B,‬‭thương‬‭mại‬‭điện‬‭tử,‬‭mã‬‭vạch,‬‭truy‬
‭xuất‬ ‭nguồn‬ ‭gốc,‬ ‭IATF‬ ‭16949,‬ ‭ISO‬ ‭9001/2015,‬ ‭v.v.‬ ‭Tuy‬ ‭nhiên,‬ ‭do‬‭ngân‬‭sách‬‭và‬‭khung‬‭thời‬
‭gian‬‭của‬‭LinkSME‬‭có‬‭hạn,‬‭Dự‬‭án‬‭chỉ‬‭thực‬‭hiện‬‭được‬‭7‬‭trong‬‭số‬‭33‬‭hoạt‬‭động‬‭theo‬‭kế‬‭hoạch,‬
‭do‬‭đó‬‭vẫn‬‭chưa‬‭đáp‬‭ứng‬‭được‬‭phần‬‭lớn‬‭nhu‬‭cầu‬‭của‬‭các‬‭TC‬‭HTDN‬‭và‬‭DNNVV.‬‭Về‬‭lâu‬‭dài,‬
‭các‬ ‭TC‬ ‭HTDN‬ ‭xác‬‭nhận‬‭rằng‬‭họ‬‭đã‬‭nhận‬‭thức‬‭rõ‬‭nhu‬‭cầu‬‭về‬‭chuỗi‬‭cung‬‭ứng‬‭của‬‭DNNVV‬
‭đối‬ ‭với‬ ‭một‬ ‭số‬‭loại‬‭dịch‬‭vụ‬‭kinh‬‭doanh‬‭nhất‬‭định‬‭đủ‬‭tiêu‬‭chuẩn,‬‭song‬‭do‬‭năng‬‭lực‬‭và‬‭ngân‬
‭sách hạn chế nên rất khó để họ tiếp thu và áp dụng các loại dịch vụ mà LinkSME đưa ra.‬
‭LinkSME‬‭đã‬‭chuyển‬‭cho‬‭Cục‬‭PTDN‬‭các‬‭công‬‭cụ‬‭hỗ‬‭trợ‬‭và‬‭tài‬‭liệu‬‭đào‬‭tạo‬‭DNNVV‬‭để‬
‭tải‬ ‭lên‬ ‭Cổng‬ ‭thông‬ ‭tin‬ ‭doanh‬ ‭nghiệp‬ ‭(‬‭https://business.gov.vn‬‭)‬ ‭cho‬ ‭các‬ ‭DNNVV‬ ‭và‬ ‭TC‬

‭19‬ ‭Những năng lực đó bao gồm: Kết quả trung hạn 2.1.2:‬‭“Các TC HTDN và doanh nghiệp tư nhân đang hỗ trợ DNNVV được‬
‭hưởng lợi (trực tiếp hoặc gián tiếp) liên quan đến các vấn đề trên trên cơ sở tự chủ hoặc gần tự chủ” theo Mục tiêu phụ 2.1:‬
‭“DNNVV có năng lực tốt hơn khi tham gia vào các mối quan hệ cung ứng sản xuất với các DNĐC hoặc cạnh tranh trong nước‬
‭và/hoặc quốc tế”; cũng như Kết quả trung hạn 2.2.2: “Các TC HTDN và/hoặc các công ty tư nhân đang hỗ trợ DNNVV được‬
‭hưởng lợi (trực tiếp hoặc gián tiếp) liên quan đến các vấn đề trên trên cơ sở tự chủ hoặc gần như tự chủ” theo Mục tiêu phụ‬
‭2.2: “Các DNNVV trong lĩnh vực sản xuất đã có sẵn hoặc mới có kết nối với các DNĐC thông qua các đơn đặt hàng, hoạt động‬
‭kinh doanh lặp lại, hợp đồng cung cấp, v.v”.‬
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‭HTDN‬ ‭khác‬ ‭sử‬ ‭dụng.‬ ‭Tuy‬ ‭nhiên,‬ ‭những‬ ‭người‬ ‭được‬ ‭hỏi‬‭vẫn‬‭tỏ‬‭ra‬‭quan‬‭ngại‬‭về‬‭khả‬‭năng‬
‭của Cục trong việc duy trì và cập nhật nguồn dữ liệu này.‬
‭Tất‬‭cả‬‭các‬‭bên‬‭liên‬‭quan‬‭đều‬‭mong‬‭muốn‬‭cơ‬‭sở‬‭dữ‬‭liệu‬‭nhà‬‭cung‬‭cấp‬‭và‬‭các‬‭cổng‬‭hỗ‬‭trợ‬
‭phục‬‭vụ‬‭kết‬‭nối‬‭DNNVV‬‭mà‬‭LinkSME‬‭đã‬‭hỗ‬‭trợ‬‭luôn‬‭sẵn‬‭sàng‬‭và‬‭dễ‬‭dàng‬‭truy‬‭cập.‬‭LinkSME‬
‭cập‬‭nhật‬‭cơ‬‭sở‬‭dữ‬‭liệu‬‭nhà‬‭cung‬‭cấp‬‭,‬‭và‬‭sẽ‬‭chuyển‬‭giao‬‭dữ‬‭liệu‬‭này‬‭cho‬‭Cục‬‭PTDN.‬‭Trong‬
‭khi‬ ‭đó,‬ ‭Cổng‬ ‭tham‬ ‭vấn‬ ‭vẫn‬ ‭đang‬ ‭được‬‭Cục‬‭PTDN‬‭cập‬‭nhật.‬‭Cục‬‭PTDN‬‭và‬‭các‬‭TC‬‭HTDN‬
‭cho biết quá trình chuyển giao từ LinkSME sang Cục vẫn chưa hoàn tất.‬
‭LinkSME‬‭đã‬‭thuê‬‭các‬‭TC‬‭HTDN‬‭tư‬‭nhân,‬‭bao‬‭gồm‬‭cả‬‭tổ‬‭chức‬‭và‬‭chuyên‬‭gia‬‭tư‬‭vấn‬‭cá‬
‭nhân,‬‭theo‬‭hợp‬‭đồng‬‭dịch‬‭vụ‬‭để‬‭cung‬‭cấp‬‭HTKT‬‭chính,‬‭như‬‭hoạt‬‭động‬‭đào‬‭tạo,‬‭đánh‬‭giá,‬
‭nghiên‬ ‭cứu‬ ‭và‬ ‭hỗ‬ ‭trợ‬ ‭cuộc‬ ‭họp‬ ‭với‬ ‭DNĐC.‬ ‭Các‬‭TC‬‭HTDN‬‭và‬‭DNNVV‬‭tham‬‭gia‬‭coi‬‭đây‬‭là‬
‭dấu‬‭hiệu‬‭tích‬‭cực‬‭cho‬‭thấy‬‭sự‬‭gắn‬‭kết‬‭khu‬‭vực‬‭tư‬‭nhân‬‭trong‬‭việc‬‭hỗ‬‭trợ‬‭xây‬‭dựng‬‭và‬‭phát‬
‭triển‬ ‭các‬ ‭kết‬ ‭nối‬ ‭DNNVV.‬ ‭Tuy‬ ‭nhiên,‬ ‭các‬ ‭nhà‬ ‭cung‬ ‭cấp‬ ‭dịch‬ ‭vụ‬ ‭kinh‬‭doanh‬‭này‬‭vẫn‬‭chưa‬
‭được‬ ‭tham‬‭gia‬‭với‬‭tư‬‭cách‬‭là‬‭ĐTTK‬‭hoặc‬‭người‬‭tham‬‭gia‬‭chương‬‭trình‬‭được‬‭hưởng‬‭lợi‬‭từ‬
‭việc HTKT và nâng cao năng lực.‬

‭CÂU‬ ‭HỎI‬ ‭ĐÁNH‬ ‭GIÁ‬ ‭4-3.‬ ‭NHỮNG‬ ‭KHÍA‬ ‭CẠNH‬ ‭THÁCH‬ ‭THỨC‬ ‭NHẤT‬ ‭TRONG‬ ‭HOẠT‬ ‭ĐỘNG‬ ‭HỖ‬
‭TRỢ NĂNG LỰC CỦA LINKSME LÀ GÌ?‬‭20‬

‭Các‬‭khía‬‭cạnh‬‭thách‬‭thức‬‭nhất‬‭mà‬‭LinkSME‬‭gặp‬‭phải‬‭khi‬‭HTKT‬‭được‬‭thể‬‭hiện‬‭trong‬‭Hình‬‭16‬
‭và các phần bên dưới.‬

‭Hình 16: Các khía cạnh thách thức nhất trong hoạt động hỗ trợ năng lực của LinkSME‬

‭Hầu‬‭hết‬‭các‬‭TC‬‭HTDN‬‭và‬‭hiệp‬‭hội‬‭công‬‭thuộc‬‭CPVN‬‭hoạt‬‭động‬‭với‬‭các‬‭mô‬‭hình‬‭kinh‬
‭doanh‬‭không‬‭tự‬‭sống‬‭được‬ ‭khiến‬‭họ‬‭không‬‭thể‬‭nâng‬‭cao‬‭năng‬‭lực‬‭và‬‭phát‬‭triển‬‭với‬‭các‬
‭tuyên‬‭bố‬‭giá‬‭trị‬‭riêng‬‭hay‬‭lợi‬‭thế‬‭cạnh‬‭tranh‬‭như‬‭một‬‭bên‬‭tham‬‭gia‬‭thị‬‭trường‬‭so‬‭với‬‭các‬‭TC‬
‭HTDN‬ ‭tư‬ ‭nhân.‬ ‭Tất‬ ‭cả‬ ‭đều‬ ‭phụ‬ ‭thuộc‬ ‭vào‬ ‭ngân‬ ‭sách‬ ‭chính‬ ‭phủ‬ ‭hoặc‬‭trợ‬‭cấp.‬‭Tuy‬‭nhiên,‬
‭CPVN‬‭kỳ‬‭vọng‬‭trong‬‭tương‬‭lai‬‭gần,‬‭phần‬‭lớn‬‭các‬‭tổ‬‭chức‬‭này‬‭sẽ‬‭tự‬‭duy‬‭trì‬‭được‬‭hoạt‬‭động,‬
‭ngoại trừ các cơ quan và tổ chức của chính phủ.‬
‭Báo‬‭cáo‬‭đánh‬‭giá‬‭TC‬‭HTDN‬‭do‬‭LinkSME‬‭thực‬‭hiện‬‭vào‬‭tháng‬‭12/2020‬‭với‬‭40‬‭tổ‬‭chức‬‭tham‬
‭gia‬‭khảo‬‭sát‬‭(chủ‬‭yếu‬‭là‬‭các‬‭TC‬‭HTDN‬‭và‬‭hiệp‬‭hội‬‭của‬‭Chính‬‭phủ,‬‭không‬‭bao‬‭gồm‬‭các‬‭TC‬
‭HTDN‬‭tư‬‭nhân‬‭của‬‭khu‬‭vực‬‭tư‬‭nhân),‬‭cho‬‭thấy‬‭các‬‭TC‬‭HTDN‬‭Việt‬‭Nam‬‭chưa‬‭đủ‬‭năng‬‭lực‬‭để‬
‭cung‬‭cấp‬‭HTKT‬‭cho‬‭các‬‭doanh‬‭nghiệp‬‭thành‬‭viên.‬‭Rất‬‭ít‬‭TC‬‭HTDN‬‭đạt‬‭đủ‬‭điều‬‭kiện‬‭để‬‭thực‬
‭hiện‬ ‭4‬ ‭bước‬ ‭trong‬ ‭quy‬ ‭trình‬ ‭hỗ‬ ‭trợ‬ ‭các‬ ‭DNNVV‬ ‭tham‬ ‭gia‬ ‭chuỗi‬‭cung‬‭ứng.‬‭Đa‬‭số‬‭chỉ‬‭thực‬
‭hiện tới bước 2 hoặc 3.‬‭21‬

‭Tuy‬‭nhiên,‬‭Báo‬‭cáo‬‭đánh‬‭giá‬‭TC‬‭HTDN‬‭chưa‬‭tiến‬‭hành‬‭phân‬‭tích‬‭chuyên‬‭sâu‬‭về‬‭năng‬
‭lực‬ ‭tổ‬ ‭chức‬ ‭của‬ ‭các‬ ‭tổ‬ ‭chức‬ ‭này.‬ ‭Do‬ ‭nguồn‬ ‭nhân‬ ‭lực‬ ‭và‬ ‭chuyên‬ ‭môn‬ ‭kỹ‬‭thuật‬‭có‬‭hạn,‬
‭HTKT‬ ‭của‬ ‭TC‬ ‭HTDN‬ ‭cho‬ ‭DNNVV‬ ‭thường‬ ‭được‬ ‭các‬‭nhà‬‭cung‬‭cấp‬‭dịch‬‭vụ‬‭kinh‬‭doanh‬ ‭tư‬
‭nhân‬‭hoặc‬‭các‬‭chuyên‬‭gia‬‭tư‬‭vấn‬‭tự‬‭do‬‭thực‬‭hiện‬‭theo‬‭hợp‬‭đồng.‬‭Vì‬‭nguồn‬‭tài‬‭chính‬‭eo‬‭hẹp‬

‭21‬ ‭Báo cáo Mã nhiệm vụ LinkSME: C3-2-001 - Đánh giá năng lực và xác định các lĩnh vực ưu tiên/trọng tâm để hỗ trợ và xây‬
‭dựng năng lực cho TC HTDN‬

‭20‬ ‭Trong khuyến nghị, hãy đưa ra các lộ trình gợi ý để vượt qua những thách thức này.‬
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‭nên‬‭các‬‭TC‬‭HTDN‬‭khó‬‭mời‬‭được‬‭chuyên‬‭gia‬‭có‬‭trình‬‭độ‬‭chuyên‬‭môn‬‭cao‬‭tham‬‭gia‬‭dịch‬‭vụ‬
‭của‬‭mình.‬‭Hầu‬‭hết‬‭các‬‭TC‬‭HCDN‬‭và‬‭lãnh‬‭đạo‬‭hiệp‬‭hội‬‭chưa‬‭thể‬‭định‬‭vị‬‭và‬‭nêu‬‭tuyên‬‭bố‬‭giá‬
‭trị‬‭cho‬‭tổ‬‭chức‬‭của‬‭mình‬‭dựa‬‭trên‬‭yêu‬‭cầu‬‭đối‬‭với‬‭các‬‭mô‬‭hình‬‭kinh‬‭doanh‬‭tự‬‭sống‬‭được‬‭có‬
‭thể‬‭giúp‬‭duy‬‭trì‬‭dịch‬‭vụ‬‭của‬‭họ,‬‭cả‬‭về‬‭vận‬‭động‬‭chính‬‭sách‬‭liên‬‭quan‬‭đến‬‭ngành/chuỗi‬‭cung‬
‭ứng và dịch vụ kinh doanh.‬

‭“Phần‬‭lớn‬‭các‬‭TC‬‭HTDN‬‭đó‬‭không‬‭có‬‭đủ‬‭nguồn‬‭lực‬‭hoặc‬‭cam‬‭kết‬‭tham‬‭gia‬‭vào‬‭các‬
‭hoạt động hỗ trợ của dự án khi không nhận được hỗ trợ tài chính”.‬

‭- Đại diện LinkSME và TC HTDN‬
‭“Khi‬‭hỗ‬‭trợ‬‭doanh‬‭nghiệp,‬‭đa‬‭số‬‭các‬‭tổ‬‭chức‬‭chỉ‬‭triển‬‭khai‬‭hỗ‬‭trợ‬‭như‬‭tổ‬‭chức‬‭sự‬‭kiện‬
‭để‬ ‭doanh‬ ‭nghiệp‬‭tham‬‭gia‬‭hoặc‬‭tiến‬‭hành‬‭một‬‭số‬‭cuộc‬‭gặp‬‭giao‬‭lưu,‬‭chứ‬‭không‬‭có‬
‭cơ chế theo sát doanh nghiệp. Họ không có nguồn lực để tiếp tục thực hiện việc đó”.‬

‭- Đại diện LinkSME và DNNVV‬
‭“LinkSME‬‭có‬‭ý‬‭định‬‭thu‬‭hút‬‭sự‬‭tham‬‭gia‬‭của‬‭các‬‭TC‬‭HTDN‬‭nhưng‬‭không‬‭thể‬‭thiết‬‭kế‬
‭và‬‭triển‬‭khai‬‭hoạt‬‭động‬‭này.‬‭Vì‬‭vậy,‬‭đây‬‭được‬‭cho‬‭là‬‭nhóm‬‭bị‬‭bỏ‬‭qua‬‭trong‬‭các‬‭biện‬
‭pháp can thiệp của dự án”.‬

‭- Đại diện LinkSME‬
‭DNNVV‬ ‭và‬ ‭TC‬ ‭HTDN‬ ‭gặp‬ ‭khó‬ ‭khăn‬ ‭trong‬ ‭việc‬ ‭huy‬ ‭động‬ ‭vốn‬ ‭cho‬ ‭hoạt‬ ‭động‬ ‭hỗ‬ ‭trợ‬
‭năng‬ ‭lực‬ ‭và‬ ‭tiếp‬ ‭cận‬ ‭các‬ ‭chương‬‭trình‬‭và‬‭quỹ‬‭hỗ‬‭trợ‬‭của‬‭CPVN.‬‭Hơn‬‭nữa,‬‭vẫn‬‭còn‬‭thiếu‬
‭các‬ ‭mô‬ ‭hình‬ ‭kinh‬ ‭doanh‬ ‭tự‬ ‭sống‬ ‭được‬ ‭.‬ ‭Ngoài‬ ‭cách‬ ‭tiếp‬‭cận‬‭trợ‬‭cấp,‬‭nhóm‬‭đánh‬‭giá‬‭còn‬
‭thảo‬‭luận‬‭các‬‭giải‬‭pháp‬‭dựa‬‭trên‬‭thị‬‭trường‬‭để‬‭phát‬‭triển‬‭thị‬‭trường‬‭dịch‬‭vụ‬‭cho‬‭DNNVV‬‭với‬
‭các‬‭bên‬‭liên‬‭quan,‬‭bao‬‭gồm‬‭TC‬‭HTDN,‬‭DNNVV‬‭và‬‭các‬‭cơ‬‭quan‬‭chính‬‭phủ.‬‭Họ‬‭cho‬‭rằng‬‭thị‬
‭trường‬‭này‬‭đã‬‭có‬‭và‬‭cần‬‭được‬‭phát‬‭triển‬‭nhưng‬‭lại‬‭chưa‬‭có‬‭tầm‬‭nhìn‬‭rõ‬‭ràng‬‭để‬‭hiện‬‭thực‬
‭hóa‬‭nó.‬‭Phần‬‭lớn‬‭các‬‭bên‬‭liên‬‭quan‬‭đều‬‭yêu‬‭cầu‬‭có‬‭thêm‬‭vốn‬‭và‬‭kiến‬‭​​thức‬‭chuyên‬‭môn‬‭từ‬
‭các‬ ‭dự‬ ‭án‬‭bên‬‭ngoài‬‭như‬‭LinkSME.‬‭Mặc‬‭dù‬‭LinkSME‬‭đã‬‭trình‬‭bày‬‭cách‬‭tiếp‬‭cận‬‭để‬‭hỗ‬‭trợ‬
‭kết‬ ‭nối‬ ‭DNNVV,‬ ‭nhưng‬ ‭về‬ ‭lâu‬‭dài,‬‭bản‬‭thân‬‭nó‬‭không‬‭phải‬‭là‬‭mô‬‭hình‬‭kinh‬‭doanh‬‭tự‬‭sống‬
‭được.‬
‭Theo‬ ‭quan‬ ‭điểm‬ ‭của‬ ‭hai‬ ‭bên‬ ‭chính‬ ‭tham‬ ‭gia‬ ‭thị‬ ‭trường‬ ‭là‬ ‭DNNVV‬ ‭(từ‬ ‭phía‬ ‭cầu‬ ‭của‬ ‭thị‬
‭trường‬ ‭dịch‬ ‭vụ‬‭kinh‬‭doanh)‬‭và‬‭các‬‭TC‬‭HTDN‬‭công/tư‬‭(từ‬‭phía‬‭cung‬‭của‬‭thị‬‭trường‬‭dịch‬‭vụ‬
‭kinh‬ ‭doanh),‬ ‭họ‬ ‭bị‬ ‭hạn‬ ‭chế‬ ‭khi‬ ‭tiếp‬ ‭cận‬ ‭các‬ ‭chương‬ ‭trình‬ ‭và‬ ‭quỹ‬ ‭hỗ‬ ‭trợ‬ ‭của‬ ‭CPVN‬‭là‬‭do‬
‭thiếu‬‭các‬‭thông‬‭tin,‬‭quy‬‭định‬‭và‬‭nền‬‭tảng‬‭hỗ‬‭trợ‬‭các‬‭bên‬‭tham‬‭gia‬‭thị‬‭trường‬‭từ‬‭cả‬‭hai‬
‭phía‬‭cung‬‭và‬‭cầu‬‭của‬‭thị‬‭trường‬‭dịch‬‭vụ‬‭kinh‬‭doanh.‬‭Điều‬‭này‬‭cho‬‭thấy‬‭việc‬‭tăng‬‭cường‬
‭các‬ ‭nhân‬ ‭tố‬ ‭thị‬ ‭trường‬ ‭có‬ ‭thể‬ ‭giúp‬ ‭phát‬ ‭triển‬ ‭thị‬ ‭trường‬ ‭dịch‬ ‭vụ‬ ‭kinh‬ ‭doanh‬ ‭cho‬ ‭DNNVV,‬
‭trong‬‭đó‬‭khoản‬‭tài‬‭trợ‬‭của‬‭CPVN‬‭có‬‭thể‬‭được‬‭dùng‬‭để‬‭thúc‬‭đẩy‬‭tất‬‭cả‬‭các‬‭bên‬‭tham‬‭gia‬‭vào‬
‭thị‬‭trường‬‭này‬‭theo‬‭quy‬‭định‬‭phù‬‭hợp.‬‭Cơ‬‭chế‬‭này‬‭mang‬‭lại‬‭cơ‬‭hội‬‭mới‬‭để‬‭duy‬‭trì‬‭kết‬‭quả‬‭lâu‬
‭dài.‬

‭CÂU‬ ‭HỎI‬‭ĐÁNH‬‭GIÁ‬‭4-4.‬‭CÓ‬‭NHU‬‭CẦU‬‭CẤP‬‭THIẾT‬‭HOẶC‬‭ƯU‬‭TIẾN‬‭MỚI‬‭NÀO‬‭CHO‬‭VIỆC‬‭PHÁT‬
‭TRIỂN‬ ‭NĂNG‬ ‭LỰC‬ ‭KHÔNG?‬ ‭MỨC‬ ‭ĐỘ‬ ‭SẴN‬ ‭SÀNG‬ ‭CỦA‬ ‭CÁC‬ ‭TC‬ ‭HTDN‬ ‭ĐỂ‬ ‭HỖ‬ ‭TRỢ‬ ‭KẾT‬ ‭NỐI‬
‭GIỮA CÁC DNNVV VỚI DNĐC TRONG NƯỚC VÀ QUỐC TẾ?‬

‭Bên‬‭cạnh‬‭những‬‭ưu‬‭tiên‬‭mới‬‭về‬‭nâng‬‭cao‬‭năng‬‭lực,‬‭các‬‭TC‬‭HTDN‬‭và‬‭DNNVV‬‭đã‬‭xác‬‭định‬‭2‬
‭nhu cầu cấp thiết chính, như mô tả trong Hình 17 và các phần bên dưới.‬
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‭Hình 17: Hai nhu cầu cấp thiết chính về Phát triển năng lực của TC HTDN‬

‭TC‬ ‭HTDN‬‭cần‬‭phát‬‭triển‬‭những‬‭năng‬‭lực‬‭cụ‬‭thể‬‭dựa‬‭trên‬‭các‬‭mô‬‭hình‬‭kinh‬‭doanh‬‭tự‬
‭chủ‬ ‭và‬‭tuyên‬‭bố‬‭giá‬‭trị.‬‭Có‬‭bốn‬‭loại‬‭hình‬‭TC‬‭HTDN‬‭chính‬‭đang‬‭hoạt‬‭động‬‭tại‬‭Việt‬‭Nam‬‭với‬
‭nhiệm vụ và lợi thế khác nhau:‬

‭1.‬ ‭TC‬ ‭HTDN‬ ‭của‬ ‭CPVN‬ ‭bao‬ ‭gồm‬ ‭các‬ ‭cơ‬ ‭quan/trung‬ ‭tâm‬ ‭xúc‬ ‭tiến‬ ‭thương‬ ‭mại‬‭và‬
‭đầu‬ ‭tư‬ ‭trực‬ ‭thuộc‬ ‭Bộ‬‭KH&ĐT,‬‭Bộ‬‭Công‬‭thương,‬‭Bộ‬‭NN&PTNT,‬‭các‬‭Sở‬‭KH&ĐT,‬
‭Sở‬ ‭Công‬ ‭Thương,‬ ‭Sở‬ ‭NN&PTNT,‬ ‭các‬ ‭thành‬ ‭phố,‬ ‭các‬ ‭tỉnh‬ ‭(Ủy‬ ‭ban‬ ‭nhân‬ ‭dân‬
‭tỉnh).‬ ‭Các‬ ‭TC‬ ‭HTDN‬ ‭này‬ ‭được‬ ‭tài‬ ‭trợ‬ ‭đầy‬ ‭đủ,‬ ‭có‬ ‭thể‬ ‭tiếp‬ ‭cận‬ ‭nguồn‬ ‭vốn‬ ‭của‬
‭CPVN‬ ‭và‬ ‭là‬ ‭các‬ ‭đơn‬ ‭vị‬ ‭thực‬ ‭hiện‬ ‭nhiều‬ ‭chương‬ ‭trình‬ ‭của‬ ‭chính‬ ‭phủ‬‭về‬‭hỗ‬‭trợ‬
‭DNNVV.‬‭Trong‬‭đó‬‭có‬‭hai‬‭cơ‬‭quan‬‭tiêu‬‭biểu‬‭là‬‭Cục‬‭PTDN‬‭của‬‭Bộ‬‭KH&ĐT‬‭và‬‭Cục‬
‭Công‬‭nghiệp‬‭Việt‬‭Nam‬‭(Cục‬‭CNVN)‬‭của‬‭Bộ‬‭Công‬‭Thương.‬‭Tuy‬‭nhiên,‬‭LinkSME‬
‭chưa hợp tác với Cục CNVN.‬

‭2.‬ ‭TC‬‭HTDN‬‭có‬‭hội‬‭viên‬‭nói‬‭chung‬‭bao‬‭gồm‬‭Liên‬‭đoàn‬‭Thương‬‭mại‬‭và‬‭Công‬‭nghiệp‬
‭Việt‬ ‭Nam‬ ‭(VCCI),‬ ‭VinaSME,‬ ‭các‬ ‭hiệp‬ ‭hội‬ ‭doanh‬ ‭nghiệp‬ ‭trẻ‬ ‭và‬ ‭hiệp‬ ‭hội‬ ‭doanh‬
‭nghiệp‬ ‭nữ.‬ ‭Các‬ ‭tổ‬ ‭chức‬ ‭này‬ ‭cung‬ ‭cấp‬ ‭hỗ‬ ‭trợ‬‭hội‬‭viên‬‭và‬‭các‬‭dịch‬‭vụ‬‭nâng‬‭cao‬
‭năng lực nói chung, nhưng không chuyên về hỗ trợ các kết nối DNNVV.‬

‭3.‬ ‭Các‬ ‭hiệp‬ ‭hội‬ ‭theo‬ ‭ngành/lĩnh‬ ‭vực‬ ‭(tổ‬ ‭chức‬ ‭hội‬ ‭doanh‬ ‭nghiệp)‬ ‭bao‬ ‭gồm‬ ‭VASI,‬
‭HAWA,‬‭CSID,‬‭v.v.‬‭Những‬‭TC‬‭HTDN‬‭này‬‭có‬‭nhiều‬‭lợi‬‭thế‬‭hơn‬‭về‬‭kỹ‬‭thuật‬‭và‬‭xây‬
‭dựng mạng lưới trong các ngành, lĩnh vực và chuỗi cung ứng cụ thể.‬

‭4.‬ ‭Các‬ ‭nhà‬ ‭cung‬ ‭cấp‬ ‭dịch‬ ‭vụ‬ ‭kinh‬ ‭doanh‬ ‭khu‬ ‭vực‬ ‭tư‬‭nhân‬‭trong‬‭nước‬‭và‬‭quốc‬‭tế‬
‭bao‬‭gồm‬‭các‬‭tổ‬‭chức‬‭chứng‬‭nhận‬‭(VinaCert,‬‭ISOCert,‬‭QUACERT‬‭và‬‭các‬‭công‬‭ty‬
‭tư‬ ‭vấn‬ ‭khác‬ ‭của‬ ‭Việt‬ ‭Nam;‬ ‭KMR‬ ‭của‬ ‭Hàn‬ ‭Quốc,‬ ‭v.v.),‬ ‭các‬ ‭công‬ ‭ty‬ ‭đa‬ ‭dịch‬ ‭vụ‬
‭(Bureau Veritas của Anh; Intertek của Mỹ…) và các chuyên gia tư vấn tự do.‬

‭Ở‬‭cấp‬‭độ‬‭cao‬‭hơn,‬‭thị‬‭trường‬‭dịch‬‭vụ‬‭kinh‬‭doanh‬‭cũng‬‭cần‬‭MTKDTL,‬‭trong‬‭đó‬‭các‬‭yếu‬‭tố‬‭thị‬
‭trường‬‭như‬‭quy‬‭định,‬‭thông‬‭tin,‬‭nền‬‭tảng‬‭hỗ‬‭trợ‬‭(dành‬‭cho‬‭các‬‭bên‬‭tham‬‭gia‬‭thị‬‭trường‬‭từ‬
‭cả‬‭hai‬‭phía‬‭cung‬‭và‬‭cầu‬‭của‬‭thị‬‭trường‬‭dịch‬‭vụ‬‭kinh‬‭doanh)‬‭cần‬‭được‬‭phát‬‭triển‬‭và‬‭liên‬‭tục‬
‭nâng cao.‬
‭Để‬‭đạt‬‭được‬‭điều‬‭này,‬‭mỗi‬‭loại‬‭hình‬‭TC‬‭HTDN‬‭lại‬‭yêu‬‭cầu‬‭các‬‭năng‬‭lực‬‭khác‬‭nhau.‬‭Bảng‬‭6‬
‭trong‬‭Phụ‬‭lục‬‭VI‬‭trình‬‭bày‬‭các‬‭lĩnh‬‭vực‬‭mà‬‭TC‬‭HTDN‬‭đang‬‭cung‬‭cấp‬‭dịch‬‭vụ‬‭hỗ‬‭trợ‬‭kết‬‭nối‬
‭DNNVV‬ ‭với‬ ‭các‬ ‭DNĐC‬ ‭trong‬ ‭nước‬ ‭và‬ ‭quốc‬ ‭tế.‬ ‭BẢng‬ ‭này‬ ‭cũng‬ ‭nêu‬ ‭bật‬ ‭các‬ ‭nhu‬ ‭cầu‬‭cấp‬
‭thiết/ưu‬ ‭tiên‬ ‭mới‬ ‭về‬ ‭phát‬ ‭triển‬ ‭năng‬‭lực‬‭dựa‬‭trên‬‭các‬‭tuyên‬‭bố‬‭giá‬‭trị‬‭và‬‭nhu‬‭cầu‬‭năng‬‭lực‬
‭của từng loại hình TC HTDN. Cụ thể như sau:‬

‭●‬ ‭Các‬ ‭TC‬‭HTDN‬‭của‬‭CPVN‬‭đang‬‭cung‬‭cấp‬‭các‬‭dịch‬‭vụ‬‭công‬‭và‬‭dữ‬‭liệu‬‭về‬‭nhà‬‭cung‬
‭cấp,‬‭là‬‭kênh‬‭chuyển‬‭nguồn‬‭vốn‬‭của‬‭CPVN‬‭để‬‭hỗ‬‭trợ‬‭phát‬‭triển‬‭thông‬‭tin‬‭về‬‭DNNVV.‬
‭Họ‬‭cần‬‭được‬‭hỗ‬‭trợ‬‭để‬‭xây‬‭dựng‬‭khung‬‭pháp‬‭lý,‬‭chiến‬‭lược‬‭hỗ‬‭trợ‬‭DNNVV,‬‭các‬‭gói‬
‭dịch‬‭vụ‬‭(công),‬‭nền‬‭tảng‬‭hỗ‬‭trợ‬‭và‬‭dữ‬‭liệu‬‭để‬‭hỗ‬‭trợ‬‭kết‬‭nối‬‭DNNVV.‬‭Các‬‭biện‬‭pháp‬
‭can‬‭thiệp‬‭khả‬‭thi‬‭bao‬‭gồm‬‭các‬‭cơ‬‭chế‬‭để‬‭TC‬‭HTDN‬‭(công‬‭và‬‭tư)‬‭tiếp‬‭cận‬‭nguồn‬‭vốn‬
‭của‬ ‭CPVN,‬ ‭các‬ ‭quy‬‭định‬‭thị‬‭trường,‬‭nâng‬‭cao‬‭năng‬‭lực‬‭cho‬‭cơ‬‭quan‬‭quản‬‭lý,‬‭hoàn‬
‭thiện‬‭cơ‬‭sở‬‭dữ‬‭liệu‬‭và‬‭các‬‭cổng‬‭thông‬‭tin‬‭hỗ‬‭trợ‬‭kết‬‭nối‬‭DNNVV‬‭và‬‭phát‬‭triển‬‭các‬‭gói‬
‭dịch vụ công.‬
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‭●‬ ‭Các‬‭TC‬‭HTDN‬‭có‬‭hội‬‭viên‬‭đang‬‭cung‬‭cấp‬‭các‬‭dịch‬‭vụ‬‭dành‬‭cho‬‭thành‬‭viên,‬‭bảo‬‭vệ‬
‭quyền‬‭và‬‭lợi‬‭ích‬‭của‬‭thành‬‭viên‬‭và‬‭đại‬‭diện‬‭cho‬‭sự‬‭ủng‬‭hộ‬‭của‬‭tập‬‭thể.‬‭Họ‬‭cần‬‭hỗ‬‭trợ‬
‭về‬ ‭năng‬ ‭lực‬ ‭tổ‬ ‭chức,‬ ‭quản‬ ‭lý‬ ‭thành‬ ‭viên,‬ ‭năng‬ ‭lực‬ ‭vận‬ ‭động‬ ‭chính‬ ‭sách,‬ ‭tiếp‬ ‭cận‬
‭nguồn‬‭vốn‬‭của‬‭CPVN,‬‭sử‬‭dụng‬‭có‬‭chiến‬‭lược‬‭các‬‭khoản‬‭tài‬‭trợ/quỹ‬‭của‬‭CPVN,‬‭phát‬
‭triển‬ ‭các‬ ‭mô‬ ‭hình‬ ‭kinh‬‭doanh‬‭cho‬‭TC‬‭HTDN‬‭có‬‭hội‬‭viên,‬‭các‬‭gói‬‭dịch‬‭vụ‬‭cho‬‭thành‬
‭viên,‬ ‭thông‬ ‭tin‬ ‭thị‬ ‭trường,‬ ‭dữ‬ ‭liệu‬ ‭người‬ ‭mua‬ ‭và‬ ‭nhà‬ ‭cung‬ ‭cấp,‬ ‭công‬ ‭cụ‬ ‭hỗ‬‭trợ‬‭kỹ‬
‭thuật‬‭và‬‭các‬‭gói‬‭dịch‬‭vụ‬‭kinh‬‭doanh.‬‭Các‬‭biện‬‭pháp‬‭can‬‭thiệp‬‭khả‬‭thi‬‭bao‬‭gồm‬‭nghiên‬
‭cứu‬ ‭về‬ ‭mô‬ ‭hình‬ ‭kinh‬ ‭doanh‬ ‭của‬‭TC‬‭HTDN,‬‭HTKT‬‭để‬‭phát‬‭triển‬‭tổ‬‭chức‬‭và‬‭quản‬‭lý‬
‭thành‬‭viên,‬‭vận‬‭động‬‭chính‬‭sách‬‭trong‬‭các‬‭ngành/chuỗi‬‭cung‬‭ứng‬‭cụ‬‭thể,‬‭xây‬‭dựng‬
‭các‬‭gói‬‭dịch‬‭vụ‬‭và‬‭mô‬‭hình‬‭kinh‬‭doanh,‬‭thông‬‭tin‬‭thị‬‭trường/doanh‬‭nghiệp,‬‭thông‬‭tin‬
‭về quy định thị trường và nâng cao năng lực cho các bên tham gia thị trường.‬

‭●‬ ‭Các‬ ‭nhà‬ ‭cung‬ ‭cấp‬ ‭dịch‬ ‭vụ‬ ‭kinh‬ ‭doanh‬ ‭đang‬ ‭cung‬ ‭cấp‬ ‭hầu‬ ‭hết‬‭các‬‭dịch‬‭vụ‬‭kinh‬
‭doanh‬ ‭nhưng‬ ‭chỉ‬ ‭dựa‬ ‭vào‬ ‭phí‬ ‭dịch‬ ‭vụ.‬ ‭Họ‬ ‭cần‬ ‭có‬ ‭thông‬ ‭tin‬ ‭thị‬ ‭trường,‬ ‭dữ‬ ‭liệu‬ ‭về‬
‭người‬ ‭mua‬ ‭và‬ ‭nhà‬ ‭cung‬ ‭cấp,‬ ‭năng‬ ‭lực‬ ‭để‬ ‭phát‬ ‭triển‬ ‭và‬ ‭cung‬ ‭cấp‬ ‭các‬‭gói‬‭dịch‬‭vụ,‬
‭cũng‬‭như‬‭được‬‭hướng‬‭dẫn‬‭để‬‭tiếp‬‭cận‬‭nguồn‬‭vốn‬‭CPVN‬‭cho‬‭các‬‭DNNVV‬‭thông‬‭qua‬
‭hợp‬ ‭đồng‬ ‭và‬‭lựa‬‭chọn‬‭cạnh‬‭tranh.‬‭Các‬‭biện‬‭pháp‬‭can‬‭thiệp‬‭khả‬‭thi‬‭bao‬‭gồm‬‭hỗ‬‭trợ‬
‭phát‬‭triển‬‭các‬‭gói‬‭dịch‬‭vụ‬‭và‬‭mô‬‭hình‬‭kinh‬‭doanh,‬‭thông‬‭tin‬‭thị‬‭trường/doanh‬‭nghiệp,‬
‭thông‬‭tin‬‭về‬‭các‬‭quy‬‭định‬‭thị‬‭trường‬‭và‬‭nâng‬‭cao‬‭năng‬‭lực‬‭cho‬‭các‬‭bên‬‭tham‬‭gia‬‭thị‬
‭trường.‬

‭CÂU HỎI ĐÁNH GIÁ 5: ỨNG PHÓ VỚI ĐẠI DỊCH COVID-19‬

‭DO‬ ‭TÁC‬ ‭ĐỘNG‬ ‭CỦA‬ ‭ĐẠI‬ ‭DỊCH‬ ‭COVID-19,‬ ‭PHƯƠNG‬ ‭PHÁP‬ ‭TIẾP‬ ‭CẬN‬ ‭HTKT‬ ‭CỦA‬
‭LINKSME‬ ‭ĐÃ‬ ‭ĐƯỢC‬ ‭ĐIỀU‬ ‭CHỈNH.‬ ‭HAI‬ ‭TRỤ‬ ‭CỘT‬ ‭BỔ‬‭SUNG‬‭GỒM‬‭CHUYỂN‬‭ĐỔI‬‭SỐ‬
‭VÀ‬ ‭TIẾP‬ ‭CẬN‬ ‭TÀI‬ ‭CHÍNH‬ ‭ĐÃ‬ ‭HỖ‬ ‭TRỢ‬ ‭SỰ‬ ‭PHỤC‬ ‭HỒI‬ ‭SAU‬ ‭ĐẠI‬ ‭DỊCH‬ ‭CỦA‬ ‭DNNVV‬
‭NHƯ THẾ NÀO?‬

‭T‬‭IẾP‬ ‭CẬN‬ ‭TÀI‬ ‭CHÍNH‬ ‭(TCTC)‬

‭Về‬ ‭trụ‬ ‭cột‬‭TCTC,‬‭nhóm‬‭đánh‬‭giá‬‭của‬‭dự‬‭án‬‭LinkSME‬‭ghi‬‭nhận‬‭một‬‭số‬‭kết‬‭quả‬‭đáng‬‭chú‬‭ý‬
‭bắt‬ ‭đầu‬ ‭từ‬‭đầu‬‭năm‬‭tài‬‭chính‬‭2021,‬‭tuy‬‭nhiên,‬‭trụ‬‭cột‬‭này‬‭vẫn‬‭còn‬‭dư‬‭địa‬‭để‬‭cải‬‭thiện.‬‭Kết‬
‭quả chi tiết được thể hiện trong nội dung bên dưới.‬

‭Hình 18: HTKT của LinkSME về hỗ trợ các DNNVV TCTC‬

‭LinkSME‬ ‭đã‬ ‭hỗ‬ ‭trợ‬ ‭CPVN‬ ‭ban‬ ‭hành‬ ‭và‬ ‭triển‬ ‭khai‬ ‭nhiều‬ ‭quy‬ ‭định‬ ‭liên‬ ‭quan‬ ‭đến‬ ‭tài‬
‭chính,‬‭đặc‬‭biệt‬‭là‬‭các‬‭quy‬‭định‬‭liên‬‭quan‬‭đến‬‭miễn,‬‭giảm‬‭thuế,‬‭tái‬‭cơ‬‭cấu‬‭nợ‬‭và‬‭thanh‬
‭toán‬ ‭không‬ ‭dùng‬ ‭tiền‬ ‭mặt.‬ ‭Trong‬ ‭hai‬ ‭năm‬ ‭tài‬ ‭chính‬ ‭2022‬ ‭và‬ ‭2023,‬ ‭LinkSME‬‭hỗ‬‭trợ‬‭ban‬
‭hành‬ ‭Nghị‬ ‭quyết‬ ‭số‬ ‭406/NQ-UBTVQH15‬ ‭về‬ ‭chính‬ ‭sách‬ ‭thuế‬ ‭nhằm‬ ‭hỗ‬ ‭trợ‬ ‭doanh‬ ‭nghiệp,‬
‭người‬ ‭dân‬ ‭chịu‬ ‭tác‬ ‭động‬ ‭của‬ ‭đại‬ ‭dịch‬ ‭COVID-19;‬ ‭Nghị‬ ‭định‬ ‭số‬ ‭15/NĐ-CP‬ ‭quy‬‭định‬‭chính‬
‭sách‬‭miễn,‬‭giảm‬‭thuế‬‭hỗ‬‭trợ‬‭các‬‭chương‬‭trình‬‭phục‬‭hồi‬‭và‬‭phát‬‭triển‬‭kinh‬‭tế‬‭xã‬‭hội;‬‭và‬‭Quyết‬
‭định‬‭số‬‭1361/QĐ-TTg‬‭về‬‭cải‬‭cách‬‭TTHC‬‭trong‬‭lĩnh‬‭vực‬‭ngân‬‭hàng.‬‭Trên‬‭thực‬‭tế,‬‭các‬‭chính‬
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‭sách‬‭gia‬‭hạn‬‭nộp‬‭thuế‬‭dành‬‭cho‬‭doanh‬‭nghiệp‬‭và‬‭người‬‭dân‬‭có‬‭tác‬‭động‬‭tương‬‭đương‬‭với‬
‭gói‬ ‭hỗ‬ ‭trợ‬ ‭tín‬ ‭dụng‬ ‭0%‬ ‭lãi‬ ‭suất‬ ‭lên‬ ‭đến‬ ‭hơn‬ ‭304.000‬ ‭tỷ‬ ‭VND‬ ‭(‬‭tương‬ ‭đương‬ ‭13‬‭tỷ‬‭USD‬‭)‬
‭trong‬ ‭giai‬ ‭đoạn‬ ‭2020-2022.‬ ‭Tương‬ ‭tự,‬ ‭các‬ ‭chính‬‭sách‬‭miễn,‬‭giảm‬‭thuế‬‭đã‬‭hỗ‬‭trợ‬‭doanh‬
‭nghiệp‬‭và‬‭người‬‭dân‬‭tương‬‭đương‬‭với‬‭gói‬‭tín‬‭dụng‬‭40‬‭nghìn‬‭tỷ‬‭VND‬‭(‬‭tương‬‭đương‬‭1,5‬‭tỷ‬
‭USD‬‭)‬‭trong‬‭giai‬‭đoạn‬‭2020-2021.‬‭Ngoài‬‭ra,‬‭gói‬‭hỗ‬‭trợ‬‭giảm‬‭thuế‬‭VAT‬‭dành‬‭cho‬‭doanh‬‭nghiệp‬
‭và‬ ‭hộ‬ ‭gia‬ ‭đình‬ ‭với‬ ‭tổng‬ ‭giá‬ ‭trị‬ ‭tương‬ ‭đương‬ ‭51.400‬ ‭tỷ‬ ‭VND‬ ‭(‬‭khoảng‬ ‭2‬ ‭tỷ‬ ‭USD‬‭).‬ ‭Những‬
‭chính‬ ‭sách‬ ‭hỗ‬ ‭trợ‬ ‭này‬ ‭đã‬ ‭đóng‬ ‭góp‬ ‭vào‬‭mức‬‭tăng‬‭trưởng‬‭kinh‬‭tế‬‭Việt‬‭Nam‬‭năm‬‭2020‬‭đạt‬
‭2,93%‬ ‭và‬ ‭năm‬ ‭2021‬ ‭đạt‬ ‭2,58%,‬ ‭trong‬ ‭khi‬ ‭nhiều‬ ‭quốc‬ ‭gia‬ ‭trên‬‭thế‬‭giới‬‭ghi‬‭nhận‬‭mức‬‭tăng‬
‭trưởng‬‭âm‬‭trong‬‭giai‬‭đoạn‬‭này.‬‭22‬ ‭Số‬‭liệu‬‭công‬‭bố‬‭của‬‭Tổng‬‭Cục‬‭Thống‬‭kê‬‭cũng‬‭cho‬‭thấy‬‭kim‬
‭ngạch‬ ‭xuất‬ ‭khẩu‬ ‭của‬ ‭hàng‬ ‭hóa‬ ‭Việt‬ ‭Nam,‬ ‭đặc‬ ‭biệt‬ ‭là‬ ‭sang‬‭thị‬‭trường‬‭Hoa‬‭Kỳ,‬‭tăng‬‭mạnh‬
‭trong‬ ‭giai‬ ‭đoạn‬ ‭đầu‬ ‭năm‬ ‭2020‬ ‭đến‬‭cuối‬‭năm‬‭2022.‬‭Cụ‬‭thể,‬‭tổng‬‭kim‬‭ngạch‬‭xuất‬‭khẩu‬‭của‬
‭Việt‬‭Nam‬‭trong‬‭giai‬‭đoạn‬‭này‬‭tăng‬‭từ‬‭272,6‬‭tỷ‬‭USD‬‭năm‬‭2020‬‭lên‬‭371,3‬‭tỷ‬‭USD‬‭năm‬‭2022.‬
‭Kết‬‭quả‬‭này‬‭cho‬‭thấy‬‭tín‬‭hiệu‬‭phục‬‭hồi‬‭kinh‬‭tế‬‭và‬‭các‬‭tác‬‭động‬‭tích‬‭cực‬‭của‬‭các‬‭chính‬‭sách‬
‭tài‬‭khóa‬‭và‬‭tiền‬‭tệ‬‭của‬‭CPVN.‬‭23‬ ‭Theo‬‭ghi‬‭nhận‬‭qua‬‭các‬‭cuộc‬‭phỏng‬‭vấn‬‭sâu‬‭với‬‭ngân‬‭hàng,‬
‭các‬‭chính‬‭sách‬‭tái‬‭cơ‬‭cấu‬‭nợ‬‭đã‬‭giúp‬‭hệ‬‭thống‬‭ngân‬‭hàng‬‭và‬‭DNNVV‬‭vượt‬‭qua‬‭những‬‭khó‬
‭khăn‬‭trong‬‭đại‬‭dịch‬‭COVID-19,‬‭cụ‬‭thể‬‭là‬‭thông‬‭qua‬‭xử‬‭lý‬‭nợ‬‭xấu‬‭và‬‭tạo‬‭điều‬‭kiện‬‭TCTC‬‭cho‬
‭các‬ ‭DNNVV‬ ‭và‬ ‭ngân‬ ‭hàng‬ ‭đang‬ ‭hoạt‬‭động.‬‭Kết‬‭quả‬‭vận‬‭động‬‭chính‬‭sách‬‭của‬‭LinkSME‬‭ở‬
‭khía cạnh này được ghi nhận là thành công.‬
‭Về‬‭chương‬‭trình‬‭TCTC,‬‭LinkSME‬‭hỗ‬‭trợ‬‭tích‬‭cực‬‭Bộ‬‭KH&ĐT‬‭cụ‬‭thể‬‭ở‬‭các‬‭hoạt‬‭động‬‭sau‬
‭1)‬‭xây‬‭dựng‬‭kế‬‭hoạch‬‭hành‬‭động‬‭cho‬‭Cục‬‭PTDN‬‭nhằm‬‭hỗ‬‭trợ‬‭DNNVV‬‭tiếp‬‭cận‬‭tài‬‭chính;‬‭2)‬
‭soạn‬‭thảo‬‭sổ‬‭tay‬‭tiếp‬‭cận‬‭các‬‭nguồn‬‭lực‬‭tài‬‭chính;‬‭3)‬‭bổ‬‭sung‬‭trang‬‭Tiếp‬‭cận‬‭tài‬‭chính‬‭trên‬
‭Cổng‬‭thông‬‭tin‬‭doanh‬‭nghiệp‬‭của‬‭Bộ‬‭KH&ĐT/Cục‬‭PTDN;‬‭4)‬‭tổ‬‭chức‬‭hàng‬‭loạt‬‭các‬‭buổi‬‭đào‬
‭tạo‬‭về‬‭tái‬‭cấu‬‭trúc‬‭doanh‬‭nghiệp,‬‭tái‬‭cơ‬‭cấu‬‭nợ‬‭và‬‭tiếp‬‭cận‬‭các‬‭nguồn‬‭tài‬‭chính‬‭thay‬‭thế‬‭và‬
‭mới.‬‭Các‬‭buổi‬‭đào‬‭tạo‬‭được‬‭tổ‬‭chức‬‭trực‬‭tuyến‬‭trong‬‭thời‬‭gian‬‭bùng‬‭phát‬‭đại‬‭dịch.‬‭Theo‬‭ghi‬
‭nhận‬‭qua‬‭các‬‭cuộc‬‭phỏng‬‭vấn‬‭sâu‬‭với‬‭Bộ‬‭KH&ĐT,‬‭HTKT‬‭của‬‭LinkSME‬‭tạo‬‭ra‬‭tác‬‭động‬‭tích‬
‭cực‬‭về‬‭phạm‬‭vi‬‭tiếp‬‭cận.‬‭Các‬‭sự‬‭kiện‬‭và‬‭hoạt‬‭động‬‭trong‬‭khuôn‬‭khổ‬‭dự‬‭án‬‭đặc‬‭biệt‬‭hữu‬‭ích‬
‭cho cộng đồng doanh nghiệp.‬
‭Đối‬‭với‬‭trụ‬‭cột‬‭hỗ‬‭trợ‬‭TCTC‬‭dành‬‭cho‬‭DNNVV,‬‭LinkSME‬‭vượt‬‭các‬‭chỉ‬‭tiêu‬‭mà‬‭dự‬‭án‬‭đề‬
‭ra,‬‭tuy‬‭nhiên,‬‭vẫn‬‭còn‬‭nhiều‬‭dư‬‭địa‬‭để‬‭cải‬‭thiện.‬‭Dự‬‭án‬‭đã‬‭giúp‬‭24‬‭DNNVV‬‭tăng‬‭cường‬
‭khả‬‭năng‬‭TCTC‬‭(cao‬‭hơn‬‭108%‬‭so‬‭với‬‭chỉ‬‭tiêu‬‭đề‬‭ra).‬‭Để‬‭đạt‬‭được‬‭kết‬‭quả‬‭này,‬‭LinkSME‬‭đã‬
‭hỗ‬‭trợ‬‭70‬‭DNNVV‬‭(cụ‬‭thể‬‭là‬‭20‬‭DNNVV‬‭năm‬‭2022‬‭và‬‭50‬‭DNNVV‬‭năm‬‭2023)‬‭dưới‬‭hình‬‭thức‬
‭hoạt‬‭động‬‭đào‬‭tạo‬‭và‬‭hỗ‬‭trợ‬‭kỹ‬‭thuật.‬‭Theo‬‭kết‬‭quả‬‭khảo‬‭sát,‬‭79%‬‭DNNVV‬‭đánh‬‭giá‬‭HTKT‬
‭TCTC‬‭của‬‭LinkSME‬‭là‬‭hiệu‬‭quả,‬‭từ‬‭hỗ‬‭trợ‬‭cung‬‭cấp‬‭công‬‭cụ/cẩm‬‭nang‬‭(61%)‬‭cho‬‭đến‬‭các‬
‭HTKT‬ ‭chuyên‬‭sâu‬‭(89%).‬‭Khoảng‬‭50%‬‭DNNVV‬‭được‬‭khảo‬‭sát‬‭cho‬‭biết‬‭họ‬‭sẽ‬‭tiếp‬‭tục‬‭khai‬
‭thác‬‭hoặc‬‭tham‬‭gia‬‭các‬‭hoạt‬‭động‬‭TCTC‬‭tương‬‭tự,‬‭đặc‬‭biệt‬‭là‬‭các‬‭sự‬‭kiện‬‭kết‬‭nối,‬‭đào‬‭tạo‬
‭hoặc‬‭hội‬‭thảo‬‭sau‬‭khi‬‭dự‬‭án‬‭LinkSME‬‭kết‬‭thúc.‬‭LinkSME‬‭ghi‬‭nhận‬‭một‬‭số‬‭thành‬‭công‬‭bước‬
‭đầu‬‭về‬‭hoạt‬‭động‬‭hỗ‬‭trợ‬‭tái‬‭cơ‬‭cấu‬‭nợ.‬‭Cụ‬‭thể,‬‭doanh‬‭nghiệp‬‭PYS‬‭Travel‬‭huy‬‭động‬‭được‬‭3‬
‭tỷ‬ ‭VND‬ ‭vốn‬ ‭góp‬ ‭chủ‬ ‭sở‬ ‭hữu‬ ‭(tương‬ ‭đương‬ ‭125.000‬ ‭USD)‬ ‭từ‬ ‭một‬ ‭nhà‬ ‭đầu‬ ‭tư‬‭bên‬‭ngoài.‬
‭Chính‬‭nhà‬‭đầu‬‭tư‬‭này‬‭cũng‬‭đã‬‭cấp‬‭cho‬‭doanh‬‭nghiệp‬‭một‬‭khoản‬‭vay‬‭với‬‭số‬‭tiền‬‭tương‬‭tự,‬
‭trả trong vòng 5 năm.‬

‭“Hỗ‬‭trợ‬‭TCTC‬‭của‬‭dự‬‭án‬‭LinkSME‬‭thật‬‭sự‬‭rất‬‭hiệu‬‭quả.‬‭Mạng‬‭lưới‬‭kết‬‭nối‬‭của‬‭dự‬‭án‬
‭rất‬ ‭tốt,‬ ‭có‬ ‭rất‬ ‭nhiều‬ ‭nguồn‬ ‭hỗ‬ ‭trợ‬ ‭và‬ ‭hoạt‬ ‭động‬ ‭từ‬ ‭dự‬ ‭án.‬ ‭Khó‬ ‭khăn‬ ‭duy‬ ‭nhất‬ ‭vẫn‬
‭chưa‬‭tháo‬‭gỡ‬‭được‬‭là‬‭từ‬‭phía‬‭ngân‬‭hàng.‬‭Các‬‭điều‬‭kiện‬‭và‬‭tiêu‬‭chí‬‭cấp‬‭tín‬‭dụng‬‭của‬
‭ngân‬‭hàng‬‭[nhằm‬‭hỗ‬‭trợ‬‭DNNVV]‬‭dành‬‭cho‬‭doanh‬‭nghiệp‬‭còn‬‭rất‬‭nhiều‬‭khó‬‭khăn.‬‭Cá‬
‭nhân‬ ‭tôi‬ ‭đánh‬ ‭giá‬ ‭rất‬ ‭cao‬ ‭và‬ ‭trân‬ ‭trọng‬ ‭hỗ‬ ‭trợ‬ ‭của‬ ‭LinkSME‬ ‭trong‬ ‭vai‬ ‭trò‬ ‭kết‬ ‭nối‬
‭nguồn lực và cố vấn cho doanh nghiệp”.‬

‭- Đại diện DNNVV‬

‭23‬ ‭Pham, T. T. V. (ngày 18 tháng 01 năm 2021). Chính sách tài chính hỗ trợ doanh nghiệp ứng phó với đại dịch COVID-19.‬
‭12/2020. https://mof.gov.vn/webcenter/portal/vclvcstc/pages_r/l/chi-tiet-tin?dDocName=MOFUCM195005‬

‭22‬ ‭Le, X. T., & Ngo, T. T. (2022). Tác động của chính sách thuế hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh trong và sau đại dịch‬
‭COVID-19. Tạp chí Tài chính, Kỳ 1,‬‭tháng 9/2022‬‭.‬
‭https://tapchitaichinh.vn/tac-dong-cua-chinh-sach-thue-ho-tro-doanh-nghiep-ho-kinh-doanh-trong-va-sau-dai-dich-covid-19.html‬
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‭“Chúng‬ ‭tôi‬ ‭nhận‬ ‭được‬ ‭phản‬‭hồi‬‭từ‬‭nhiều‬‭doanh‬‭nghiệp‬‭cho‬‭rằng‬‭họ‬‭chưa‬‭tham‬‭gia‬
‭lớp‬‭học‬‭nào‬‭thiết‬‭thực‬‭và‬‭sát‬‭sao‬‭với‬‭tình‬‭hình‬‭thực‬‭tiễn‬‭của‬‭doanh‬‭nghiệp‬‭như‬‭các‬
‭khóa‬‭học‬‭mà‬‭LinkSME‬‭tổ‬‭chức.‬‭Các‬‭chuyên‬‭gia‬‭của‬‭Dự‬‭án‬‭đã‬‭hỗ‬‭trợ‬‭doanh‬‭nghiệp‬
‭tiếp cận được vốn vay và đúc kết được nhiều bài học thành công”.‬

‭- Đại diện của Bộ KH&ĐT‬
‭Để‬‭hỗ‬‭trợ‬‭DNNVV‬‭tăng‬‭cường‬‭tiếp‬‭cận‬‭tài‬‭chính,‬‭LinkSME‬‭còn‬‭hợp‬‭tác‬‭và‬‭hỗ‬‭trợ‬‭bảy‬
‭ngân‬‭hàng‬‭dưới‬‭một‬‭số‬‭hình‬‭thức‬‭HTKT‬‭cụ‬‭thể‬‭như‬‭sau:‬‭1)‬‭tiến‬‭hành‬‭các‬‭hoạt‬‭động‬‭đào‬
‭tạo‬ ‭dành‬ ‭cho‬ ‭cán‬ ‭bộ‬ ‭nhân‬ ‭viên‬ ‭ngân‬ ‭hàng‬‭để‬‭hiểu‬‭rõ‬‭hơn‬‭về‬‭các‬‭lĩnh‬‭vực‬‭mục‬‭tiêu;‬‭2)‬‭tổ‬
‭chức‬ ‭các‬ ‭buổi‬ ‭hội‬ ‭thảo‬ ‭chuyên‬ ‭đề‬ ‭về‬ ‭TCTC,‬ ‭kết‬‭hợp‬‭với‬‭các‬‭sự‬‭kiện‬‭kết‬‭nối,‬‭hội‬‭thảo/đối‬
‭thoại‬‭giữa‬‭DNNVV‬‭và‬‭ngân‬‭hàng;‬‭và‬‭3)‬‭đào‬‭tạo‬‭và/hoặc‬‭hỗ‬‭trợ‬‭chuyên‬‭sâu‬‭về‬‭cách‬‭tính‬‭chi‬
‭phí,‬‭quản‬‭lý‬‭tài‬‭chính,‬‭cải‬‭thiện‬‭xếp‬‭hạng‬‭tín‬‭dụng,‬‭tái‬‭cơ‬‭cấu‬‭nợ‬‭và‬‭tiếp‬‭các‬‭nguồn‬‭tài‬‭chính‬
‭mới/thay‬‭thế‬‭dành‬‭cho‬‭DNNVV.‬‭Theo‬‭ghi‬‭nhận‬‭từ‬‭nhân‬‭viên‬‭và‬‭cán‬‭bộ‬‭quản‬‭lý‬‭cấp‬‭cao‬‭của‬
‭ngân‬‭hàng‬‭được‬‭phỏng‬‭vấn,‬‭các‬‭buổi‬‭đào‬‭tạo‬‭được‬‭đánh‬‭giá‬‭là‬‭phù‬‭hợp‬‭và‬‭hiệu‬‭quả,‬‭giúp‬
‭phía‬ ‭ngân‬‭hàng‬‭đưa‬‭ra‬‭các‬‭giải‬‭pháp‬‭và‬‭tư‬‭vấn‬‭phù‬‭hợp‬‭hơn‬‭với‬‭nhu‬‭cầu‬‭đặc‬‭thù‬‭của‬‭các‬
‭lĩnh‬ ‭vực‬ ‭mục‬ ‭tiêu.‬ ‭Thông‬ ‭qua‬ ‭các‬ ‭sự‬ ‭kiện‬ ‭kết‬ ‭nối‬ ‭của‬ ‭LinkSME,‬ ‭các‬‭ngân‬‭hàng‬‭cũng‬‭tìm‬
‭kiếm‬ ‭được‬ ‭nhiều‬ ‭khách‬ ‭hàng‬ ‭rất‬ ‭tốt,‬ ‭giúp‬ ‭quảng‬ ‭bá‬ ‭hình‬ ‭ảnh‬ ‭và‬ ‭thương‬ ‭hiệu‬ ‭của‬ ‭ngân‬
‭hàng.‬ ‭Các‬ ‭ngân‬ ‭hàng‬ ‭đánh‬‭giá‬‭cao‬‭các‬‭sự‬‭kiện‬‭của‬‭LinkSME‬‭trong‬‭vai‬‭trò‬‭là‬‭cầu‬‭nối‬‭giữa‬
‭ngân‬ ‭hàng‬ ‭và‬ ‭DNNVV‬ ‭và‬ ‭cho‬ ‭rằng‬ ‭nên‬ ‭duy‬ ‭trì‬ ‭hình‬ ‭thức‬ ‭hỗ‬ ‭trợ‬ ‭này‬ ‭trong‬ ‭tương‬‭lai.‬‭Tuy‬
‭nhiên,‬‭phỏng‬‭vấn‬‭sâu‬‭với‬‭các‬‭ngân‬‭hàng‬‭cũng‬‭cho‬‭thấy‬‭rằng‬‭nếu‬‭tính‬‭theo‬‭thang‬‭điểm‬‭từ‬‭1‬
‭đến‬‭10‬‭thì‬‭hầu‬‭hết‬‭DNNVV‬‭được‬‭LinkSME‬‭kết‬‭nối‬‭chỉ‬‭đạt‬‭điểm‬‭6‬‭đến‬‭8‬‭ở‬‭khía‬‭cạnh‬‭đáp‬‭ứng‬
‭các tiêu chí cấp tín dụng của ngân hàng.‬
‭Mặc‬ ‭dù‬ ‭đạt‬ ‭được‬ ‭kết‬ ‭quả‬ ‭thành‬ ‭công,‬ ‭LinkSME‬ ‭phải‬ ‭đối‬‭mặt‬‭với‬‭các‬‭yếu‬‭tố‬‭cản‬‭trở‬
‭hoạt‬ ‭động‬ ‭TCTC.‬ ‭Theo‬ ‭phản‬ ‭ánh‬ ‭của‬ ‭Bộ‬ ‭KH&ĐT,‬ ‭một‬ ‭số‬ ‭hoạt‬ ‭động‬ ‭theo‬ ‭kế‬ ‭hoạch‬ ‭đã‬
‭không‬‭thực‬‭hiện‬‭được‬‭do‬‭ngân‬‭sách‬‭của‬‭LinkSME‬‭không‬‭ổn‬‭định‬‭trong‬‭một‬‭năm‬‭rưỡi‬‭trở‬
‭lại‬ ‭đây.‬ ‭Điều‬‭này‬‭làm‬‭ảnh‬‭hưởng‬‭đến‬‭tính‬‭toàn‬‭diện‬‭và‬‭hệ‬‭thống‬‭của‬‭các‬‭hoạt‬‭động‬‭hỗ‬‭trợ‬
‭TCTC.‬‭Phạm‬‭vi‬‭tiếp‬‭cận‬‭và‬‭mức‬‭độ‬‭mà‬‭DNNVV‬‭huy‬‭động‬‭được‬‭tín‬‭dụng‬‭từ‬‭ngân‬‭hàng‬‭còn‬
‭hạn‬‭chế.‬‭Mặc‬‭dù‬‭Dự‬‭án‬‭đạt‬‭được‬‭những‬‭chỉ‬‭tiêu‬‭đề‬‭ra,‬‭tuy‬‭nhiên,‬‭tất‬‭cả‬‭các‬‭DNNVV‬‭được‬
‭khảo‬ ‭sát‬ ‭cho‬ ‭biết‬ ‭năng‬ ‭lực‬ ‭tài‬ ‭chính‬ ‭hạn‬ ‭chế‬ ‭vẫn‬ ‭là‬ ‭yếu‬ ‭tố‬ ‭chính‬ ‭gây‬ ‭trở‬ ‭ngại‬ ‭cho‬‭các‬
‭DNNVV‬ ‭tham‬ ‭gia‬ ‭vào‬ ‭chuỗi‬ ‭cung‬ ‭ứng.‬ ‭Lãi‬ ‭suất‬ ‭vay‬ ‭ở‬ ‭cả‬‭thị‬‭trường‬‭chính‬‭thức‬‭và‬‭phi‬
‭chính‬‭thức‬‭còn‬‭rất‬‭cao‬‭và‬‭không‬‭ổn‬‭định.‬‭CPVN‬‭và‬‭các‬‭định‬‭chế‬‭tài‬‭chính‬‭quốc‬‭tế‬‭cung‬
‭cấp‬‭các‬‭khoản‬‭vay‬‭ưu‬‭đãi‬‭để‬‭hỗ‬‭trợ‬‭DNNVV‬‭phục‬‭hồi‬‭sau‬‭đại‬‭dịch‬‭COVID-19,‬‭tuy‬‭nhiên,‬‭lãi‬
‭suất‬ ‭ưu‬ ‭đãi‬ ‭vẫn‬ ‭không‬ ‭thấp‬ ‭hơn‬ ‭bao‬ ‭nhiêu‬ ‭so‬ ‭với‬ ‭lãi‬ ‭suất‬ ‭thương‬ ‭mại‬ ‭sau‬ ‭khi‬ ‭cộng‬ ‭các‬
‭khoản‬ ‭phí‬ ‭liên‬ ‭quan.‬ ‭Bên‬ ‭cạnh‬ ‭đó,‬ ‭các‬ ‭DNNVV‬ ‭cho‬ ‭biết‬‭việc‬‭tiếp‬‭cận‬‭các‬‭sản‬‭phẩm‬‭tài‬
‭chính‬‭này‬‭cũng‬‭không‬‭dễ‬‭dàng‬‭do‬‭phần‬‭lớn‬‭các‬‭yêu‬‭cầu‬‭cho‬‭vay‬‭tương‬‭tự‬‭như‬‭với‬‭các‬‭sản‬
‭phẩm‬ ‭tài‬ ‭chính‬ ‭thương‬ ‭mại.‬ ‭Phía‬ ‭ngân‬ ‭hàng‬ ‭và‬ ‭DNNVV‬ ‭đều‬‭nhìn‬‭nhận‬‭rằng‬‭các‬‭DNNVV‬
‭vẫn‬ ‭chưa‬ ‭tiếp‬‭cận‬‭được‬‭các‬‭cơ‬‭chế‬‭tài‬‭chính‬‭quốc‬‭tế‬‭như‬‭tài‬‭chính‬‭xanh‬‭.‬‭Các‬‭doanh‬
‭nghiệp‬‭này‬‭có‬‭rất‬‭ít‬‭phương‬‭án‬‭huy‬‭động‬‭vốn‬‭,‬‭chủ‬‭yếu‬‭do‬‭năng‬‭lực‬‭quản‬‭lý‬‭hạn‬‭chế,‬‭tình‬
‭hình‬‭tài‬‭chính‬‭và‬‭tài‬‭sản‬‭không‬‭đủ‬‭mạnh‬‭để‬‭tiếp‬‭cận‬‭được‬‭các‬‭sản‬‭phẩm‬‭tài‬‭chính‬‭dài‬‭hạn‬
‭(như‬ ‭thị‬ ‭trường‬ ‭chứng‬ ‭khoán,‬ ‭tài‬ ‭chính‬ ‭xanh,‬ ‭bảo‬ ‭đảm‬ ‭tín‬ ‭dụng,‬ ‭v.v..)‬ ‭LinkSME‬ ‭cũng‬ ‭tìm‬
‭hiểu‬ ‭các‬ ‭cơ‬ ‭hội‬ ‭tiếp‬ ‭cận‬ ‭dịch‬ ‭vụ‬ ‭cho‬ ‭thuê‬ ‭tài‬ ‭chính‬ ‭dành‬ ‭cho‬ ‭DNNVV‬‭nhưng‬‭dịch‬‭vụ‬‭này‬
‭chưa thực hiện được.‬
‭Theo‬‭ý‬‭kiến‬‭của‬‭các‬‭ngân‬‭hàng,‬‭hoạt‬‭động‬‭hỗ‬‭trợ‬‭TCTC‬‭có‬‭thể‬‭còn‬‭được‬‭cải‬‭thiện‬‭tốt‬
‭hơn‬ ‭nữa.‬ ‭Phía‬ ‭ngân‬ ‭hàng‬ ‭đánh‬ ‭giá‬‭phương‬‭pháp‬‭hỗ‬‭trợ‬‭TCTC‬‭của‬‭LinkSME‬‭là‬‭phù‬‭hợp;‬
‭tuy‬‭nhiên,‬‭tình‬‭hình‬‭tài‬‭chính‬‭không‬‭ổn‬‭định‬‭và‬‭năng‬‭lực‬‭quản‬‭lý‬‭tài‬‭chính‬‭còn‬‭yếu‬‭kém‬
‭là‬ ‭thách‬ ‭thức‬ ‭lớn‬ ‭mà‬ ‭DNNVV‬ ‭đang‬ ‭đối‬ ‭mặt.‬ ‭Tiếp‬ ‭tục‬ ‭hỗ‬ ‭trợ‬ ‭nâng‬ ‭cao‬ ‭năng‬ ‭lực‬ ‭cho‬
‭DNNVV‬ ‭để‬ ‭cải‬‭thiện‬‭xếp‬‭hạng‬‭tín‬‭dụng‬‭theo‬‭các‬‭tiêu‬‭chí‬‭của‬‭ngân‬‭hàng‬‭là‬‭chiến‬‭lược‬‭phù‬
‭hợp.‬‭Cán‬‭bộ‬‭tín‬‭dụng‬‭của‬‭ngân‬‭hàng‬‭có‬‭thể‬‭là‬‭nguồn‬‭lực‬‭cố‬‭vấn‬‭đặc‬‭biệt‬‭phù‬‭hợp‬‭cho‬‭các‬
‭DNNVV‬‭trong‬‭việc‬‭TCTC‬‭.‬‭Hạn‬‭mức‬‭tăng‬‭trưởng‬‭tín‬‭dụng‬‭(hay‬‭còn‬‭gọi‬‭là‬‭room‬‭tín‬‭dụng)‬‭của‬
‭mỗi‬‭ngân‬‭hàng‬‭cũng‬‭là‬‭yếu‬‭tố‬‭gây‬‭trở‬‭ngại‬‭đến‬‭khả‬‭năng‬‭tiếp‬‭cận‬‭tín‬‭dụng‬‭của‬‭DNNVV.‬‭Các‬
‭mức‬‭điều‬‭chỉnh‬‭room‬‭tín‬‭dụng‬‭do‬‭Ngân‬‭hàng‬‭Nhà‬‭nước‬‭quyết‬‭định,‬‭tùy‬‭thuộc‬‭vào‬‭tình‬‭hình‬
‭kiểm‬‭soát‬‭lạm‬‭phát‬‭trong‬‭nước.‬‭Tuy‬‭nhiên,‬‭trong‬‭bối‬‭cảnh‬‭Việt‬‭Nam‬‭trở‬‭thành‬‭đối‬‭tác‬‭chiến‬
‭lược‬ ‭toàn‬ ‭diện‬ ‭của‬ ‭Hoa‬ ‭Kỳ‬ ‭vào‬ ‭tháng‬ ‭9‬ ‭năm‬ ‭2023,‬ ‭việc‬ ‭nhân‬ ‭rộng‬ ‭mô‬ ‭hình‬ ‭kết‬ ‭nối‬
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‭DNNVV-DNĐC‬‭được‬‭xem‬‭là‬‭tín‬‭hiệu‬‭tốt‬‭giúp‬‭nâng‬‭cao‬‭xếp‬‭hạng‬‭tín‬‭dụng‬‭của‬‭DNNVV,‬‭đặc‬
‭biệt‬ ‭đối‬ ‭với‬ ‭các‬ ‭DNĐC‬ ‭lớn‬ ‭trong‬ ‭chuỗi‬ ‭cung‬ ‭ứng.‬ ‭Sự‬ ‭hiện‬ ‭diện‬‭của‬‭“các‬‭ông‬‭lớn”‬‭trên‬‭thị‬
‭trường,‬‭như‬‭các‬‭doanh‬‭nghiệp‬‭FDI‬‭trong‬‭lĩnh‬‭vực‬‭bán‬‭dẫn‬‭-‬‭hứa‬‭hẹn‬‭tạo‬‭ra‬‭“hiệu‬‭ứng‬‭kéo”‬
‭trong‬‭chuỗi‬‭giá‬‭trị,‬‭giúp‬‭các‬‭DNNVV‬‭tham‬‭gia‬‭trong‬‭chuỗi‬‭giá‬‭trị‬‭này‬‭có‬‭thể‬‭được‬‭lãi‬‭suất‬‭ưu‬
‭đãi‬‭từ‬‭một‬‭số‬‭ngân‬‭hàng.‬‭Theo‬‭ghi‬‭nhận‬‭từ‬‭các‬‭cuộc‬‭phỏng‬‭vấn‬‭sâu‬‭với‬‭các‬‭ngân‬‭hàng,‬‭cần‬
‭tăng‬‭cường‬‭tập‬‭huấn‬‭đào‬‭tạo‬‭cho‬‭cán‬‭bộ‬‭nhân‬‭viên‬‭ngân‬‭hàng‬‭về‬‭tính‬‭thực‬‭tiễn,‬‭cập‬‭nhật‬
‭các‬‭xu‬‭hướng‬‭ngành‬‭và‬‭thị‬‭trường‬‭mới‬‭nhất.‬‭Đầu‬‭tư‬‭vào‬‭ESG‬‭cũng‬‭là‬‭hướng‬‭đi‬‭tiềm‬‭năng‬
‭trong‬ ‭việc‬ ‭tiếp‬ ‭cận‬‭tín‬‭dụng‬‭ngân‬‭hàng,‬‭mặc‬‭dù‬‭khía‬‭cạnh‬‭này‬‭không‬‭được‬‭nhấn‬‭mạnh‬‭và‬
‭tập‬ ‭trung‬‭trong‬‭phạm‬‭vi‬‭LinkSME.‬‭Bên‬‭cạnh‬‭đó,‬‭còn‬‭có‬‭một‬‭số‬‭dự‬‭án‬‭khác‬‭do‬‭các‬‭tổ‬‭chức‬
‭quốc‬ ‭tế‬ ‭thực‬ ‭hiện‬ ‭như‬ ‭Liên‬ ‭minh‬ ‭Châu‬ ‭Âu‬ ‭(EU),‬ ‭Tổng‬ ‭cục‬ ‭Kinh‬ ‭tế‬ ‭Liên‬ ‭bang‬ ‭Thụy‬ ‭Sĩ‬
‭(SECO),‬ ‭Cơ‬ ‭quan‬ ‭Hợp‬ ‭tác‬ ‭và‬ ‭Phát‬ ‭triển‬ ‭Thụy‬ ‭Sĩ‬ ‭(SDC),‬ ‭Tổ‬ ‭chức‬ ‭Hợp‬ ‭tác‬ ‭Quốc‬ ‭tế‬ ‭Đức‬
‭(GIZ),‬‭Quỹ‬‭Phát‬‭triển‬‭nông‬‭nghiệp‬‭quốc‬‭tế‬‭(IFAD),‬‭v.v..‬‭mà‬‭các‬‭dự‬‭án‬‭của‬‭USAID‬‭có‬‭thể‬‭hợp‬
‭tác, chia sẻ kinh nghiệm và chuyên môn, đặc biệt là hoạt động đầu tư vào ESG.‬
‭Ở‬ ‭góc‬ ‭độ‬ ‭các‬ ‭DNNVV,‬ ‭các‬ ‭hoạt‬ ‭động‬ ‭hỗ‬ ‭trợ‬ ‭TCTC‬ ‭không‬‭chỉ‬‭là‬‭cần‬‭thiết‬‭trong‬‭thời‬
‭điểm‬‭ứng‬‭phó‬‭với‬‭đại‬‭dịch‬‭COVID-19‬‭mà‬‭còn‬‭cần‬‭thiết‬‭để‬‭thúc‬‭đẩy‬‭tăng‬‭trưởng‬‭trong‬
‭tương‬ ‭lai.‬ ‭Trong‬ ‭bảng‬ ‭khảo‬ ‭sát,‬ ‭các‬ ‭DNNVV‬ ‭đánh‬ ‭giá‬ ‭tính‬ ‭hiệu‬ ‭quả‬ ‭của‬‭các‬‭công‬‭cụ‬‭và‬
‭cẩm‬‭nang‬‭hướng‬‭dẫn‬‭tiếp‬‭cận‬‭tài‬‭chính‬‭ở‬‭mức‬‭thấp‬‭nhất‬‭(61%)‬‭so‬‭với‬‭các‬‭hình‬‭thức‬‭hỗ‬‭trợ‬
‭khác.‬‭Kết‬‭quả‬‭từ‬‭cuộc‬‭khảo‬‭sát‬‭trực‬‭tuyến‬‭và‬‭phỏng‬‭vấn‬‭sâu‬‭với‬‭các‬‭DNNVV‬‭đều‬‭ghi‬‭nhận‬
‭những‬‭người‬‭tham‬‭gia‬‭đánh‬‭giá‬‭cao‬‭các‬‭sự‬‭kiện‬‭kết‬‭nối‬‭và‬‭hoạt‬‭động‬‭đào‬‭tạo,‬‭tập‬‭huấn‬‭thực‬
‭tiễn‬ ‭của‬ ‭HTKT‬ ‭LinkSME‬ ‭hơn‬ ‭các‬ ‭công‬ ‭cụ‬ ‭và‬ ‭cẩm‬ ‭nang‬ ‭hướng‬ ‭dẫn.‬ ‭Các‬ ‭DNNVV‬ ‭được‬
‭phỏng‬‭vấn‬‭cho‬‭biết‬‭họ‬‭không‬‭nhận‬‭thấy‬‭tác‬‭động‬‭trực‬‭tiếp‬‭của‬‭hoạt‬‭động‬‭hỗ‬‭trợ‬‭TCTC.‬‭Theo‬
‭các‬‭doanh‬‭nghiệp‬‭này,‬‭lãi‬‭suất‬‭cao‬‭(ngay‬‭cả‬‭đối‬‭với‬‭khoản‬‭vay‬‭ưu‬‭đãi)‬‭vẫn‬‭là‬‭rào‬‭cản‬‭chính‬
‭khiến các DNNVV khó tiếp cận tài chính.‬
‭C‬‭HUYỂN‬ ‭ĐỔI‬ ‭SỐ‬ ‭(CĐS)‬

‭LinkSME‬ ‭đã‬ ‭cung‬ ‭cấp‬ ‭HTKT‬ ‭cho‬ ‭sáu‬ ‭nhóm‬ ‭để‬ ‭hỗ‬ ‭trợ‬ ‭Bộ‬ ‭KH&ĐT‬ ‭xây‬ ‭dựng‬ ‭và‬ ‭triển‬‭khai‬
‭chương‬‭trình‬‭hỗ‬‭trợ‬‭CĐS‬‭cho‬‭các‬‭DNNVV‬‭(Hình‬‭19).‬‭Chương‬‭trình‬‭hỗ‬‭trợ‬‭này‬‭gặt‬‭hái‬‭được‬
‭nhiều‬ ‭thành‬ ‭công‬ ‭nhưng‬ ‭vẫn‬‭cần‬‭tiếp‬‭tục‬‭đầu‬‭tư‬‭để‬‭duy‬‭trì‬‭thành‬‭quả‬‭đạt‬‭được.‬‭Thông‬‭tin‬
‭chi tiết được làm rõ trong nội dung bên dưới.‬

‭Hình 19: HTKT của LinkSME về hỗ trợ các DNNVV thực hiện CĐS‬

‭Đầu‬ ‭năm‬ ‭tài‬ ‭chính‬ ‭2021,‬ ‭LinkSME‬ ‭bắt‬ ‭đầu‬ ‭hỗ‬ ‭trợ‬ ‭Bộ‬‭KH&ĐT‬‭xây‬‭dựng‬‭và‬‭triển‬‭khai‬
‭chương‬‭trình‬‭hỗ‬‭trợ‬‭CĐS‬‭cho‬‭các‬‭DNNVV.‬‭Chương‬‭trình‬‭hỗ‬‭trợ‬‭được‬‭chia‬‭thành‬‭sáu‬‭biện‬
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‭pháp‬ ‭can‬ ‭thiệp.‬ ‭Đối‬ ‭với‬ ‭biện‬ ‭pháp‬ ‭thứ‬ ‭nhất,‬ ‭theo‬ ‭Nghị‬ ‭định‬ ‭số‬ ‭80/2021/NĐ-CP‬ ‭về‬ ‭hỗ‬‭trợ‬
‭DNNVV,‬ ‭LinkSME‬‭đã‬‭hỗ‬‭trợ‬‭Bộ‬‭KH&ĐT‬‭thử‬‭nghiệm‬‭các‬‭gói‬‭hỗ‬‭trợ‬‭doanh‬‭nghiệp‬‭liên‬‭quan‬
‭đến‬‭chi‬‭phí‬‭thuê‬‭chuyên‬‭gia‬‭tư‬‭vấn‬‭hoặc‬‭mua‬‭sắm‬‭giải‬‭pháp‬‭CĐS.‬‭Thứ‬‭hai,‬‭dự‬‭án‬‭hỗ‬‭trợ‬‭Bộ‬
‭KT&ĐT‬ ‭xây‬ ‭dựng‬ ‭tài‬ ‭liệu/sổ‬ ‭tay‬ ‭hướng‬ ‭dẫn‬ ‭CĐS‬ ‭dành‬ ‭cho‬ ‭doanh‬ ‭nghiệp‬‭và‬‭các‬‭công‬‭cụ‬
‭đánh‬ ‭giá‬ ‭mức‬ ‭độ‬ ‭sẵn‬ ‭sàng‬ ‭CĐS;‬ ‭trong‬ ‭đó‬ ‭ba‬ ‭sổ‬ ‭tay‬ ‭hướng‬ ‭dẫn‬ ‭CĐS‬ ‭dành‬ ‭cho‬ ‭DNNVV‬
‭trong‬‭lĩnh‬‭vực‬‭chế‬‭biến‬‭và‬‭sản‬‭xuất‬‭nông‬‭sản‬‭đã‬‭được‬‭công‬‭bố.‬‭Tại‬‭thời‬‭điểm‬‭thực‬‭hiện‬‭báo‬
‭cáo‬ ‭đánh‬ ‭giá,‬ ‭hai‬ ‭tài‬ ‭liệu‬ ‭hướng‬ ‭dẫn‬ ‭khác‬ ‭trong‬ ‭lĩnh‬ ‭vực‬ ‭logistics,‬ ‭chế‬‭biến‬‭và‬‭phân‬‭phối‬
‭thực‬‭phẩm‬‭vẫn‬‭đang‬‭trong‬‭quá‬‭trình‬‭biên‬‭soạn.‬‭Thứ‬‭ba,‬‭dự‬‭án‬‭đã‬‭tổ‬‭chức‬‭20‬‭buổi‬‭đào‬‭tạo‬‭về‬
‭CĐS‬ ‭dành‬ ‭cho‬ ‭cộng‬ ‭đồng‬ ‭doanh‬ ‭nghiệp‬ ‭tại‬ ‭20‬ ‭địa‬ ‭phương‬ ‭trên‬ ‭khắp‬ ‭cả‬ ‭nước.‬ ‭Thứ‬ ‭tư,‬
‭LinkSME‬‭hỗ‬‭trợ‬‭Bộ‬‭KH&ĐT‬‭phát‬‭triển‬‭mạng‬‭lưới‬‭cố‬‭vấn‬‭về‬‭CĐS,‬‭bao‬‭gồm‬‭phát‬‭hành‬‭Trang‬
‭vàng‬‭về‬‭các‬‭nhà‬‭cung‬‭cấp‬‭giải‬‭pháp‬‭CĐS‬‭và‬‭danh‬‭sách‬‭các‬‭chuyên‬‭gia‬‭tư‬‭vấn‬‭hoặc‬‭cố‬‭vấn‬
‭độc‬‭lập‬‭về‬‭CĐS‬‭cho‬‭DNNVV.‬‭Những‬‭tài‬‭liệu‬‭này‬‭được‬‭đăng‬‭tải‬‭trên‬‭trang‬‭Chuyển‬‭đổi‬‭số‬‭tại‬
‭Cổng‬ ‭thông‬ ‭tin‬ ‭doanh‬ ‭nghiệp‬‭của‬‭Cục‬‭PTDN.‬‭Thứ‬‭năm,‬‭LinkSME‬‭cung‬‭cấp‬‭hỗ‬‭trợ‬‭chuyên‬
‭sâu‬ ‭về‬ ‭CĐS‬ ‭dành‬ ‭cho‬ ‭DNNVV,‬ ‭cụ‬ ‭thể‬ ‭là‬ ‭thông‬ ‭qua‬ ‭tiền‬ ‭đánh‬ ‭giá‬ ‭mức‬ ‭độ‬ ‭sẵn‬ ‭sàng‬ ‭của‬
‭doanh‬ ‭nghiệp‬ ‭về‬ ‭CĐS‬ ‭và‬ ‭tư‬ ‭vấn‬ ‭định‬ ‭hướng‬ ‭lộ‬ ‭trình‬ ‭CĐS.‬ ‭Thứ‬ ‭sáu,‬ ‭LinkSME‬ ‭hỗ‬ ‭trợ‬ ‭Bộ‬
‭KH&ĐT‬‭tăng‬‭cường‬‭các‬‭hoạt‬‭động‬‭truyền‬‭thông‬‭về‬‭CĐS,‬‭cụ‬‭thể:‬‭1)‬‭tích‬‭hợp‬‭thông‬‭tin‬‭và‬‭tài‬
‭nguyên‬ ‭về‬ ‭CĐS‬ ‭trên‬ ‭trang‬ ‭web‬ ‭của‬ ‭Bộ‬ ‭KH&ĐT;‬ ‭2)‬ ‭xây‬ ‭dựng‬ ‭tài‬ ‭liệu‬ ‭hướng‬ ‭dẫn‬ ‭CĐS‬ ‭và‬
‭Trang‬ ‭vàng‬ ‭về‬ ‭danh‬ ‭sách‬ ‭các‬ ‭doanh‬ ‭nghiệp‬ ‭cung‬ ‭cấp‬ ‭giải‬ ‭pháp‬ ‭CĐS‬ ‭cho‬‭DNNVV‬‭để‬‭Bộ‬
‭KH&ĐT‬ ‭có‬‭thể‬‭phổ‬‭biến‬‭các‬‭tài‬‭liệu‬‭này‬‭đến‬‭cộng‬‭đồng‬‭doanh‬‭nghiệp;‬‭và‬‭3)‬‭thực‬‭hiện‬‭các‬
‭nghiên‬ ‭cứu‬ ‭thực‬ ‭tiễn‬ ‭thành‬ ‭công‬‭làm‬‭mô‬‭hình‬‭kiểu‬‭mẫu‬‭hoặc‬‭doanh‬‭nghiệp‬‭tiên‬‭phong‬‭về‬
‭CĐS, nhằm khuyến khích và tạo động lực cho các DNNVV khác áp dụng.‬
‭Hỗ‬‭trợ‬‭của‬‭LinkSME‬‭đóng‬‭góp‬‭vào‬‭thành‬‭công‬‭của‬‭Chương‬‭trình‬‭hỗ‬‭trợ‬‭doanh‬‭nghiệp‬
‭CĐS‬‭của‬‭Bộ‬‭KH&ĐT.‬‭Tính‬‭đến‬‭tháng‬‭6‬‭năm‬‭2023,‬‭có‬‭hơn‬‭2‬‭triệu‬‭lượt‬‭truy‬‭cập‬‭các‬‭tài‬‭liệu‬
‭hướng‬ ‭dẫn,‬ ‭video‬ ‭đào‬ ‭tạo,‬ ‭chia‬ ‭sẻ‬ ‭kinh‬ ‭nghiệm‬ ‭về‬ ‭CĐS‬ ‭trên‬ ‭trang‬ ‭thông‬ ‭tin.‬ ‭Hơn‬ ‭1.600‬
‭doanh‬‭nghiệp‬‭tự‬‭đánh‬‭giá‬‭mức‬‭độ‬‭sẵn‬‭sàng‬‭CĐS‬‭để‬‭có‬‭phương‬‭hướng‬‭triển‬‭khai.‬‭Đặc‬‭biệt,‬
‭thông‬ ‭qua‬ ‭chương‬ ‭trình‬ ‭đã‬ ‭có‬ ‭hơn‬ ‭10.000‬ ‭doanh‬‭nghiệp‬‭tại‬‭40‬‭địa‬‭phương‬‭được‬‭đào‬‭tạo‬
‭trực‬‭tiếp‬‭về‬‭CĐS.‬‭24‬ ‭Theo‬‭báo‬‭cáo‬‭của‬‭LinkSME,‬‭tính‬‭đến‬‭cuối‬‭năm‬‭tài‬‭chính‬‭2022,‬‭đã‬‭có‬‭hơn‬
‭600‬‭DNNVV‬‭tải‬‭xuống‬‭các‬‭công‬‭cụ‬‭và‬‭tài‬‭liệu‬‭hướng‬‭dẫn.‬‭Thông‬‭qua‬‭các‬‭buổi‬‭đào‬‭tạo,‬‭các‬
‭doanh‬‭nghiệp‬‭được‬‭cung‬‭cấp‬‭kiến‬‭thức‬‭nền‬‭tảng‬‭và‬‭chuyên‬‭sâu‬‭về‬‭tư‬‭duy‬‭lãnh‬‭đạo‬‭khi‬‭thực‬
‭hiện‬‭chuyển‬‭đổi‬‭số;‬‭tái‬‭thiết‬‭kế‬‭quy‬‭trình,‬‭mô‬‭hình‬‭kinh‬‭doanh‬‭CĐS,‬‭ứng‬‭dụng‬‭công‬‭nghệ‬‭số‬
‭để‬ ‭mở‬ ‭rộng‬ ‭thị‬ ‭trường;‬ ‭và‬ ‭áp‬ ‭dụng‬ ‭các‬ ‭giải‬ ‭pháp‬ ‭CĐS‬ ‭trong‬‭chuỗi‬‭giá‬‭trị‬‭nông‬‭nghiệp‬‭và‬
‭logistic.‬‭Chuỗi‬‭đào‬‭tạo‬‭đã‬‭góp‬‭phần‬‭tạo‬‭ra‬‭sự‬‭chuyển‬‭biến‬‭trong‬‭nhận‬‭thức,‬‭hành‬‭động‬‭của‬
‭các‬ ‭DNNVV‬ ‭về‬ ‭CĐS,‬ ‭giúp‬ ‭các‬ ‭doanh‬‭nghiệp‬‭hiểu‬‭rõ‬‭lợi‬‭ích‬‭của‬‭việc‬‭ứng‬‭dụng‬‭CĐS‬‭trong‬
‭mô‬‭hình‬‭kinh‬‭doanh‬‭và‬‭sản‬‭xuất.‬‭Về‬‭hỗ‬‭trợ‬‭chuyên‬‭sâu,‬‭LinkSME‬‭đã‬‭giúp‬‭30‬‭DNNVV‬‭kết‬‭nối‬
‭với‬ ‭25‬ ‭các‬ ‭nhà‬ ‭cung‬ ‭cấp‬ ‭dịch‬ ‭vụ‬ ‭giải‬ ‭pháp‬ ‭CĐS,‬‭giúp‬‭các‬‭doanh‬‭nghiệp‬‭này‬‭xây‬‭dựng‬‭lộ‬
‭trình‬‭CĐS,‬‭đạt‬‭100%‬‭chỉ‬‭tiêu‬‭đề‬‭ra‬‭của‬‭dự‬‭án.‬‭Ngoài‬‭ra,‬‭còn‬‭có‬‭5‬‭DNNVV‬‭khác‬‭được‬‭hỗ‬‭trợ‬
‭triển‬‭khai‬‭các‬‭giải‬‭pháp‬‭CĐS‬‭theo‬‭lộ‬‭trình.‬‭Theo‬‭kết‬‭quả‬‭khảo‬‭sát,‬‭87%‬‭doanh‬‭nghiệp‬‭tham‬
‭gia‬‭cho‬‭biết‬‭hoạt‬‭động‬‭hỗ‬‭trợ‬‭CĐS‬‭của‬‭dự‬‭án‬‭là‬‭thiết‬‭thực.‬‭Trong‬‭đó,‬‭có‬‭38%‬‭doanh‬‭nghiệp‬
‭tham‬‭gia‬‭cho‬‭biết‬‭sẽ‬‭ứng‬‭dụng‬‭các‬‭giải‬‭pháp‬‭CĐS‬‭trong‬‭hoạt‬‭động‬‭quản‬‭lý‬‭và‬‭vận‬‭hành‬‭kinh‬
‭doanh.‬ ‭Bộ‬ ‭KH&ĐT‬ ‭đánh‬ ‭giá‬ ‭cao‬ ‭các‬ ‭công‬ ‭cụ‬ ‭tự‬ ‭đánh‬‭giá‬‭về‬‭mức‬‭độ‬‭sẵn‬‭sàng‬‭cho‬‭CĐS,‬
‭giúp‬ ‭Bộ‬ ‭loại‬ ‭bỏ‬ ‭bớt‬ ‭một‬ ‭số‬ ‭khâu,‬ ‭từ‬‭nhận‬‭diện‬‭cho‬‭đến‬‭sàng‬‭lọc‬‭các‬‭DNNVV.‬‭Các‬‭tài‬‭liệu‬
‭hướng‬‭dẫn‬‭đặc‬‭biệt‬‭hữu‬‭ích,‬‭giúp‬‭cán‬‭bộ‬‭thực‬‭thi‬‭nâng‬‭cao‬‭kiến‬‭thức‬‭về‬‭CĐS‬‭và‬‭vận‬‭dụng‬
‭các‬‭hướng‬‭dẫn‬‭này‬‭cho‬‭các‬‭DNNVV‬‭thuộc‬‭chương‬‭trình‬‭hỗ‬‭trợ‬‭của‬‭Bộ.‬‭Các‬‭cuộc‬‭phỏng‬‭vấn‬
‭sâu‬‭cũng‬‭ghi‬‭nhận‬‭các‬‭DNNVV‬‭tham‬‭gia‬‭đã‬‭có‬‭những‬‭hành‬‭động‬‭nghiêm‬‭túc‬‭trong‬‭việc‬‭ứng‬
‭dụng giải pháp CĐS vào quản lý và vận hành hoạt động sản xuất kinh doanh.‬
‭Tương‬ ‭tự‬ ‭như‬‭trụ‬‭cột‬‭TCTC,‬‭vẫn‬‭còn‬‭dư‬‭địa‬‭để‬‭cải‬‭thiện‬‭trụ‬‭cột‬‭CĐS.‬‭Theo‬‭phản‬‭ánh‬
‭của‬‭Bộ‬‭KH&ĐT,‬‭do‬‭ngân‬‭sách‬‭của‬‭LinkSME‬‭không‬‭ổn‬‭định‬‭trong‬‭hai‬‭năm‬‭tài‬‭chính‬‭2022‬‭và‬
‭2023,‬‭kế‬‭hoạch‬‭triển‬‭khai‬‭chương‬‭trình‬‭hỗ‬‭trợ‬‭CĐS‬‭chưa‬‭hoàn‬‭thành.‬‭Mặc‬‭dù‬‭LinkSME‬‭đã‬
‭góp‬‭phần‬‭thay‬‭đổi‬‭tư‬‭duy‬‭của‬‭DNNVV‬‭về‬‭CĐS,‬‭tuy‬‭nhiên,‬‭việc‬‭triển‬‭khai‬‭các‬‭giải‬‭pháp‬‭CĐS‬
‭vẫn‬ ‭còn‬ ‭ở‬ ‭giai‬ ‭đoạn‬ ‭sơ‬ ‭khai.‬ ‭Trong‬ ‭đó,‬ ‭chi‬‭phí‬‭đầu‬‭tư‬‭ban‬‭đầu‬‭cao‬‭là‬‭yếu‬‭tố‬‭gây‬‭trở‬‭ngại‬

‭24‬ ‭Nguyễn H. (ngày 7 tháng 6 năm 2023). 10.000 doanh nghiệp tại 40 địa phương được hỗ trợ đào tạo về chuyển đổi số. Báo‬
‭Công Thương.‬
‭https://congthuong.vn/10000-doanh-nghiep-tai-40-dia-phuong-duoc-ho-tro-dao-tao-ve-chuyen-doi-so-257209.html‬
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‭chính.‬ ‭Theo‬ ‭chia‬ ‭sẻ‬ ‭từ‬ ‭một‬ ‭số‬ ‭DNNVV,‬ ‭cần‬ ‭cải‬ ‭thiện‬‭các‬‭giải‬‭pháp‬‭CĐS‬‭về‬‭tính‬‭thực‬‭tiễn‬
‭hoặc‬ ‭tính‬ ‭khả‬ ‭thi;‬ ‭một‬ ‭số‬ ‭giải‬ ‭pháp‬ ‭quá‬ ‭tham‬ ‭vọng‬ ‭và‬‭nằm‬‭ngoài‬‭khả‬‭năng‬‭triển‬‭khai‬‭của‬
‭doanh‬ ‭nghiệp.‬ ‭Số‬ ‭lượng‬ ‭doanh‬‭nghiệp‬‭trong‬‭nước‬‭cung‬‭cấp‬‭giải‬‭pháp‬‭tham‬‭gia‬‭gói‬‭hỗ‬‭trợ‬
‭CĐS‬‭theo‬‭Nghị‬‭định‬‭80‬‭vẫn‬‭còn‬‭hạn‬‭chế‬‭do‬‭không‬‭thể‬‭cung‬‭cấp‬‭dịch‬‭vụ‬‭miễn‬‭phí‬‭dành‬‭cho‬
‭DNNVV.‬‭Tuy‬‭nhiên,‬‭có‬‭một‬‭số‬‭nhà‬‭cung‬‭cấp‬‭giải‬‭pháp‬‭nước‬‭ngoài‬‭tham‬‭gia‬‭vào‬‭gói‬‭hỗ‬‭trợ‬
‭và‬ ‭cung‬ ‭cấp‬ ‭các‬ ‭gói‬ ‭giải‬ ‭pháp‬ ‭miễn‬ ‭phí‬ ‭dành‬ ‭cho‬ ‭doanh‬ ‭nghiệp‬ ‭được‬ ‭LinkSME‬ ‭và‬ ‭Văn‬
‭phòng‬‭Chuyển‬‭đổi‬‭số‬‭của‬‭Bộ‬‭KH&ĐT‬‭giới‬‭thiệu.‬‭Và‬‭trên‬‭hết,‬‭thời‬‭gian‬‭cũng‬‭là‬‭trở‬‭ngại‬‭làm‬
‭hạn chế các biện pháp can thiệp và kết quả đạt được của LinkSME về CĐS.‬
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‭KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ‬

‭KẾT LUẬN‬

‭CÂU‬ ‭HỎI‬ ‭ĐÁNH‬ ‭GIÁ‬ ‭1:‬ ‭TRỤ‬ ‭CỘT‬ ‭MTKDTL:‬ ‭HỖ‬ ‭TRỢ‬ ‭KỸ‬ ‭THUẬT‬ ‭CỦA‬ ‭LINKSME‬ ‭VỀ‬‭CẢI‬‭CÁCH‬
‭CHÍNH‬‭SÁCH‬‭VÀ‬‭QUY‬‭ĐỊNH‬‭ĐÃ‬‭MANG‬‭LẠI‬‭“TÁC‬‭ĐỘNG‬‭BỀN‬‭VỮNG‬‭ĐƯỢC‬‭NHẬN‬‭THẤY”‬‭Ở‬‭MỨC‬
‭ĐỘ‬‭NÀO‬‭ĐỂ‬‭TẠO‬‭RA‬‭MỘT‬‭MTKDTL‬‭NHẰM‬‭TĂNG‬‭CƯỜNG‬‭KẾT‬‭NỐI‬‭GIỮA‬‭CÁC‬‭DOANH‬‭NGHIỆP‬
‭NHỎ VÀ VỪA VÀ DOANH NGHIỆP ĐẦU CHUỖI?‬

‭Dự‬ ‭án‬ ‭LinkSME‬ ‭đã‬ ‭góp‬ ‭phần‬ ‭tạo‬ ‭MTKDTL‬ ‭nhằm‬ ‭tăng‬ ‭cường‬ ‭kết‬ ‭nối‬ ‭kinh‬ ‭doanh‬ ‭giữa‬
‭DNNVV-DNĐC.‬ ‭Dự‬ ‭án‬ ‭đã‬ ‭hỗ‬ ‭trợ‬ ‭CPVN‬‭xây‬‭dựng‬‭và‬‭thực‬‭hiện‬‭20‬‭quy‬‭định‬‭quan‬‭trọng‬‭về‬
‭môi‬ ‭trường‬ ‭kinh‬ ‭doanh,‬ ‭trong‬ ‭đó‬ ‭có‬ ‭một‬ ‭số‬ ‭văn‬ ‭bản‬ ‭pháp‬ ‭luật‬ ‭quan‬ ‭trọng‬ ‭về‬ ‭kết‬ ‭nối‬
‭DNNVV-DNĐC‬‭(vượt‬‭mục‬‭tiêu‬‭17%).‬‭Dự‬‭án‬‭cũng‬‭phát‬‭triển‬‭các‬‭công‬‭cụ‬‭cải‬‭cách‬‭quy‬‭định‬
‭và‬‭các‬‭mô‬‭hình‬‭thí‬‭điểm,‬‭đồng‬‭thời‬‭tăng‬‭cường‬‭năng‬‭lực‬‭của‬‭các‬‭đối‬‭tác‬‭Chính‬‭phủ,‬‭qua‬‭đó‬
‭tạo‬‭điều‬‭kiện‬‭thuận‬‭lợi‬‭cho‬‭CPVN‬‭đạt‬‭được‬‭thành‬‭tựu‬‭trong‬‭việc‬‭giảm‬‭chi‬‭phí‬‭tuân‬‭thủ‬‭pháp‬
‭luật‬ ‭thông‬ ‭qua‬ ‭việc‬ ‭cắt‬ ‭giảm‬ ‭và‬ ‭đơn‬ ‭giản‬ ‭hóa‬ ‭hơn‬ ‭2.300‬ ‭quy‬ ‭định‬ ‭liên‬ ‭quan‬ ‭đến‬ ‭doanh‬
‭nghiệp,‬ ‭hiện‬ ‭đại‬ ‭hóa‬ ‭hơn‬ ‭1.000‬ ‭bộ‬ ‭phận‬ ‭một‬ ‭cửa‬ ‭tại‬ ‭Việt‬ ‭Nam,‬ ‭nâng‬‭cao‬‭chức‬‭năng‬‭của‬
‭Cổng‬ ‭dịch‬ ‭vụ‬ ‭công‬ ‭quốc‬ ‭gia.‬ ‭LinkSME‬ ‭cũng‬ ‭hỗ‬ ‭trợ‬ ‭Văn‬ ‭phòng‬ ‭Chính‬‭phủ‬‭trong‬‭việc‬‭tăng‬
‭cường‬ ‭tương‬ ‭tác‬‭giữa‬‭chính‬‭phủ‬‭với‬‭doanh‬‭nghiệp‬‭bằng‬‭cách‬‭cải‬‭thiện‬‭Cổng‬‭tham‬‭vấn‬‭và‬
‭tra‬ ‭cứu‬ ‭quy‬ ‭định‬ ‭kinh‬ ‭doanh.‬ ‭Tuy‬ ‭nhiên,‬ ‭hầu‬ ‭hết‬ ‭các‬‭quy‬‭định‬‭này‬‭đều‬‭là‬‭những‬‭cải‬‭cách‬
‭chung‬‭về‬‭môi‬‭trường‬‭kinh‬‭doanh‬‭mà‬‭ít‬‭tập‬‭trung‬‭vào‬‭kết‬‭nối‬‭DNNVV-DNĐC,‬‭các‬‭khía‬‭cạnh‬
‭hòa‬‭nhập‬‭xã‬‭hội‬‭vẫn‬‭chưa‬‭được‬‭đề‬‭cập‬‭đến‬‭trên‬‭Cổng‬‭dịch‬‭vụ‬‭công‬‭quốc‬‭gia,‬‭và‬‭vẫn‬‭chưa‬
‭có‬‭quy‬‭định‬‭nào‬‭xác‬‭định‬‭quyền‬‭và‬‭trách‬‭nhiệm‬‭của‬‭các‬‭bên‬‭liên‬‭quan‬‭trong‬‭việc‬‭duy‬‭trì‬‭và‬
‭cập‬ ‭nhật‬ ‭Cổng‬ ‭tư‬ ‭vấn‬ ‭và‬ ‭tra‬ ‭cứu‬ ‭quy‬‭định‬‭kinh‬‭doanh‬‭cũng‬‭như‬‭thúc‬‭đẩy‬‭sự‬‭hợp‬‭tác‬‭của‬
‭khu vực tư nhân.‬

‭CÂU‬‭HỎI‬‭ĐÁNH‬‭GIÁ‬‭2:‬‭TRỤ‬‭CỘT‬‭KẾT‬‭NỐI‬‭THỊ‬‭TRƯỜNG:‬‭LINKSME‬‭ĐÃ‬‭KHAI‬‭THÁC‬‭TIỀM‬‭NĂNG‬
‭CỦA CÁC DNNVV Ở VN THAM GIA CHUỖI CUNG ỨNG Ở MỨC ĐỘ NÀO?‬

‭LinkSME‬ ‭áp‬ ‭dụng‬ ‭cách‬ ‭tiếp‬ ‭cận‬ ‭bốn‬ ‭bước‬ ‭để‬ ‭tạo‬ ‭điều‬ ‭kiện‬ ‭thuận‬ ‭lợi‬ ‭cho‬ ‭kết‬ ‭nối‬
‭DNNVV-DNĐC:‬ ‭1)‬ ‭nhận‬ ‭diện‬ ‭doanh‬ ‭nghiệp‬ ‭đầu‬ ‭chuỗi‬ ‭(DNĐC);‬ ‭2)‬ ‭nhận‬ ‭diện‬ ‭và‬ ‭đánh‬ ‭giá‬
‭ban‬‭đầu‬‭nhà‬‭cung‬‭cấp;‬‭3)‬‭đánh‬‭giá‬‭đầy‬‭đủ‬‭nhà‬‭cung‬‭cấp;‬‭và‬‭4)‬‭hỗ‬‭trợ‬‭kỹ‬‭thuật‬‭chuyên‬‭sâu‬
‭về‬‭tăng‬‭cường‬‭kết‬‭nối.‬‭Dự‬‭án‬‭đã‬‭sử‬‭dụng‬‭cách‬‭tiếp‬‭cận‬‭này‬‭một‬‭cách‬‭linh‬‭hoạt‬‭theo‬‭ngành‬
‭và‬‭theo‬‭bối‬‭cảnh.‬‭Cách‬‭tiếp‬‭cận‬‭này‬‭rất‬‭phù‬‭hợp‬‭với‬‭bối‬‭cảnh‬‭chính‬‭trị‬‭và‬‭nhu‬‭cầu‬‭của‬‭các‬
‭DNĐC.‬‭Cuộc‬‭khảo‬‭sát‬‭đánh‬‭giá‬‭cho‬‭thấy‬‭về‬‭tổng‬‭thể,‬‭86%‬‭DNNVV‬‭nhận‬‭hỗ‬‭trợ‬‭từ‬‭LinkSME‬
‭nhìn‬‭nhận‬‭hỗ‬‭trợ‬‭này‬‭có‬‭hiệu‬‭quả‬‭và‬‭49%‬‭xác‬‭nhận‬‭sẽ‬‭tiếp‬‭tục‬‭sử‬‭dụng,‬‭duy‬‭trì‬‭hoặc‬‭tham‬
‭gia‬‭các‬‭biện‬‭pháp‬‭can‬‭thiệp‬‭tương‬‭tự‬‭trong‬‭tương‬‭lai.‬‭Mức‬‭độ‬‭hiệu‬‭quả‬‭dao‬‭động‬‭từ‬‭71%‬‭khi‬
‭sử‬‭dụng‬‭các‬‭công‬‭cụ‬‭và/hoặc‬‭hướng‬‭dẫn‬‭đến‬‭89%‬‭khi‬‭sử‬‭dụng‬‭HTKT‬‭chuyên‬‭sâu,‬‭đánh‬‭giá‬
‭ban‬ ‭đầu,‬ ‭hoặc‬ ‭định‬ ‭hướng.‬ ‭Không‬ ‭có‬ ‭sự‬ ‭khác‬ ‭biệt‬ ‭trong‬‭câu‬‭trả‬‭lời‬‭theo‬‭giới‬‭và‬‭loại‬‭hình‬
‭doanh‬‭nghiệp‬‭(doanh‬‭nghiệp‬‭do‬‭phụ‬‭nữ‬‭làm‬‭chủ‬‭hay‬‭do‬‭nam‬‭giới‬‭làm‬‭chủ;‬‭doanh‬‭nghiệp‬‭có‬
‭tỷ lệ nữ thấp hay cao).‬
‭LinkSME‬ ‭đã‬ ‭cải‬ ‭thiện‬ ‭năng‬ ‭lực‬ ‭của‬‭DNNVV‬‭trong‬‭một‬‭số‬‭lĩnh‬‭vực‬‭như‬‭năng‬‭suất,‬‭quản‬‭lý‬
‭chất‬‭lượng,‬‭quan‬‭hệ‬‭đối‬‭tác,‬‭truyền‬‭thông‬‭và‬‭tiếp‬‭thị.‬‭Mức‬‭độ‬‭tham‬‭gia‬‭vào‬‭chuỗi‬‭cung‬‭ứng‬
‭toàn‬‭cầu‬‭của‬‭các‬‭DNNVV‬‭cũng‬‭được‬‭nâng‬‭cao.‬‭Trong‬‭quá‬‭trình‬‭triển‬‭khai‬‭Dự‬‭án,‬‭tổng‬‭cộng‬
‭1.562‬ ‭DNNVV‬ ‭đã‬ ‭nhận‬ ‭được‬ ‭hỗ‬ ‭trợ‬ ‭từ‬ ‭chính‬ ‭phủ‬ ‭Hoa‬ ‭Kỳ,‬ ‭63‬ ‭doanh‬ ‭nghiệp‬ ‭đã‬ ‭cải‬ ‭thiện‬
‭được‬ ‭sự‬‭hiện‬‭diện‬‭và‬‭mức‬‭độ‬‭tham‬‭gia‬‭vào‬‭nền‬‭kinh‬‭tế‬‭địa‬‭phương,‬‭280‬‭đơn‬‭đặt‬‭hàng‬‭đã‬
‭được‬‭xử‬‭lý‬‭và‬‭giá‬‭trị‬‭đầu‬‭tư‬‭của‬‭khu‬‭vực‬‭tư‬‭nhân‬‭đạt‬‭31,8‬‭triệu‬‭USD,‬‭vượt‬‭các‬‭mục‬‭tiêu‬‭đề‬
‭ra.‬
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‭CÂU‬‭HỎI‬‭ĐÁNH‬‭GIÁ‬‭3:‬‭SỰ‬‭PHỐI‬‭HỢP‬‭VỚI‬‭CPVN:‬‭KHÍA‬‭CẠNH‬‭NÀO‬‭TRONG‬‭CÁCH‬‭PHỐI‬‭HỢP‬‭VÀ‬
‭TRIỂN‬ ‭KHAI‬ ‭CỦA‬ ‭LINKSME‬ ‭VỚI‬ ‭VPCP‬ ‭VÀ‬ ‭BỘ‬ ‭KH&ĐT‬ ‭MANG‬ ‭LẠI‬ ‭HIỆU‬ ‭QUẢ‬ ‭CHO‬ ‭VIỆC‬ ‭CẢI‬
‭THIỆN‬‭MTKDTL‬‭VÀ‬‭NÂNG‬‭CAO‬‭NĂNG‬‭LỰC‬‭CỦA‬‭DNNVV‬‭VIỆT‬‭NAM?‬‭YẾU‬‭TỐ‬‭NÀO‬‭CÓ‬‭THỂ‬‭CẢI‬
‭THIỆN?‬

‭Cách‬‭tiếp‬‭cận‬‭triển‬‭khai‬‭và‬‭phối‬‭hợp‬‭của‬‭LinkSME‬‭với‬‭Văn‬‭phòng‬‭Chính‬‭phủ‬‭và‬‭Bộ‬‭KH&ĐT‬
‭đã‬‭đem‬‭lại‬‭hiệu‬‭quả‬‭và‬‭là‬‭yếu‬‭tố‬‭quan‬‭trọng‬‭tạo‬‭điều‬‭kiện‬‭thuận‬‭lợi‬‭cho‬‭các‬‭hoạt‬‭động‬‭và‬‭can‬
‭thiệp‬ ‭của‬ ‭LinkSME‬ ‭nhằm‬ ‭cải‬ ‭thiện‬ ‭MTKDTL‬ ‭và‬ ‭nâng‬ ‭cao‬ ‭năng‬ ‭lực‬ ‭của‬ ‭các‬ ‭DNNVV‬ ‭Việt‬
‭Nam.‬ ‭Các‬ ‭đối‬‭tác‬‭CPVN‬‭có‬‭liên‬‭quan:‬‭Văn‬‭phòng‬‭Chính‬‭phủ‬‭có‬‭trách‬‭nhiệm‬‭điều‬‭phối‬‭các‬
‭nỗ‬‭lực‬‭của‬‭các‬‭bộ‬‭và‬‭địa‬‭phương‬‭nhằm‬‭giảm‬‭20%‬‭các‬‭quy‬‭định‬‭liên‬‭quan‬‭đến‬‭kinh‬‭doanh‬‭và‬
‭chi‬‭phí‬‭tuân‬‭thủ‬‭trong‬‭giai‬‭đoạn‬‭2021–2025.‬‭Cục‬‭Phát‬‭triển‬‭doanh‬‭nghiệp‬‭thuộc‬‭Bộ‬‭KH&ĐT‬
‭chịu‬‭trách‬‭nhiệm‬‭về‬‭các‬‭chương‬‭trình‬‭và‬‭chính‬‭sách‬‭hỗ‬‭trợ‬‭DNNVV.‬‭Các‬‭bộ‬‭ngành‬‭như‬‭Bộ‬
‭Nông‬‭nghiệp‬‭và‬‭Phát‬‭triển‬‭Nông‬‭thôn,‬‭Bộ‬‭Công‬‭Thương‬‭đang‬‭tích‬‭cực‬‭thực‬‭hiện‬‭những‬‭cải‬
‭cách‬ ‭pháp‬ ‭lý‬‭trong‬‭các‬‭lĩnh‬‭vực‬‭liên‬‭quan.‬‭Hiệu‬‭quả‬‭của‬‭Dự‬‭án‬‭được‬‭nâng‬‭cao‬‭nhờ‬‭sự‬‭tin‬
‭tưởng‬‭và‬‭hợp‬‭tác‬‭chặt‬‭chẽ‬‭giữa‬‭USAID,‬‭các‬‭đối‬‭tác‬‭CPVN‬‭và‬‭ĐTTK.‬‭ĐTTK‬‭đã‬‭cung‬‭cấp‬‭dịch‬
‭vụ‬ ‭có‬ ‭chất‬ ‭lượng‬‭tốt‬‭và‬‭được‬‭các‬‭đối‬‭tác‬‭CPVN‬‭đánh‬‭giá‬‭cao.‬‭Việc‬‭trao‬‭đổi‬‭thông‬‭tin‬‭giữa‬
‭USAID,‬‭các‬‭đối‬‭tác‬‭CPVN‬‭và‬‭ĐTTK‬‭diễn‬‭ra‬‭thường‬‭xuyên‬‭và‬‭thông‬‭suốt,‬‭góp‬‭phần‬‭vào‬‭sự‬
‭thành‬‭công‬‭của‬‭Dự‬‭án.‬‭Tuy‬‭nhiên‬‭vẫn‬‭còn‬‭nhiều‬‭điều‬‭cần‬‭cải‬‭thiện,‬‭chẳng‬‭hạn‬‭như‬‭cần‬‭đơn‬
‭giản‬‭hóa‬‭các‬‭thủ‬‭tục‬‭phê‬‭duyệt‬‭và‬‭lập‬‭kế‬‭hoạch‬‭dự‬‭án‬‭của‬‭CPVN,‬‭tăng‬‭cường‬‭sự‬‭hợp‬‭tác‬‭và‬
‭hài‬ ‭hòa‬ ‭giữa‬ ‭USAID‬‭và‬‭CPVN‬‭trong‬‭xây‬‭dựng‬‭chương‬‭trình‬‭và‬‭thiết‬‭kế‬‭các‬‭hệ‬‭thống‬‭giám‬
‭sát,‬‭đánh‬‭giá‬‭và‬‭rút‬‭kinh‬‭nghiệm.‬‭Ngoài‬‭ra,‬‭cần‬‭chuẩn‬‭hóa‬‭các‬‭quy‬‭trình‬‭hoạt‬‭động,‬‭hệ‬‭thống‬
‭bình duyệt bên ngoài và quản lý kiến thức để cải thiện sự phối hợp giữa ĐTTK và CPVN.‬

‭CÂU‬ ‭HỎI‬ ‭ĐÁNH‬ ‭GIÁ‬ ‭4:‬ ‭HỖ‬ ‭TRỢ‬ ‭XÂY‬ ‭DỰNG‬ ‭NĂNG‬ ‭LỰC‬ ‭CHO‬ ‭CÁC‬ ‭TC‬ ‭HTDN:‬ ‭MỨC‬ ‭ĐỘ‬ ‭SẴN‬
‭SÀNG HỖ TRỢ KẾT NỐI DNNVV CỦA CÁC TC HTDN‬

‭LinkSME‬‭đã‬‭nâng‬‭cao‬‭năng‬‭lực‬‭của‬‭các‬‭Tổ‬‭chức‬‭hỗ‬‭trợ‬‭doanh‬‭nghiệp‬‭nhằm‬‭hỗ‬‭trợ‬‭kết‬‭nối‬
‭cho‬ ‭các‬ ‭DNNVV‬ ‭bằng‬ ‭cách‬ ‭tập‬ ‭trung‬‭vào‬‭các‬‭phương‬‭pháp‬‭tiếp‬‭cận‬‭dựa‬‭trên‬‭nhu‬‭cầu‬‭và‬
‭các‬‭quy‬‭trình‬‭được‬‭chuẩn‬‭hóa‬‭để‬‭quản‬‭lý‬‭dữ‬‭liệu‬‭nhà‬‭cung‬‭cấp‬‭và‬‭quản‬‭lý‬‭hiệu‬‭suất.‬‭33‬‭tổ‬
‭chức‬‭hỗ‬‭trợ‬‭doanh‬‭nghiệp‬‭đã‬‭ký‬‭biên‬‭bản‬‭ghi‬‭nhớ‬‭với‬‭LinkSME,‬‭một‬‭số‬‭tổ‬‭chức‬‭trong‬‭số‬‭đó‬
‭đã‬ ‭được‬ ‭chọn‬ ‭tham‬ ‭gia‬ ‭Dự‬ ‭án‬ ‭để‬ ‭thực‬ ‭hiện‬ ‭đánh‬ ‭giá‬ ‭ban‬ ‭đầu‬ ‭và‬ ‭kiểm‬ ‭định‬ ‭dành‬ ‭cho‬
‭DNNVV.‬‭Tuy‬‭nhiên,‬‭chỉ‬‭có‬‭một‬‭vài‬‭Tổ‬‭chức‬‭hỗ‬‭trợ‬‭doanh‬‭nghiệp‬‭có‬‭thể‬‭tiếp‬‭tục‬‭thành‬‭công‬
‭mà không cần sự hỗ trợ của LinkSME.‬

‭CÂU‬ ‭HỎI‬ ‭ĐÁNH‬ ‭GIÁ‬ ‭5:‬ ‭ỨNG‬ ‭PHÓ‬ ‭VỚI‬ ‭ĐẠI‬ ‭DỊCH‬ ‭COVID-19:‬ ‭HAI‬ ‭TRỤ‬ ‭CỘT‬ ‭BỔ‬ ‭SUNG‬ ‭GỒM‬
‭CHUYỂN‬ ‭ĐỒI‬ ‭SỐ‬ ‭VÀ‬ ‭TIẾP‬ ‭CẬN‬ ‭TÀI‬ ‭CHÍNH‬ ‭ĐÃ‬ ‭HỖ‬ ‭TRỢ‬ ‭SỰ‬ ‭PHỤC‬ ‭HỒI‬ ‭SAU‬ ‭ĐẠI‬ ‭DỊCH‬ ‭CỦA‬
‭DNNVV NHƯ THẾ NÀO?‬

‭Bắt‬ ‭đầu‬ ‭từ‬ ‭năm‬ ‭tài‬ ‭chính‬ ‭2021,‬ ‭LinkSME‬ ‭đã‬ ‭1)‬ ‭hỗ‬ ‭trợ‬ ‭CPVN‬ ‭xây‬ ‭dựng‬ ‭chính‬ ‭sách‬ ‭và‬
‭chương‬‭trình‬‭TCTC‬‭để‬‭hỗ‬‭trợ‬‭các‬‭DNNVV‬‭phục‬‭hồi‬‭sau‬‭đại‬‭dịch‬‭COVID-19;‬‭2)‬‭hợp‬‭tác‬‭với‬‭7‬
‭ngân‬ ‭hàng‬‭về‬‭TCTC;‬‭và‬‭3)‬‭cung‬‭cấp‬‭HTKT‬‭chuyên‬‭sâu‬‭cho‬‭các‬‭DNNVV‬‭để‬‭cải‬‭thiện‬‭năng‬
‭lực‬ ‭quản‬ ‭lý‬ ‭tài‬ ‭chính‬ ‭và‬ ‭xếp‬ ‭hạng‬ ‭tín‬ ‭dụng,‬ ‭từ‬ ‭đó‬ ‭cải‬ ‭thiện‬ ‭khả‬ ‭năng‬‭TCTC.‬‭LinkSME‬‭đã‬
‭cung‬‭cấp‬‭HTKT‬‭cho‬‭sáu‬‭nhóm‬‭để‬‭hỗ‬‭trợ‬‭Bộ‬‭KH&ĐT‬‭xây‬‭dựng‬‭và‬‭triển‬‭khai‬‭chương‬‭trình‬‭hỗ‬
‭trợ‬‭CĐS‬‭cho‬‭các‬‭DNNVV.‬‭Cụ‬‭thể:‬‭1)‬‭xây‬‭dựng‬‭các‬‭gói‬‭hỗ‬‭trợ‬‭theo‬‭Nghị‬‭định‬‭số‬‭80;‬‭2)‬‭phát‬
‭triển‬ ‭các‬ ‭công‬ ‭cụ‬ ‭và‬ ‭sổ‬ ‭tay‬ ‭hướng‬ ‭dẫn‬ ‭về‬ ‭CĐS‬ ‭trong‬‭các‬‭lĩnh‬‭vực‬‭khác‬‭nhau‬‭và‬‭cho‬‭các‬
‭DNNVV‬‭nói‬‭chung;‬‭3)‬‭tổ‬‭chức‬‭hội‬‭thảo‬‭đào‬‭tạo‬‭cho‬‭các‬‭DNNVV‬‭trên‬‭cả‬‭nước;‬‭4)‬‭cung‬‭cấp‬
‭hỗ‬‭trợ‬‭chuyên‬‭sâu‬‭cho‬‭30‬‭DNNVV‬‭để‬‭xây‬‭dựng‬‭lộ‬‭trình‬‭CĐS‬‭và‬‭cho‬‭5‬‭DNNVV‬‭để‬‭thực‬‭hiện‬
‭các giải pháp CĐS; và 5) tăng cường truyền thông về CĐS tới các DNNVV.‬

‭37‬‭| ĐÁNH GIÁ CUỐI KỲ DỰ ÁN LINKSME DO USAID TÀI TRỢ‬ ‭USAID.GOV‬
‭USAID LEARNS‬



‭KHUYẾN NGHỊ‬

‭CÁC KHUYẾN NGHỊ CHÍNH‬ ‭ĐỀ XUẤT CỤ THỂ‬

‭Trụ cột Môi trường kinh doanh thuận lợi‬

‭1.‬ ‭Tiếp tục hỗ trợ các đối‬
‭tác CPVN về tăng cường‬
‭kết nối DNNVV - chuỗi‬
‭giá trị toàn cầu‬

‭●‬ ‭Trong‬ ‭một‬ ‭dự‬ ‭án‬ ‭như‬ ‭LinkSME,‬ ‭USAID‬ ‭và‬ ‭các‬ ‭đối‬ ‭tác‬
‭CPVN‬‭cần‬‭tập‬‭trung‬‭hơn‬‭vào‬‭tăng‬‭cường‬‭kết‬‭nối‬‭DNNVV‬
‭-‬ ‭chuỗi‬ ‭giá‬ ‭trị‬ ‭toàn‬ ‭cầu‬ ‭và‬ ‭giảm‬ ‭tập‬ ‭trung‬ ‭vào‬ ‭cải‬ ‭cách‬
‭khung‬ ‭pháp‬ ‭lý‬ ‭trên‬ ‭diện‬ ‭rộng‬ ‭để‬ ‭phản‬ ‭ánh‬ ‭tốt‬ ‭hơn‬‭mục‬
‭tiêu của dự án.‬

‭●‬ ‭Trong‬ ‭quá‬ ‭trình‬ ‭thu‬ ‭thập‬ ‭dữ‬ ‭liệu‬ ‭phục‬‭vụ‬‭thiết‬‭kế‬‭và‬‭lập‬
‭kế‬ ‭hoạch‬ ‭dự‬ ‭án,‬ ‭USAID‬ ‭cần‬‭xác‬‭định‬‭nhu‬‭cầu‬‭năng‬‭lực‬
‭của‬‭các‬‭đối‬‭tác‬‭CPVN‬‭về‬‭các‬‭chủ‬‭đề‬‭được‬‭ưu‬‭tiên‬‭cao‬‭để‬
‭đảm‬ ‭bảo‬ ‭sự‬ ‭phù‬ ‭hợp‬‭và‬‭tính‬‭nhất‬‭quán‬‭trong‬‭khâu‬‭thiết‬
‭kế‬ ‭và‬ ‭lập‬ ‭kế‬ ‭hoạch,‬ ‭đáp‬ ‭ứng‬ ‭nhu‬ ‭cầu‬ ‭thực‬‭tiễn‬‭của‬‭địa‬
‭phương.‬‭Các‬‭chủ‬‭đề‬‭cụ‬‭thể‬‭cần‬‭xem‬‭xét:‬‭1)‬‭số‬‭hóa,‬‭và‬‭2)‬
‭xây‬ ‭dựng‬ ‭các‬ ‭thông‬ ‭lệ‬ ‭tốt‬ ‭nhất‬ ‭và‬ ‭công‬ ‭cụ‬ ‭phục‬ ‭vụ‬ ‭cải‬
‭cách‬ ‭khung‬ ‭pháp‬‭lý‬‭và‬‭quy‬‭trình‬‭cải‬‭cách‬‭hành‬‭chính‬‭tại‬
‭Việt‬ ‭Nam,‬ ‭tập‬ ‭trung‬ ‭vào‬ ‭tăng‬ ‭cường‬ ‭kết‬ ‭nối‬ ‭DNNVV‬ ‭-‬
‭chuỗi giá trị toàn cầu.‬

‭●‬ ‭USAID‬ ‭được‬ ‭khuyến‬ ‭nghị‬ ‭tiếp‬ ‭tục‬ ‭hỗ‬ ‭trợ‬ ‭nâng‬ ‭cấp‬ ‭các‬
‭dịch‬‭vụ‬‭công‬‭trực‬‭tuyến‬‭tại‬‭các‬‭cổng‬‭thông‬‭tin‬‭quốc‬‭gia‬‭và‬
‭cổng‬‭thông‬‭tin‬‭của‬‭các‬‭bộ‬‭ngành,‬‭lồng‬‭ghép‬‭cách‬‭tiếp‬‭cận‬
‭bình‬ ‭đẳng‬ ‭giới‬ ‭và‬ ‭hòa‬ ‭nhập‬ ‭xã‬ ‭hội‬ ‭(GESI)‬ ‭để‬ ‭đảm‬ ‭bảo‬
‭mọi người dân đều có thể tiếp cận.‬

‭●‬ ‭USAID‬ ‭nên‬ ‭tiếp‬ ‭tục‬ ‭hỗ‬ ‭trợ‬ ‭việc‬ ‭cải‬ ‭thiện‬ ‭và‬ ‭vận‬ ‭hành‬
‭Cổng tham vấn và tra cứu quy định kinh doanh.‬

‭●‬ ‭USAID‬ ‭được‬ ‭khuyến‬ ‭khích‬ ‭hỗ‬ ‭trợ‬ ‭vận‬ ‭động‬ ‭chính‬ ‭sách‬
‭để‬‭tăng‬‭cường‬‭sự‬‭tham‬‭gia‬‭của‬‭các‬‭tổ‬‭chức‬‭hỗ‬‭trợ‬‭doanh‬
‭nghiệp‬‭có‬‭hội‬‭viên‬‭trong‬‭việc‬‭cải‬‭cách,‬‭xây‬‭dựng‬‭và‬‭thực‬
‭thi‬ ‭các‬ ‭quy‬ ‭định,‬ ‭đặc‬ ‭biệt‬ ‭là‬ ‭các‬‭quy‬‭định‬‭liên‬‭quan‬‭đến‬
‭kết‬‭nối‬‭DNNVV‬‭và‬‭chuỗi‬‭giá‬‭trị‬‭toàn‬‭cầu,‬‭để‬‭đại‬‭diện‬‭cho‬
‭tiếng nói của DNNVV.‬

‭●‬ ‭Bên‬ ‭cạnh‬ ‭sử‬ ‭dụng‬ ‭dịch‬ ‭vụ‬ ‭truyền‬ ‭thông‬ ‭truyền‬ ‭thống,‬
‭USAID‬‭nên‬‭tăng‬‭cường‬‭sử‬‭dụng‬‭các‬‭phương‬‭tiện‬‭truyền‬
‭thông‬‭xã‬‭hội‬‭để‬‭truyền‬‭đạt‬‭tiến‬‭độ‬‭và‬‭kết‬‭quả‬‭về‬‭MTKDTL‬
‭tới công chúng.‬

‭Trụ cột Kết nối thị trường‬

‭2.‬ ‭Tiếp tục thúc đẩy và điều‬
‭chỉnh cách tiếp cận bốn‬

‭●‬ ‭USAID‬‭nên‬‭tiếp‬‭tục‬‭hỗ‬‭trợ‬‭thực‬‭hiện‬‭nghiên‬‭cứu‬‭để‬‭đánh‬
‭giá‬‭đối‬‭sánh‬‭cách‬‭tiếp‬‭cận‬‭và‬‭các‬‭công‬‭cụ‬‭của‬‭dự‬‭án‬‭với‬
‭các‬ ‭mô‬ ‭hình‬ ‭kết‬ ‭nối‬ ‭DNNVV-DNĐC‬ ‭khác‬ ‭tại‬ ‭Việt‬ ‭Nam,‬
‭cũng‬‭như‬‭đề‬‭xuất‬‭một‬‭cách‬‭tiếp‬‭cận‬‭dễ‬‭sử‬‭dụng‬‭hơn,‬‭tận‬
‭dụng‬ ‭sự‬ ‭thành‬ ‭công‬ ‭của‬ ‭cách‬ ‭tiếp‬ ‭cận‬ ‭hiện‬ ‭tại‬ ‭nhưng‬
‭thúc đẩy tính độc đáo của các DNNVV ở địa phương.‬

‭●‬ ‭Hoạt‬‭động‬‭kết‬‭nối‬‭B2B‬‭có‬‭thể‬‭không‬‭chỉ‬‭tập‬‭trung‬‭vào‬‭kết‬
‭nối‬ ‭DNNVV-DNĐC‬ ‭mà‬ ‭còn‬ ‭có‬ ‭thể‬‭mở‬‭rộng‬‭sang‬‭kết‬‭nối‬
‭DNNVV-DNNVV‬ ‭nếu‬ ‭nhận‬ ‭thấy‬ ‭tiềm‬ ‭năng‬ ‭và‬ ‭cơ‬ ‭hội‬
‭thành công cao hơn.‬
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‭bước về tăng cường kết‬
‭nối‬

‭●‬ ‭USAID‬ ‭nên‬ ‭tiếp‬ ‭tục‬ ‭hỗ‬ ‭trợ‬ ‭đánh‬ ‭giá,‬ ‭rà‬ ‭soát,‬ ‭đề‬ ‭xuất‬
‭chiến‬ ‭lược‬ ‭lựa‬ ‭chọn‬ ‭theo‬ ‭ngành‬ ‭và‬ ‭theo‬ ‭khu‬ ‭vực‬‭địa‬‭lý‬
‭dựa‬ ‭trên‬ ‭bối‬ ‭cảnh‬ ‭mới‬ ‭của‬ ‭quan‬ ‭hệ‬ ‭đối‬ ‭tác‬ ‭chiến‬ ‭lược‬
‭toàn‬ ‭diện‬ ‭Hoa‬ ‭Kỳ-Việt‬ ‭Nam.‬ ‭Cần‬ ‭chú‬ ‭trọng‬ ‭vào‬ ‭một‬ ‭số‬
‭lĩnh‬‭vực‬‭có‬‭tiềm‬‭năng‬‭lớn‬‭trong‬‭chuỗi‬‭giá‬‭trị‬‭toàn‬‭cầu‬‭như‬
‭kim‬‭loại,‬‭hàng‬‭điện‬‭tử,‬‭ô‬‭tô‬‭và‬‭CNTT‬‭hơn‬‭là‬‭các‬‭lĩnh‬‭vực‬
‭mà‬ ‭Việt‬ ‭Nam‬ ‭đang‬ ‭có‬ ‭thế‬ ‭mạnh‬ ‭trong‬ ‭chuỗi‬‭giá‬‭trị‬‭toàn‬
‭cầu‬ ‭và‬ ‭đã‬‭có‬‭sự‬‭hiện‬‭diện‬‭của‬‭các‬‭TC‬‭HTDN‬‭đang‬‭hoạt‬
‭động hiệu quả.‬

‭●‬ ‭Hoạt‬ ‭động‬ ‭hỗ‬ ‭trợ‬ ‭chuyên‬ ‭sâu‬ ‭có‬ ‭thể‬ ‭tập‬ ‭trung‬ ‭vào‬ ‭các‬
‭chủ‬‭đề‬‭như‬‭kết‬‭nối‬‭B2B,‬‭quản‬‭lý‬‭chuỗi‬‭cung‬‭ứng,‬‭quản‬‭lý‬
‭chất‬ ‭lượng‬‭và‬‭hiệu‬‭quả,‬‭và‬‭áp‬‭dụng‬‭các‬‭tiêu‬‭chuẩn‬‭toàn‬
‭cầu‬‭mà‬‭các‬‭thị‬‭trường‬‭quốc‬‭tế‬‭đặt‬‭ra,‬‭chẳng‬‭hạn‬‭như‬‭đầu‬
‭tư‬ ‭vào‬ ‭ESG‬ ‭và‬ ‭CSR.‬ ‭USAID‬ ‭nên‬ ‭đặt‬‭mục‬‭tiêu‬‭cho‬‭hoạt‬
‭động‬ ‭hỗ‬ ‭trợ‬‭kỹ‬‭thuật‬‭là‬‭giúp‬‭doanh‬‭nghiệp‬‭đạt‬‭được‬‭các‬
‭chứng‬ ‭nhận‬ ‭về‬‭tiêu‬‭chuẩn‬‭để‬‭gia‬‭nhập‬‭chuỗi‬‭giá‬‭trị‬‭toàn‬
‭cầu.‬

‭●‬ ‭Hoạt‬‭động‬‭định‬‭hướng‬‭có‬‭thể‬‭hữu‬‭ích,‬‭đặc‬‭biệt‬‭là‬‭đối‬‭với‬
‭người‬ ‭mua‬ ‭mới‬ ‭tìm‬ ‭hiểu‬ ‭thị‬ ‭trường‬ ‭cung‬ ‭ứng‬ ‭của‬ ‭Việt‬
‭Nam.‬

‭3.‬ ‭Cần thu hút các TC‬
‭HTDN tham gia sâu hơn‬
‭vào hoạt động hỗ trợ xây‬
‭dựng năng lực và kết nối‬
‭B2B‬

‭●‬ ‭Càng‬ ‭có‬ ‭nhiều‬ ‭TC‬ ‭HTDN‬ ‭tham‬ ‭gia,‬ ‭đặc‬ ‭biệt‬ ‭là‬ ‭các‬ ‭tổ‬
‭chức‬‭từ‬‭thị‬‭trường‬‭người‬‭mua‬‭sẽ‬‭góp‬‭phần‬‭tăng‬‭tính‬‭hiệu‬
‭quả‬ ‭và‬ ‭bền‬ ‭vững‬ ‭của‬ ‭các‬ ‭dịch‬ ‭vụ‬ ‭kết‬ ‭nối‬ ‭và‬ ‭phát‬ ‭triển‬
‭kinh‬‭doanh,‬‭có‬‭tính‬‭đến‬‭năng‬‭lực,‬‭sự‬‭hiểu‬‭biết‬‭về‬‭yêu‬‭cầu‬
‭thị trường và mạng lưới với những người mua tiềm năng.‬

‭Trụ cột Phối hợp với CPVN‬

‭4.‬ ‭Cần thúc đẩy hơn nữa‬
‭quá trình địa phương hóa‬
‭và quyền sở hữu của địa‬
‭phương, từ đó góp phần‬
‭mang lại hiệu quả, tác‬
‭động và tính bền vững‬
‭cao hơn.‬

‭●‬ ‭USAID‬‭nên‬‭lựa‬‭chọn‬‭các‬‭đối‬‭tác‬‭phù‬‭hợp‬‭và‬‭có‬‭năng‬‭lực.‬
‭Bên‬‭cạnh‬‭sự‬‭phù‬‭hợp‬‭với‬‭các‬‭mục‬‭tiêu‬‭của‬‭Dự‬‭án‬‭và‬‭các‬
‭biện‬ ‭pháp‬ ‭can‬ ‭thiệp,‬ ‭nhiệm‬ ‭vụ‬ ‭ưu‬ ‭tiên‬ ‭mà‬ ‭các‬ ‭đối‬ ‭tác‬
‭được‬‭giao‬‭thực‬‭hiện‬‭sẽ‬‭đóng‬‭vai‬‭trò‬‭quyết‬‭định‬‭trong‬‭việc‬
‭đảm‬ ‭bảo‬ ‭quyền‬ ‭sở‬ ‭hữu‬ ‭của‬ ‭các‬ ‭đối‬ ‭tác‬ ‭CPVN‬ ‭và‬ ‭tính‬
‭bền vững của các biện pháp can thiệp.‬

‭●‬ ‭USAID‬ ‭và‬ ‭các‬ ‭ĐTTK‬ ‭nên‬ ‭duy‬ ‭trì‬ ‭cách‬‭tiếp‬‭cận‬‭dựa‬‭trên‬
‭nhu‬ ‭cầu‬ ‭như‬ ‭trong‬ ‭dự‬ ‭án‬‭LinkSME‬‭vì‬‭cách‬‭tiếp‬‭cận‬‭này‬
‭giúp tăng cường quyền sở hữu của các đối tác CPVN.‬

‭●‬ ‭USAID‬ ‭và‬ ‭các‬ ‭ĐTTK‬ ‭nên‬ ‭có‬ ‭biện‬ ‭pháp‬ ‭nhằm‬ ‭tạo‬ ‭điều‬
‭kiện‬ ‭cho‬‭các‬‭chuyên‬‭gia‬‭tư‬‭vấn‬‭trong‬‭nước,‬‭các‬‭tổ‬‭chức‬
‭hỗ‬ ‭trợ‬ ‭doanh‬ ‭nghiệp‬ ‭trong‬ ‭nước‬ ‭cũng‬ ‭như‬ ‭các‬ ‭tổ‬ ‭chức‬
‭địa‬‭phương‬‭tham‬‭gia‬‭triển‬‭khai‬‭dự‬‭án‬‭HTKT‬‭ở‬‭cấp‬‭độ‬‭cao‬
‭hơn.‬
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‭5.‬ ‭Tăng cường HTKT cho‬
‭CPVN theo cách tiếp cận‬
‭dựa trên kết quả và‬
‭hướng tới đạt được sự‬
‭hiểu biết chung về cách‬
‭thức đo lường và báo‬
‭cáo kết quả trong các‬
‭hoạt động HTKT‬

‭●‬ ‭USAID‬‭và‬‭các‬‭ĐTTK‬‭nên‬‭kết‬‭hợp‬‭giới‬‭thiệu‬‭cách‬‭tiếp‬‭cận‬
‭dựa‬ ‭trên‬ ‭kết‬ ‭quả‬ ‭trong‬ ‭các‬ ‭sự‬ ‭kiện‬ ‭có‬ ‭sự‬ ‭tham‬‭gia‬‭của‬
‭các cơ quan CPVN và các đối tác khác.‬

‭●‬ ‭Các‬ ‭đối‬ ‭tác‬ ‭CPVN‬ ‭nên‬ ‭điều‬ ‭chỉnh‬ ‭khâu‬ ‭lên‬ ‭ý‬‭tưởng‬‭dự‬
‭án,‬‭lập‬‭kế‬‭hoạch‬‭can‬‭thiệp,‬‭báo‬‭cáo‬‭và‬‭theo‬‭dõi‬‭hệ‬‭thống‬
‭theo‬‭hướng‬‭áp‬‭dụng‬‭phương‬‭pháp‬‭tiếp‬‭cận‬‭dựa‬‭trên‬‭kết‬
‭quả.‬ ‭USAID‬ ‭cần‬ ‭thảo‬‭luận‬‭và‬‭thống‬‭nhất‬‭với‬‭các‬‭đối‬‭tác‬
‭CPVN‬ ‭ngay‬ ‭ở‬ ‭giai‬ ‭đoạn‬ ‭thiết‬ ‭kế‬ ‭ý‬‭tưởng‬‭cho‬‭bất‬‭kỳ‬‭Dự‬
‭án HTKT nào.‬

‭6.‬ ‭Duy trì và tăng cường sự‬
‭tin tưởng lẫn nhau giữa‬
‭USAID và các đối tác‬
‭CPVN‬

‭●‬ ‭USAID‬ ‭nên‬ ‭duy‬ ‭trì‬ ‭và‬ ‭tăng‬ ‭cường‬ ‭sự‬ ‭tin‬ ‭tưởng‬ ‭với‬‭các‬
‭đối‬ ‭tác‬ ‭CPVN,‬ ‭đây‬ ‭chính‬ ‭là‬ ‭yếu‬‭tố‬‭quan‬‭trọng‬‭nâng‬‭cao‬
‭hiệu‬‭quả‬‭của‬‭dự‬‭án‬‭LinkSME.‬‭Để‬‭thúc‬‭đẩy‬‭sự‬‭tin‬‭tưởng,‬
‭cần‬ ‭có‬ ‭sự‬‭trao‬‭đổi‬‭thông‬‭tin‬‭hiệu‬‭quả‬‭giữa‬‭các‬‭ĐTTK‬‭và‬
‭các‬ ‭cán‬ ‭bộ‬ ‭dự‬ ‭án‬ ‭có‬ ‭năng‬ ‭lực‬ ‭về‬ ‭mặt‬ ‭kỹ‬ ‭thuật‬ ‭và‬ ‭khả‬
‭năng xây dựng mối quan hệ với các đối tác CPVN.‬

‭Trụ cột TC HTDN‬

‭7.‬ ‭Hỗ trợ phát triển năng‬
‭lực cho các TC HTDN‬
‭dựa trên loại hình, nhu‬
‭cầu và mối ưu tiên của‬
‭từng loại hình, cũng như‬
‭mục tiêu phát triển thị‬
‭trường dịch vụ doanh‬
‭nghiệp dành cho DNNVV‬

‭●‬ ‭USAID‬‭nên‬‭tiến‬‭hành‬‭nghiên‬‭cứu‬‭các‬‭mô‬‭hình‬‭kinh‬‭doanh‬
‭tự sống được cho các TC HTDN.‬

‭●‬ ‭USAID‬ ‭nên‬ ‭thực‬ ‭hiện‬‭các‬‭nghiên‬‭cứu‬‭về‬‭thị‬‭trường‬‭dịch‬
‭vụ‬ ‭doanh‬ ‭nghiệp‬ ‭dành‬ ‭cho‬ ‭DNNVV‬ ‭theo‬‭từng‬ ‭loại‬‭hình‬
‭TC HTDN khác nhau như các bên tham gia thị trường.‬

‭●‬ ‭USAID‬‭nên‬‭cung‬‭cấp‬‭HTKT‬‭để‬‭xây‬‭dựng‬‭năng‬‭lực‬‭cho‬‭tất‬
‭cả‬ ‭các‬ ‭bên‬ ‭tham‬ ‭gia‬ ‭thị‬ ‭trường‬ ‭và‬ ‭cơ‬ ‭quan‬ ‭quản‬ ‭lý‬ ‭thị‬
‭trường dịch vụ doanh nghiệp dành cho DNNVV.‬

‭●‬ ‭USAID‬‭nên‬‭thu‬‭hút‬‭tất‬‭cả‬‭các‬‭bên‬‭liên‬‭quan‬‭tham‬‭gia‬‭vào‬
‭quá‬ ‭trình‬ ‭thiết‬ ‭kế‬ ‭và‬ ‭thực‬ ‭hiện‬ ‭với‬ ‭các‬‭chiến‬‭lược‬‭tham‬
‭gia và tài trợ rõ ràng.‬

‭●‬ ‭USAID‬‭nên‬‭khuyến‬‭khích‬‭lập‬‭kế‬‭hoạch‬‭thích‬‭ứng‬‭và‬‭thực‬
‭tế‬‭với‬‭cách‬‭tiếp‬‭cận‬‭có‬‭sự‬‭tham‬‭gia,‬‭dựa‬‭trên‬‭kết‬‭quả‬‭và‬
‭dựa trên nguồn lực.‬

‭Tiếp cận tài chính và Chuyển đổi số‬
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‭8.‬ ‭Tiếp tục hỗ trợ DNNVV‬
‭tiếp cận tài chính‬

‭●‬ ‭USAID‬‭nên‬‭tiếp‬‭tục‬‭phối‬‭hợp‬‭với‬‭Bộ‬‭KH&ĐT‬‭và‬‭tham‬‭vấn‬
‭với‬ ‭các‬ ‭định‬ ‭chế‬ ‭tài‬ ‭chính‬ ‭và‬ ‭các‬ ‭DNNVV‬‭để‬‭cùng‬‭thiết‬
‭kế‬ ‭các‬ ‭chính‬ ‭sách‬ ‭và‬ ‭biện‬ ‭pháp‬ ‭can‬ ‭thiệp‬ ‭nhằm‬ ‭tạo‬ ‭ra‬
‭những‬ ‭thay‬ ‭đổi‬ ‭có‬ ‭tính‬ ‭hệ‬ ‭thống‬ ‭hơn‬ ‭đối‬ ‭với‬ ‭khả‬ ‭năng‬
‭TCTC‬‭của‬‭các‬‭DNNVV.‬‭Có‬‭thể‬‭xem‬‭xét‬‭khả‬‭năng‬‭tiếp‬‭cận‬
‭cơ‬ ‭chế‬ ‭tài‬ ‭chính‬ ‭xanh‬ ‭và‬‭tài‬‭chính‬‭ứng‬‭phó‬‭với‬‭biến‬‭đổi‬
‭khí hậu dành cho DNNVV.‬

‭●‬ ‭USAID‬‭được‬‭khuyến‬‭nghị‬‭cân‬‭nhắc‬‭hợp‬‭tác‬‭với‬‭các‬‭định‬
‭chế‬‭tài‬‭chính‬‭và‬‭cung‬‭cấp‬‭hỗ‬‭trợ‬‭kỹ‬‭thuật‬‭cho‬‭các‬‭tổ‬‭chức‬
‭này‬‭để‬‭thiết‬‭kế‬‭các‬‭sản‬‭phẩm‬‭tài‬‭chính‬‭thân‬‭thiện‬‭hơn‬‭với‬
‭DNNVV cho các lĩnh vực mục tiêu.‬

‭●‬ ‭Dự‬ ‭án‬ ‭IPS-C‬ ‭có‬ ‭thể‬ ‭cân‬ ‭nhắc‬ ‭tiếp‬ ‭tục‬ ‭phát‬ ‭huy‬ ‭những‬
‭thành‬‭quả‬‭mà‬‭dự‬‭án‬‭LinkSME‬‭đã‬‭đạt‬‭được‬‭trong‬‭việc‬‭hỗ‬
‭trợ‬ ‭DNNVV,‬ ‭từ‬ ‭đó,‬ ‭hỗ‬‭trợ‬‭nâng‬‭cao‬‭năng‬‭lực‬‭quản‬‭lý‬‭và‬
‭tiếp‬ ‭cận‬ ‭tài‬ ‭chính‬ ‭của‬‭các‬‭doanh‬‭nghiệp‬‭này,‬‭đặc‬‭biệt‬‭là‬
‭các‬‭DNNVV‬‭đã‬‭được‬‭hỗ‬‭trợ‬‭kết‬‭nối‬‭B2B.‬‭Sự‬‭kết‬‭hợp‬‭giữa‬
‭hỗ‬ ‭trợ‬‭TCTC‬‭và‬‭kết‬‭nối‬‭có‬‭thể‬‭thúc‬‭đẩy‬‭tăng‬‭trưởng‬‭của‬
‭các‬ ‭DNNVV‬ ‭và‬ ‭kết‬ ‭nối‬ ‭B2B‬ ‭trong‬‭chuỗi‬‭giá‬‭trị‬‭toàn‬‭cầu,‬
‭và‬‭có‬‭thể‬‭là‬‭tín‬‭hiệu‬‭tốt‬‭giúp‬‭các‬‭doanh‬‭nghiệp‬‭này‬‭được‬
‭cấp‬ ‭tín‬ ‭dụng‬ ‭ngân‬ ‭hàng.‬ ‭Các‬ ‭DNNVV‬ ‭ưu‬ ‭tiên‬ ‭các‬ ‭hoạt‬
‭động‬ ‭hỗ‬ ‭trợ‬ ‭chuyên‬ ‭sâu‬ ‭có‬ ‭tính‬ ‭tương‬ ‭tác‬ ‭và‬ ‭thực‬ ‭tiễn‬
‭hơn‬‭là‬‭các‬‭tài‬‭liệu‬‭hướng‬‭dẫn‬‭và‬‭công‬‭cụ;‬‭hoạt‬‭động‬‭đào‬
‭tạo‬ ‭trực‬ ‭tuyến‬ ‭về‬ ‭TCTC‬ ‭cần‬ ‭được‬ ‭chuẩn‬ ‭hóa,‬‭phổ‬‭biến‬
‭và chuyển đổi sang hình thức khóa học không tuần tự.‬

‭●‬ ‭USAID‬‭nên‬‭tiếp‬‭tục‬‭hỗ‬‭trợ‬‭các‬‭ngân‬‭hàng‬‭nâng‬‭cao‬‭kiến‬
‭thức‬‭chuyên‬‭môn‬‭về‬‭ngành‬‭cho‬‭công‬‭tác‬‭quản‬‭lý‬‭rủi‬‭ro‬‭và‬
‭thẩm‬ ‭định‬ ‭tín‬ ‭dụng,‬ ‭giới‬ ‭thiệu‬‭các‬‭DNNVV‬‭với‬‭các‬‭ngân‬
‭hàng‬ ‭thông‬ ‭qua‬ ‭các‬ ‭sự‬ ‭kiện‬ ‭kết‬ ‭nối.‬ ‭Cán‬ ‭bộ‬ ‭tín‬ ‭dụng‬
‭ngân‬‭hàng‬‭có‬‭thể‬‭là‬‭người‬‭cố‬‭vấn‬‭phù‬‭hợp‬‭nhất‬‭cho‬‭các‬
‭DNNVV‬ ‭nhờ‬ ‭kiến‬ ‭thức‬ ‭chuyên‬ ‭môn‬‭về‬‭điều‬‭kiện‬‭và‬‭tiêu‬
‭chí cho vay.‬

‭●‬ ‭Ngoài‬ ‭ra,‬ ‭có‬ ‭nhiều‬ ‭dự‬ ‭án‬ ‭của‬‭các‬‭tổ‬‭chức‬‭quốc‬‭tế‬‭khác‬
‭như‬ ‭EU,‬‭SECO,‬‭SDC,‬‭GIZ,‬‭IFAD,‬‭v.v.‬‭mà‬‭các‬‭dự‬‭án‬‭của‬
‭USAID‬ ‭có‬ ‭thể‬ ‭hợp‬ ‭tác‬ ‭để‬ ‭chia‬ ‭sẻ‬ ‭kinh‬ ‭nghiệm,‬ ‭học‬ ‭hỏi‬
‭lẫn nhau, đặc biệt là cho hoạt động đầu tư ESG.‬

‭9.‬ ‭Tăng cường hỗ trợ‬
‭DNNVV thực hiện CĐS‬

‭●‬ ‭CĐS‬‭đã‬‭được‬‭chứng‬‭minh‬‭là‬‭biện‬‭pháp‬‭công‬‭cụ‬‭giúp‬‭cải‬
‭thiện‬ ‭năng‬ ‭lực‬ ‭quản‬ ‭lý,‬ ‭hiệu‬ ‭quả‬ ‭sản‬ ‭xuất,‬ ‭tiết‬ ‭kiệm‬‭chi‬
‭phí‬ ‭và‬ ‭nâng‬ ‭cao‬ ‭năng‬ ‭lực‬ ‭cạnh‬ ‭tranh‬ ‭của‬ ‭các‬ ‭DNNVV.‬
‭Cần‬‭tăng‬‭cường‬‭hỗ‬‭trợ‬‭chuyên‬‭sâu‬‭về‬‭CĐS‬‭cho‬‭DNNVV.‬
‭Bên‬‭cạnh‬‭HTKT‬‭về‬‭lập‬‭kế‬‭hoạch‬‭CĐS,‬‭cần‬‭có‬‭hoạt‬‭động‬
‭HTKT‬ ‭chuyên‬ ‭sâu‬ ‭hơn,‬ ‭bao‬ ‭gồm‬ ‭nâng‬ ‭cao‬ ‭năng‬ ‭lực,‬
‭dành cho các đơn vị cung cấp giải pháp CĐS.‬

‭●‬ ‭USAID‬ ‭nên‬ ‭tiếp‬ ‭tục‬ ‭hỗ‬ ‭trợ‬ ‭CPVN‬ ‭rà‬ ‭soát‬ ‭và‬ ‭điều‬ ‭chỉnh‬
‭các‬‭chính‬‭sách‬‭khuyến‬‭khích‬‭và‬‭hỗ‬‭trợ‬‭DNNVV‬‭thực‬‭hiện‬
‭CĐS trong các lĩnh vực mục tiêu.‬

‭●‬ ‭Triển‬ ‭khai‬ ‭CĐS‬ ‭sẽ‬ ‭tiêu‬ ‭tốn‬ ‭chi‬ ‭phí‬ ‭của‬ ‭doanh‬ ‭nghiệp.‬
‭USAID‬ ‭nên‬ ‭xem‬ ‭xét‬ ‭thúc‬ ‭đẩy‬‭mô‬‭hình‬‭khuyến‬‭khích‬‭gói‬
‭hỗ‬ ‭trợ‬‭theo‬‭Nghị‬‭định‬‭80‬‭dành‬‭cho‬‭DNNVV‬‭và‬‭nguồn‬‭hỗ‬

‭41‬‭| ĐÁNH GIÁ CUỐI KỲ DỰ ÁN LINKSME DO USAID TÀI TRỢ‬ ‭USAID.GOV‬
‭USAID LEARNS‬



‭CÁC KHUYẾN NGHỊ CHÍNH‬ ‭ĐỀ XUẤT CỤ THỂ‬

‭trợ‬‭khác,‬‭như‬‭hỗ‬‭trợ‬‭từ‬‭dự‬‭án‬‭LinkSME.‬‭Cần‬‭tiếp‬‭tục‬‭phát‬
‭huy thành quả mà dự án đã đạt được.‬

‭●‬ ‭Các‬‭tài‬‭liệu‬‭hướng‬‭dẫn‬‭và‬‭công‬‭cụ‬‭của‬‭LinkSME‬‭là‬‭nguồn‬
‭tài‬ ‭nguyên‬ ‭giá‬ ‭trị‬ ‭dành‬ ‭cho‬ ‭DNNVV.‬ ‭Cần‬ ‭tăng‬ ‭cường‬
‭quảng‬ ‭bá‬ ‭và‬ ‭cải‬ ‭thiện‬ ‭nguồn‬ ‭tài‬ ‭nguyên‬ ‭này‬‭cả‬‭về‬‭hình‬
‭thức‬‭và‬‭chất‬‭lượng,‬‭cũng‬‭như‬‭phổ‬‭biến‬‭rộng‬‭rãi‬‭hoặc‬‭thể‬
‭chế‬‭hóa‬‭để‬‭nhân‬‭rộng.‬‭Hoạt‬‭động‬‭đào‬‭tạo‬‭về‬‭CĐS‬‭có‬‭thể‬
‭chuyển‬ ‭sang‬ ‭hình‬ ‭thức‬ ‭không‬ ‭tuần‬ ‭tự‬ ‭để‬ ‭ngày‬ ‭càng‬‭có‬
‭nhiều người tiếp cận và học tập.‬

‭●‬ ‭Ngoài‬ ‭ra,‬ ‭còn‬ ‭có‬ ‭nhiều‬ ‭dự‬ ‭án‬ ‭và‬ ‭hoạt‬ ‭động‬ ‭dành‬ ‭cho‬
‭DNNVV‬ ‭do‬ ‭các‬ ‭nhà‬ ‭tài‬ ‭trợ‬ ‭khác‬ ‭đang‬ ‭thực‬ ‭hiện‬ ‭mà‬
‭USAID‬‭có‬‭thể‬‭hợp‬‭tác‬‭để‬‭học‬‭hỏi‬‭và‬‭chia‬‭sẻ‬‭kinh‬‭nghiệm.‬
‭USAID‬‭và‬‭các‬‭đối‬‭tác‬‭CPVN‬‭nên‬‭phối‬‭hợp‬‭và‬‭hỗ‬‭trợ‬‭thực‬
‭hiện‬‭một‬‭nghiên‬‭cứu‬‭để‬‭thống‬‭nhất‬‭về‬‭các‬‭biện‬‭pháp‬‭can‬
‭thiệp‬ ‭này‬ ‭trong‬ ‭bối‬ ‭cảnh‬ ‭mới‬ ‭của‬ ‭quan‬‭hệ‬‭đối‬‭tác‬‭chiến‬
‭lược toàn diện Việt Nam - Hoa Kỳ.‬

‭KẾ HOẠCH SỬ DỤNG‬

‭Tháng‬‭7‬‭năm‬‭2023,‬‭Nhóm‬‭đánh‬‭giá‬‭chia‬‭sẻ‬‭các‬‭phát‬‭hiện,‬‭kết‬‭luận‬‭và‬‭đề‬‭xuất‬‭với‬‭các‬‭ĐTTK‬
‭và‬‭USAID‬‭để‬‭kiểm‬‭chứng‬‭phân‬‭tích‬‭và‬‭thu‬‭thập‬‭thông‬‭tin‬‭cho‬‭việc‬‭soạn‬‭thảo‬‭báo‬‭cáo.‬‭Trong‬
‭các‬ ‭cuộc‬ ‭họp‬ ‭báo‬ ‭cáo‬ ‭riêng‬ ‭cho‬ ‭USAID,‬ ‭Cục‬ ‭KSTTHC/VPCP,‬ ‭Cục‬ ‭PTDN/Bộ‬ ‭KH&ĐT‬ ‭và‬
‭nhóm‬ ‭dự‬ ‭án‬ ‭IPS-C,‬ ‭Nhóm‬ ‭đánh‬ ‭giá‬ ‭đã‬ ‭trình‬ ‭bày‬‭các‬‭phát‬‭hiện,‬‭kết‬‭luận‬‭và‬‭đề‬‭xuất‬‭chính‬
‭thức‬‭để‬‭xác‬‭thực‬‭các‬‭kết‬‭quả‬‭cuộc‬‭đánh‬‭giá‬‭và‬‭tạo‬‭cơ‬‭sở‬‭cho‬‭các‬‭hợp‬‭tác‬‭trong‬‭tương‬‭lai.‬
‭Dự thảo báo cáo đánh giá đã được gửi đến USAID và các ĐTTK để lấy ý kiến đóng góp.‬

‭Kết‬ ‭quả‬ ‭và‬ ‭các‬ ‭khuyến‬ ‭nghị‬‭của‬‭Đánh‬‭giá‬‭có‬‭thể‬‭hữu‬‭ích‬‭cho‬‭USAID‬‭trong‬‭việc‬‭xây‬‭dựng‬
‭các‬‭chương‬‭trình‬‭hỗ‬‭trợ‬‭trong‬‭tương‬‭lai‬‭cho‬‭các‬‭DNVVN‬‭tại‬‭Việt‬‭Nam.‬‭Ngoài‬‭ra,‬‭USAID‬‭có‬
‭thể‬‭sử‬‭dụng‬‭kết‬‭quả‬‭đánh‬‭giá‬‭để‬‭trao‬‭đổi‬‭với‬‭các‬‭ĐTTK‬‭trong‬‭cùng‬‭lĩnh‬‭vực‬‭để‬‭có‬‭những‬‭ưu‬
‭tiên‬‭mang‬‭tính‬‭cộng‬‭hưởng‬‭cho‬‭giai‬‭đoạn‬‭triển‬‭khai‬‭tiếp‬‭theo.‬‭Báo‬‭cáo‬‭đánh‬‭giá‬‭cũng‬‭là‬‭tiền‬
‭đề‬ ‭cho‬ ‭các‬ ‭thảo‬ ‭luận‬‭của‬‭USAID‬‭với‬‭các‬‭đối‬‭tác‬‭CPVN‬‭cho‬‭các‬‭chương‬‭trình‬‭trong‬‭tương‬
‭lai, đặc biệt là các chương trình giải quyết nhu cầu cấp thiết của DNNVV.‬
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‭PHỤ LỤC I: DANH SÁCH TÀI LIỆU THAM KHẢO VÀ BÁO CÁO‬
‭ĐƯỢC SỬ DỤNG‬

‭TÀI LIỆU THAM KHẢO‬

‭Cung N. D. (2021). Business environment reform from 2014 to 2020: Results, lessons‬
‭learned, and recommendations.‬
‭Dang, D. A. & Anh, N. A. (2023, August). The effects of the United States–China trade‬
‭war during the COVID-19 pandemic on global supply chains: Evidence from Viet Nam.‬
‭ERIA Discussion Paper Series, 483.‬
‭Dhar, B. K. et al. (2023, March/April). U.S.-China trade war and competitive advantage‬
‭of Vietnam. Thunderbird International Business Review, (65)2, 255–263.‬
‭https://doi.org/10.1002/tie.22325‬
‭Lam, T. H., & Nguyen, D. P. (2019, December 6). The US-China trade war: Impact on‬
‭Vietnam. ISEAS Perspective, 102.‬
‭Le, X. T., & Ngo, T. T. (2022). Impact of tax policies to support businesses and‬
‭business households during and after the COVID-19 pandemic. Financial Journal, 1,‬
‭9/2022.‬
‭https://tapchitaichinh.vn/tac-dong-cua-chinh-sach-thue-ho-tro-doanh-nghiep-ho-kinh-d‬
‭oanh-trong-va-sau-dai-dich-covid-19.html‬
‭Nguyễn, H. (2023, June 07). 10.000 doanh nghiệp tại 40 địa phương được hỗ trợ đào‬
‭tạo về chuyển đổi số. CôngThuong.‬
‭https://congthuong.vn/10000-doanh-nghiep-tai-40-dia-phuong-duoc-ho-tro-dao-tao-ve-‬
‭chuyen-doi-so-257209.html‬
‭Nguyễn, T. N. (2022, August 15). Mòn đi những lát cắt nghìn tỷ cho phục hồi?. CafeF.‬
‭https://cafef.vn/mon-di-nhung-lat-cat-nghin-ty-cho-phuc-hoi-20220815064652246.chn‬
‭Pham, T. T. V. (2021, January 18). Financial policies to support businesses in‬
‭responding to the COVID-19 pandemic. 12/2020.‬
‭https://mof.gov.vn/webcenter/portal/vclvcstc/pages_r/l/chi-tiet-tin?dDocName=MOFUC‬
‭M195005‬
‭UNDP (2023, July 11). First review of accessibility and user friendliness of 63‬
‭provincial e-service portals in 2023‬

‭BÁO CÁO ĐƯỢC SỬ DỤNG‬

‭1.‬ ‭Hồ sơ hợp đồng và phạm vi công việc liên quan‬
‭2.‬ ‭Phân tích hoặc nghiên cứu được sử dụng để xây dựng thiết kế dự án LinkSME‬
‭3.‬ ‭Kế hoạch Giám sát, Đánh giá và Học tập của Dự án (AMELP)‬
‭4.‬ ‭Báo cáo giám sát và đánh giá (M&E) nội bộ và bên ngoài‬
‭5.‬ ‭Báo cáo tiến độ hàng năm và Kế hoạch làm việc‬
‭6.‬ ‭Các báo cáo hoặc tóm tắt nội bộ khác của LinkSME liên quan đến việc triển khai‬
‭7.‬ ‭Các chính sách, kế hoạch quốc gia/ngành liên quan từ các đối tác Việt Nam‬
‭8.‬ ‭Các tài liệu liên quan từ các nhà tài trợ khác trong ngành‬
‭9.‬ ‭Chính sách đánh giá của USAID, trang 7–11‬
‭10.‬‭Đánh giá Quản trị Nhà nước nhằm Tăng trưởng Toàn diện (GIG)‬
‭11.‬‭Đánh giá Chương trình Tạo thuận lợi Thương mại (TFP)‬
‭12.‬‭Danh sách các DNNVV được hỗ trợ‬
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‭PHỤ LỤC II: DANH SÁCH NGƯỜI THAM GIA PHỎNG VẤN‬
‭Danh sách đầy đủ những người được phỏng vấn đã được xóa bỏ các thông tin nhận dạng và gửi‬
‭riêng theo chính sách của USAID. Vui lòng liên hệ Mai Phạm theo địa chỉ email:‬
‭mai.pham@socialimpact.com, để yêu cầu trích xuất dữ liệu.‬

‭44‬‭| ĐÁNH GIÁ CUỐI KỲ DỰ ÁN LINKSME DO USAID TÀI TRỢ‬ ‭USAID.GOV‬
‭USAID LEARNS‬



‭PHỤ LỤC III: CÔNG CỤ THU THẬP SỐ LIỆU‬
‭A.‬ ‭HƯỚNG DẪN PHỎNG VẤN SÂU - USAID‬

‭1.‬ ‭Mục tiêu Phỏng vấn:‬
‭-‬ ‭Tham vấn về những kết quả được báo cáo, thiết kế dự án và triển khai cũng như các‬

‭tác động bền vững của Dự án LinkSME‬
‭-‬ ‭Rút ra những bài học kinh nghiệm về biện pháp can thiệp, vận hành và quan hệ đối‬

‭tác (với các cơ quan Chính phủ, TC HTDN, DNĐC, DNNVV, nhà tài trợ và các bên‬
‭liên quan/tác nhân khác) để khám phá những cơ hội mới mà USAID Việt Nam có thể‬
‭tác động.‬

‭2.‬ ‭Nhóm Đối tượng Mục tiêu:‬ ‭Cán bộ USAID phụ trách LinkSME‬
‭3.‬ ‭Thời lượng và Phương pháp Phỏng vấn:‬ ‭45–60 phút,‬‭trực tiếp hoặc trực tuyến‬
‭4.‬ ‭Câu hỏi Phỏng vấn:‬

‭-‬ ‭Quý vị nghĩ sao về‬‭thiết kế/hoạch định Dự án‬‭LinkSME,‬‭cấu trúc đang phát triển, lý‬
‭thuyết thay đổi và khung kết quả, kế hoạch theo dõi, đánh giá và học tập (AMELP)‬
‭của dự án? Từ quan điểm của nhà tài trợ, Quý vị nghĩ có thể học được gì từ đó?‬

‭-‬ ‭Bài học kinh nghiệm nào nên được rút ra về‬‭sự tham‬‭gia của các bên liên quan và‬
‭sự điều phối‬‭của LinkSME?‬

‭-‬ ‭Trong sáu trụ cột chính (trụ cột Môi trường kinh doanh thuận lợi (MTKDTL), Kết nối‬
‭thị trường, Sự phối hợp với CPVN, Hỗ trợ năng lực cho TC HTDN, Chuyển đổi số‬
‭(CĐS) và Tiếp cận tài chính (TCTC)), theo Quý vị, trụ cột nào‬‭thành công nhất,‬
‭quan trọng nhất và phù hợp nhất‬‭với các mục tiêu phát‬‭triển của USAID Việt Nam‬
‭về quản trị kinh tế? Đâu là‬‭thách thức lớn nhất và‬‭cần được cải thiện‬‭hơn nữa?‬
‭Quý vị nghĩ gì về việc sử dụng các sản phẩm bàn giao của LinkSME? Những sản‬
‭phẩm nào IPS-C hoặc các dự án khác của USAID có thể tiếp tục phát triển?‬

‭-‬ ‭Những‬‭điểm đáng chú ý nhất‬‭mà Quý vị nhận thấy trong‬‭cách LinkSME thúc đẩy‬
‭hoặc tiến hành các biện pháp can thiệp của họ là gì?‬

‭-‬ ‭Những‬‭rủi ro, yếu tố cản trở và thúc đẩy‬‭của LinkSME‬‭là gì? Họ đã tận dụng các‬
‭yếu tố thuận lợi và khắc phục rủi ro/yếu tố cản trở như thế nào?‬

‭-‬ ‭Quý vị nghĩ LinkSME có‬‭vận hành‬‭đủ hiệu quả để đóng‬‭góp vào sự thành công hay‬
‭thách thức của dự án không?‬

‭-‬ ‭Dự án đã giải quyết các vấn đề‬‭GESI‬‭theo trụ cột và‬‭theo thời gian như thế nào?‬
‭-‬ ‭Dự án LinkSME‬‭phối hợp với các dự án khác của USAID‬‭tại Việt Nam như thế‬

‭nào? Quý vị nghĩ gì về việc quản lý và chuyển giao kiến ​​thức của LinkSME và các‬
‭dự án khác của USAID?‬

‭5.‬ ‭Thông tin người trả lời phỏng vấn:‬‭Họ và tên, giới‬‭tính, tuổi, chức vụ, địa chỉ email,‬
‭điện thoại.‬

‭B.‬ ‭HƯỚNG‬ ‭DẪN‬ ‭PHỎNG‬ ‭VẤN‬ ‭SÂU‬ ‭VÀ‬ ‭THẢO‬ ‭LUẬN‬ ‭NHÓM‬ ‭–‬ ‭ĐỐI‬ ‭TÁC‬ ‭TRIỂN‬ ‭KHAI‬ ‭DỰ‬ ‭ÁN‬
‭LINKSME‬

‭1.‬ ‭Mục tiêu Phỏng vấn:‬
‭-‬ ‭Tham vấn về việc tự đánh giá của cán bộ LinkSME về hiệu suất và tác động của dự‬

‭án‬
‭-‬ ‭Rút ra những bài học kinh nghiệm từ LinkSME cho các dự án ở hiện tại và tương lai,‬

‭đề án và chiến lược cho ngành của USAID Việt Nam‬
‭-‬ ‭Tham vấn về khảo sát trực tuyến và bảng câu hỏi khảo sát dành cho các nhóm đối‬

‭tượng‬
‭2.‬ ‭Nhóm Đối tượng Mục tiêu:‬‭Cán bộ LinkSME, IESC‬
‭3.‬ ‭Thời lượng và Phương pháp Phỏng vấn:‬‭90 phút, trực‬‭tiếp hoặc trực tuyến‬
‭4.‬ ‭Câu hỏi Phỏng vấn:‬
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‭Về sáu trụ cột chính (trụ cột MTKDTL, Kết nối thị trường, Sự phối hợp với CPVN, Hỗ trợ‬
‭năng lực cho TC HTDN, Chuyển đổi số và Tiếp cận tài chính) liên quan đến ứng phó với‬
‭COVID, các câu hỏi phỏng vấn là:‬

‭●‬ ‭Những‬‭biện pháp can thiệp chính‬‭mà LinkSME đã thực‬‭hiện trong trụ cột hoặc quy‬
‭trình làm việc là gì? Các biện pháp can thiệp đã được lên kế hoạch ngay từ đầu hay‬
‭phát sinh như một giải pháp thích ứng với những thay đổi về bối cảnh và nhu cầu?‬

‭●‬ ‭Ai là‬‭bên liên quan chính‬‭của LinkSME trong các trụ‬‭cột? Họ có‬‭đóng góp hiệu‬
‭quả‬‭vào kết quả của dự án không? Như thế nào? Có bên‬‭liên quan/tác nhân nào‬
‭không tham gia vào dự án không? LinkSME liên lạc và phối hợp với họ như thế nào?‬
‭Đâu là cơ hội để cải thiện?‬

‭●‬ ‭Quý vị nghĩ những‬‭yếu tố nội bộ và bên ngoài‬‭nào có‬‭thể‬‭thúc đẩy hoặc cản trở‬
‭quá trình Quý vị cung cấp dịch vụ‬‭đúng thời hạn, phù‬‭hợp với ngân sách và có‬
‭chất lượng‬‭? Có sự điều chỉnh nào trong cách tiếp cận‬‭can thiệp hoặc triển khai dự‬
‭án để giải quyết những trở ngại này không? Những điều chỉnh đó có hiệu quả‬
‭không?‬

‭●‬ ‭Kết quả/sản phẩm bàn giao quan trọng nhất‬‭trong trụ‬‭cột là gì? Ai là người dùng‬
‭cuối và họ cảm thấy thế nào về kết quả? Có bất kỳ‬‭tác động bền vững nào được‬
‭nhận thấy‬‭từ những nỗ lực hoặc kết quả đó không? Quý‬‭vị nghĩ những sản phẩm‬
‭này sẽ được sử dụng như thế nào sau dự án và Quý vị có nghĩ nó sẽ được duy trì‬
‭không?‬

‭●‬ ‭Những thay đổi đó được‬‭xác định và đo lường‬‭như thế‬‭nào? Quý vị có nghĩ rằng‬
‭dữ liệu cơ sở/giám sát và hệ thống AMELP có thể phản ánh tốt những thay đổi đó‬
‭không?‬

‭●‬ ‭Dự án giải quyết các vấn đề‬‭GESI‬‭như thế nào, đặc‬‭biệt với sự tham gia của các‬
‭nhóm yếu thế (phụ nữ, người trẻ, người khuyết tật, v.v.)?‬

‭●‬ ‭Quý vị nghĩ sao về‬‭sự vận hành‬‭của LinkSME và cách‬‭quản lý và chuyển giao kiến‬
‭​​thức của Quý vị?‬

‭●‬ ‭USAID nên khám phá thêm‬‭những lĩnh vực‬‭nào đã được‬‭khai thác và chưa được‬
‭khai thác?‬

‭●‬ ‭Vui lòng cung cấp cho chúng tôi danh sách các luật, chính sách, quy định hoặc tiêu‬
‭chuẩn được đề xuất, được thông qua hoặc đã được triển khai chính thức do‬
‭LinkSME hỗ trợ mà đã góp phần tạo ra MTKDTL giúp tăng cường kết nối giữa‬
‭DNĐC và DNNVV. Có tài liệu chính thức nào về kết quả tiết kiệm chi phí và thời gian‬
‭từ việc cải cách quy định mà Quý vị đã đề cập trong biên bản họp không?‬

‭5.‬ ‭Thông tin người trả lời phỏng vấn:‬‭Họ và tên, giới‬‭tính, tuổi, chức vụ, địa chỉ email,‬
‭điện thoại.‬

‭C.‬ ‭HƯỚNG DẪN PHỎNG VẤN SÂU – VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ (VPCP)‬
‭1.‬ ‭Mục tiêu phỏng vấn:‬

‭●‬ ‭Thu thập phản hồi của VPCP về hiệu quả hoạt động của USAID LinkSME và tác‬
‭động của dự án trong việc tạo MTKDTL và phát triển năng lực của các DNNVV ở‬
‭Việt Nam‬

‭●‬ ‭Rút ra những bài học kinh nghiệm về sự hợp tác và phối hợp giữa USAID LinkSME‬
‭và VPCP cho các dự án hiện tại và trong tương lai của USAID Việt Nam‬

‭2.‬ ‭Nhóm Đối tượng Mục tiêu:‬‭Lãnh đạo và đầu mối liên‬‭lạc chính ở VPCP‬
‭3.‬ ‭Thời lượng và Phương pháp Phỏng vấn:‬‭60–90 phút, trực‬‭tiếp hoặc trực tuyến‬
‭4.‬ ‭Câu hỏi Phỏng vấn‬
‭4.1. Môi trường kinh doanh thuận lợi (MTKDTL):‬‭Hỗ‬‭trợ kỹ thuật của LinkSME về cải‬
‭cách chính sách và quy định đã góp phần tạo ra MTKDTL giúp tăng cường kết nối giữa‬
‭DNĐC và DNNVV ở mức độ nào?‬

‭●‬ ‭Quý vị có thể mô tả‬‭lịch sử hợp tác‬‭giữa VPCP và LinkSME‬‭về trụ cột MTKDTL‬
‭như mục tiêu/nhu cầu chung, các biện pháp can thiệp, cơ cấu tổ chức, kế hoạch và‬
‭sự phối hợp không?‬
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‭●‬ ‭Trong số tất cả hỗ trợ của LinkSME về‬‭xây dựng và triển khai các quy định‬‭, đâu‬
‭là biện pháp can thiệp hiệu quả nhất và mang lại kết quả đáng chú ý (ví dụ: các nghị‬
‭quyết hoặc quy định)? Những‬‭quy định‬‭nào?‬‭Lợi ích‬‭của những can thiệp/kết quả‬
‭đó là gì? Những‬‭hạn chế‬‭nào cần được cải thiện hoặc‬‭giải quyết? Quý vị đã hợp tác‬
‭với LinkSME như thế nào để khắc phục những hạn chế đó?‬

‭●‬ ‭LinkSME đã hỗ trợ Quý vị như thế nào trong việc‬‭thực‬‭hiện và cải cách các quy‬
‭định‬‭để tạo điều kiện cho các DNNVV kết nối với chuỗi‬‭cung ứng? Những hạn chế‬
‭nào cần được cải thiện? Quý vị đã hợp tác với LinkSME như thế nào để khắc phục‬
‭những hạn chế đó?‬

‭●‬ ‭Các‬‭yếu tố nào thúc đẩy khả năng của LinkSME‬‭trong‬‭việc hỗ trợ Quý vị tạo‬
‭MTKDTL mà các dự án khác nên học hỏi? Quý vị có thể mô tả nó trong ba từ?‬

‭●‬ ‭Trong và ngoài phạm vi của LinkSME, có những‬‭cơ hội‬‭mới nào về việc tạo‬
‭MTKDTL đáng để khám phá‬‭không? Có lĩnh vực nào chưa‬‭được khai thác mà‬
‭USAID có thể tác động không?‬

‭4.2. Ứng phó với đại dịch COVID-19‬‭:‬
‭●‬ ‭LinkSME đã hỗ trợ việc‬‭xây dựng và triển khai các‬‭quy định‬‭như thế nào để tạo‬

‭thuận lợi cho thương mại trong thời kỳ COVID-19? Đâu là những biện pháp can‬
‭thiệp hiệu quả nhất và mang lại kết quả đáng chú ý nhất trong việc cắt giảm và đơn‬
‭giản hóa các quy tắc, quy định cũng như tạo điều kiện thuận lợi cho sự tương tác‬
‭giữa doanh nghiệp với Chính phủ?‬

‭●‬ ‭Bên cạnh việc áp dụng và triển khai các quy định, LinkSME đã hỗ trợ Bộ Kế hoạch‬
‭và Đầu tư (Bộ KH&ĐT) và các DNNVV ứng phó với đại dịch COVID-19, đặc biệt là‬
‭về vấn đề‬‭chuyển đổi số‬‭và‬‭tiếp cận tài chính‬‭cho‬‭các DNNVV trong quá trình‬
‭phục hồi như thế nào? Những lợi ích quan trọng nhất từ ​​các can thiệp là gì?‬

‭4.3. Sự phối hợp với CPVN:‬‭Những khía cạnh nào trong‬‭cách tiếp cận phối hợp và triển‬
‭khai của LinkSME với VPCP có hiệu quả? Đâu là cơ hội để cải thiện? Quý vị nghĩ sao về‬
‭quy trình hoạt động‬‭của LinkSME?‬

‭5.‬ ‭Thông tin người trả lời phỏng vấn:‬‭Họ và tên, giới‬‭tính, tuổi, chức vụ, địa chỉ email,‬
‭điện thoại.‬

‭D.‬ ‭HƯỚNG DẪN PHỎNG VẤN SÂU – BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ (B‬‭Ộ‬ ‭KH&ĐT)‬
‭1.‬ ‭Mục tiêu phỏng vấn:‬

‭●‬ ‭Thu thập phản hồi của Bộ KH&ĐT về hiệu quả hoạt động của USAID LinkSME và‬
‭tác động của dự án trong trụ cột MTKDTL, kết nối thị trường và phát triển năng lực‬
‭của các TC HTDN và DNNVV Việt Nam‬

‭●‬ ‭Rút ra những bài học kinh nghiệm về hợp tác và phối hợp giữa USAID LinkSME và‬
‭Bộ KH&ĐT cho các dự án hiện tại và tương lai của USAID Việt Nam‬

‭2.‬ ‭Nhóm Đối tượng Mục tiêu:‬‭Lãnh đạo và đầu mối liên‬‭lạc chính ở Cục Phát triển doanh‬
‭nghiệp - Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Cục PTDN/Bộ KH&ĐT)‬

‭3.‬ ‭Thời lượng và Phương pháp Phỏng vấn:‬‭60–90 phút, trực‬‭tiếp hoặc trực tuyến‬
‭4.‬ ‭Câu hỏi Phỏng vấn:‬
‭4.1. Kết nối thị trường:‬

‭•‬ ‭Quý vị có thể mô tả‬‭lịch sử hợp tác‬‭giữa Bộ KH&ĐT‬‭và LinkSME về trụ cột‬
‭MTKDTL cho doanh nghiệp phát triển và kết nối thị trường không?‬

‭•‬ ‭LinkSME đã‬‭hỗ trợ kết nối thị trường‬‭ở Việt Nam như‬‭thế nào? LinkSME có hiểu‬
‭nhu cầu, nhận thức và hành vi của các DNNVV trong kết nối thị trường thông qua‬
‭TC HTDN không?‬

‭•‬ ‭Kết quả nào (ví dụ: cơ sở dữ liệu, công cụ/sổ tay đánh giá, liên kết, đào tạo) của‬
‭LinkSME đã‬‭thúc đẩy tiềm năng của các DNNVV Việt Nam‬‭tham gia vào chuỗi‬
‭cung ứng mà các dự án khác nên học hỏi? Đâu là‬‭yếu‬‭tố thúc đẩy hoặc cản trở‬
‭các DNNVV Việt Nam (dưới sự hỗ trợ của LinkSME) tham gia vào chuỗi cung ứng?‬
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‭•‬ ‭Trong và ngoài phạm vi của LinkSME, có những‬‭cơ hội mới‬‭nào dưới trụ cột Kết‬
‭nối thị trường đáng để khám phá không? Có‬‭lĩnh vực nào chưa được khai thác‬
‭mà USAID có thể tác động không?‬

‭4.2. Hỗ trợ năng lực cho TC HTDN:‬‭Mức độ sẵn sàng‬‭của TC HTDN trong việc hỗ trợ‬
‭DNNVV kết nối thị trường?‬

‭•‬ ‭Vai trò của TC HTDN‬‭trong việc hỗ trợ DNNVV Việt Nam‬‭tham gia chuỗi cung‬
‭ứng?‬

‭•‬ ‭Hỗ trợ kỹ thuật hiệu quả nhất‬‭mà LinkSME cung cấp‬‭để phát triển năng lực của‬
‭các TC HTDN là gì và năng lực của các TC HTDN đã‬‭được‬‭cải thiện‬‭như thế nào?‬
‭Mức độ sẵn sàng của các TC HTDN trong việc hỗ trợ các kết nối giữa DNNVV và‬
‭DNĐC trong nước và quốc tế?‬

‭•‬ ‭Yếu tố thách thức nhất‬‭trong việc thực hiện hỗ trợ‬‭năng lực của LinkSME là gì?‬
‭•‬ ‭Có‬‭nhu cầu cấp thiết hoặc ưu tiên mới‬‭nào cho việc‬‭phát triển năng lực không?‬

‭4.3. Môi trường kinh doanh thuận lợi (MTKDTL):‬‭Hỗ‬‭trợ kỹ thuật của LinkSME về cải‬
‭cách chính sách và quy định đã góp phần tạo ra MTKDTL giúp tăng cường kết nối giữa‬
‭DNĐC và DNNVV ở mức độ nào?‬

‭●‬ ‭LinkSME có hỗ trợ Quý vị trong việc‬‭xây dựng quy định‬‭và cải cách chính sách‬
‭không? Nếu có, những biện pháp can thiệp hiệu quả nhất và kết quả đáng chú ý‬
‭nhất trong việc cắt giảm và đơn giản hóa các quy tắc, quy định cũng như tạo điều‬
‭kiện thuận lợi cho sự tương tác giữa doanh nghiệp với Chính phủ là gì? Những‬‭quy‬
‭định‬‭nào có liên quan? Quý vị nghĩ như thế nào về‬‭lợi ích‬‭của những can thiệp/kết‬
‭quả đó? Những‬‭hạn chế nào cần được cải thiện hoặc‬‭giải quyết‬‭và Quý vị đã‬
‭hợp tác với LinkSME như thế nào để khắc phục những hạn chế đó?‬

‭●‬ ‭Các‬‭yếu tố nào thúc đẩy khả năng của LinkSME‬‭trong‬‭việc hỗ trợ Quý vị tạo‬
‭MTKDTL và kết nối thị trường mà các dự án khác nên học hỏi?‬

‭●‬ ‭Trong và ngoài phạm vi của LinkSME, có những‬‭cơ hội‬‭mới nào về việc tạo‬
‭MTKDTL và kết nối thị trường đáng để khám phá‬‭không?‬‭Có lĩnh vực nào chưa‬
‭được khai thác mà USAID có thể tác động không?‬

‭4.4. Ứng phó với đại dịch COVID-19‬‭:‬
‭●‬ ‭LinkSME đã hỗ trợ việc‬‭xây dựng và triển khai các‬‭quy định‬‭như thế nào để tạo‬

‭thuận lợi cho thương mại trong thời kỳ COVID-19? Đâu là những biện pháp can‬
‭thiệp hiệu quả nhất và mang lại kết quả đáng chú ý nhất trong việc cắt giảm và đơn‬
‭giản hóa các quy tắc, quy định cũng như tạo điều kiện thuận lợi cho sự tương tác‬
‭giữa doanh nghiệp với Chính phủ?‬

‭●‬ ‭Bên cạnh việc áp dụng và triển khai các quy định, LinkSME đã hỗ trợ Bộ Kế hoạch‬
‭và Đầu tư (Bộ KH&ĐT) và các DNNVV ứng phó với đại dịch COVID-19, đặc biệt là‬
‭về vấn đề‬‭chuyển đổi số‬‭và‬‭tiếp cận tài chính‬‭cho‬‭các DNNVV trong quá trình‬
‭phục hồi như thế nào? Những lợi ích quan trọng nhất từ ​​các can thiệp là gì?‬

‭4.5. Sự phối hợp với CPVN‬‭: Những khía cạnh nào trong‬‭cách tiếp cận phối hợp và triển‬
‭khai của LinkSME với VPCP có hiệu quả? Đâu là cơ hội để cải thiện? Quý vị nghĩ sao về‬
‭quy trình hoạt động của LinkSME?‬
‭5.‬ ‭Thông tin người trả lời phỏng vấn:‬‭Họ và tên, giới‬‭tính, tuổi, chức vụ, địa chỉ email,‬

‭điện thoại.‬
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‭E.‬ ‭HƯỚNG DẪN PHỎNG VẤN SÂU – TỔ CHỨC HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP (TC HTDN)‬
‭1.‬ ‭Mục tiêu phỏng vấn:‬

‭-‬ ‭Thu thập phản hồi về hiệu quả hoạt động của USAID LinkSME và tác động của dự‬
‭án trong việc tạo MTKDTL, kết nối thị trường và phát triển năng lực của các TC‬
‭HTDN và DNNVV Việt Nam‬

‭2.‬ ‭Nhóm Đối tượng Mục tiêu:‬‭Lãnh đạo và đầu mối liên‬‭lạc chính của tổ chức‬
‭3.‬ ‭Thời lượng và Phương pháp Phỏng vấn:‬‭90 phút, trực‬‭tiếp hoặc trực tuyến‬
‭4.‬ ‭Câu hỏi Phỏng vấn:‬
‭4.1. Kết nối thị trường:‬

‭•‬ ‭Đối với những can thiệp vẫn còn ở giai đoạn đầu, kết quả ban đầu là gì?‬
‭•‬ ‭Trong những can thiệp này, can thiệp nào là‬‭thành‬‭công nhất? Tại sao?‬
‭•‬ ‭Can thiệp nào thách thức nhất? Tại sao?‬
‭•‬ ‭Quý vị đã‬‭hỗ trợ các kết nối‬‭thành công với các DNĐC‬‭trong nước và quốc tế mà‬

‭không cần sự hỗ trợ của LinkSME chưa? Trong số các kết quả và tác động ban đầu‬
‭được mô tả, kết quả và tác động nào sẽ được duy trì lâu dài và tại sao?‬

‭•‬ ‭Vui lòng đưa ra hai đến ba bài học quan trọng Quý vị rút ra từ quá trình làm việc với‬
‭LinkSME.‬

‭•‬ ‭Trong và ngoài phạm vi của LinkSME, có‬‭những cơ hội‬‭mới‬‭nào dưới trụ cột Kết‬
‭nối thị trường đáng để khám phá không? Có‬‭lĩnh vực‬‭nào chưa được khai thác‬
‭mà USAID có thể tác động?‬

‭4.2. Hỗ trợ năng lực cho TC HTDN:‬
‭•‬ ‭LinkSME‬‭đã hỗ trợ Quý vị phát triển năng lực như thế‬‭nào‬‭? Hỗ trợ‬‭kỹ thuật‬

‭hiệu quả nhất‬‭mà LinkSME cung cấp để phát triển năng‬‭lực cho TC HTDN và‬‭kết‬
‭quả của hỗ trợ đó‬‭(ví dụ: dịch vụ, thành viên, khách‬‭hàng, hệ thống) là gì? Các‬‭giá‬
‭trị quan trọng nhất và tác động được nhận‬‭thấy‬‭là‬‭gì?‬

‭•‬ ‭Thách thức lớn nhất là gì? Tại sao?‬
‭•‬ ‭Với sự hỗ trợ từ LinkSME, TC HTDN của Quý vị có thể cung cấp những dịch vụ kết‬

‭nối mới nào cho các DNNVV thành viên? Các dịch vụ kết nối này có‬‭tính tự duy trì‬
‭hay tiệm cận tự duy trì‬‭(phí thu được đủ để trang‬‭trải chi phí cung cấp dịch vụ)?‬
‭Vui lòng mô tả và cung cấp một số chi tiết.‬

‭•‬ ‭TC HTDN của Quý vị có cam kết cung cấp các dịch vụ trên cho các DNNVV một‬
‭cách lâu dài không?‬

‭•‬ ‭TC HTDN của Quý vị có tham gia vào bất kỳ‬‭hoạt động‬‭vận động cải cách chính‬
‭sách‬‭nhằm góp phần tạo ra MTKDTL giúp tăng cường kết‬‭nối giữa DNNVV và‬
‭DNĐC không? Nếu có, TC HTDN của Quý vị đã ủng hộ và đóng góp vào những cải‬
‭cách chính sách và quy định nào nhằm tạo ra MTKDTL giúp tăng cường kết nối‬
‭giữa DNNVV và DNĐC? Vui lòng cung cấp thêm chi tiết.‬

‭•‬ ‭Có‬‭nhu cầu cấp thiết hoặc ưu tiên mới‬‭nào cho việc‬‭phát triển năng lực không?‬
‭Các TC HTDN sẵn sàng hỗ trợ các kết nối giữa DNNVV và DNĐC trong nước và‬
‭quốc tế như thế nào?‬

‭5.‬ ‭Thông tin người trả lời phỏng vấn:‬‭Họ và tên, giới‬‭tính, tuổi, chức vụ, địa chỉ email,‬
‭điện thoại.‬

‭F.‬ ‭HƯỚNG DẪN PHỎNG VẤN SÂU – DOANH NGHIỆP ĐẦU CHUỖI (DNĐC)‬
‭1.‬ ‭Mục tiêu phỏng vấn:‬

‭-‬ ‭Tìm hiểu quan điểm của DNĐC về mức độ phù hợp và hiệu quả của các phương‬
‭pháp can thiệp và sản phẩm bàn giao của LinkSME;‬

‭-‬ ‭Tìm hiểu những kỳ vọng của DNĐC về năng lực của các DNNVV Việt Nam và các‬
‭bên tham gia chủ chốt khác đang hoạt động trong chuỗi cung ứng và trong môi‬
‭trường kinh doanh;‬
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‭-‬ ‭Tham vấn ý kiến ​​về các lĩnh vực mới mà USAID Việt Nam có thể tác động và sự tác‬
‭động của các lĩnh vực này tới tầm nhìn của USAID Việt Nam về vấn đề tăng trưởng‬
‭kinh tế và khả năng cạnh tranh ở Việt Nam.‬

‭2.‬ ‭Nhóm Đối tượng Mục tiêu:‬‭Giám đốc hoặc thành viên‬‭ban quản trị của các DNĐC‬
‭được chọn‬

‭3.‬ ‭Thời lượng và Phương pháp Phỏng vấn:‬‭45–60 phút, trực‬‭tuyến‬
‭4.‬ ‭Câu hỏi Phỏng vấn:‬

‭●‬ ‭LinkSME đã‬‭hỗ trợ doanh nghiệp Quý vị‬‭kết nối với‬‭các DNNVV ở Việt Nam như‬
‭thế nào? Quý vị có cảm thấy sự hỗ trợ này‬‭hữu ích‬‭và có tác động lớn‬‭trong việc‬
‭thúc đẩy tiềm năng‬‭của các DNNVV ở Việt Nam và thúc‬‭đẩy kết nối với các DNĐC‬
‭trong nước và quốc tế không? Hỗ trợ của LinkSME đã mang lại‬‭giá trị‬‭gì?‬

‭●‬ ‭Hỗ trợ kỹ thuật hiệu quả nhất‬‭mà LinkSME cung cấp‬‭là gì? Những‬‭lợi ích quan‬
‭trọng nhất‬‭mà Quý vị và các đối tác DNNVV của Quý‬‭vị nhận được‬‭từ sự hỗ trợ‬
‭của LinkSME‬‭là gì?‬

‭●‬ ‭Quý vị có tin rằng‬‭năng lực‬‭của doanh nghiệp Quý vị‬‭trong việc kết nối với các‬
‭DNNVV và kết nối các DNNVV với chuỗi cung ứng được cải thiện nhờ sự hỗ trợ từ‬
‭LinkSME không?‬
‭Nếu có, vui lòng mô tả và cung cấp thêm một số chi tiết.‬

‭●‬ ‭Doanh nghiệp Quý vị có‬‭cam kết và quan tâm‬‭đến việc‬‭hợp tác với các DNNVV‬
‭bằng cách kết nối và tìm nguồn cung ứng từ họ không?‬
‭Nếu có, vui lòng mô tả và cung cấp thêm một số chi tiết.‬

‭●‬ ‭Quý vị có tin rằng‬‭năng lực của TC HTDN‬‭mà doanh nghiệp‬‭Quý vị hợp tác đã cải‬
‭thiện khả năng hỗ trợ các DNNVV sau khi kết nối với họ và với chuỗi cung ứng‬
‭không?‬
‭Nếu có, vui lòng mô tả và cung cấp thêm một số chi tiết.‬

‭●‬ ‭Quý vị có tin rằng năng lực của các DNNVV đã hợp tác với Quý vị đã cải thiện khả‬
‭năng tìm nguồn cung ứng từ các DNNVV hoặc kết nối họ với chuỗi cung ứng không?‬
‭Nếu có, vui lòng mô tả và cung cấp thêm một số chi tiết.‬

‭●‬ ‭Quý vị có tin rằng việc này hiện dễ dàng hơn và ít tốn kém hơn so với bốn năm trước‬
‭trước khi LinkSME bắt đầu tìm kiếm các DNNVV và tìm nguồn cung ứng từ họ‬
‭không?‬
‭Nếu có, vui lòng mô tả và cung cấp thêm một số chi tiết.‬

‭●‬ ‭Đâu là‬‭yếu tố thúc đẩy‬‭các DNNVV ở Việt Nam tham gia‬‭chuỗi cung ứng trong‬
‭nước và quốc tế? Đâu là các yếu tố cản trở?‬

‭●‬ ‭Có‬‭cơ hội mới‬‭nào cho trụ cột Kết nối thị trường đáng‬‭được khám phá thêm không?‬
‭Có‬‭lĩnh vực nào chưa được khai thác‬‭mà USAID có thể‬‭tác động không?‬

‭5.‬ ‭Thông tin người trả lời phỏng vấn:‬‭Họ và tên, giới‬‭tính, tuổi, chức vụ, địa chỉ email,‬
‭điện thoại.‬

‭G.‬ ‭HƯỚNG DẪN PHỎNG VẤN SÂU - NGÂN HÀNG‬
‭1.‬ ‭Mục tiêu phỏng vấn:‬

‭-‬ ‭Tìm hiểu quan điểm của các ngân hàng về mức độ phù hợp và hiệu quả của các‬
‭phương pháp can thiệp và kết quả của LinkSME, cũng như kỳ vọng của các ngân‬
‭hàng về năng lực của các DNNVV Việt Nam, về môi trường kinh doanh và các hình‬
‭thức hỗ trợ khác nhau từ phía CPVN và các bên khác dành cho các DNNVV‬

‭-‬ ‭Tham vấn ý kiến ​​về các lĩnh vực mới mà USAID Việt Nam có thể tác động và sự tác‬
‭động của các lĩnh vực này tới tầm nhìn của USAID Việt Nam về vấn đề tăng trưởng‬
‭kinh tế và khả năng cạnh tranh ở Việt Nam.‬

‭2.‬ ‭Nhóm Đối tượng Mục tiêu:‬‭Đầu mối liên lạc của các‬‭ngân hàng được chọn‬
‭3.‬ ‭Thời lượng và Phương pháp Phỏng vấn:‬ ‭45–60 phút,‬‭trực tuyến‬
‭4.‬ ‭Câu hỏi Phỏng vấn:‬
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‭●‬ ‭LinkSME đã hỗ trợ ngân hàng của Quý vị như thế nào trong việc tiếp cận các‬
‭DNNVV và mở rộng danh mục cho vay dành cho DNNVV, đặc biệt là trong nỗ lực‬
‭phục hồi và tăng cường giao dịch sau COVID-19?‬

‭●‬ ‭Hỗ trợ kỹ thuật hiệu quả nhất mà LinkSME cung cấp là gì? Những lợi ích quan trọng‬
‭nhất mà Quý vị và các khách hàng DNNVV của Quý vị nhận được từ sự hỗ trợ của‬
‭LinkSME là gì?‬

‭●‬ ‭Quý vị có biết bất kỳ luật và quy định nào đã được thông qua hoặc triển khai với sự‬
‭hỗ trợ của LinkSME để tạo thuận lợi cho thương mại trong đại dịch COVID-19‬
‭không? Chúng có tác động như thế nào đến ngân hàng của Quý vị hoặc việc Quý vị‬
‭cho các DNNVV vay vốn?‬

‭●‬ ‭Sau sự hỗ trợ của LinkSME, ngân hàng của Quý vị có sẵn sàng chấp nhận rủi ro lớn‬
‭hơn bằng cách cung cấp các khoản vay không bảo đảm cho các DNNVV không?‬
‭Nếu có, vui lòng cung cấp thêm chi tiết.‬

‭●‬ ‭Quý vị có đồng ý rằng các DNNVV là khách hàng cũ hoặc khách hàng tiềm năng của‬
‭Quý vị và do LinkSME hỗ trợ đã cải thiện‬‭bảng cân‬‭đối kế toán‬‭của họ thông qua‬
‭cơ cấu lại nợ‬‭không?‬
‭Nếu có, vui lòng cung cấp thêm chi tiết.‬

‭●‬ ‭Quý vị có đồng ý rằng các DNNVV là khách hàng cũ hoặc khách hàng tiềm năng của‬
‭Quý vị và được LinkSME hỗ trợ đã cải thiện‬‭mức độ‬‭uy tín‬‭của họ không?‬
‭Nếu có, vui lòng cung cấp thêm chi tiết.‬

‭●‬ ‭Những lợi ích quan trọng nhất mà ngân hàng và khách hàng DNNVV của Quý vị‬
‭nhận được với sự hỗ trợ của LinkSME là gì?‬

‭●‬ ‭Đâu là‬‭yếu tố thúc đẩy‬‭các DNNVV ở Việt Nam tiếp cận‬‭tài chính? Đâu là các yếu‬
‭tố cản trở?‬

‭●‬ ‭Có‬‭cơ hội mới‬‭nào cho trụ cột Kết nối thị trường đáng‬‭được khám phá thêm không?‬
‭Có‬‭lĩnh vực nào chưa được khai thác‬‭mà USAID có thể‬‭tác động không?‬

‭5.‬ ‭Thông tin người trả lời phỏng vấn:‬‭Họ và tên, giới‬‭tính, tuổi, chức vụ, địa chỉ email,‬
‭điện thoại.‬

‭H.‬ ‭HƯỚNG DẪN THẢO LUẬN NHÓM – TỔ CHỨC HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP (TC HTDN)‬
‭1.‬ ‭Mục tiêu phỏng vấn:‬

‭•‬ ‭Tìm hiểu nhận thức của tổ chức về hiệu suất và tác động bền vững của LinkSME‬
‭trong việc tạo MTKDTL nhằm tăng cường kết nối giữa DNNVV và DNĐC và hỗ trợ‬
‭DNNVV phục hồi sau COVID‬

‭•‬ ‭Tham vấn về cách thức và mức độ sẵn sàng của các TC HTDN để thúc đẩy kết nối‬
‭cho DNNVV‬

‭•‬ ‭Tham vấn ý kiến ​​về các lĩnh vực mới mà USAID Việt Nam có thể tác động và sự tác‬
‭động của các lĩnh vực này tới tầm nhìn của USAID Việt Nam về vấn đề tăng trưởng‬
‭kinh tế và khả năng cạnh tranh ở Việt Nam.‬

‭2.‬ ‭Nhóm Đối tượng Mục tiêu:‬‭Lãnh đạo và đầu mối liên‬‭lạc chính của tổ chức‬
‭3.‬ ‭Thời lượng và Phương pháp Phỏng vấn:‬‭90 phút, trực‬‭tiếp hoặc trực tuyến‬
‭4.‬ ‭Câu hỏi Phỏng vấn‬
‭4.1. Kết nối thị trường:‬

‭•‬ ‭Đối với những can thiệp vẫn còn ở giai đoạn đầu,‬‭kết‬‭quả ban đầu‬‭là gì?‬
‭•‬ ‭Trong những can thiệp này, can thiệp nào là‬‭thành‬‭công nhất? Tại sao?‬
‭•‬ ‭Can thiệp nào thách thức nhất? Tại sao?‬
‭•‬ ‭Quý vị đã‬‭hỗ trợ các kết nối‬‭thành công với các DNĐC‬‭trong nước và quốc tế mà‬

‭không cần sự hỗ trợ của LinkSME chưa? Nếu có, vui lòng cung cấp thêm chi tiết.‬
‭•‬ ‭Trong số các kết quả và tác động ban đầu được mô tả, kết quả và tác động nào sẽ‬

‭được duy trì lâu dài và tại sao?‬
‭•‬ ‭Vui lòng đưa ra hai đến ba bài học quan trọng Quý vị rút ra từ quá trình làm việc với‬

‭LinkSME.‬
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‭•‬ ‭Trong và ngoài phạm vi của LinkSME, có‬‭những cơ hội mới‬‭nào dưới trụ cột Kết‬
‭nối thị trường đáng để khám phá không? Có‬‭lĩnh vực‬‭nào chưa được khai thác‬
‭mà USAID có thể tác động?‬

‭4.2. Hỗ trợ năng lực cho TC HTDN:‬
‭•‬ ‭LinkSME‬‭đã hỗ trợ Quý vị phát triển năng lực như thế‬‭nào‬‭? Hỗ trợ‬‭kỹ thuật‬

‭hiệu quả nhất‬‭mà LinkSME cung cấp để phát triển năng‬‭lực cho TC HTDN và‬‭kết‬
‭quả của hỗ trợ đó‬‭(ví dụ: dịch vụ, thành viên, khách‬‭hàng, hệ thống) là gì? Các‬‭giá‬
‭trị quan trọng nhất và tác động được nhận‬‭thấy‬‭là‬‭gì?‬

‭•‬ ‭Thách thức lớn nhất là gì? Tại sao?‬
‭•‬ ‭Với sự hỗ trợ từ LinkSME, TC HTDN của Quý vị có thể cung cấp những dịch vụ kết‬

‭nối mới nào cho các DNNVV thành viên? Các dịch vụ kết nối này có‬‭tính tự duy trì‬
‭hay tiệm cận tự duy trì‬‭(phí thu được đủ để trang‬‭trải chi phí cung cấp dịch vụ)?‬
‭Vui lòng mô tả và cung cấp một số chi tiết.‬

‭•‬ ‭TC HTDN của Quý vị có cam kết cung cấp các dịch vụ trên cho các DNNVV một‬
‭cách lâu dài không?‬

‭•‬ ‭TC HTDN của Quý vị có tham gia vào bất kỳ‬‭hoạt động‬‭vận động cải cách chính‬
‭sách‬‭nhằm góp phần tạo ra MTKDTL giúp tăng cường kết‬‭nối giữa DNNVV và‬
‭DNĐC không? Nếu có, TC HTDN của Quý vị đã ủng hộ và đóng góp vào những cải‬
‭cách chính sách và quy định nào nhằm tạo ra MTKDTL giúp tăng cường kết nối‬
‭giữa DNNVV và DNĐC? Vui lòng cung cấp thêm chi tiết.‬

‭•‬ ‭Có‬‭nhu cầu cấp thiết hoặc ưu tiên mới‬‭nào cho việc‬‭phát triển năng lực không?‬
‭Các TC HTDN sẵn sàng hỗ trợ các kết nối giữa DNNVV và DNĐC trong nước và‬
‭quốc tế như thế nào?‬

‭5.‬ ‭Thông tin người trả lời phỏng vấn:‬‭Họ và tên, giới‬‭tính, tuổi, chức vụ, địa chỉ email,‬
‭điện thoại.‬

‭I.‬ ‭HƯỚNG DẪN THẢO LUẬN NHÓM - DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA‬
‭1.‬ ‭Mục tiêu thảo luận:‬

‭-‬ ‭Tìm hiểu quan điểm của các DNNVV được LinkSME hỗ trợ về tính phù hợp và hiệu‬
‭quả của các hỗ trợ và sản phẩm bàn giao của LinkSME‬

‭-‬ ‭Đào sâu những góc nhìn trong ngành của các DNNVV, bao gồm tình trạng chuỗi giá‬
‭trị và DNNVV trong đại dịch COVID-19 và hiện tại, và kỳ vọng của doanh nghiệp về‬
‭sự hỗ trợ từ các bên khác nhau (DNĐC, TC HTDN, TC HTDN tư nhân, CPVN) trong‬
‭khía cạnh về môi trường kinh doanh, các gói/chính sách khuyến khích gần đây của‬
‭CPVN dành cho DNNVV‬

‭-‬ ‭Tham vấn ý kiến ​​về các lĩnh vực mới mà USAID Việt Nam có thể tác động và sự tác‬
‭động của các lĩnh vực này tới tầm nhìn của USAID Việt Nam về vấn đề tăng trưởng‬
‭kinh tế và khả năng cạnh tranh ở Việt Nam.‬

‭2.‬ ‭Nhóm Đối tượng Mục tiêu:‬‭Chủ, giám đốc, ban quản lý‬‭của những doanh nghiệp‬
‭được chọn‬

‭3.‬ ‭Thời lượng và Phương pháp Phỏng vấn:‬ ‭60–90 phút,‬‭trực tuyến hoặc trực tiếp‬
‭4.‬ ‭Câu hỏi thảo luận:‬
‭4.1. Định vị của Doanh nghiệp:‬

‭-‬ ‭Sản phẩm/dịch vụ chính‬‭doanh nghiệp cung cấp là gì?‬‭Lĩnh vực/ nhóm ngành?‬
‭Thị trường hướng đến?‬‭Quy mô doanh nghiệp (doanh thu,‬‭số lượng công nhân)?‬

‭-‬ ‭Doanh nghiệp của Quý vị tham gia vào‬‭chuỗi cung ứng‬‭nào?‬
‭-‬ ‭Doanh nghiệp của Quý vị đang làm việc với DNĐC nào?‬
‭-‬ ‭Quý vị có đồng thời cung cấp sản phẩm/dịch vụ của mình cho các‬‭DNĐC khác‬‭trong‬

‭cùng lĩnh vực hoặc‬‭xuất khẩu trực tiếp hoặc ủy thác‬‭(thông qua các công ty‬
‭thương mại) ra thị trường không?‬
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‭4.2. Hiệu quả hoạt động và tác động của LinkSME:‬
‭-‬ ‭Quý vị‬‭đã hợp tác với‬‭dự án LinkSME từ khi nào? Quý‬‭vị đã nhận được hỗ trợ gì‬‭từ‬

‭dự án‬‭(các loại hỗ trợ trực tiếp và thông qua các‬‭DNĐC, TC HTDN và CPVN)?‬
‭-‬ ‭Quý vị đã nhận được bất kỳ hỗ trợ về‬‭chuyển đổi số‬‭và/hoặc‬‭tiếp cận tài chính‬

‭nào từ LinkSME‬‭trong và sau‬‭đại dịch COVID-19‬‭chưa?‬‭Tình trạng doanh nghiệp‬
‭của Quý vị‬‭đã cải thiện‬‭như thế nào sau khi nhận được‬‭sự hỗ trợ đó?‬

‭-‬ ‭Hỗ trợ nào của LinkSME‬‭có lợi nhất‬‭cho doanh nghiệp‬‭của Quý vị và hỗ trợ nào‬
‭không? Tại sao và tại sao không?‬

‭4.3. Sự tham gia của các DNNVV Việt Nam vào chuỗi cung ứng:‬
‭-‬ ‭Yếu tố nào đang cản trở‬‭Quý vị tham gia chuỗi cung‬‭ứng trong nước và quốc tế‬

‭(năng lực của bản thân, môi trường kinh doanh, dịch vụ kinh doanh, dịch vụ tài‬
‭chính, v.v.)? Quý vị‬‭dự định vượt qua‬‭nó bằng cách‬‭nào?‬

‭-‬ ‭Những‬‭yếu tố thúc đẩy‬‭nào Quý vị mong đợi mà đã không‬‭xảy ra?‬
‭4.4. Các bên liên quan/Tác nhân và Phát triển năng lực:‬

‭-‬ ‭Là một DNNVV, Quý vị có‬‭nhận bất kỳ hình thức hỗ trợ‬‭nào khác từ các dự án của‬
‭Chính phủ hoặc các nhà tài trợ quốc tế ngoài LinkSME không?‬

‭-‬ ‭Quý vị đã nhận được‬‭hỗ trợ từ TC HTDN‬‭trực tiếp hay‬‭thông qua LinkSME chưa?‬
‭Họ có cung cấp những gì Quý vị cần không?‬

‭-‬ ‭Bạn có cảm thấy‬‭dịch vụ của TC HTDN được cải thiện‬‭khi họ làm việc với‬
‭LinkSME không? Họ có thể duy trì các dịch vụ đó mà không cần sự hỗ trợ của‬
‭LinkSME không?‬

‭-‬ ‭Quý vị đã bao giờ‬‭trả tiền cho các dịch vụ kinh doanh‬‭từ các‬‭doanh nghiệp tư‬
‭nhân‬‭(tư vấn/nghiên cứu thị trường/kết nối thị trường,‬‭v.v.) khi cố gắng thâm nhập thị‬
‭trường, mở rộng kinh doanh, tiếp cận DNĐC, v.v. chưa? Nếu có, Quý vị‬‭so sánh‬
‭dịch vụ của họ với‬‭dịch vụ do các TC HTDN công/do‬‭chính phủ cung cấp‬‭như thế‬
‭nào?‬

‭5.‬ ‭Thông tin người trả lời phỏng vấn:‬‭Họ và tên, giới‬‭tính, tuổi, chức vụ, địa chỉ email,‬
‭điện thoại.‬

‭J.‬ ‭KHẢO‬ ‭SÁT‬ ‭TRỰC‬ ‭TUYẾN‬ ‭SỐ‬ ‭1‬ ‭-‬ ‭CÁC‬ ‭DOANH‬ ‭NGHIỆP‬ ‭NHỎ‬ ‭VÀ‬ ‭VỪA‬ ‭NHẬN‬ ‭HỖ‬ ‭TRỢ‬
‭CHUYÊN SÂU TỪ DỰ ÁN LINKSME‬

‭THÔNG TIN CHUNG‬

‭1. Năm thành lập của Doanh nghiệp __________________________________‬
‭2. Phạm vi hoạt động của Doanh nghiệp tại Việt Nam‬
‭(có thể lựa chọn nhiều phương án)‬

‭☐ Khu vực miền Bắc‬ ‭☐ Khu vực miền Trung‬ ‭☐ Khu vực miền Nam‬
‭3. Lĩnh vực kinh doanh của Doanh nghiệp‬

‭☐ Chế biến nông sản‬ ‭☐ Điện tử‬ ‭☐ Cơ khí & kim loại‬
‭☐ Nhựa, chất dẻo‬ ‭☐ May mặc‬ ‭☐ Khai thác và chế biến gỗ‬
‭☐ Phụ tùng thiết bị ô tô‬ ‭☐ Khác (xin vui lòng ghi rõ) ________________‬

‭4. Doanh thu của Doanh nghiệp trong năm 2022 (tính bằng Việt Nam đồng)‬
‭____________________________‬

‭5. Tỷ lệ nguồn vốn trong nước của Doanh nghiệp?‬
‭☐ 50% hoặc thấp hơn‬ ‭☐ Trên 50%‬

‭6. Lãnh đạo của Doanh nghiệp có thuộc nhóm nào trong các nhóm sau đây:‬
‭☐ Phụ nữ‬
‭☐ Người khuyết tật‬
‭☐ Dân tộc thiểu số‬
‭☐ Không thuộc nhóm nào trong 3 nhóm kể trên‬

‭7. Số lượng nhân viên chính thức của Doanh nghiệp?‬
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‭☐ 50 hoặc thấp hơn‬ ‭☐ 51–100‬ ‭☐ 101–200‬
‭☐ 201–500‬ ‭☐ Trên 500‬

‭8. Tỷ lệ nữ giới trong Doanh nghiệp?‬
‭☐ Dưới 30%‬ ‭☐ 30–50%‬ ‭☐ Trên 50%‬

‭HỖ TRỢ TỪ DỰ ÁN LINKSME DÀNH CHO DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA‬

‭9. Doanh nghiệp đã hợp tác với Dự án USAID LinkSME từ khi nào? (có thể chọn‬
‭nhiều phương án)‬

‭☐‬ ‭2019‬ ‭☐‬ ‭2022‬ ‭☐‬ ‭2021‬
‭☐‬ ‭2020‬ ‭☐‬ ‭2023‬

‭10.‬‭Dự án USAID LinkSME có thường xuyên hỗ trợ Doanh‬‭nghiệp không?‬
‭Không thường xuyên‬ ‭Thường xuyên.‬

‭Vui lòng nêu tần suất hỗ trợ:‬
‭11. Doanh nghiệp đã tham gia vào các hoạt động nào của Dự án USAID LinkSME?‬
‭(có thể chọn nhiều phương án)‬

‭Đào tạo‬
‭và / hoặc‬
‭Hội thảo‬

‭Công cụ và‬
‭/ hoặc Sổ‬

‭tay‬

‭Sự kiện‬
‭kết nối‬

‭Đánh giá‬
‭hiện trạng /‬
‭Định hướng
‭cho doanh‬

‭nghiệp‬

‭Hỗ trợ‬
‭chuyên sâu‬

‭Chuyển đổi số‬ ‭☐‬ ‭☐‬ ‭☐‬ ‭☐‬ ‭☐‬
‭Tiếp cận tài chính‬ ‭☐‬ ‭☐‬ ‭☐‬ ‭☐‬ ‭☐‬
‭Kết nối thị trường‬ ‭☐‬ ‭☐‬ ‭☐‬ ‭☐‬ ‭☐‬
‭Thương mại điện tử‬ ‭☐‬ ‭☐‬ ‭☐‬ ‭☐‬ ‭☐‬
‭Truy xuất nguồn gốc và‬
‭blockchain‬

‭☐‬ ‭☐‬ ‭☐‬ ‭☐‬ ‭☐‬

‭Khác (vui lòng ghi rõ)‬

‭12. Những hỗ trợ nêu trên được thực hiện bởi Dự án USAID LinkSME hay kết hợp với các‬
‭Tổ chức Hỗ trợ Doanh nghiệp (TC HTDN) khác?‬

‭Trực tiếp bởi Dự án USAID‬
‭LinkSME‬

‭Bởi Dự án USAID LinkSME có kết hợp với‬
‭Tổ chức Hỗ trợ Doanh nghiệp khác [vui‬
‭lòng cung cấp tên của tổ chức đó]‬

‭NHẬN THỨC CỦA DNNVV VỀ TÁC ĐỘNG BỀN VỮNG CỦA DỰ ÁN USAID LINKSME‬

‭13. Quý vị có đồng ý rằng Doanh nghiệp mình đã giảm được các chi phí tuân thủ và thời‬
‭gian nhờ vào:‬

‭Không‬
‭đồng ý‬

‭Không‬
‭đồng ý‬

‭phần nào‬

‭Bình‬
‭thường‬

‭Đồng ý‬ ‭Hoàn‬
‭toàn‬

‭đồng ý‬
‭Việc cắt giảm các quy‬
‭định và thủ tục hành‬
‭chính cho việc đăng ký‬
‭và vận hành DNNVV‬

‭☐‬ ‭☐‬ ‭☐‬ ‭☐‬ ‭☐‬

‭Việc gia tăng các dịch‬
‭vụ công trực tuyến‬
‭dành cho DNNVV‬

‭☐‬ ‭☐‬ ‭☐‬ ‭☐‬ ‭☐‬

‭14. Quý vị thấy‬‭các hoạt động hỗ trợ nào‬‭từ Dự án‬‭USAID LinkSME‬‭có hiệu quả nhất‬‭với‬
‭Doanh nghiệp của mình?‬
‭(có thể bỏ qua sự hỗ trợ mà Doanh nghiệp không nhận được)‬
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‭Đào tạo và /‬
‭hoặc Hội‬

‭thảo‬

‭Công cụ và‬
‭/ hoặc Sổ‬

‭tay‬

‭Sự kiện‬
‭kết nối‬

‭Đánh giá‬
‭hiện trạng /‬
‭Định hướng
‭cho doanh‬

‭nghiệp‬

‭Hỗ trợ‬
‭chuyên sâu‬

‭Chuyển đổi số‬ ‭☐‬ ‭☐‬ ‭☐‬ ‭☐‬ ‭☐‬
‭Tiếp cận tài chính‬ ‭☐‬ ‭☐‬ ‭☐‬ ‭☐‬ ‭☐‬
‭Kết nối thị trường‬ ‭☐‬ ‭☐‬ ‭☐‬ ‭☐‬ ‭☐‬
‭Thương mại điện tử‬ ‭☐‬ ‭☐‬ ‭☐‬ ‭☐‬ ‭☐‬
‭Truy xuất nguồn gốc‬
‭và blockchain‬

‭☐‬ ‭☐‬ ‭☐‬ ‭☐‬ ‭☐‬

‭15. Trong tương lai, Doanh nghiệp sẽ‬‭tiếp tục sử dụng‬‭sản phẩm‬‭hoặc‬‭duy trì những‬
‭hoạt động‬‭nào do Dự án USAID LinkSME đã hỗ trợ trước‬‭đây?‬
‭(có thể bỏ qua sự hỗ trợ mà Doanh nghiệp không nhận được)‬

‭Đào tạo và /‬
‭hoặc Hội‬

‭thảo‬

‭Công cụ và‬
‭/ hoặc Sổ‬

‭tay‬

‭Sự kiện‬
‭kết nối‬

‭Đánh giá‬
‭hiện trạng /‬
‭Định hướng
‭cho doanh‬

‭nghiệp‬

‭Hỗ trợ‬
‭chuyên sâu‬

‭Chuyển đổi số‬ ‭☐‬ ‭☐‬ ‭☐‬ ‭☐‬ ‭☐‬
‭Tiếp cận tài chính‬ ‭☐‬ ‭☐‬ ‭☐‬ ‭☐‬ ‭☐‬
‭Kết nối thị trường‬ ‭☐‬ ‭☐‬ ‭☐‬ ‭☐‬ ‭☐‬
‭Thương mại điện tử‬ ‭☐‬ ‭☐‬ ‭☐‬ ‭☐‬ ‭☐‬
‭Truy xuất nguồn gốc‬
‭và blockchain‬

‭☐‬ ‭☐‬ ‭☐‬ ‭☐‬ ‭☐‬

‭16. Nhờ sự hỗ trợ từ Dự án USAID LinkSME, Doanh nghiệp đã cải thiện được hiệu quả‬
‭hoạt động kinh doanh trong:‬
‭(có thể chọn nhiều phương án)‬
‭☐‬ ‭Kết nối kinh doanh với khách hàng‬
‭☐‬ ‭Khả năng tiếp cận nguồn tài chính‬
‭☐‬ ‭Chiến lược và lộ trình triển khai chuyển đổi số‬
‭☐‬ ‭Truy xuất nguồn gốc và xây dựng thương hiệu‬

‭Vui lòng mô tả sự cải thiện hoạt động kinh doanh của Công ty:‬
‭_________________________________________________________‬

‭17. Trong tương lai, Doanh nghiệp có tin là mình có thể chủ động duy trì kết nối trong chuỗi‬
‭cung ứng sau những hỗ trợ của Dự án USAID LinkSME không?‬

‭Không‬
‭đồng ý‬

‭Không‬
‭đồng ý‬
‭một phần‬

‭Trung lập‬ ‭Đồng ý‬ ‭Hoàn toàn‬
‭đồng ý‬
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‭18. Về Tổ chức hỗ trợ doanh nghiệp (TC HTDN) mà Doanh nghiệp đang là thành viên‬
‭và/hoặc đang sử dụng dịch vụ kết nối trong chuỗi cung ứng, Quý vị có nhận thấy:‬

‭Không áp‬
‭dụng‬

‭Không‬
‭đồng ý‬

‭Không‬
‭đồng ý‬
‭phần‬
‭nào‬

‭Bình‬
‭thường‬

‭Đồng ý‬ ‭Hoàn‬
‭toàn‬

‭đồng ý‬

‭Chất lượng dịch‬
‭vụ của họ đã‬
‭được cải thiện?‬
‭Hiệu quả vận‬
‭động chính sách‬
‭của họ đã được‬
‭cải thiện?‬
‭Khả năng nhân‬
‭rộng các kết nối‬
‭thị trường khi‬
‭không có Dự án‬
‭USAID‬
‭LinkSME?‬
‭Cam kết tiếp tục‬
‭hỗ trợ các‬
‭DNNVV để kết‬
‭nối trong chuỗi‬
‭cung ứng?‬

‭Vui lòng nêu rõ sự cải thiện của họ:‬
‭19. Công ty tiếp tục cần‬‭những hình thức hỗ trợ nào‬‭khác từ các tổ chức bên ngoài‬‭để‬
‭cải thiện khả năng cạnh tranh trong chuỗi cung ứng?‬

‭THÔNG TIN LIÊN HỆ (KHÔNG BẮT BUỘC)‬

‭Tên doanh nghiệp, địa chỉ, họ và tên người trả lời, chức vụ, thông tin liên lạc của người trả‬
‭lời (điện thoại, địa chỉ email)‬
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‭K.‬ ‭KHẢO‬‭SÁT‬‭TRỰC‬‭TUYẾN‬‭SỐ‬‭2‬‭-‬‭CÁC‬‭DOANH‬‭NGHIỆP‬‭NHỎ‬‭VÀ‬‭VỪA‬‭NHẬN‬‭HỖ‬‭TRỢ‬‭DIỆN‬
‭RỘNG TỪ DỰ ÁN LINKSME‬

‭THÔNG TIN CHUNG‬

‭1. Năm thành lập của Doanh nghiệp __________________________________‬
‭2. Phạm vi hoạt động của Doanh nghiệp tại Việt Nam‬
‭(có thể lựa chọn nhiều phương án)‬

‭☐ Khu vực miền Bắc‬ ‭☐ Khu vực miền Trung‬ ‭☐ Khu vực miền Nam‬
‭3. Lĩnh vực kinh doanh của Doanh nghiệp‬

‭☐ Chế biến nông sản‬ ‭☐ Điện tử‬ ‭☐ Cơ khí & kim loại‬
‭☐ Nhựa, chất dẻo‬ ‭☐ May mặc‬ ‭☐ Khai thác và chế biến gỗ‬
‭☐ Phụ tùng thiết bị ô tô‬ ‭Khác (xin vui lòng ghi rõ)‬

‭____________________________‬
‭4. Tỷ lệ nguồn vốn trong nước của Doanh nghiệp?‬

‭☐ 50% hoặc thấp hơn‬ ‭☐ trên 50%‬
‭5. Lãnh đạo của Doanh nghiệp có thuộc nhóm nào trong các nhóm sau đây:‬

‭☐ Phụ nữ‬ ‭☐ Người khuyết tật‬ ‭☐ Dân tộc thiểu số‬
‭☐ Không thuộc nhóm nào trong 3 nhóm kể trên‬

‭6. Số lượng nhân viên chính thức của Doanh nghiệp?‬
‭☐ 50 hoặc thấp hơn‬ ‭☐ 51–100‬ ‭☐ 101–200‬
‭☐ 201–500‬ ‭☐ Trên 500‬

‭7. Tỷ lệ nữ giới trong Doanh nghiệp?‬
‭☐ Dưới 30%‬ ‭☐ 30–50%‬ ‭☐ Trên 50%‬

‭SỰ HỖ TRỢ TỪ DỰ ÁN LINKSME DÀNH CHO DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA‬

‭8.‬‭Quý vị có thường xuyên tham gia các hoạt động nâng‬‭cao năng lực của Dự án‬
‭USAID LinkSME không? Tham gia một lần / Tham gia nhiều lần‬
‭9. Quý vị đã nhận được hỗ trợ nào từ Dự án USAID LinkSME?‬
‭(có thể chọn nhiều phương án)‬

‭Tập huấn‬ ‭Hội thảo / Đối‬
‭thoại‬

‭Sự kiện kết‬
‭nối‬

‭Công cụ‬
‭hỗ trợ và /‬
‭hoặc các‬

‭hướng dẫn‬
‭Kết nối thị trường‬ ‭☐‬ ‭☐‬ ‭☐‬ ‭☐‬
‭Chuyển đổi số‬ ‭☐‬ ‭☐‬ ‭☐‬ ‭☐‬
‭Tiếp cận tài chính‬ ‭☐‬ ‭☐‬ ‭☐‬ ‭☐‬
‭Các chính sách và‬
‭quy định‬

‭☐‬ ‭☐‬ ‭☐‬ ‭☐‬

‭Khác (xin vui lòng nêu rõ)_______________________________‬

‭10. Quý vị đã tham gia vào hoạt động của Dự án USAID LinkSME vào năm nào?‬
‭(Có thể lựa chọn nhiều phương án)‬
‭☐ 2019‬ ‭☐ 2020‬ ‭☐ 2021‬ ‭☐ 2022‬ ‭☐ 2023‬

‭11. Mức độ hài lòng của Quý vị đối với các hoạt động hỗ trợ của Dự án USAID LinkSME‬
‭như thế nào?‬

‭Không‬
‭hài lòng‬

‭Phần nào‬
‭không hài‬

‭lòng‬

‭Bình‬
‭thường‬

‭Hài lòng‬ ‭Rất hài lòng‬

‭Chương trình và‬
‭nội dung các sự‬
‭kiện‬
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‭Diễn giả/Giảng‬
‭viên/Người khai‬
‭vấn‬
‭Hậu cần và theo dõi‬
‭hậu sự kiện‬
‭Công cụ hỗ trợ‬
‭và/hoặc các hướng‬
‭dẫn‬

‭12.‬‭Quý vị đã có thêm những kiến thức/thông tin gì‬‭từ các sự kiện và tài liệu của Dự án‬
‭USAID LinkSME?‬
‭13.‬‭Quý vị đã áp dụng những kiến thức hoặc thông tin‬‭nào từ các sự kiện hoặc tài liệu đó?‬

‭14.‬‭Quý vị có tiếp tục tham gia hoặc giới thiệu người‬‭khác tham gia vào các hoạt động‬
‭tương tự như Dự án USAID LinkSME đã từng triển khai?‬

‭Có‬ ‭Không‬ ‭Khác, xin vui lòng nêu rõ _______‬

‭15.‬‭Quý vị có nghĩ rằng các sự kiện hoặc tài liệu‬‭đó đã đáp ứng được nhu cầu của Công ty‬
‭mình hay không?‬

‭Có‬ ‭Không‬ ‭Khác, xin vui lòng nêu rõ _______‬

‭16.‬‭Các sự kiện hoặc tài liệu của Dự án USAID LinkSME‬‭cần cải thiện thêm điều gì?‬
‭Chương‬
‭trình và nội‬
‭dung sự‬
‭kiện‬

‭Diễn giả /‬
‭giảng viên /‬
‭người khai‬
‭vấn‬

‭Hậu cần và theo‬
‭dõi sau sự kiện‬

‭Khác, xin vui lòng nêu‬
‭rõ____________‬

‭17.‬‭Quý vị muốn biết thêm về chủ đề nào từ các dự‬‭án tương tự? _________‬
‭18. Quý vị có đồng ý rằng Doanh nghiệp mình đã giảm được các chi phí tuân thủ và thời‬
‭gian nhờ vào:‬

‭Không‬
‭đồng ý‬

‭Không‬
‭đồng ý‬

‭phần nào‬

‭Bình‬
‭thường‬

‭Đồng ý‬ ‭Hoàn‬
‭toàn‬

‭đồng ý‬
‭Việc cắt giảm các quy‬
‭định và thủ tục hành‬
‭chính cho việc đăng ký‬
‭và vận hành DNNVV‬

‭☐‬ ‭☐‬ ‭☐‬ ‭☐‬ ‭☐‬

‭Việc gia tăng các dịch‬
‭vụ công trực tuyến‬
‭dành cho DNNVV‬

‭☐‬ ‭☐‬ ‭☐‬ ‭☐‬ ‭☐‬

‭THÔNG TIN LIÊN HỆ (KHÔNG BẮT BUỘC)‬

‭Tên doanh nghiệp, địa chỉ, họ và tên người trả lời, chức vụ, thông tin liên lạc của người trả‬
‭lời (điện thoại, địa chỉ email)‬
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‭PHỤ LỤC IV: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ HẠN CHẾ‬

‭THIẾT KẾ ĐÁNH GIÁ‬

‭Đánh‬‭giá‬‭sử‬‭dụng‬‭kết‬‭hợp‬‭các‬‭phương‬‭pháp‬‭ng‬‭hiên‬‭cứu‬‭định‬‭lượng‬‭và‬‭định‬‭tính.‬‭Dữ‬‭liệu‬‭sẽ‬
‭được‬ ‭so‬ ‭sánh‬ ‭chéo/đối‬ ‭chứng‬ ‭từ‬ ‭nhiều‬ ‭nguồn‬ ‭khác‬ ‭nhau,‬ ‭bao‬ ‭gồm‬‭dữ‬‭liệu‬‭thứ‬‭cấp‬‭từ‬‭rà‬
‭soát‬ ‭tài‬ ‭liệu‬ ‭và‬‭dữ‬‭liệu‬‭chỉ‬‭số‬‭của‬‭LinkSME,‬‭và‬‭dữ‬‭liệu‬‭sơ‬‭cấp‬‭thu‬‭thập‬‭từ‬‭các‬‭cuộc‬‭phỏng‬
‭vấn‬‭sâu,‬‭thảo‬‭luận‬‭nhóm‬‭và‬‭khảo‬‭sát‬‭trực‬‭tuyến.‬‭Để‬‭tạo‬‭cơ‬‭sở‬‭cho‬‭phương‬‭pháp‬‭luận,‬‭nhóm‬
‭nghiên‬‭cứu‬‭đã‬‭phát‬‭triển‬‭Ma‬‭trận‬‭Thiết‬‭kế‬‭Đánh‬‭giá‬‭với‬‭sự‬‭tham‬‭vấn‬‭của‬‭USAID‬‭Learns,‬‭từ‬
‭đó‬‭cung‬‭cấp‬‭khung‬‭nghiên‬‭cứu‬‭và‬‭phương‬‭pháp‬‭luận‬‭để‬‭1)‬‭xác‬‭định‬‭các‬‭vấn‬‭đề‬‭cụ‬‭thể‬‭cần‬
‭giải‬‭quyết‬‭trong‬‭từng‬‭câu‬‭hỏi‬‭đánh‬‭giá;‬‭2)‬‭thông‬‭tin‬‭cần‬‭thiết‬‭để‬‭trả‬‭lời‬‭từng‬‭câu‬‭hỏi‬‭phụ‬‭liên‬
‭quan;‬‭3)‬‭nguồn‬‭thông‬‭tin;‬‭và‬‭4)‬‭phạm‬‭vi‬‭và‬‭phương‬‭pháp‬‭thu‬‭thập‬‭và‬‭phân‬‭tích‬‭dữ‬‭liệu.‬‭Dựa‬
‭trên‬‭ma‬‭trận,‬‭nhóm‬‭đánh‬‭giá‬‭đã‬‭phát‬‭triển‬‭các‬‭công‬‭cụ‬‭cho‬‭từng‬‭phương‬‭pháp‬‭thu‬‭thập‬‭dữ‬
‭liệu và các nhóm đối tượng liên quan.‬

‭RÀ SOÁT TÀI LIỆU‬

‭Nhóm đánh giá đã thực hiện nghiên cứu tại bàn (desk review) với những tài liệu sẵn có, bao‬
‭gồm các tài liệu dự án, đánh giá theo ngành và các phân tích khác được sử dụng để xác‬
‭định các biện pháp can thiệp. Nhóm đánh giá sẽ đồng thời kết hợp dữ liệu định lượng thứ‬
‭cấp từ các báo cáo quý và năm, các chỉ số đánh giá hiệu quả hoạt động và đánh giá do‬
‭LinkSME cung cấp.‬

‭PHỎNG VẤN SÂU‬

‭Mười‬ ‭tám‬ ‭cuộc‬ ‭phỏng‬ ‭vấn‬ ‭sâu‬ ‭sẽ‬ ‭được‬ ‭thực‬ ‭hiện‬ ‭với‬ ‭nhiều‬ ‭bên‬ ‭liên‬ ‭quan‬ ‭của‬ ‭dự‬ ‭án‬
‭LinkSME,‬‭bao‬‭gồm‬‭USAID,‬‭LinkSME,‬‭các‬‭đối‬‭tác‬‭CPVN‬‭(Cục‬‭Kiểm‬‭soát‬‭thủ‬‭tục‬‭hành‬‭chính‬
‭thuộc‬ ‭Văn‬ ‭phòng‬ ‭Chính‬ ‭phủ‬‭(Cục‬‭KSTTHC/VPCP),‬‭Cục‬‭PTDN/Bộ‬‭KH&ĐT),‬‭TC‬‭HTDN‬‭(có‬
‭hội‬‭viên,‬‭công‬‭lập,‬‭tư‬‭nhân),‬‭DNĐC‬‭và‬‭ngân‬‭hàng‬‭(xem‬‭Bảng‬‭1).‬‭Các‬‭cuộc‬‭phỏng‬‭vấn‬‭sẽ‬‭thu‬
‭thập‬‭ý‬‭kiến‬‭chuyên‬‭sâu‬‭về‬‭1)‬‭hiệu‬‭quả‬‭hoạt‬‭động‬‭của‬‭LinkSME;‬‭2)‬‭tác‬‭động‬‭bền‬‭vững‬‭được‬
‭nhận‬‭thấy;‬‭và‬‭3)‬‭bài‬‭học‬‭kinh‬‭nghiệm.‬‭Các‬‭cuộc‬‭phỏng‬‭vấn‬‭cũng‬‭nhằm‬‭mục‬‭đích‬‭thu‬‭thập‬‭dữ‬
‭liệu‬ ‭định‬ ‭tính‬‭chuyên‬‭sâu‬‭từ‬‭người‬‭cung‬‭cấp‬‭thông‬‭tin‬‭chính‬‭có‬‭hiểu‬‭biết‬‭về‬‭các‬‭chủ‬‭đề‬‭và‬
‭thảo‬ ‭luận‬ ‭các‬ ‭vấn‬ ‭đề‬ ‭nhạy‬ ‭cảm‬‭theo‬‭cách‬‭riêng‬‭tư‬‭hơn‬‭so‬‭với‬‭thảo‬‭luận‬‭nhóm‬‭hoặc‬‭bảng‬
‭khảo sát.‬

‭THẢO LUẬN NHÓM‬

‭Mười cuộc thảo luận nhóm sẽ được tiến hành với LinkSME, TC HTDN và các DNNVV nhận‬
‭hỗ trợ kỹ thuật chuyên sâu. Các cuộc thảo luận sẽ tìm hiểu sâu hơn về các câu hỏi khảo sát‬
‭bằng cách thảo luận với các nhóm bên liên quan về hiệu quả hoạt động của LinkSME và tác‬
‭động bền vững được nhận thấy của dự án.‬

‭KHẢO SÁT TRỰC TUYẾN NHỎ‬

‭Nhóm‬‭đánh‬‭giá‬‭sẽ‬‭tiến‬‭hành‬‭ba‬‭cuộc‬‭khảo‬‭sát‬‭về‬‭nhận‬‭thức‬‭với‬‭các‬‭DNNVV‬‭để‬‭định‬‭lượng‬
‭và‬‭đo‬‭lường‬‭mức‬‭độ‬‭thay‬‭đổi‬‭và‬‭tiến‬‭bộ‬‭thu‬‭thập‬‭được‬‭qua‬‭dữ‬‭liệu‬‭định‬‭tính,‬‭bao‬‭gồm‬‭các‬
‭cuộc‬‭khảo‬‭sát‬‭về‬‭1)‬‭các‬‭DNNVV‬‭nhận‬‭được‬‭hỗ‬‭trợ‬‭chuyên‬‭sâu‬‭từ‬‭LinkSME‬‭;‬‭2)‬‭các‬‭DNNVV‬
‭nhận‬‭được‬‭sự‬‭hỗ‬‭trợ‬‭diện‬‭rộng‬‭từ‬‭LinkSME‬‭;‬‭và‬‭3)‬‭các‬‭DNNVV‬‭nhận‬‭hỗ‬‭trợ‬‭về‬‭chuyển‬‭đối‬‭số‬
‭và tiếp cận tài chính từ LinkSME.‬

‭LẤY MẪU‬

‭Việc‬‭lấy‬‭mẫu‬‭các‬‭DNNVV‬‭cho‬‭các‬‭thảo‬‭luận‬‭nhóm‬‭tập‬‭trung‬‭dựa‬‭trên‬‭mức‬‭độ‬‭ưu‬‭tiên‬‭của‬‭số‬
‭lượng‬ ‭can‬ ‭thiệp‬ ‭hỗ‬ ‭trợ‬ ‭kỹ‬ ‭thuật‬ ‭chuyên‬‭sâu,‬‭trong‬‭các‬‭lĩnh‬‭vực‬‭khác‬‭nhau,‬‭quy‬‭mô‬‭doanh‬
‭nghiệp‬ ‭khác‬ ‭nhau,‬ ‭doanh‬ ‭nghiệp‬ ‭do‬‭phụ‬‭nữ‬‭làm‬‭chủ,‬‭và‬‭khu‬‭vực.‬‭Việc‬‭lấy‬‭mẫu‬‭TC‬‭HTDN‬
‭bao‬‭gồm‬‭ba‬‭loại‬‭TC‬‭HTDN‬‭và‬‭ở‬‭các‬‭khu‬‭vực‬‭và‬‭danh‬‭sách‬‭TC‬‭HTDN‬‭khác‬‭nhau.‬‭Chiến‬‭lược‬
‭lấy mẫu được trình bày chi tiết trong Bảng 1 dưới đây.‬
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‭B‬‭ẢNG‬ ‭1: P‬‭HÂN‬ ‭BỔ‬ ‭P‬‭HỎNG‬ ‭VẤN‬ ‭SÂU‬‭, T‬‭HẢO‬ ‭LUẬN‬ ‭NHÓM‬‭VÀ‬ ‭K‬‭HẢO‬ ‭SÁT‬ ‭TRỰC‬ ‭TUYẾN‬

‭Nhóm‬
‭Kích cỡ mẫu‬
‭/ Liên lạc có‬

‭sẵn‬
‭Phỏng‬

‭vấn sâu‬
‭Thảo‬
‭luận‬

‭nhóm‬

‭Khảo‬
‭sát trực‬
‭tuyến‬

‭Ghi chú‬

‭USAID‬
‭(Cán bộ Quản lý dự án trước đây &‬
‭hiện tại)‬

‭4‬ ‭1‬ ‭3 người/1 cuộc‬

‭LinkSME‬
‭(28 nhân viên, theo báo cáo năm 3)‬

‭28‬ ‭4‬ ‭1‬ ‭7–10 người/5 cuộc‬

‭Đối tác CPVN‬
‭(Cục KSTTHC/VPCP, Cục PTDN/Bộ‬
‭KH&ĐT, and Cơ quan khác nếu phù‬
‭hợp)‬

‭13‬ ‭2‬ ‭6–8 người/2 cuộc‬

‭Tổ chức Hỗ trợ Doanh nghiệp‬
‭(TC HTDN)‬
‭(3 nhóm: TC HTDN dựa trên hội phí,‬
‭TC HTDN công lập, TC HTDN tư‬
‭nhân)‬

‭30‬ ‭3‬ ‭2‬ ‭10–20 người/5 cuộc‬

‭Doanh nghiệp đầu chuỗi (DNĐC)‬
‭(46 DN, chú trọng 14 DN hoạt động‬
‭mạnh)‬

‭14‬ ‭5‬ ‭4–12 người/5 cuộc‬

‭DNNVV nhận hỗ trợ chuyên sâu‬ ‭139‬ ‭7‬ ‭80‬ ‭35–40 người/7 thảo‬
‭luận nhóm + 1 khảo sát‬

‭DNNVV nhận hỗ trợ diện rộng‬
‭(Sự kiện nâng cao năng lực, Đào tạo,‬
‭Đối thoại, v.v.)‬

‭1,498‬ ‭250‬ ‭Độ tin cậy 95%, Biên‬
‭sai số: 0.05‬

‭DNNVV nhận hỗ trợ CĐS và TCTC‬ ‭40‬

‭Ngân hàng‬
‭(7 ngân hàng)‬

‭7‬ ‭3‬ ‭3–9 người/cuộc‬

‭Tổng‬ ‭18‬ ‭10‬ ‭370‬ ‭Tối thiểu: 440 người‬

‭PHÂN TÍCH DỮ LIỆU‬

‭Dữ‬ ‭liệu‬ ‭sẽ‬ ‭được‬ ‭phân‬‭tích‬‭và‬‭trình‬‭bày‬‭theo‬‭các‬‭câu‬‭hỏi‬‭đánh‬‭giá‬‭và‬‭câu‬‭hỏi‬‭phụ.‬‭Dữ‬‭liệu‬
‭thứ‬ ‭cấp‬ ‭và‬ ‭dữ‬ ‭liệu‬ ‭từ‬ ‭các‬ ‭cuộc‬ ‭phỏng‬ ‭vấn‬ ‭sâu‬ ‭và‬ ‭thảo‬ ‭luận‬ ‭nhóm‬ ‭sẽ‬ ‭được‬ ‭xử‬ ‭lý‬ ‭bằng‬
‭Dedoose.‬ ‭Dữ‬ ‭liệu‬ ‭định‬ ‭lượng‬ ‭từ‬ ‭khảo‬ ‭sát‬ ‭DNNVV‬ ‭sẽ‬ ‭được‬ ‭thu‬ ‭thập‬ ‭bằng‬ ‭nền‬ ‭tảng‬
‭SurveyMonkey,‬‭và‬‭được‬‭phân‬‭tích‬‭bằng‬‭R‬‭và‬‭Microsoft‬‭Power‬‭BI.‬‭Khảo‬‭sát‬‭sẽ‬‭cung‬‭cấp‬‭dữ‬
‭liệu‬ ‭về‬ ‭nhận‬ ‭thức‬ ‭của‬ ‭các‬ ‭DNNVV‬ ‭xét‬‭trên‬‭nhiều‬‭khía‬‭cạnh‬‭về‬‭LinkSME,‬‭đặc‬‭biệt‬‭là‬‭nhận‬
‭thức về việc dự án đạt được các mục tiêu và tác động.‬

‭Nhóm‬‭đánh‬‭giá‬‭sẽ‬‭trình‬‭bày‬‭với‬‭những‬‭người‬‭được‬‭phỏng‬‭vấn‬‭tại‬‭hội‬‭thảo‬‭chia‬‭sẻ‬‭kết‬‭quả‬
‭nhằm‬ ‭hiểu‬‭rõ‬‭các‬‭kết‬‭quả‬‭và‬‭cùng‬‭nhau‬‭xây‬‭dựng‬‭các‬‭khuyến‬‭nghị.‬‭Việc‬‭xác‬‭nhận‬‭các‬‭kết‬
‭quả‬‭với‬‭VPCP‬‭và‬‭Bộ‬‭KH&ĐT‬‭sẽ‬‭được‬‭thực‬‭hiện‬‭bằng‬‭cách‬‭gửi‬‭dự‬‭thảo‬‭báo‬‭cáo‬‭cuối‬‭cùng‬
‭và yêu cầu họ cho ý kiến.‬
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‭KẾ HOẠCH PHÂN TÍCH GIỚI VÀ XÃ HỘI‬

‭Nhóm‬‭sẽ‬‭kết‬‭hợp‬‭các‬‭cân‬‭nhắc‬‭về‬‭giới‬‭và‬‭xã‬‭hội‬‭trong‬‭khi‬‭thu‬‭thập‬‭và‬‭phân‬‭tích‬‭dữ‬‭liệu.‬‭Như‬
‭được‬‭mô‬‭tả‬‭trong‬‭bảng‬‭thu‬‭thập‬‭dữ‬‭liệu,‬‭dữ‬‭liệu‬‭về‬‭những‬‭DNNVV‬‭do‬‭phụ‬‭nữ‬‭làm‬‭chủ‬‭và‬‭do‬
‭phụ‬‭nữ‬‭lãnh‬‭đạo‬‭hưởng‬‭lợi‬‭từ‬‭dự‬‭án‬‭và‬‭tỷ‬‭lệ‬‭lao‬‭động‬‭theo‬‭giới‬‭tính‬‭sẽ‬‭được‬‭phân‬‭tách‬‭khi‬
‭có‬ ‭thể.‬ ‭Các‬ ‭doanh‬ ‭nghiệp‬ ‭siêu‬ ‭nhỏ‬ ‭cũng‬ ‭sẽ‬ ‭được‬‭đưa‬‭vào‬‭các‬‭thảo‬‭luận‬‭nhóm‬‭và‬‭phỏng‬
‭vấn sâu.‬

‭HẠN CHẾ‬

‭B‬‭ẢNG‬ ‭2: H‬‭ẠN‬ ‭CHẾ‬ ‭VÀ‬ ‭C‬‭HIẾN‬ ‭LƯỢC‬ ‭GIẢM‬ ‭THIỂU‬

‭Hạn chế‬ ‭Chiến lược giảm thiểu‬
‭LinkSME đang bước vào‬
‭giai đoạn kết thúc, do đó có‬
‭áp lực về thời gian cho việc‬
‭đánh giá.‬

‭●‬ ‭USAID, LinkSME và USAID Learns cung cấp sự‬
‭hỗ trợ mạnh mẽ.‬

‭●‬ ‭Nhóm đánh giá được kết nối với các đối tác của‬
‭LinkSME trước khi triển khai các cuộc khảo sát.‬

‭●‬ ‭Ưu tiên các cuộc phỏng vấn và thảo luận với đối‬
‭tác triển khai, VPCP và Bộ KH&ĐT.‬

‭Có những thách thức trong‬
‭việc đánh giá tác động bền‬
‭vững của một dự án phát‬
‭triển chưa kết thúc, đặc biệt‬
‭là đối với các biện pháp can‬
‭thiệp vào MTKDTL và cải‬
‭cách quy định.‬

‭●‬ ‭Tác động bền vững được nhận thấy sẽ được đo‬
‭lường bằng nhận thức về năng lực được cải thiện,‬
‭sự quan tâm và cam kết liên tục, nhận thức về‬
‭cam kết cung cấp thêm dịch vụ (ví dụ: bởi các TC‬
‭HTDN), nỗ lực của các DNNVV trong việc kết nối‬
‭với các DNĐC, nỗ lực của các DNĐC trong việc‬
‭tìm nguồn cung ứng từ các DNNVV Việt Nam, v.v.‬

‭●‬ ‭Sử dụng các cuộc phỏng vấn sâu, thảo luận nhóm‬
‭và đặc biệt là khảo sát nhận thức để đánh giá các‬
‭tác động bền vững được nhận thức‬

‭●‬ ‭Các khía cạnh về tác động bền vững được nhận‬
‭thấy của LinkSME và cách chúng được đo lường‬
‭và đánh giá được trình bày trong Phụ lục IV.‬

‭QUY TẮC ĐẠO ĐỨC‬

‭Nhóm đánh giá sẽ tuân thủ các tiêu chuẩn của USAID về điều tra có hệ thống, năng lực,‬
‭tính toàn vẹn và trung thực, tôn trọng con người và trách nhiệm đối với phúc lợi chung và xã‬
‭hội.‬
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‭PHỤ LỤC V: BẢN KÊ CÔNG VIỆC‬

‭DỰ ÁN THÚC ĐẨY CẢI CÁCH VÀ‬
‭NÂNG CAO NĂNG LỰC KẾT NỐI CỦA DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA‬

‭ĐÁNH GIÁ CUỐI KỲ‬
‭BẢN KÊ CÔNG VIỆC‬

‭BỐI CẢNH‬
‭Bản‬‭kê‬‭công‬‭việc‬‭(SOW)‬‭này‬‭mô‬‭tả‬‭các‬‭điều‬‭kiện‬‭làm‬‭việc‬‭cho‬‭đánh‬‭giá‬‭độc‬‭lập‬‭cuối‬‭kỳ‬‭về‬
‭Dự‬‭án‬‭Thúc‬‭đẩy‬‭cải‬‭cách‬‭và‬‭nâng‬‭cao‬‭năng‬‭lực‬‭kết‬‭nối‬‭của‬‭DNNVV‬‭do‬‭USAID‬‭tài‬‭trợ‬‭(Dự‬‭án‬
‭LinkSME).‬‭Được‬‭thực‬‭hiện‬‭bởi‬‭Tổ‬‭chức‬‭Phi‬‭lợi‬‭nhuận‬‭Phát‬‭triển‬‭Kinh‬‭tế‬‭Quốc‬‭tế‬‭(IESC)‬‭với‬
‭sự‬ ‭hợp‬ ‭tác‬ ‭của‬ ‭CPVN,‬ ‭Văn‬ ‭phòng‬ ‭Chính‬ ‭phủ‬ ‭(VPCP)‬ ‭và‬ ‭Bộ‬ ‭Kế‬ ‭hoạch‬ ‭và‬ ‭Đầu‬ ‭tư‬ ‭(Bộ‬
‭KH&ĐT),‬‭LinkSME‬‭là‬‭một‬‭hợp‬‭đồng‬‭5‬‭năm‬‭trị‬‭giá‬‭25‬‭triệu‬‭USD,‬‭kéo‬‭dài‬‭từ‬‭tháng‬‭9‬‭năm‬‭2018‬
‭đến tháng 9 năm 2023.‬

‭Mục‬ ‭đích‬ ‭của‬ ‭đánh‬ ‭giá‬‭này‬‭là‬‭ghi‬‭lại‬‭các‬‭bài‬‭học‬‭và‬‭phương‬‭pháp‬‭tiếp‬‭cận‬‭hiệu‬‭quả‬‭được‬
‭phát‬‭triển‬‭trong‬‭quá‬‭trình‬‭triển‬‭khai‬‭LinkSME.‬‭Từ‬‭đó‬‭cung‬‭cấp‬‭thông‬‭tin‬‭cho‬‭dự‬‭án‬‭hiện‬‭tại‬‭-‬
‭Nâng‬‭cao‬‭năng‬‭lực‬‭cạnh‬‭tranh‬‭của‬‭khu‬‭vực‬‭tư‬‭nhân‬‭(IPS-C)‬‭-‬‭và‬‭các‬‭dự‬‭án‬‭khác‬‭sau‬‭đó‬‭của‬
‭USAID trong lĩnh vực này ở phạm vi rộng hơn.‬

‭TỔNG QUAN VỀ LINKSME‬

‭Tên dự án‬ ‭Thúc‬ ‭đẩy‬ ‭cải‬ ‭cách‬ ‭và‬ ‭nâng‬ ‭cao‬ ‭năng‬ ‭lực‬ ‭kết‬ ‭nối‬ ‭của‬ ‭doanh‬
‭nghiệp nhỏ và vừa (Dự án LinkSME)‬

‭Đối tác thực hiện chính‬ ‭Tổ chức Phi lợi nhuận Phát triển Kinh tế Quốc tế (IESC)‬

‭Đối tác CPVN‬ ‭Văn phòng Chính phủ‬
‭Bộ Kế hoạch và Đầu tư‬

‭Mã số hợp đồng #‬ ‭Hợp đồng số 72044018C00002‬
‭Tổng‬ ‭mức‬ ‭trần‬ ‭ước‬
‭tính‬ ‭của‬ ‭dự‬ ‭án‬ ‭được‬
‭đánh giá‬

‭24,95‬ ‭triệu‬ ‭USD,‬ ‭chưa‬ ‭bao‬ ‭gồm‬ ‭giá‬ ‭trị‬ ‭của‬ ‭hợp‬ ‭đồng‬ ‭hoặc‬‭của‬
‭gói thầu‬

‭Vòng đời dự án‬ ‭Tháng 9/2018 đến tháng 9/2023‬

‭Phạm vi hoạt động‬ ‭Dự‬‭án‬‭có‬‭văn‬‭phòng‬‭tại‬‭Hà‬‭Nội‬‭và‬‭hỗ‬‭trợ‬‭các‬‭doanh‬‭nghiệp‬‭trên‬
‭toàn quốc.‬

‭Chiến lược Hợp tác‬
‭Phát triển Quốc gia -‬
‭Mục tiêu phát triển‬

‭Đóng‬ ‭góp‬ ‭trực‬ ‭tiếp‬ ‭vào‬ ‭Kết‬ ‭quả‬ ‭Trung‬ ‭hạn‬ ‭(KQTH)‬‭1:‬‭Cải‬‭thiện‬
‭môi‬ ‭trường‬ ‭kinh‬ ‭doanh;‬ ‭Kết‬ ‭quả‬ ‭trung‬ ‭hạn‬ ‭3:‬‭Nâng‬‭cao‬‭hệ‬‭sinh‬
‭thái‬ ‭đổi‬ ‭mới‬ ‭sáng‬ ‭tạo;‬ ‭và‬ ‭Kết‬ ‭quả‬ ‭trung‬ ‭hạn‬‭4:‬‭Tăng‬‭cường‬‭kết‬
‭nối thị trường‬

‭Văn phòng USAID‬ ‭USAID‬ ‭Việt‬ ‭Nam,‬ ‭Phòng‬ ‭Quản‬ ‭trị‬ ‭và‬ ‭Tăng‬ ‭trưởng‬ ‭Kinh‬ ‭tế‬
‭(OGEG)‬

‭LinkSME đang hỗ trợ các mục tiêu sau của USAID Việt Nam:‬
‭1.‬ ‭Tăng cường khuôn khổ kết nối giữa DNNVV-DNĐC‬
‭2.‬ ‭Nâng cao năng lực tham gia chuỗi cung ứng của các DNNVV Việt Nam‬

‭Để‬‭đạt‬‭được‬‭những‬‭mục‬‭tiêu‬‭này,‬‭LinkSME‬‭thực‬‭hiện‬‭bốn‬‭hợp‬‭phần.‬‭Ba‬‭hợp‬‭phần‬‭tập‬‭trung‬
‭vào‬ ‭hỗ‬ ‭trợ‬ ‭kỹ‬ ‭thuật.‬ ‭Hợp‬‭phần‬‭thứ‬‭tư‬‭tập‬‭trung‬‭vào‬‭cách‬‭bộ‬‭phận‬‭tài‬‭chính‬‭và‬‭hành‬‭chính‬
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‭của‬‭LinkSME‬‭(“Văn‬‭phòng‬‭Dự‬‭án”‬‭trong‬‭Tài‬‭liệu‬‭Nền‬‭tảng‬‭Dự‬‭án)‬‭hỗ‬‭trợ‬‭các‬‭nỗ‬‭lực‬‭kỹ‬‭thuật.‬
‭Tên chính thức của ba hợp phần kỹ thuật như sau:‬

‭●‬ ‭Hợp‬ ‭phần‬ ‭1:‬ ‭Thúc‬ ‭đẩy‬‭cải‬‭cách‬‭thể‬‭chế,‬‭cắt‬‭giảm‬‭các‬‭quy‬‭định‬‭và‬‭TTHC,‬‭cắt‬‭giảm‬
‭chi phí tuân thủ để nâng cao năng lực cạnh tranh của các DNNVV‬

‭●‬ ‭Hợp‬ ‭phần‬ ‭2:‬ ‭Thúc‬ ‭đẩy‬ ‭hệ‬ ‭thống‬ ‭điện‬ ‭tử‬ ‭của‬ ‭Chính‬ ‭phủ‬ ‭để‬‭cải‬‭thiện‬‭sự‬‭tương‬‭tác‬
‭giữa‬ ‭Chính‬ ‭phủ‬ ‭với‬ ‭doanh‬ ‭nghiệp‬ ‭và‬ ‭tạo‬ ‭thuận‬ ‭lợi‬ ‭cho‬ ‭đầu‬ ‭tư,‬ ‭kinh‬ ‭doanh‬ ‭và‬ ‭hội‬
‭nhập quốc tế của các DNNVV‬

‭●‬ ‭Hợp‬ ‭phần‬ ‭3:‬ ‭Nâng‬ ‭cao‬ ‭năng‬‭lực‬‭cung‬‭ứng‬‭của‬‭các‬‭DNNVV‬‭và‬‭tăng‬‭cường‬‭kết‬‭nối‬
‭kinh doanh giữa các DNNVV với chuỗi giá trị toàn cầu‬

‭Trong‬‭nội‬‭bộ‬‭và‬‭trong‬‭các‬‭cuộc‬‭thảo‬‭luận‬‭với‬‭USAID,‬‭LinkSME‬‭đề‬‭cập‬‭đến‬‭hoạt‬‭động‬‭trong‬
‭Hợp‬ ‭phần‬ ‭1‬ ‭và‬ ‭2‬ ‭là‬ ‭Môi‬ ‭trường‬ ‭Kinh‬‭doanh‬‭Thuận‬‭lợi‬‭(MTKDTL)‬‭và‬‭hoạt‬‭động‬‭trong‬‭Hợp‬
‭phần‬‭3‬‭là‬‭Kết‬‭nối‬‭Thị‬‭trường.‬‭LinkSME‬‭phân‬‭nhỏ‬‭công‬‭việc‬‭của‬‭MTKDTL‬‭thành‬‭Giảm‬‭thiểu‬
‭và‬‭Đơn‬‭giản‬‭hóa‬‭các‬‭Quy‬‭tắc‬‭và‬‭Quy‬‭định‬‭(hoạt‬‭động‬‭chủ‬‭yếu‬‭thuộc‬‭Hợp‬‭phần‬‭1)‬‭và‬‭Hỗ‬‭trợ‬
‭Tương‬ ‭tác‬ ‭giữa‬ ‭Doanh‬ ‭nghiệp‬ ‭với‬ ‭Chính‬‭phủ‬‭(hoạt‬‭động‬‭chủ‬‭yếu‬‭thuộc‬‭Hợp‬‭phần‬‭2).‬‭Kết‬
‭nối‬‭Thị‬‭trường‬‭được‬‭chia‬‭thành‬‭Phát‬‭triển‬‭Thị‬‭trường‬‭Hỗ‬‭trợ‬‭Doanh‬‭nghiệp‬‭và‬‭Hỗ‬‭trợ‬‭Thực‬
‭hiện‬‭các‬‭Chính‬‭sách‬‭và‬‭Chương‬‭trình‬‭của‬‭CPVN‬‭nhằm‬‭Hỗ‬‭trợ‬‭Doanh‬‭nghiệp,‬‭Thúc‬‭đẩy‬‭Liên‬
‭kết,‬ ‭Tạo‬ ‭Điều‬ ‭kiện‬ ‭Tiếp‬ ‭cận‬ ‭Tài‬ ‭chính‬ ‭và‬ ‭Đẩy‬ ‭nhanh‬ ‭Chuyển‬ ‭đổi‬ ‭số.‬ ‭Hai‬ ‭hợp‬ ‭phần‬ ‭của‬
‭MTKDTL‬ ‭và‬ ‭bốn‬ ‭quy‬ ‭trình‬‭làm‬‭việc‬‭trong‬‭Kết‬‭nối‬‭Thị‬‭trường‬‭tạo‬‭thành‬‭sáu‬‭trụ‬‭cột‬‭kỹ‬‭thuật‬
‭cốt lõi của dự án.‬

‭LÝ THUYẾT THAY ĐỔI‬
‭Như‬‭được‬‭xác‬‭định‬‭trong‬‭Kế‬‭hoạch‬‭Giám‬‭sát,‬‭Đánh‬‭giá‬‭và‬‭Học‬‭hỏi‬‭(MEL)‬‭của‬‭LinkSME‬‭từ‬
‭tháng‬‭Một‬‭năm‬‭2022,‬‭lý‬‭thuyết‬‭thay‬‭đổi‬‭là‬‭để‬‭đạt‬‭được‬‭những‬‭thay‬‭đổi‬‭mang‬‭tính‬‭hệ‬‭thống‬
‭trong‬ ‭việc‬ ‭kết‬ ‭nối‬ ‭DNNVV-DNĐC;‬ ‭thì‬ ‭việc‬ ‭tập‬ ‭trung‬ ‭vào‬ ‭thúc‬ ‭đẩy‬ ‭các‬ ‭giao‬ ‭dịch‬ ‭ở‬ ‭cấp‬‭độ‬
‭doanh‬ ‭nghiệp‬ ‭riêng‬‭lẻ‬‭là‬‭cần‬‭thiết‬‭nhưng‬‭chưa‬‭đủ.‬‭Để‬‭đạt‬‭được‬‭những‬‭thay‬‭đổi‬‭mang‬‭tính‬
‭hệ‬‭thống,‬‭cần‬‭có‬‭sự‬‭thay‬‭đổi‬‭trong‬‭môi‬‭trường‬‭hoạt‬‭động.‬‭Nếu‬‭kết‬‭nối‬‭giữa‬‭các‬‭DNNVV‬‭sẵn‬
‭sàng‬‭nhất‬‭trong‬‭nước‬‭và‬‭các‬‭DNĐC‬‭được‬‭thúc‬‭đẩy;‬‭và‬‭môi‬‭trường‬‭hoạt‬‭động‬‭được‬‭cải‬‭thiện‬
‭thì‬ ‭nhiều‬ ‭doanh‬ ‭nghiệp‬ ‭sẽ‬ ‭áp‬ ‭dụng‬ ‭rộng‬ ‭rãi‬‭cách‬‭tiếp‬‭cận‬‭này,‬‭từ‬‭đó‬‭thể‬‭chế‬‭hóa‬‭các‬‭mối‬
‭quan‬‭hệ‬‭kinh‬‭doanh‬‭mạnh‬‭mẽ‬‭hơn‬‭giữa‬‭các‬‭DNNVV-DNĐC‬‭và‬‭thúc‬‭đẩy‬‭sự‬‭tăng‬‭trưởng‬‭của‬
‭các DNNVV trong nước.‬

‭KHUNG KẾT QUẢ‬

‭Mục đích của Dự án LinkSME‬
‭Đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng của các DNNVV Việt Nam thông qua việc cải thiện môi trường‬

‭hoạt động và thể chế hóa các mối quan hệ bền chặt hơn giữa DNNVV-DNĐC‬

‭Mục tiêu 1 của Dự án LinkSME‬
‭Tăng cường khuôn khổ kết nối kinh doanh‬

‭giữa DNNVV-DNĐC‬

‭Mục tiêu 2 của Dự án LinkSME‬
‭Nâng cao năng lực tham gia chuỗi cung‬

‭ứng của các DNNVV Việt Nam‬

‭63‬‭| ĐÁNH GIÁ CUỐI KỲ DỰ ÁN LINKSME DO USAID TÀI TRỢ‬ ‭USAID.GOV‬
‭USAID LEARNS‬



‭Mục tiêu phụ 1.1 Môi trường kinh doanh‬
‭được cải thiện giúp nâng cao khả năng cạnh‬
‭tranh của các DNNVV khi tham gia chuỗi giá‬
‭trị và giúp giảm chi phí kinh doanh‬
‭Kết quả trung hạn 1.1.1 Ban hành các quy định‬
‭và lập pháp thân thiện với doanh nghiệp‬

‭Kết quả trung hạn 1.1.2 Giảm chi phí tuân thủ mà‬
‭doanh nghiệp phải đáp ứng‬

‭Mục tiêu phụ 2.1 DNNVV có năng lực tốt‬
‭hơn khi tham gia vào các mối quan hệ cung‬
‭ứng sản xuất với các DNĐC hoặc cạnh‬
‭tranh trong nước và/hoặc quốc tế‬
‭Kết quả trung hạn 2.1.1 Các DNNVV đã điều‬
‭chỉnh và cải thiện các hoạt động kinh doanh‬
‭của mình theo yêu cầu của các DNĐC.‬

‭Kết quả trung hạn 2.1.2 Các TC HTDN và‬
‭doanh nghiệp tư nhân đang hỗ trợ DNNVV‬
‭được hưởng lợi (trực tiếp hoặc gián tiếp) liên‬
‭quan đến các vấn đề trên trên cơ sở tự chủ‬
‭hoặc gần tự chủ‬

‭Mục tiêu phụ 1.2 Tương tác hiệu quả giữa‬
‭chính phủ và doanh nghiệp nhờ sự hiện đại‬
‭hóa và số hóa đã thúc đẩy đầu tư, sản xuất,‬
‭hoạt động kinh doanh và hội nhập quốc tế‬
‭Kết quả trung hạn 1.2.1 Các dịch vụ hành chính‬
‭công liên quan đến doanh nghiệp được sắp xếp‬
‭hợp lý và với chi phí thấp thông qua Cổng dịch‬
‭vụ công Quốc gia và tại các bộ phận một cửa‬
‭thực tế.‬

‭Kết quả trung hạn 1.2.2 Đối thoại chính phủ và‬
‭doanh nghiệp hiệu quả và hướng tới kết quả hơn‬
‭nhờ cổng tham vấn trực tuyến và các diễn đàn‬
‭khác.‬

‭Mục tiêu phụ 2.2 Các DNNVV trong lĩnh vực‬
‭sản xuất đã có sẵn hoặc mới có kết nối với‬
‭các DNĐC thông qua các đơn đặt hàng,‬
‭hoạt động kinh doanh lặp lại, hợp đồng‬
‭cung cấp, v.v‬
‭Kết quả trung hạn 2.2.1 Giảm chi phí tìm kiếm‬
‭và các trở ngại liên quan khác trong việc xây‬
‭dựng kết nối giữa các nhà cung cấp DNNVV và‬
‭các DNĐC..‬

‭Kết quả trung hạn 2.2.2 Các TC HTDN và‬
‭doanh nghiệp tư nhân đang hỗ trợ DNNVV‬
‭được hưởng lợi (trực tiếp hoặc gián tiếp) liên‬
‭quan đến các vấn đề trên trên cơ sở tự chủ‬
‭hoặc gần tự chủ‬

‭Ngoài‬ ‭những‬ ‭mục‬ ‭tiêu‬ ‭trên,‬ ‭AMELP‬ ‭còn‬ ‭xác‬ ‭nhận‬ ‭một‬ ‭loạt‬ ‭mục‬‭tiêu‬‭nhằm‬‭giải‬‭quyết‬‭tình‬
‭trạng‬‭xáo‬‭trộn‬‭kinh‬‭tế‬‭do‬‭đại‬‭dịch‬‭gây‬‭ra,‬‭vốn‬‭bao‬‭gồm‬‭một‬‭số‬‭Kết‬‭quả‬‭trung‬‭hạn‬‭phụ‬‭do‬‭dự‬
‭án xây dựng.‬

‭Thúc đẩy hành động của Chính phủ‬
‭Cải thiện hiệu ứng mạng lưới kết nối‬

‭Tăng cường khả năng tiếp cận tài chính‬

‭CVD Kết quả trung hạn 1 Các DNNVV đã cải thiện hiệu quả hoạt động, lợi nhuận và khả năng‬
‭phục hồi thông qua CĐS.‬
‭CVD Kết quả trung hạn 2 Các DNNVV đã cải thiện bảng cân đối kế toán thông qua tái cơ cấu các‬
‭khoản nợ.‬
‭CVD Kết quả trung hạn 3 Các DNNVV tiếp cận được nguồn tài chính thông qua các kênh cho vay‬
‭và đầu tư mới hoặc mở rộng.‬

‭CVD Kết quả trung hạn 4 Các TC HTDN đang hỗ trợ các DNNVV được hưởng lợi (trực tiếp hoặc‬
‭gián tiếp) trong các vấn đề trên dựa trên cơ sở tự duy trì hoặc tiệm cận tự duy trì ‬

‭1.‬ ‭MỤC ĐÍCH ĐÁNH GIÁ‬‭ ‬

‭Trong‬‭quá‬‭trình‬‭triển‬‭khai,‬‭LinkSME‬‭đã‬‭thử‬‭nghiệm‬‭và‬‭điều‬‭chỉnh‬‭nhiều‬‭chiến‬‭lược‬‭và‬‭cách‬
‭tiếp‬ ‭cận‬ ‭để‬‭đẩy‬‭nhanh‬‭tốc‬‭độ‬‭tăng‬‭trưởng‬‭của‬‭các‬‭DNNVV‬‭ở‬‭Việt‬‭Nam‬‭một‬‭cách‬‭hiệu‬‭quả‬
‭hơn.‬‭Để‬‭hỗ‬‭trợ‬‭các‬‭dự‬‭án‬‭hiện‬‭tại‬‭và‬‭tương‬‭lai‬‭thuộc‬‭danh‬‭mục‬‭đầu‬‭tư‬‭của‬‭OGEG‬‭trong‬‭việc‬
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‭tiếp‬‭nối‬‭kết‬‭quả‬‭của‬‭dự‬‭án‬‭LinkSME‬‭và‬‭tiếp‬‭tục‬‭đóng‬‭góp‬‭có‬‭chiến‬‭lược‬‭và‬‭hiệu‬‭quả‬‭nhất‬‭vào‬
‭các‬‭kết‬‭quả‬‭của‬‭USAID‬‭Việt‬‭Nam,‬‭đánh‬‭giá‬‭cuối‬‭kỳ‬‭này‬‭sẽ‬‭rút‬‭ra‬‭những‬‭bài‬‭học‬‭xung‬‭quanh‬
‭những‬ ‭khía‬ ‭cạnh‬ ‭hiệu‬ ‭quả,‬ ‭những‬ ‭khía‬ ‭cạnh‬ ‭chưa‬‭hiệu‬‭quả‬‭và‬‭cách‬‭triển‬‭khai‬‭để‬‭tiếp‬‭tục‬
‭thích ứng với bối cảnh và nhu cầu của các bên liên quan.‬

‭Đánh‬‭giá‬‭cũng‬‭sẽ‬‭xác‬‭định‬‭các‬‭lĩnh‬‭vực‬‭mới‬‭mà‬‭USAID‬‭Việt‬‭Nam‬‭có‬‭thể‬‭tác‬‭động‬‭và‬‭sự‬‭tác‬
‭động‬‭của‬‭các‬‭lĩnh‬‭vực‬‭này‬‭tới‬‭tầm‬‭nhìn‬‭của‬‭USAID‬‭Việt‬‭Nam‬‭về‬‭vấn‬‭đề‬‭tăng‬‭trưởng‬‭kinh‬‭tế‬
‭và‬ ‭khả‬ ‭năng‬ ‭cạnh‬ ‭tranh‬‭ở‬‭Việt‬‭Nam.‬‭Từ‬‭đó‬‭cung‬‭cấp‬‭cho‬‭USAID‬‭Việt‬‭Nam‬‭những‬‭khuyến‬
‭nghị‬‭khả‬‭thi‬‭về‬‭việc‬‭điều‬‭chỉnh‬‭cách‬‭tiếp‬‭cận,‬‭sự‬‭hỗ‬‭trợ‬‭dành‬‭cho‬‭các‬‭doanh‬‭nghiệp‬‭và‬‭thúc‬
‭đẩy sự hợp tác của khu vực tư nhân một cách rộng rãi hơn.‬

‭USAID‬‭sẽ‬‭sử‬‭dụng‬‭kết‬‭quả‬‭đánh‬‭giá‬‭này‬‭để‬‭hướng‬‭dẫn‬‭triển‬‭khai‬‭IPS-C‬‭và‬‭cung‬‭cấp‬‭thêm‬
‭thông‬ ‭tin‬ ‭về‬ ‭đầu‬ ‭tư‬ ‭chiến‬ ‭lược‬ ‭của‬ ‭USAID‬ ‭vào‬ ‭lĩnh‬ ‭vực‬ ‭này‬ ‭trong‬‭tương‬‭lai.‬‭Các‬‭kết‬‭quả‬
‭đánh‬ ‭giá‬ ‭và‬ ‭khuyến‬ ‭nghị‬ ‭sẽ‬ ‭được‬ ‭chia‬ ‭sẻ‬ ‭và‬ ‭thảo‬ ‭luận‬ ‭với‬ ‭phái‬ ‭đoàn,‬ ‭LinkSME,‬ ‭IPS-C,‬
‭CPVN, Văn phòng Chính phủ (VPCP), và Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Bộ KH&ĐT).‬

‭ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG CHÍNH‬

‭1.‬ ‭Đối‬‭tượng‬‭chính‬‭–‬‭USAID‬‭và‬‭đối‬‭tác‬‭triển‬‭khai‬‭–‬‭Phòng‬‭Quản‬‭trị‬‭và‬‭Tăng‬‭trưởng‬‭Kinh‬
‭tế‬‭(OGEG),‬‭Phòng‬‭Chương‬‭trình‬‭(PRO),‬‭Bộ‬‭phận‬‭Tiền‬‭sảnh‬‭(Front‬‭Office),‬‭LinkSME‬‭và‬
‭IPS-C,‬ ‭nhằm‬ ‭cung‬ ‭cấp‬ ‭thông‬ ‭tin‬ ‭về‬ ‭việc‬‭triển‬‭khai‬‭các‬‭dự‬‭án‬‭tiếp‬‭theo‬‭và‬‭sự‬‭tham‬‭gia‬
‭rộng rãi hơn của khu vực tư nhân trong tương lai‬

‭2.‬ ‭Đối‬‭tượng‬‭thứ‬‭cấp‬‭–‬‭Đối‬‭tác‬‭Chính‬‭phủ‬‭,‬‭nhằm‬‭tăng‬‭cường‬‭sự‬‭phối‬‭hợp,‬‭hợp‬‭tác‬‭và‬‭tạo‬
‭ra các cam kết sớm để thay đổi hướng đi khi có đủ bằng chứng‬

‭3.‬ ‭Đối‬ ‭tượng‬ ‭cấp‬ ‭3‬ ‭–‬ ‭Tổ‬ ‭chức‬ ‭hỗ‬ ‭trợ‬ ‭doanh‬ ‭nghiệp‬ ‭(TC‬‭HTDN)‬‭và‬‭DNNVV‬‭,‬‭nhằm‬‭tìm‬
‭hiểu về sự hỗ trợ và kết nối hiệu quả dành cho DNNVV‬

‭CÂU HỎI ĐÁNH GIÁ‬

‭●‬ ‭Môi‬ ‭trường‬‭Kinh‬‭doanh‬‭Thuận‬‭lợi‬‭(MTKDTL):‬‭HTKT‬‭của‬‭LinkSME‬‭về‬‭cải‬‭cách‬‭chính‬
‭sách‬‭và‬‭quy‬‭định‬‭có‬‭tác‬‭động‬‭bền‬‭vững‬‭được‬‭nhận‬‭thấy‬‭ở‬‭mức‬‭độ‬‭nào‬‭trong‬‭việc‬‭tạo‬‭ra‬
‭MTKDTL nhằm tăng cường kết nối kinh doanh giữa DNNVV-DNĐC?‬‭25‬

‭○‬ ‭LinkSME‬ ‭đã‬ ‭hỗ‬ ‭trợ‬ ‭các‬ ‭đối‬ ‭tác‬ ‭liên‬ ‭quan‬ ‭của‬‭dự‬‭án‬‭như‬‭thế‬‭nào‬‭trong‬‭việc‬‭cải‬
‭thiện‬ ‭MTKDTL‬ ‭nhằm‬ ‭tăng‬ ‭cường‬ ‭kết‬ ‭nối‬ ‭kinh‬‭doanh‬‭giữa‬‭DNNVV-DNĐC?‬‭Các‬
‭đối‬ ‭tác‬ ‭liên‬ ‭quan‬ ‭đã‬ ‭đạt‬ ‭được‬ ‭những‬ ‭tác‬ ‭động‬ ‭bền‬ ‭vững‬ ‭nào‬‭trong‬‭việc‬‭tạo‬‭ra‬
‭MTKDTL‬‭nhằm‬‭tăng‬‭cường‬‭kết‬‭nối‬‭kinh‬‭doanh‬‭giữa‬‭DNNVV-DNĐC‬‭với‬‭sự‬‭hỗ‬‭trợ‬
‭của LinkSME?‬

‭○‬ ‭Đâu‬‭là‬‭các‬‭yếu‬‭tố‬‭thúc‬‭đẩy‬‭hoặc‬‭cản‬‭trở‬‭khả‬‭năng‬‭của‬‭LinkSME‬‭trong‬‭việc‬‭hỗ‬‭trợ‬
‭các‬ ‭đối‬ ‭tác‬ ‭liên‬ ‭quan‬ ‭trong‬‭việc‬‭tạo‬‭ra‬‭MTKDTL‬‭nhằm‬‭tăng‬‭cường‬‭kết‬‭nối‬‭kinh‬
‭doanh‬ ‭giữa‬ ‭DNNVV-DNĐC?‬ ‭LinkSME‬‭đã‬‭tận‬‭dụng‬‭các‬‭yếu‬‭tố‬‭thúc‬‭đẩy‬‭như‬‭thế‬
‭nào?‬ ‭LinkSME‬ ‭và‬ ‭các‬ ‭đối‬ ‭tác‬‭liên‬‭quan‬‭đã‬‭khắc‬‭phục/giải‬‭quyết‬‭các‬‭yếu‬‭tố‬‭cản‬
‭trở như thế nào?‬

‭25‬ ‭Trong các khuyến nghị có đưa ra hướng dẫn về những‬‭việc có thể làm để ưu tiên và hỗ trợ tốt hơn cho các‬
‭kết quả chính sách được duy trì lâu dài.‬

‭65‬‭| ĐÁNH GIÁ CUỐI KỲ DỰ ÁN LINKSME DO USAID TÀI TRỢ‬ ‭USAID.GOV‬
‭USAID LEARNS‬



‭○‬ ‭Trong‬ ‭và‬ ‭ngoài‬ ‭phạm‬ ‭vi‬ ‭của‬ ‭LinkSME,‬ ‭có‬ ‭những‬ ‭cơ‬ ‭hội‬ ‭mới‬ ‭nào‬ ‭dưới‬ ‭trụ‬ ‭cột‬
‭MTKDTL‬ ‭đáng‬ ‭để‬ ‭khám‬ ‭phá‬ ‭không?‬ ‭Có‬ ‭lĩnh‬ ‭vực‬‭nào‬‭chưa‬‭được‬‭khai‬‭thác‬‭mà‬
‭USAID có thể tác động không?‬‭26‬

‭●‬ ‭Kết‬‭nối‬‭thị‬‭trường:‬‭LinkSME‬‭mở‬‭ra‬‭tiềm‬‭năng‬‭cho‬‭các‬‭DNNVV‬‭Việt‬‭Nam‬‭tham‬‭gia‬‭vào‬
‭chuỗi cung ứng ở mức độ nào?‬

‭○‬ ‭Đâu‬ ‭là‬ ‭yếu‬‭tố‬‭thúc‬‭đẩy‬‭hoặc‬‭cản‬‭trở‬‭các‬‭DNNVV‬‭Việt‬‭Nam‬‭(dưới‬‭sự‬‭hỗ‬‭trợ‬‭của‬
‭LinkSME) tham gia chuỗi cung ứng?‬

‭○‬ ‭LinkSME‬‭đã‬‭mở‬‭tiềm‬‭năng‬‭của‬‭các‬‭DNNVV‬‭Việt‬‭Nam‬‭và‬‭tạo‬‭điều‬‭kiện‬‭kết‬‭nối‬‭với‬
‭các‬‭DNĐC‬‭trong‬‭nước‬‭và‬‭quốc‬‭tế‬‭như‬‭thế‬‭nào?‬‭Hỗ‬‭trợ‬‭của‬‭LinkSME‬‭đã‬‭mang‬‭lại‬
‭giá trị gì?‬

‭○‬ ‭Việc‬‭nâng‬‭cao‬‭năng‬‭lực‬‭đã‬‭giúp‬‭các‬‭DNNVV‬‭Việt‬‭Nam‬‭tham‬‭gia‬‭chuỗi‬‭cung‬‭ứng‬
‭như‬‭thế‬‭nào?‬‭Vai‬‭trò‬‭của‬‭TC‬‭HTDN‬‭trong‬‭việc‬‭hỗ‬‭trợ‬‭các‬‭DNNVV‬‭Việt‬‭Nam‬‭tham‬
‭gia chuỗi cung ứng là gì?‬

‭○‬ ‭Trong‬‭và‬‭ngoài‬‭phạm‬‭vi‬‭của‬‭LinkSME,‬‭có‬‭những‬‭cơ‬‭hội‬‭mới‬‭nào‬‭dưới‬‭trụ‬‭cột‬‭Kết‬
‭nối‬‭thị‬‭trường‬‭đáng‬‭để‬‭khám‬‭phá‬‭không?‬‭Có‬‭lĩnh‬‭vực‬‭nào‬‭chưa‬‭được‬‭khai‬‭thác‬
‭mà USAID có thể tác động không?‬‭27‬

‭●‬ ‭Phối‬ ‭hợp‬ ‭với‬ ‭CPVN:‬‭Những‬‭khía‬‭cạnh‬‭nào‬‭trong‬‭cách‬‭tiếp‬‭cận‬‭phối‬‭hợp‬‭và‬‭triển‬‭khai‬
‭của‬‭LinkSME‬‭với‬‭VPCP‬‭và‬‭Bộ‬‭KH&ĐT‬‭có‬‭hiệu‬‭quả‬‭trong‬‭việc‬‭cải‬‭thiện‬‭MTKDTL‬‭và‬‭năng‬
‭lực của DNNVV Việt Nam, và đâu là cơ hội để cải thiện?‬

‭●‬ ‭Hỗ‬ ‭trợ‬ ‭năng‬ ‭lực‬ ‭cho‬ ‭TC‬ ‭HTDN:‬ ‭Mức‬ ‭độ‬ ‭sẵn‬ ‭sàng‬ ‭của‬ ‭TC‬ ‭HTDN‬ ‭trong‬ ‭việc‬ ‭hỗ‬ ‭trợ‬
‭DNNVV kết nối thị trường?‬

‭○‬ ‭Năng‬‭lực‬‭của‬‭TC‬‭HTDN‬‭trong‬‭việc‬‭hỗ‬‭trợ‬‭các‬‭DNNVV‬‭kết‬‭nối‬‭thị‬‭trường‬‭có‬‭được‬
‭cải thiện không? Nếu có, năng lực của TC HTDN được cải thiện như thế nào?‬

‭○‬ ‭Đâu‬ ‭là‬ ‭HTKT‬ ‭hiệu‬ ‭quả‬ ‭nhất‬ ‭mà‬ ‭LinkSME‬ ‭cung‬ ‭cấp‬ ‭để‬ ‭phát‬‭triển‬‭năng‬‭lực‬‭cho‬
‭các TC HTDN?‬

‭○‬ ‭Yếu tố thách thức nhất trong việc thực hiện hỗ trợ năng lực của LinkSME là gì?‬‭28‬

‭○‬ ‭Có‬‭nhu‬‭cầu‬‭cấp‬‭thiết‬‭hoặc‬‭ưu‬‭tiên‬‭mới‬‭nào‬‭cho‬‭việc‬‭phát‬‭triển‬‭năng‬‭lực‬‭không?‬
‭Mức‬‭độ‬‭sẵn‬‭sàng‬‭của‬‭TC‬‭HTDN‬‭trong‬‭việc‬‭hỗ‬‭trợ‬‭DNNVV‬‭kết‬‭nối‬‭thị‬‭trường‬‭với‬
‭các DNĐC trong nước và quốc tế?‬‭29‬

‭●‬ ‭Ứng‬‭phó‬‭với‬‭đại‬‭dịch‬‭COVID-19‬‭:‬‭Dưới‬‭ảnh‬‭hưởng‬‭của‬‭COVID-19,‬‭LinkSME‬‭đã‬‭sửa‬‭đổi‬
‭cách‬‭tiếp‬‭cận‬‭HTKT‬‭của‬‭dự‬‭án.‬‭Hai‬‭trụ‬‭cột‬‭bổ‬‭sung‬‭là‬‭CĐS‬‭và‬‭khả‬‭năng‬‭TCTC‬‭đã‬‭hỗ‬‭trợ‬
‭các DNNVV trong quá trình phục hồi như thế nào?‬

‭Nếu‬‭có‬‭thể,‬‭câu‬‭trả‬‭lời‬‭cho‬‭các‬‭câu‬‭hỏi‬‭đánh‬‭giá‬‭này‬‭sẽ‬‭được‬‭phân‬‭tách‬‭dưới‬‭lăng‬‭kính‬‭Bình‬
‭đẳng‬‭giới‬‭và‬‭Hòa‬‭nhập‬‭xã‬‭hội‬‭(GESI)‬‭để‬‭hiểu‬‭các‬‭nhóm‬‭có‬‭thể‬‭được‬‭hưởng‬‭lợi‬‭khác‬‭nhau‬
‭như‬‭thế‬‭nào‬‭hoặc‬‭yêu‬‭cầu‬‭có‬‭các‬‭cân‬‭nhắc‬‭phù‬‭hợp‬‭hơn‬‭khi‬‭thiết‬‭kế‬‭các‬‭phương‬‭pháp‬‭tiếp‬
‭cận.‬

‭29‬ ‭Đề cập đến cách các lĩnh vực này có thể định hình‬‭tầm nhìn của OGEG về tăng trưởng kinh tế và khả năng‬
‭cạnh tranh ở Việt Nam. Giới hạn ở một đến hai cơ hội hàng đầu.‬

‭28‬ ‭Trong các khuyến nghị có đưa ra các lộ trình gợi‬‭ý để vượt qua những thách thức này.‬

‭27‬ ‭Đề cập đến cách các lĩnh vực này có thể định hình‬‭tầm nhìn của OGEG về tăng trưởng kinh tế và khả năng‬
‭cạnh tranh ở Việt Nam. Giới hạn ở một đến hai cơ hội hàng đầu.‬

‭26‬ ‭Đề cập đến cách các lĩnh vực này có thể định hình tầm nhìn của OGEG về tăng trưởng kinh tế và khả năng‬
‭cạnh tranh ở Việt Nam. Giới hạn ở một đến hai cơ hội hàng đầu.‬

‭66‬‭| ĐÁNH GIÁ CUỐI KỲ DỰ ÁN LINKSME DO USAID TÀI TRỢ‬ ‭USAID.GOV‬
‭USAID LEARNS‬



‭PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ‬

‭Đánh‬ ‭giá‬ ‭sử‬ ‭dụng‬ ‭phương‬ ‭pháp‬ ‭nghiên‬ ‭cứu‬ ‭hỗn‬ ‭hợp,‬ ‭thu‬ ‭thập‬ ‭và‬ ‭phân‬‭tích‬‭dữ‬‭liệu‬‭định‬
‭lượng‬‭và‬‭định‬‭tính.‬‭Dữ‬‭liệu‬‭sẽ‬‭được‬‭so‬‭sánh‬‭chéo/đối‬‭chứng‬‭từ‬‭nhiều‬‭nguồn‬‭khác‬‭nhau,‬‭bao‬
‭gồm‬ ‭dữ‬ ‭liệu‬ ‭thứ‬ ‭cấp‬ ‭từ‬ ‭đánh‬ ‭giá‬‭tài‬‭liệu,‬‭nghiên‬‭cứu‬‭đánh‬‭giá‬‭có‬‭sẵn,‬‭báo‬‭cáo‬‭và‬‭dữ‬‭liệu‬
‭chính‬ ‭được‬ ‭thu‬ ‭thập‬ ‭từ‬ ‭các‬ ‭chuyến‬‭thăm‬‭thực‬‭địa,‬‭bao‬‭gồm‬‭dữ‬‭liệu‬‭thứ‬‭cấp‬‭từ‬‭rà‬‭soát‬‭tài‬
‭liệu,‬ ‭nghiên‬ ‭cứu‬‭đánh‬‭giá‬‭có‬‭sẵn,‬‭báo‬‭cáo,‬‭và‬‭dữ‬‭liệu‬‭sơ‬‭cấp‬‭thu‬‭thập‬‭từ‬‭các‬‭chuyến‬‭thực‬
‭địa.‬

‭Nhóm đánh giá sẽ thực hiện nghiên cứu tại bàn với những tài liệu sẵn có, bao gồm các tài‬
‭liệu dự án, đánh giá theo ngành và các phân tích khác được sử dụng để xác định các biện‬
‭pháp can thiệp. Các phương pháp như phỏng vấn sâu và thảo luận nhóm tập trung sẽ cung‬
‭cấp dữ liệu định tính để phân tích.‬

‭Nếu‬‭nhóm‬‭đánh‬‭giá‬‭nhận‬‭thấy‬‭cần‬‭phải‬‭định‬‭lượng‬‭và‬‭đo‬‭lường‬‭mức‬‭độ‬‭thay‬‭đổi‬‭và‬‭tiến‬‭độ‬
‭được‬ ‭đề‬ ‭cập‬ ‭trong‬‭dữ‬‭liệu‬‭định‬‭tính,‬‭nhóm‬‭có‬‭thể‬‭bổ‬‭sung‬‭thêm‬‭việc‬‭thu‬‭thập‬‭dữ‬‭liệu‬‭định‬
‭lượng‬‭thông‬‭qua‬‭một‬‭khảo‬‭sát‬‭nhỏ.‬‭Nhóm‬‭đánh‬‭giá‬‭cũng‬‭sẽ‬‭sử‬‭dụng‬‭dữ‬‭liệu‬‭định‬‭lượng‬‭thứ‬
‭cấp‬‭do‬‭ĐTTK‬‭cung‬‭cấp‬‭trong‬‭các‬‭báo‬‭cáo‬‭định‬‭kỳ‬‭hàng‬‭quý‬‭và‬‭hàng‬‭năm,‬‭báo‬‭cáo‬‭hiệu‬‭quả‬
‭hoạt động và các đánh giá.‬

‭Về‬‭mặt‬‭địa‬‭lý,‬‭đánh‬‭giá‬‭sẽ‬‭diễn‬‭ra‬‭tại‬‭Hà‬‭Nội‬‭và‬‭trực‬‭tuyến‬‭với‬‭các‬‭doanh‬‭nghiệp‬‭và‬‭các‬‭bên‬
‭liên quan khác bên ngoài Hà Nội.‬

‭OGEG/USAID‬‭Việt‬‭Nam‬‭và‬‭LinkSME‬‭sẽ‬‭cung‬‭cấp‬‭tài‬‭liệu‬‭phục‬‭vụ‬‭cho‬‭nghiên‬‭cứu‬‭tại‬‭bàn,‬
‭và‬‭thông‬‭tin‬‭liên‬‭lạc‬‭của‬‭những‬‭người‬‭được‬‭phỏng‬‭vấn‬‭tiềm‬‭năng.‬‭Nhóm‬‭đánh‬‭giá‬‭sẽ‬‭chịu‬
‭trách‬ ‭nhiệm‬ ‭xác‬ ‭định‬ ‭và‬ ‭xem‬ ‭xét‬ ‭các‬‭tài‬‭liệu‬‭bổ‬‭sung‬‭liên‬‭quan‬‭đến‬‭việc‬‭đánh‬‭giá,‬‭cũng‬
‭như các mối liên lạc bổ sung. Nguồn dữ liệu minh họa bao gồm nhưng không giới hạn ở:‬

‭●‬ ‭Contract‬ ‭document‬ ‭and‬ ‭associated‬ ‭scope‬‭of‬‭work‬‭Hồ‬‭sơ‬‭hợp‬‭đồng‬‭và‬‭bản‬‭kê‬‭công‬
‭việc‬

‭●‬ ‭Phân tích hoặc nghiên cứu được sử dụng để thiết kế dự án LinkSME‬
‭●‬ ‭Kế hoạch giám sát, đánh giá và học tập của dự án‬
‭●‬ ‭Báo cáo M&E nội bộ và bên ngoài (ví dụ: báo cáo DQA, nghiên cứu, đánh giá)‬
‭●‬ ‭Báo cáo tiến độ hàng năm và kế hoạch làm việc‬
‭●‬ ‭Bất‬ ‭kỳ‬ ‭báo‬‭cáo‬‭hoặc‬‭tóm‬‭tắt‬‭nội‬‭bộ‬‭nào‬‭khác‬‭của‬‭LinkSME‬‭liên‬‭quan‬‭đến‬‭việc‬‭triển‬

‭khai‬
‭●‬ ‭Các quy định, kế hoạch quốc gia/ngành liên quan từ các đối tác Việt Nam‬
‭●‬ ‭Các tài liệu liên quan từ các nhà tài trợ khác trong ngành‬
‭●‬ ‭Chính sách Đánh giá‬‭, trang 7–11‬
‭●‬ ‭Đánh giá Quản trị Nhà nước nhằm Tăng trưởng Toàn diện (GIG)‬
‭●‬ ‭Đánh giá Chương trình Tạo thuận lợi Thương mại (TFP)‬
‭●‬ ‭Danh sách các đầu mối liên lạc‬

‭KẾT QUẢ BÀN GIAO‬

‭●‬ ‭Báo‬‭cáo‬‭đầu‬‭kỳ‬‭:‬‭Nhóm‬‭đánh‬‭giá‬‭sẽ‬‭nộp‬‭cho‬‭USAID‬‭một‬‭báo‬‭cáo‬‭đầu‬‭kỳ‬‭bao‬‭gồm‬‭1)‬
‭ma‬ ‭trận‬ ‭thiết‬ ‭kế‬ ‭đánh‬ ‭giá‬ ‭chi‬ ‭tiết,‬‭liên‬‭kết‬‭các‬‭câu‬‭hỏi‬‭đánh‬‭giá‬‭trong‬‭SOW‬‭với‬‭các‬
‭nguồn‬‭dữ‬‭liệu,‬‭phương‬‭pháp‬‭và‬‭kế‬‭hoạch‬‭phân‬‭tích‬‭dữ‬‭liệu;‬‭2)‬‭bản‬‭dự‬‭thảo‬‭câu‬‭hỏi‬
‭và‬‭các‬‭công‬‭cụ‬‭thu‬‭thập‬‭dữ‬‭liệu‬‭khác‬‭hoặc‬‭các‬‭tính‬‭năng‬‭chính‬‭của‬‭chúng;‬‭3)‬‭danh‬
‭sách‬‭những‬‭người‬‭được‬‭phỏng‬‭vấn‬‭theo‬‭kế‬‭hoạch‬‭và‬‭các‬‭tiêu‬‭chí‬‭lựa‬‭chọn‬‭được‬‭đề‬
‭xuất‬ ‭và/hoặc‬ ‭kế‬ ‭hoạch‬ ‭lấy‬ ‭mẫu;‬ ‭và‬ ‭4)‬‭những‬‭hạn‬‭chế‬‭đã‬‭biết‬‭đối‬‭với‬‭thiết‬‭kế‬‭đánh‬
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‭giá.‬‭Báo‬‭cáo‬‭đầu‬‭kỳ‬‭chính‬‭thức‬‭sẽ‬‭được‬‭Hội‬‭đồng‬‭Đạo‬‭đức‬‭của‬‭Social‬‭Impact‬‭(IRB)‬
‭xem‬‭xét‬‭theo‬‭chính‬‭sách‬‭của‬‭Chính‬‭phủ‬‭Hoa‬‭Kỳ‬‭và‬‭như‬‭một‬‭cam‬‭kết‬‭đối‬‭với‬‭phúc‬‭lợi‬
‭của người trả lời.‬

‭●‬ ‭Bản‬‭trình‬‭bày‬‭Tóm‬‭tắt‬‭Ban‬‭đầu:‬‭Mục‬‭đích‬‭của‬‭buổi‬‭tóm‬‭tắt‬‭ban‬‭đầu‬‭là‬‭để‬‭thảo‬‭luận‬
‭với‬‭USAID,‬‭ĐTTK‬‭và‬‭CPVN‬‭về‬‭hiểu‬‭biết‬‭của‬‭nhóm‬‭về‬‭nhiệm‬‭vụ‬‭và‬‭xem‬‭xét‬‭thiết‬‭kế‬
‭đánh giá trước khi triển khai thu thập dữ liệu sơ cấp.‬

‭●‬ ‭Hội‬‭thảo‬‭kiểm‬‭định‬‭kết‬‭quả‬‭nghiên‬‭cứu:‬‭Mục‬‭đích‬‭chính‬‭của‬‭hội‬‭thảo‬‭này‬‭là‬‭trình‬
‭bày‬‭những‬‭kết‬‭quả‬‭sơ‬‭bộ‬‭để‬‭đảm‬‭bảo‬‭phân‬‭tích‬‭được‬‭xác‬‭thực‬‭và‬‭tinh‬‭chỉnh‬‭bởi‬‭các‬
‭bên‬ ‭liên‬ ‭quan‬ ‭tham‬ ‭gia‬ ‭đánh‬ ‭giá,‬ ‭đồng‬ ‭thời‬‭cung‬‭cấp‬‭thông‬‭tin‬‭cho‬‭việc‬‭soạn‬‭thảo‬
‭báo‬‭cáo‬‭hướng‬‭người‬‭dùng.‬‭Hội‬‭thảo‬‭kiểm‬‭định‬‭kết‬‭quả‬‭cũng‬‭sẽ‬‭tạo‬‭cơ‬‭hội‬‭cho‬‭các‬
‭bên‬ ‭liên‬ ‭quan‬ ‭cùng‬‭nhau‬‭phát‬‭triển‬‭các‬‭khuyến‬‭nghị.‬‭Trừ‬‭khi‬‭có‬‭sự‬‭nhạy‬‭cảm‬‭xung‬
‭quanh‬‭các‬‭kết‬‭quả,‬‭sự‬‭kiện‬‭này‬‭sẽ‬‭được‬‭mở‬‭cho‬‭USAID,‬‭ĐTTK,‬‭CPVN,‬‭TC‬‭HTDN‬‭và‬
‭các bên liên quan khác.‬

‭●‬ ‭Dự‬ ‭thảo‬ ‭Báo‬‭cáo‬‭Đánh‬‭giá:‬‭Dự‬‭thảo‬‭báo‬‭cáo‬‭đánh‬‭giá‬‭sẽ‬‭giải‬‭quyết‬‭từng‬‭câu‬‭hỏi‬
‭được‬‭xác‬‭định‬‭trong‬‭SOW‬‭và‬‭bất‬‭kỳ‬‭vấn‬‭đề‬‭nào‬‭khác‬‭mà‬‭nhóm‬‭cho‬‭là‬‭có‬‭liên‬‭quan‬
‭đến‬ ‭mục‬ ‭tiêu‬ ‭đánh‬ ‭giá.‬ ‭Sau‬ ‭khi‬ ‭dự‬ ‭thảo‬ ‭báo‬ ‭cáo‬‭đánh‬‭giá‬‭ban‬‭đầu‬‭được‬‭đệ‬‭trình,‬
‭USAID‬‭và‬‭các‬‭đối‬‭tác‬‭thực‬‭hiện‬‭sẽ‬‭có‬‭mười‬‭ngày‬‭làm‬‭việc‬‭để‬‭xem‬‭xét‬‭và‬‭nhận‬‭xét‬‭về‬
‭dự‬‭thảo‬‭ban‬‭đầu,‬‭sau‬‭thời‬‭điểm‬‭đó,‬‭Đại‬‭diện‬‭Đơn‬‭vị‬‭trao‬‭Hợp‬‭đồng‬‭(COR)‬‭sẽ‬‭gửi‬‭các‬
‭ý‬‭kiến‬‭​​tổng‬‭hợp‬‭cho‬‭nhóm‬‭đánh‬‭giá.‬‭Xem‬‭Phụ‬‭lục‬‭1‬‭để‬‭biết‬‭hướng‬‭dẫn‬‭chi‬‭tiết‬‭về‬‭báo‬
‭cáo đánh giá.‬

‭●‬ ‭Họp‬‭Tổng‬‭kết:‬‭Nhóm‬‭đánh‬‭giá‬‭sẽ‬‭tổ‬‭chức‬‭cuộc‬‭họp‬‭tổng‬‭kết‬‭với‬‭USAID‬‭để‬‭thảo‬‭luận‬
‭về‬ ‭những‬ ‭kết‬ ‭quả‬ ‭sơ‬ ‭bộ,‬ ‭các‬ ‭vấn‬ ‭đề‬ ‭còn‬ ‭tồn‬ ‭tại‬ ‭và‬ ‭khuyến‬‭nghị.‬‭Buổi‬‭họp‬‭này‬‭sẽ‬
‭được lên lịch theo thỏa thuận trong cuộc họp tóm tắt ban đầu.‬

‭●‬ ‭Hội‬ ‭thảo‬ ‭chia‬ ‭sẻ‬ ‭thông‬ ‭tin:‬ ‭Mục‬ ‭đích‬ ‭của‬ ‭hội‬ ‭thảo‬ ‭này‬ ‭là‬ ‭để‬ ‭những‬ ‭người‬ ‭dùng‬
‭cùng‬ ‭thống‬ ‭nhất‬ ‭về‬ ‭cách‬ ‭thực‬ ‭hiện‬ ‭các‬ ‭đề‬ ‭xuất,‬ ‭cộng‬ ‭tác‬ ‭và‬ ‭theo‬ ‭dõi‬ ‭tiến‬‭độ.‬‭Hội‬
‭thảo cũng sẽ cung cấp thêm hướng dẫn để hoàn thiện báo cáo.‬

‭●‬ ‭Báo‬‭cáo‬‭Đánh‬‭giá‬‭chính‬‭thức:‬‭Nhóm‬‭đánh‬‭giá‬‭sẽ‬‭được‬‭yêu‬‭cầu‬‭phản‬‭hồi/kết‬‭hợp‬
‭các‬ ‭ý‬ ‭kiến‬ ‭​​từ‬ ‭USAID,‬ ‭ĐTTK‬ ‭và‬ ‭CPVN,‬ ‭nếu‬ ‭có,‬ ‭trong‬‭không‬‭quá‬‭15‬‭ngày‬‭làm‬‭việc.‬
‭USAID‬ ‭Learns‬ ‭sau‬ ‭đó‬ ‭sẽ‬ ‭gửi‬ ‭báo‬ ‭cáo‬ ‭chính‬ ‭thức‬‭cho‬‭COR.‬‭USAID‬‭sẽ‬‭xem‬‭xét‬‭và‬
‭phê‬‭duyệt‬‭báo‬‭cáo‬‭trong‬‭vòng‬‭10‬‭ngày‬‭làm‬‭việc‬‭kể‬‭từ‬‭ngày‬‭nộp.‬‭Nếu‬‭cần‬‭sửa‬‭đổi‬‭bổ‬
‭sung, USAID sẽ đánh dấu điểm này.‬
‭o‬ ‭Báo‬ ‭cáo‬ ‭sẽ‬ ‭được‬ ‭gửi‬ ‭dưới‬ ‭dạng‬ ‭điện‬ ‭tử.‬ ‭Báo‬ ‭cáo‬ ‭chính‬ ‭thức‬ ‭sẽ‬ ‭được‬ ‭chỉnh‬

‭sửa/định‬ ‭dạng‬ ‭tuân‬ ‭thủ‬ ‭mục‬ ‭508‬ ‭và‬ ‭Chính‬ ‭sách‬ ‭Đánh‬ ‭giá‬‭của‬‭USAID.‬‭Sau‬‭khi‬
‭được‬ ‭USAID‬ ‭phê‬ ‭duyệt‬ ‭lần‬ ‭cuối,‬‭báo‬‭cáo‬‭sẽ‬‭được‬‭xuất‬‭bản‬‭tới‬‭Trang‬‭thông‬‭tin‬
‭Kinh‬ ‭nghiệm‬ ‭Phát‬ ‭triển‬ ‭(Development‬ ‭Experience‬ ‭Clearinghouse)‬ ‭tại‬
‭http://dec.usaid.gov‬‭và‬‭dữ‬‭liệu‬‭định‬‭lượng‬‭có‬‭liên‬‭quan‬‭sẽ‬‭được‬‭gửi‬‭tới‬‭Thư‬‭viện‬
‭Phát triển Dữ liệu.‬

‭THÀNH PHẦN NHÓM ĐÁNH GIÁ‬

‭Nhóm‬‭đánh‬‭giá‬‭cốt‬‭lõi‬‭sẽ‬‭bao‬‭gồm‬‭ba‬‭thành‬‭viên:‬‭trưởng‬‭nhóm,‬‭chuyên‬‭gia‬‭kỹ‬‭thuật‬‭và‬‭điều‬
‭phối‬‭viên.‬‭Ngoài‬‭HTKT‬‭cho‬‭DNNVV,‬‭ít‬‭nhất‬‭một‬‭thành‬‭viên‬‭trong‬‭nhóm‬‭sẽ‬‭có‬‭chuyên‬‭môn‬‭về‬
‭các‬‭quy‬‭định.‬‭Một‬‭hoặc‬‭hai‬‭nhân‬‭viên‬‭của‬‭OGEG‬‭sẽ‬‭tham‬‭gia‬‭đánh‬‭giá‬‭với‬‭tư‬‭cách‬‭là‬‭quan‬
‭sát viên.‬
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‭1.‬ ‭TRƯỞNG NHÓM‬

‭Trách nhiệm:‬
‭●‬ ‭Dẫn‬ ‭dắt‬ ‭việc‬ ‭phát‬ ‭triển‬ ‭thiết‬ ‭kế‬ ‭đánh‬ ‭giá‬ ‭bao‬ ‭gồm‬ ‭phương‬ ‭pháp,‬ ‭công‬ ‭cụ‬ ‭và‬ ‭kế‬

‭hoạch làm việc‬
‭●‬ ‭Thực hiện rà soát tài liệu và xác định thông tin bổ sung cần thiết để phân tích‬
‭●‬ ‭Chỉ đạo và giám sát nhóm tư vấn tiến hành thu thập dữ liệu cho việc đánh giá‬
‭●‬ ‭Điều phối nhóm trong quá trình phân tích dữ liệu định tính và định lượng‬
‭●‬ ‭Dẫn‬ ‭dắt‬ ‭việc‬ ‭chuẩn‬ ‭bị‬ ‭và‬ ‭trình‬ ‭bày‬ ‭thiết‬ ‭kế‬‭đánh‬‭giá,‬‭các‬‭kết‬‭quả‬‭chính‬‭và‬‭khuyến‬

‭nghị cho USAID cùng với nhóm đánh giá‬
‭●‬ ‭Soạn‬ ‭dự‬ ‭thảo‬‭báo‬‭cáo‬‭đánh‬‭giá‬‭với‬‭sự‬‭hỗ‬‭trợ‬‭của‬‭các‬‭thành‬‭viên‬‭trong‬‭nhóm,‬‭xem‬

‭xét phản hồi từ các buổi trình bày và hội thảo tham vấn‬
‭●‬ ‭Trả lời các ý kiến ​​góp ý về dự thảo báo cáo và chuẩn bị báo cáo chính thức‬
‭●‬ ‭Phối‬‭hợp‬‭với‬‭các‬‭thành‬‭viên‬‭trong‬‭nhóm‬‭để‬‭bổ‬‭sung‬‭lĩnh‬‭vực‬‭chuyên‬‭môn‬‭cho‬‭nhau‬

‭trong suốt quá trình thiết kế, triển khai, phân tích và viết báo cáo‬

‭Yêu cầu năng lực‬‭: ‬
‭●‬ ‭Có‬‭kinh‬‭nghiệm‬‭lãnh‬‭đạo‬‭và‬‭thực‬‭hiện‬‭đánh‬‭giá‬‭hiệu‬‭quả‬‭hoạt‬‭động‬‭cho‬‭các‬‭chương‬

‭trình có sự hợp tác của khu vực tư nhân và HTKT cho DNNVV.‬
‭●‬ ‭Có‬‭ít‬‭nhất‬‭mười‬‭năm‬‭kinh‬‭nghiệm‬‭quản‬‭lý‬‭và‬‭phân‬‭tích‬‭trong‬‭lĩnh‬‭vực‬‭có‬‭sự‬‭hợp‬‭tác‬

‭của khu vực tư nhân, MTKDTL và các chương trình HTKT cho DNNVV.‬
‭●‬ ‭Có‬‭bằng‬‭cấp‬‭cao‬‭chuyên‬‭ngành‬‭về‬‭quản‬‭trị‬‭kinh‬‭doanh,‬‭kinh‬‭tế‬‭hoặc‬‭các‬‭lĩnh‬‭vực‬‭liên‬

‭quan.‬
‭●‬ ‭Kinh‬‭nghiệm‬‭cung‬‭cấp‬‭HTKT‬‭về‬‭cải‬‭cách‬‭chính‬‭sách‬‭và‬‭quy‬‭định‬‭bằng‬‭cách‬‭làm‬‭việc‬

‭với‬‭các‬‭quan‬‭chức‬‭chính‬‭phủ‬‭và‬‭các‬‭bên‬‭liên‬‭quan‬‭khác‬‭để‬‭hỗ‬‭trợ‬‭quá‬‭trình‬‭cải‬‭cách‬
‭chính sách và thể chế nhằm cải thiện MTKDTL.‬

‭●‬ ‭Có hiểu biết về các quy tắc, quy định và thủ tục của USAID.‬
‭●‬ ‭Kinh nghiệm làm việc tại Việt Nam hoặc các chương trình tương tự ở Đông Nam Á.‬
‭●‬ ‭Có kỹ năng thuyết trình và viết xuất sắc.‬
‭●‬ ‭Không‬‭có‬‭mối‬‭liên‬‭hệ‬‭nào‬‭với‬‭LinkSME‬‭hoặc‬‭IESC‬‭hoặc‬‭các‬‭lợi‬‭ích‬‭khác‬‭có‬‭thể‬‭ảnh‬

‭hưởng đến tính khác quan thực tế hoặc rõ ràng của Trưởng nhóm.‬

‭2.‬ ‭CHUYÊN GIA PHÁT TRIỂN KHU VỰC TƯ NHÂN‬

‭Trách nhiệm: ‬
‭●‬ ‭Thực hiện rà soát tài liệu và xác định thông tin bổ sung cần thiết để phân tích‬
‭●‬ ‭Cung‬ ‭cấp‬ ‭chuyên‬ ‭môn‬ ‭kỹ‬ ‭thuật‬ ‭và‬ ‭hỗ‬ ‭trợ‬ ‭Trưởng‬ ‭nhóm‬ ‭trong‬ ‭thiết‬ ‭kế‬ ‭đánh‬‭giá,‬

‭phương pháp và công cụ thu thập dữ liệu‬
‭●‬ ‭Sắp‬‭xếp‬‭lịch‬‭và‬‭phỏng‬‭vấn‬‭các‬‭bên‬‭liên‬‭quan‬‭chính‬‭và‬‭người‬‭hưởng‬‭lợi;‬‭tiến‬‭hành‬

‭thu thập dữ liệu khi cần thiết‬
‭●‬ ‭Tham gia phân tích dữ liệu định tính và định lượng‬
‭●‬ ‭Hỗ trợ việc chuẩn bị và trình bày các kết quả và khuyến nghị chính cho USAID‬
‭●‬ ‭Soạn‬‭một‬‭phần‬‭của‬‭dự‬‭thảo‬‭báo‬‭cáo‬‭đánh‬‭giá‬‭với‬‭sự‬‭phối‬‭hợp‬‭của‬‭các‬‭thành‬‭viên‬

‭trong nhóm, xem xét phản hồi từ phần trình bày kết quả sơ bộ‬
‭●‬ ‭Phối‬‭hợp‬‭với‬‭các‬‭thành‬‭viên‬‭trong‬‭nhóm‬‭để‬‭bổ‬‭sung‬‭lĩnh‬‭vực‬‭chuyên‬‭môn‬‭cho‬‭nhau‬

‭trong suốt quá trình thiết kế, triển khai, phân tích và viết báo cáo‬

‭Yêu cầu năng lực‬‭: ‬
‭●‬ ‭Có‬ ‭bằng‬ ‭thạc‬ ‭sĩ‬ ‭chuyên‬ ‭ngành‬ ‭về‬ ‭quản‬ ‭trị‬ ‭kinh‬‭doanh,‬‭kinh‬‭tế,‬‭chính‬‭sách‬‭công,‬

‭phát triển quốc tế hoặc lĩnh vực liên quan khác.‬
‭●‬ ‭Có‬‭ít‬‭nhất‬‭tám‬‭năm‬‭kinh‬‭nghiệm‬‭làm‬‭việc‬‭trong‬‭lĩnh‬‭vực‬‭phát‬‭triển‬‭khu‬‭vực‬‭tư‬‭nhân,‬

‭MTKDTL và/hoặc các chương trình HTKT cho DNNVV.‬
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‭●‬ ‭Kinh‬ ‭nghiệm‬ ‭hỗ‬ ‭trợ‬ ‭các‬ ‭DNNVV‬ ‭có‬ ‭năng‬ ‭lực‬ ‭cao‬ ‭hơn‬ ‭để‬ ‭tham‬ ‭gia‬ ‭vào‬ ‭các‬ ‭mối‬
‭quan hệ cung ứng sản xuất hoặc để cạnh tranh trong nước và/hoặc quốc tế.‬

‭●‬ ‭Kinh‬ ‭nghiệm‬ ‭cung‬ ‭cấp‬ ‭HTKT‬ ‭về‬ ‭cải‬ ‭cách‬ ‭chính‬‭sách‬‭và‬‭quy‬‭định‬‭bằng‬‭cách‬‭làm‬
‭việc‬‭với‬‭các‬‭quan‬‭chức‬‭chính‬‭phủ‬‭và‬‭các‬‭bên‬‭liên‬‭quan‬‭khác‬‭để‬‭hỗ‬‭trợ‬‭quá‬‭trình‬‭cải‬
‭cách chính sách và thể chế nhằm cải thiện MTKDTL.‬

‭●‬ ‭Khả‬‭năng‬‭điều‬‭hướng‬‭và‬‭tham‬‭vấn‬‭cho‬‭chính‬‭phủ‬‭và‬‭các‬‭tác‬‭nhân‬‭thuộc‬‭khu‬‭vực‬
‭tư‬ ‭nhân‬ ‭(ví‬‭dụ:‬‭các‬‭TC‬‭HTDN)‬‭tham‬‭gia‬‭vào‬‭việc‬‭tạo‬‭kết‬‭nối‬‭và‬‭MTKDTL‬‭cho‬‭các‬
‭DNNVV.‬

‭●‬ ‭Có khả năng thực hiện các cuộc phỏng vấn, thảo luận nhóm và phân tích dữ liệu.‬
‭●‬ ‭Khả‬ ‭năng‬ ‭làm‬ ‭việc‬ ‭độc‬ ‭lập‬ ‭để‬ ‭đáp‬ ‭ứng‬‭thời‬‭hạn‬‭và‬‭tuân‬‭thủ‬‭các‬‭tiêu‬‭chuẩn‬‭chất‬

‭lượng cao.‬
‭●‬ ‭Ưu tiên có kinh nghiệm đánh giá trong lĩnh vực thương mại.‬
‭●‬ ‭Thông‬‭thạo‬‭tiếng‬‭Việt‬‭và‬‭có‬‭kiến‬‭​​thức‬‭chuyên‬‭sâu‬‭về‬‭môi‬‭trường‬‭hoạt‬‭động‬‭tại‬‭Việt‬

‭Nam.‬
‭●‬ ‭Là người Việt Nam và cư trú tại Việt Nam.‬
‭●‬ ‭Không‬‭có‬‭mối‬‭liên‬‭hệ‬‭nào‬‭với‬‭LinkSME‬‭hoặc‬‭IESC‬‭hoặc‬‭các‬‭lợi‬‭ích‬‭khác‬‭có‬‭thể‬‭ảnh‬

‭hưởng‬ ‭đến‬ ‭tính‬ ‭khác‬ ‭quan‬ ‭thực‬ ‭tế‬ ‭hoặc‬‭rõ‬‭ràng‬‭của‬‭Chuyên‬‭Gia‬‭Phát‬‭Triển‬‭Khu‬
‭Vực Tư Nhân.‬

‭3.‬ ‭ĐIỀU PHỐI VIÊN‬

‭Trách nhiệm: ‬
‭●‬ ‭Thực hiện rà soát tài liệu và xác định thông tin bổ sung cần thiết để phân tích‬
‭●‬ ‭Cung‬ ‭cấp‬ ‭chuyên‬ ‭môn‬ ‭kỹ‬ ‭thuật‬ ‭và‬ ‭hỗ‬ ‭trợ‬ ‭Trưởng‬ ‭nhóm‬ ‭trong‬ ‭thiết‬ ‭kế‬ ‭đánh‬ ‭giá,‬

‭phương pháp và công cụ thu thập dữ liệu‬
‭●‬ ‭Điều phối hoạt động đánh giá, bao gồm các cuộc họp, phỏng vấn, ghi chép‬
‭●‬ ‭Hỗ‬‭trợ‬‭khâu‬‭hậu‬‭cần‬‭cho‬‭các‬‭hoạt‬‭động‬‭đánh‬‭giá,‬‭bao‬‭gồm‬‭phỏng‬‭vấn,‬‭họp,‬‭thảo‬

‭luận nhóm, nghiên cứu thực địa và sự kiện‬
‭●‬ ‭Thực hiện phỏng vấn khi cần thiết và đóng góp vào việc thu thập dữ liệu‬
‭●‬ ‭Tham gia phân tích dữ liệu định tính và định lượng‬
‭●‬ ‭Hỗ trợ việc chuẩn bị và trình bày các kết quả và khuyến nghị chính cho USAID‬
‭●‬ ‭Soạn‬‭một‬‭phần‬‭của‬‭dự‬‭thảo‬‭báo‬‭cáo‬‭đánh‬‭giá‬‭với‬‭sự‬‭phối‬‭hợp‬‭của‬‭các‬‭thành‬‭viên‬

‭trong nhóm, xem xét phản hồi từ phần trình bày kết quả sơ bộ‬
‭●‬ ‭Phối‬‭hợp‬‭với‬‭các‬‭thành‬‭viên‬‭trong‬‭nhóm‬‭để‬‭bổ‬‭sung‬‭lĩnh‬‭vực‬‭chuyên‬‭môn‬‭cho‬‭nhau‬

‭trong suốt quá trình thiết kế, triển khai, phân tích và viết báo cáo‬

‭Yêu cầu năng lực: ‬
‭●‬ ‭Có‬ ‭bằng‬ ‭thạc‬ ‭sĩ‬ ‭chuyên‬ ‭ngành‬ ‭về‬ ‭quản‬ ‭trị‬ ‭kinh‬‭doanh,‬‭kinh‬‭tế,‬‭chính‬‭sách‬‭công,‬

‭phát triển quốc tế hoặc lĩnh vực liên quan khác.‬
‭●‬ ‭Năm‬‭năm‬‭kinh‬‭nghiệm‬‭hỗ‬‭trợ‬‭hoặc‬‭thực‬‭hiện‬‭đánh‬‭giá‬‭theo‬‭phương‬‭pháp‬‭kết‬‭hợp‬

‭hoặc nghiên cứu.‬
‭●‬ ‭Có‬ ‭khả‬ ‭năng‬ ‭thực‬ ‭hiện‬ ‭các‬ ‭cuộc‬ ‭phỏng‬ ‭vấn‬ ‭và‬ ‭thảo‬ ‭luận‬ ‭nhóm‬‭và‬‭phân‬‭tích‬‭dữ‬

‭liệu.‬
‭●‬ ‭Có‬‭kinh‬‭nghiệm‬‭tốt‬‭về‬‭quản‬‭trị‬‭và/hoặc‬‭hậu‬‭cần‬‭để‬‭thu‬‭thập‬‭dữ‬‭liệu,‬‭đặc‬‭biệt‬‭là‬‭điều‬

‭phối các hoạt động thu thập dữ liệu.‬
‭●‬ ‭Thể hiện kỹ năng tổ chức, tỉ mỉ và ghi chép chi tiết.‬
‭●‬ ‭Khả‬ ‭năng‬ ‭làm‬ ‭việc‬ ‭độc‬ ‭lập‬ ‭để‬ ‭đáp‬ ‭ứng‬‭thời‬‭hạn‬‭và‬‭tuân‬‭thủ‬‭các‬‭tiêu‬‭chuẩn‬‭chất‬

‭lượng cao.‬
‭●‬ ‭Ưu tiên kinh nghiệm giám sát và/hoặc đánh giá trong lĩnh vực thương mại.‬
‭●‬ ‭Ưu tiên có kỹ năng phân tích chủ đề xã hội và giới.‬
‭●‬ ‭Thông‬‭thạo‬‭tiếng‬‭Việt‬‭và‬‭có‬‭kiến‬‭​​thức‬‭chuyên‬‭sâu‬‭về‬‭môi‬‭trường‬‭hoạt‬‭động‬‭tại‬‭Việt‬

‭Nam.‬
‭●‬ ‭Là người Việt Nam và cư trú tại Việt Nam.‬
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‭●‬ ‭Không‬‭có‬‭mối‬‭liên‬‭hệ‬‭nào‬‭với‬‭LinkSME‬‭hoặc‬‭IESC‬‭hoặc‬‭các‬‭lợi‬‭ích‬‭khác‬‭có‬‭thể‬‭ảnh‬
‭hưởng đến tính khác quan thực tế hoặc rõ ràng của Điều phối viên.‬

‭Hỗ‬ ‭trợ‬ ‭từ‬ ‭USAID‬ ‭Learns‬‭:‬ ‭Nhóm‬ ‭nghiên‬ ‭cứu‬ ‭của‬ ‭USAID‬ ‭Learns‬ ‭và‬ ‭nhân‬ ‭viên‬ ‭tại‬ ‭trụ‬ ‭sở‬
‭chính‬ ‭của‬ ‭Social‬ ‭Impact‬ ‭sẽ‬ ‭cung‬ ‭cấp‬ ‭hỗ‬ ‭trợ‬ ‭và‬ ‭chỉ‬ ‭đạo‬ ‭kỹ‬ ‭thuật.‬ ‭Việc‬ ‭điều‬‭phối‬‭hậu‬‭cần,‬
‭phiên‬‭dịch‬‭và‬‭lập‬‭kế‬‭hoạch‬‭sẽ‬‭do‬‭nhóm‬‭nghiên‬‭cứu‬‭của‬‭USAID‬‭Learns‬‭kết‬‭hợp‬‭với‬‭USAID‬
‭Việt Nam và IESC quản lý.‬

‭P‬‭HỤ‬ ‭L‬‭ỤC‬ ‭1. HƯỚNG DẪN BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ‬

‭TIÊU CHÍ ĐỂ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ‬

‭Theo‬ ‭ADS‬‭201mah,‬‭Tiêu‬‭chí‬‭Đảm‬‭bảo‬‭Chất‬‭lượng‬‭của‬‭Báo‬‭cáo‬‭Đánh‬‭giá‬‭,‬‭dự‬‭thảo‬‭báo‬
‭cáo‬‭đánh‬‭giá‬‭và‬‭báo‬‭cáo‬‭chính‬‭thức‬‭sẽ‬‭được‬‭đánh‬‭giá‬‭dựa‬‭trên‬‭các‬‭tiêu‬‭chí‬‭sau‬‭để‬‭đảm‬‭bảo‬
‭chất lượng của báo cáo đánh giá:‬‭30‬

‭●‬ ‭Báo‬‭cáo‬‭đánh‬‭giá‬‭phải‬‭thể‬‭hiện‬‭nỗ‬‭lực‬‭chu‬‭đáo,‬‭nghiên‬‭cứu‬‭kỹ‬‭lưỡng‬‭và‬‭tổ‬‭chức‬‭tốt‬
‭nhằm đánh giá chiến lược, đề án hoặc dự án một cách khách quan.‬

‭●‬ ‭Báo‬ ‭cáo‬ ‭đánh‬ ‭giá‬ ‭phải‬ ‭dễ‬ ‭hiểu‬ ‭và‬‭phải‬‭xác‬‭định‬‭các‬‭điểm‬‭chính‬‭một‬‭cách‬‭rõ‬‭ràng,‬
‭rành mạch và ngắn gọn.‬

‭●‬ ‭Phần‬‭Tóm‬‭tắt‬‭Tổng‬‭quan‬‭của‬‭báo‬‭cáo‬‭đánh‬‭giá‬‭phải‬‭trình‬‭bày‬‭ngắn‬‭gọn‬‭và‬‭chính‬‭xác‬
‭những yếu tố quan trọng nhất của báo cáo.‬

‭●‬ ‭Báo‬‭cáo‬‭đánh‬‭giá‬‭phải‬‭giải‬‭quyết‬‭đầy‬‭đủ‬‭tất‬‭cả‬‭các‬‭câu‬‭hỏi‬‭đánh‬‭giá‬‭có‬‭trong‬‭SOW,‬
‭hoặc‬‭các‬‭câu‬‭hỏi‬‭đánh‬‭giá‬‭sau‬‭đó‬‭được‬‭sửa‬‭đổi‬‭và‬‭ghi‬‭lại‬‭với‬‭sự‬‭tham‬‭vấn‬‭và‬‭thống‬
‭nhất‬‭với‬‭USAID.‬‭Phương‬‭pháp‬‭đánh‬‭giá‬‭cần‬‭được‬‭giải‬‭thích‬‭chi‬‭tiết‬‭và‬‭nguồn‬‭thông‬
‭tin‬‭phải‬‭được‬‭ghi‬‭nhận‬‭chính‬‭xác.‬‭Các‬‭hạn‬‭chế‬‭đối‬‭với‬‭việc‬‭đánh‬‭giá‬‭phải‬‭được‬‭nêu‬
‭rõ‬‭trong‬‭báo‬‭cáo,‬‭đặc‬‭biệt‬‭chú‬‭ý‬‭đến‬‭các‬‭hạn‬‭chế‬‭liên‬‭quan‬‭đến‬‭phương‬‭pháp‬‭đánh‬
‭giá‬‭(ví‬‭dụ:‬‭sai‬‭lệch‬‭và‬‭sai‬‭số‬‭trong‬‭chọn‬‭mẫu,‬‭sự‬‭khác‬‭biệt‬‭không‬‭thể‬‭quan‬‭sát‬‭được‬
‭giữa các nhóm so sánh, v.v.)‬

‭●‬ ‭Các‬ ‭kết‬ ‭quả‬ ‭đánh‬ ‭giá‬ ‭phải‬ ‭được‬ ‭trình‬ ‭bày‬ ‭với‬ ‭sự‬ ‭kiện,‬ ‭bằng‬ ‭chứng‬ ‭và‬‭dữ‬‭liệu‬‭đã‬
‭được‬ ‭phân‬ ‭tích‬‭chứ‬‭không‬‭dựa‬‭trên‬‭giai‬‭thoại,‬‭tin‬‭đồn‬‭hoặc‬‭đơn‬‭giản‬‭là‬‭tổng‬‭hợp‬‭ý‬
‭kiến ​​của người tham gia.‬

‭●‬ ‭Các‬‭kết‬‭quả‬‭và‬‭kết‬‭luận‬‭phải‬‭cụ‬‭thể,‬‭ngắn‬‭gọn‬‭và‬‭được‬‭bổ‬‭trợ‬‭với‬‭bằng‬‭chứng‬‭định‬
‭lượng hoặc định tính vững chắc.‬

‭●‬ ‭Nếu‬ ‭kết‬ ‭quả‬ ‭đánh‬ ‭giá‬ ‭đánh‬‭giá‬‭kết‬‭quả‬‭hoặc‬‭tác‬‭động‬‭ở‬‭cấp‬‭độ‬‭cá‬‭nhân‬‭thì‬‭chúng‬
‭cần được tách riêng cho cả nam và nữ.‬

‭●‬ ‭Các‬ ‭khuyến‬ ‭nghị‬‭được‬‭đưa‬‭ra‬‭phải‬‭được‬‭hỗ‬‭trợ‬‭bởi‬‭một‬‭loạt‬‭các‬‭kết‬‭quả‬‭cụ‬‭thể‬‭và‬
‭phải mang tính hướng hành động, thiết thực và cụ thể.‬

‭NHỮNG YÊU CẦU KHÁC‬

‭Theo‬‭chính‬‭sách‬‭Dữ‬‭liệu‬‭Mở‬‭của‬‭USAID‬‭(xem‬‭ADS‬‭579),‬‭tất‬‭cả‬‭dữ‬‭liệu‬‭định‬‭lượng‬‭do‬‭nhóm‬
‭đánh‬ ‭giá‬ ‭thu‬‭thập‬‭phải‬‭được‬‭cung‬‭cấp‬‭ở‬‭định‬‭dạng‬‭máy‬‭có‬‭thể‬‭đọc,‬‭không‬‭độc‬‭quyền.‬‭Dữ‬
‭liệu‬‭phải‬‭được‬‭sắp‬‭xếp‬‭và‬‭ghi‬‭chép‬‭đầy‬‭đủ‬‭để‬‭phục‬‭vụ‬‭những‬‭người‬‭chưa‬‭hoàn‬‭toàn‬‭quen‬
‭thuộc‬‭với‬‭dự‬‭án‬‭hoặc‬‭phục‬‭vụ‬‭đánh‬‭giá.‬‭USAID‬‭sẽ‬‭giữ‬‭quyền‬‭sở‬‭hữu‬‭các‬‭cuộc‬‭khảo‬‭sát‬‭và‬
‭tất cả bộ dữ liệu được phát triển trong quá trình đánh giá.‬

‭30‬ ‭Xem‬‭ADS 201mah, Yêu cầu về Báo cáo Đánh giá của USAID,‬‭và Danh mục Kiểm tra Báo cáo‬
‭Đánh giá từ Bộ công cụ Đánh giá để được hướng dẫn thêm.‬
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‭Không‬‭có‬‭dữ‬‭liệu‬‭định‬‭tính‬‭thô‬‭nào‬‭được‬‭chia‬‭sẻ‬‭ra‬‭bên‬‭ngoài‬‭nhóm‬‭đánh‬‭giá‬‭và‬‭nhóm‬‭quản‬
‭lý‬ ‭USAID‬ ‭Learns,‬ ‭những‬ ‭người‬ ‭trực‬ ‭tiếp‬ ‭giám‬ ‭sát‬ ‭việc‬‭đánh‬‭giá,‬‭để‬‭bảo‬‭vệ‬‭danh‬‭tính‬‭của‬
‭người trả lời.‬

‭Tất‬ ‭cả‬‭sửa‬‭đổi‬‭đối‬‭với‬‭các‬‭yếu‬‭tố‬‭bắt‬‭buộc‬‭trong‬‭SOW‬‭của‬‭hợp‬‭đồng/thỏa‬‭thuận,‬‭bao‬‭gồm‬
‭các‬‭yêu‬‭cầu‬‭kỹ‬‭thuật,‬‭câu‬‭hỏi‬‭đánh‬‭giá,‬‭thành‬‭phần‬‭nhóm‬‭đánh‬‭giá,‬‭phương‬‭pháp‬‭hoặc‬‭lịch‬
‭trình,‬ ‭phải‬ ‭nhận‬‭được‬‭sự‬‭chấp‬‭thuận‬‭chính‬‭thức‬‭từ‬‭COR.‬‭Mọi‬‭sửa‬‭đổi‬‭phải‬‭được‬‭cập‬‭nhật‬
‭trong SOW và đính kèm dưới dạng phụ lục của Báo cáo Đánh giá.‬

‭BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG BÀI CÁO CHÍNH THỨC‬

‭Báo cáo đánh giá chính thức không dài quá 30 trang (không bao gồm các Phụ lục) và bao‬
‭gồm các phần sau: lời nói đầu; tóm tắt tổng quan; bối cảnh và các chiến lược/đề án/dự án‬
‭đang được đánh giá; mục đích đánh giá và các câu hỏi đánh giá chính; phương pháp luận‬
‭hoặc các phương pháp luận; những hạn chế trong việc đánh giá; kết quả, kết luận, khuyến‬
‭nghị và phụ lục. Để biết thêm chi tiết, vui lòng xem “‬‭Lưu ý cách thực hiện: Chuẩn bị báo cáo‬
‭đánh giá‬‭” và‬‭ADS 201mah, Yêu cầu về Báo cáo Đánh giá‬‭của USAID‬‭.‬‭Mẫu‬‭báo cáo đánh‬
‭giá tùy chọn đã‬‭có sẵn trong Bộ công cụ đánh giá‬‭.‬

‭Phần tóm tắt tổng quan phải dài từ hai đến năm trang và tóm tắt mục đích, bối cảnh của‬
‭hoạt động đang được đánh giá, các câu hỏi đánh giá chính, phương pháp, kết quả, kết luận,‬
‭khuyến nghị và bài học kinh nghiệm (nếu có).‬

‭Phương pháp đánh giá sẽ được giải thích chi tiết trong báo cáo. Các hạn chế đối với việc‬
‭đánh giá phải được nêu rõ trong báo cáo, đặc biệt chú ý đến các hạn chế liên quan đến‬
‭phương pháp đánh giá (ví dụ: sai lệch và sai số trong chọn mẫu, sự khác biệt không thể‬
‭quan sát được giữa các nhóm so sánh, v.v.)‬

‭Các phụ lục kèm theo báo cáo bao gồm:‬
‭●‬ ‭Bản kê Hoạt động Đánh giá‬
‭●‬ ‭Bất kỳ tuyên bố nào về sự khác biệt liên quan đến những khác biệt quan trọng chưa‬

‭được giải quyết về quan điểm của các nhà tài trợ, người thực hiện và/hoặc thành‬
‭viên của nhóm đánh giá‬

‭●‬ ‭Tất cả các công cụ thu thập và phân tích dữ liệu được sử dụng để tiến hành đánh‬
‭giá, chẳng hạn như bảng câu hỏi, danh sách kiểm tra và hướng dẫn thảo luận‬

‭●‬ ‭Tất cả các nguồn thông tin, được xác định và liệt kê chính xác‬
‭●‬ ‭Các biểu mẫu có chữ ký tiết lộ về xung đột lợi ích cho tất cả thành viên nhóm đánh‬

‭giá, chứng thực rằng không có xung đột lợi ích hoặc mô tả các xung đột hiện có‬
‭●‬ ‭Thông tin tóm tắt về các thành viên trong nhóm đánh giá, bao gồm trình độ chuyên‬

‭môn, kinh nghiệm và vai trò trong nhóm‬

‭Theo ADS 201, nhà thầu sẽ công khai các báo cáo đánh giá cuối cùng thông qua Trang‬
‭thông tin Kinh nghiệm Phát triển (Development Experience Clearinghouse) của USAID trong‬
‭vòng ba tháng kể từ khi kết thúc đánh giá.‬
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‭PHỤ LỤC VI: DỮ LIỆU VÀ THÔNG TIN LIÊN QUAN‬
‭B‬‭ẢNG‬ ‭3: T‬‭ÓM‬ ‭TẮT‬ ‭PHÂN‬ ‭BỔ‬ ‭CÁC‬ ‭NHÓM‬‭ĐỐI‬ ‭TƯỢNG‬‭KHẢO‬ ‭SÁT‬

‭Nhóm‬
‭Tổng thể/ Số‬
‭lượng liên lạc‬

‭có sẵn‬
‭Phỏng‬

‭vấn sâu‬
‭Thảo‬
‭luận‬

‭nhóm‬

‭Khảo sát‬
‭trực‬

‭tuyến*‬
‭Tổng số‬

‭buổi‬
‭Tổng số‬

‭người tham‬
‭gia‬

‭Tổng số‬
‭đối‬

‭tượng nữ‬
‭Tỷ lệ phản hồi‬

‭(%)‬

‭USAID‬
‭(Các cựu Đại diện Đơn vị trao‬
‭Hợp đồng và Đại diện đương‬
‭nhiệm)‬

‭2‬ ‭2‬ ‭2‬ ‭2‬ ‭1‬ ‭100%‬

‭LinkSME‬
‭(28 nhân viên như trong Báo‬
‭cáo Thường niên Năm 3)‬

‭28‬ ‭7‬ ‭6‬ ‭6‬ ‭13‬ ‭11‬ ‭46%‬

‭Đối tác CPVN‬
‭(Cục KSTTHC/VPCP, Cục‬
‭PTDN/Bộ KH&ĐT)‬

‭13‬ ‭1‬ ‭1‬ ‭2‬ ‭9‬ ‭5‬ ‭69%‬

‭TC HTDN‬
‭(3 nhóm: TC HTDN dựa trên‬
‭hội phí, TC HTDN công lập,‬
‭TC HTDN tư nhân)‬

‭30‬ ‭2‬ ‭2‬ ‭4‬ ‭4‬ ‭3‬ ‭13%‬

‭DNĐC‬
‭(46 DN, chú trọng 14 DN đang‬
‭hoạt động mạnh)‬

‭14‬ ‭4‬ ‭4‬ ‭4‬ ‭0‬ ‭28%‬

‭Ngân hàng‬
‭(7 ngân hàng)‬ ‭7‬ ‭3‬ ‭3‬ ‭3‬ ‭2‬ ‭43%‬

‭DNNVV nhận hỗ trợ chuyên‬
‭sâu‬ ‭129‬ ‭7‬ ‭102‬ ‭7‬ ‭102‬ ‭48‬ ‭79%‬

‭DNNVV nhận hỗ trợ diện‬
‭rộng‬
‭(Đối thoại, sự kiện nâng cao‬
‭năng lực)‬

‭1.018‬ ‭116‬ ‭116‬ ‭39‬ ‭11%‬

‭Tổng‬ ‭18‬ ‭10‬ ‭218‬ ‭28‬ ‭253‬ ‭109‬

‭* Khảo sát trực tuyến được thực hiện trên nền tảng SurveyMonkey.‬

‭B‬‭ẢNG‬ ‭4: T‬‭HÔNG‬ ‭TIN‬ ‭ĐỐI‬ ‭TƯỢNG‬‭KHẢO‬ ‭SÁT‬ ‭CHIA‬ ‭THEO‬ ‭LĨNH‬ ‭VỰC‬ ‭KINH‬ ‭DOANH‬ ‭VÀ‬ ‭LOẠI‬ ‭HÌNH‬ ‭HỖ‬ ‭TRỢ‬

‭STT‬ ‭Lĩnh vực kinh‬
‭doanh‬

‭DNNVV nhận hỗ trợ chuyên sâu‬‭DNNVV nhận hỗ trợ diện rộng‬ ‭Nhóm tổng hợp‬

‭Tổng thể‬ ‭Mẫu‬ ‭Tỷ lệ‬
‭phản hồi‬ ‭Tổng thể‬ ‭Mẫu‬ ‭Tỷ lệ phản‬

‭hồi‬
‭Mẫu‬ ‭Tỷ lệ‬

‭phản hồi‬

‭1‬ ‭Chế biến‬
‭nông sản‬ ‭27‬ ‭17‬ ‭63%‬ ‭166‬ ‭21‬ ‭13%‬ ‭38‬ ‭23%‬

‭2‬ ‭Điện tử‬ ‭15‬ ‭7‬ ‭47%‬ ‭50‬ ‭10‬ ‭20%‬ ‭17‬ ‭34%‬

‭3‬ ‭May mặc‬ ‭4‬ ‭3‬ ‭75%‬ ‭35‬ ‭11‬ ‭31%‬ ‭14‬ ‭40%‬

‭4‬ ‭Kim loại‬
‭và cơ khí‬ ‭50‬ ‭41‬ ‭82%‬ ‭127‬ ‭34‬ ‭27%‬ ‭75‬ ‭59%‬

‭5‬ ‭Khác‬ ‭17‬ ‭17‬ ‭100%‬ ‭580‬ ‭21‬ ‭4%‬ ‭38‬ ‭7%‬

‭6‬ ‭Nhựa,‬
‭chất dẻo‬ ‭11‬ ‭14‬ ‭127%‬ ‭19‬ ‭14‬ ‭74%‬ ‭28‬ ‭147%‬

‭7‬ ‭Khai thác và‬
‭chế biến gỗ‬ ‭5‬ ‭3‬ ‭60%‬ ‭41‬ ‭5‬ ‭12%‬ ‭8‬ ‭20%‬

‭Tổng‬ ‭129‬ ‭102‬ ‭79%‬ ‭1018‬ ‭116‬ ‭218‬ ‭21%‬
‭Nguồn: Dự án USAID Learns, 2023‬
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‭B‬‭ẢNG‬ ‭5: K‬‭ẾT‬ ‭QUẢ‬ ‭CÁC‬ ‭CHỈ‬ ‭SỐ‬ ‭MEL‬‭TÍNH‬ ‭ĐẾN‬ ‭NGÀY‬ ‭18/07/2023‬

‭STT‬‭Mã chỉ số‬ ‭Tên chỉ số‬ ‭Chỉ tiêu toàn dự án‬
‭Kết quả đạt được‬

‭tích lũy toàn dự án‬
‭tính đến ngày‬

‭18/07/2023‬

‭1‬ ‭P.5.1.4‬

‭Số lượng luật, chính sách, quy định hoặc tiêu‬
‭chuẩn được chính thức đề xuất, thông qua hoặc‬
‭triển khai dưới sự hỗ trợ của chính phủ Hoa Kỳ‬
‭(trước đây là EG.5.1-1-CUST)‬

‭17‬ ‭20‬

‭2‬ ‭1.2B-CUST‬
‭Số lượng cơ quan một cửa của chính phủ ở cấp‬
‭tỉnh và cấp bộ áp dụng quy trình vận hành do‬
‭Cục KSTTHC xây dựng với sự hỗ trợ của USAID‬

‭12‬ ‭15‬

‭3‬ ‭EG.2-1‬ ‭Số giờ đào tạo đã hoàn thành về thương mại và‬
‭đầu tư do chính phủ Hoa Kỳ hỗ trợ‬ ‭74,091‬ ‭82,747‬

‭4‬ ‭EG.5-IPS-6‬
‭Doanh thu tính bằng đô-la Mỹ (USD) của các‬
‭doanh nghiệp nhận hỗ trợ do chính phủ Hoa Kỳ‬
‭tài trợ (trước đây là EG.5-1)‬

‭$201,366,000‬ ‭$234,000,000‬

‭5‬ ‭EG.2-903-CUST‬‭Giá trị của sự hợp tác của khu vực tư nhân‬
‭(trước đây là O1.1)‬ ‭$29,183,311‬ ‭$31,857,321‬

‭6‬ ‭EG.2.2-1-CUST‬ ‭Số lượng kết nối mà LinkSME hỗ trợ‬
‭(trước đây là G1)‬ ‭275‬ ‭279‬

‭7‬ ‭EG.2.2-2-CUST‬
‭Số lượng kết nối được nhân rộng bởi các TC‬
‭HTDN mà không có sự hỗ trợ trực tiếp của‬
‭LinkSME (trước đây là G2)‬

‭20‬ ‭24‬

‭8‬ ‭EG.5-12‬ ‭Số lượng doanh nghiệp nhỏ và vừa được chính‬
‭phủ Hoa Kỳ hỗ trợ‬ ‭1,445‬ ‭1,562‬

‭9‬ ‭O2.3-CUST‬
‭Số lượng doanh nghiệp kết nối thành công với‬
‭các nhà cung cấp giải pháp chuyển đổi số nhờ hỗ‬
‭trợ của chính phủ Hoa Kỳ‬

‭25‬ ‭25‬

‭10‬ ‭CV-P4-2-CUST‬
‭Số lượng doanh nghiệp khu vực tư nhân được‬
‭tăng khả năng tiếp cận tài chính nhờ hỗ trợ của‬
‭chính phủ Hoa Kỳ‬

‭23‬ ‭24‬

‭11‬ ‭CBLD-9‬ ‭Phần trăm các tổ chức được chính phủ Hoa Kỳ‬
‭hỗ trợ có hiệu suất được cải thiện‬

‭96%‬ ‭97%‬

‭31‬ ‭32‬
‭32‬ ‭33‬

‭12‬ ‭GNDR-2‬
‭Tỷ lệ nữ giới tham gia các chương trình do chính‬
‭phủ Hoa Kỳ hỗ trợ được thiết kế để tăng khả‬
‭năng tiếp cận các nguồn lực kinh tế hiệu quả‬

‭43%‬ ‭45%‬

‭13‬ ‭PSE-1‬
‭Số lượng cam kết của chính phủ Hoa Kỳ được‬
‭thực hiện cùng với khu vực tư nhân để đạt được‬
‭mục tiêu hỗ trợ nước ngoài của Hoa Kỳ‬

‭13‬ ‭14‬

‭14‬ ‭PSE-2‬
‭Số lượng doanh nghiệp thuộc khu vực tư nhân‬
‭hợp tác với chính phủ Hoa Kỳ để hỗ trợ các mục‬
‭tiêu Hỗ trợ Nước ngoài của Hoa Kỳ‬

‭5‬ ‭6‬

‭15‬ ‭PSE-3‬
‭Số lượng doanh nghiệp thuộc khu vực tư nhân‬
‭có sự tham gia được cải thiện vào nền kinh tế địa‬
‭phương nhờ hỗ trợ của chính phủ Hoa Kỳ‬

‭60‬ ‭63‬

‭Nguồn: Dự án USAID LinkSME, 2023‬
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‭B‬‭ẢNG‬ ‭6: M‬‭ỨC‬ ‭ĐỘ‬ ‭SẴN‬ ‭SÀNG‬‭,‬‭NHU‬ ‭CẦU‬ ‭VÀ‬ ‭CÁC‬ ‭ƯU‬ ‭TIÊN‬ ‭MỚI‬ ‭CỦA‬ ‭CÁC‬ ‭TC HTDN‬‭ĐỂ‬ ‭PHÁT‬ ‭TRIỂN‬ ‭NĂNG‬ ‭LỰC‬

‭Tiêu chí‬
‭về mức độ sẵn sàng‬

‭Dịch vụ có sẵn chia theo tác nhân -‬
‭Mức độ sẵn sàng của các nhóm tổ chức: ✓‬

‭Lĩnh vực can thiệp‬

‭TC HTDN‬
‭công lập‬

‭TC HTDN‬
‭dựa trên‬

‭hội phí nói‬
‭chung‬

‭TC HTDN‬
‭dựa trên hội‬

‭phí trong‬
‭lĩnh vực‬

‭công nghiệp‬

‭Nhà cung‬
‭cấp dịch vụ‬
‭kinh doanh‬

‭A. Dịch vụ kinh doanh hỗ trợ kết nối DNNVV‬
‭Thông tin thị trường, dữ‬
‭liệu về khách hàng/DNĐC‬

‭✓‬ ‭✓‬ ‭Cách tiếp cận theo nhu cầu với‬
‭danh sách một số người mua/‬
‭DNĐC‬

‭Dữ liệu về nhà cung cấp‬ ‭✓‬ ‭✓‬ ‭✓‬ ‭Xác minh nhà cung cấp trong một‬
‭số chuỗi cung ứng; cơ sở dữ liệu‬
‭và cổng thông tin nhà cung cấp‬
‭chưa hoàn thiện‬

‭Hiệu quả nhà cung cấp‬ ‭✓‬ ‭✓‬ ‭Đánh giá hiệu quả theo yêu cầu‬
‭của DNĐC đối với một số nhà‬
‭cung cấp‬

‭Kết nối (Sự kiện, Theo dõi,‬
‭v.v.)‬

‭✓‬ ‭✓‬ ‭Sự kiện kết nối, các hoạt động‬
‭khác, giao lưu với DNĐC‬

‭Dịch vụ kỹ thuật (Đảm bảo,‬
‭Đánh giá, Chứng nhận,‬
‭v.v.)‬

‭✓‬ ‭Cung cấp cho các DNNVV các hỗ‬
‭trợ kỹ thuật do các chuyên gia dự‬
‭án, TC HTDN tư nhân hoặc DNĐC‬
‭cung cấp‬

‭B. Dịch vụ dành cho hội viên‬

‭Vận động chính sách‬
‭Bảo vệ quyền và lợi ích của‬
‭hội viên‬

‭✓‬ ‭✓‬ ‭Nghiên cứu về mô hình kinh‬
‭doanh của các TC HTDN, hỗ trợ‬
‭kỹ thuật trong việc phát triển tổ‬
‭chức, quản lý thành viên; vận‬
‭động chính sách trong các‬
‭ngành/chuỗi cung ứng cụ thể‬

‭C. Mô hình kinh doanh‬

‭Tài trợ bởi nhà nước‬ ‭✓‬ ‭✓‬ ‭✓‬ ‭Cơ chế để các TC HTDN (công và‬
‭tư) tiếp cận nguồn vốn của Chính‬
‭phủ; quy định thị trường; nâng cao‬
‭năng lực cho cơ quan quản lý‬

‭Phí dịch vụ công‬ ‭✓‬ ‭Hoàn thiện cơ sở dữ liệu và cổng‬
‭thông tin hỗ trợ kết nối DNNVV;‬
‭phát triển các gói dịch vụ‬

‭Phí hội viên‬ ‭✓‬ ‭✓‬ ‭Phát triển các gói dịch vụ và mô‬
‭hình kinh doanh; quản lý hội viên;‬
‭vận động chính sách‬

‭Phí dịch vụ‬ ‭✓‬ ‭✓‬ ‭✓‬ ‭Phát triển các gói dịch vụ và mô‬
‭hình kinh doanh; nghiên cứu thị‬
‭trường; thông tin thị trường; thông‬
‭tin về quy luật thị trường; nâng‬
‭cao năng lực cho người tham gia‬
‭thị trường‬
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‭Hộp 3: Các chương trình kết nối DNNVV liên quan của các nhà tài trợ khác‬

‭1.‬‭Chương‬‭trình‬‭Định‬‭hướng‬‭Đa‬‭niên‬‭của‬‭EU‬‭dành‬‭cho‬‭Việt‬‭Nam‬‭(2021–2027):‬‭Được‬‭tài‬‭trợ‬
‭bởi‬‭SECO,‬‭Trung‬‭tâm‬‭Thương‬‭mại‬‭Quốc‬‭tế‬‭tạo‬‭điều‬‭kiện‬‭cập‬‭nhật‬‭chiến‬‭lược‬‭xuất‬‭khẩu‬‭quốc‬
‭gia‬‭và‬‭phát‬‭triển‬‭nền‬‭tảng‬‭Đối‬‭thoại‬‭Công-Tư‬‭để‬‭phát‬‭triển‬‭xuất‬‭khẩu.‬‭Vietrade‬‭được‬‭giao‬‭nhiệm‬
‭vụ‬‭thành‬‭lập‬‭Quỹ‬‭tài‬‭trợ‬‭cho‬‭các‬‭TC‬‭HTDN‬‭để‬‭hỗ‬‭trợ‬‭các‬‭DNNVV‬‭xuất‬‭khẩu.‬‭Các‬‭lĩnh‬‭vực‬‭trọng‬
‭tâm‬ ‭cũng‬ ‭bao‬ ‭gồm‬ ‭nền‬‭kinh‬‭tế‬‭tuần‬‭hoàn‬‭kỹ‬‭thuật‬‭số‬‭thích‬‭ứng‬‭với‬‭khí‬‭hậu;‬‭​​​​​chuyển‬‭đổi‬‭song‬
‭sinh‬‭xanh-kỹ‬‭thuật‬‭số‬‭(tức‬‭là‬‭cải‬‭thiện‬‭kỹ‬‭năng‬‭kỹ‬‭thuật‬‭số‬‭cho‬‭nền‬‭tảng‬‭kinh‬‭tế‬‭tuần‬‭hoàn,‬‭cải‬
‭thiện‬‭tính‬‭tuần‬‭hoàn‬‭trong‬‭chuỗi‬‭giá‬‭trị‬‭của‬‭thiết‬‭bị‬‭kỹ‬‭thuật‬‭số/điện‬‭tử,‬‭chuyển‬‭đổi‬‭năng‬‭lượng‬
‭thông‬‭minh‬‭hơn,‬‭v.v.);‬‭kết‬‭nối‬‭kỹ‬‭thuật‬‭số‬‭nâng‬‭cao,‬‭giá‬‭cả‬‭phải‬‭chăng‬‭và‬‭an‬‭toàn‬‭(tức‬‭là‬‭an‬‭ninh‬
‭mạng,‬ ‭kết‬ ‭nối‬ ‭Internet‬ ‭băng‬ ‭thông‬ ‭rộng‬ ‭thông‬ ‭qua‬‭cáp‬‭quang‬‭hoặc‬‭vệ‬‭tinh,‬‭cơ‬‭sở‬‭hạ‬‭tầng‬‭kỹ‬
‭thuật số, v.v.); và quản trị điện tử và xây dựng kỹ năng điện tử;‬

‭2.‬‭Dự‬‭án‬‭Hỗ‬‭trợ‬‭Thương‬‭mại‬‭Đa‬‭biên‬‭là‬‭một‬‭dự‬‭án‬‭toàn‬‭diện‬‭gồm‬‭bốn‬‭giai‬‭đoạn‬‭đã‬‭có‬‭nhiều‬
‭kết‬ ‭quả‬ ‭và‬ ‭kinh‬ ‭nghiệm‬ ‭phù‬ ‭hợp‬ ‭với‬‭LinkSME:‬‭chứng‬‭nhận‬‭thủy‬‭sản;‬‭kế‬‭hoạch‬‭thực‬‭hiện‬‭chỉ‬
‭dẫn‬ ‭địa‬ ‭lý;‬ ‭giấy‬ ‭chứng‬ ‭nhận‬ ‭xuất‬‭xứ;‬‭Pháp‬‭luật‬‭Việt‬‭Nam‬‭về‬‭nhượng‬‭quyền‬‭thương‬‭mại;‬‭quy‬
‭định‬‭SPS;‬‭pháp‬‭luật‬‭về‬‭hội‬‭chợ,‬‭triển‬‭lãm,‬‭trưng‬‭bày;‬‭quy‬‭định‬‭về‬‭thương‬‭mại‬‭điện‬‭tử;‬‭Hiệp‬‭định‬
‭Thương‬ ‭mại‬ ‭Tự‬ ‭do‬ ‭Liên‬ ‭minh‬ ‭Châu‬ ‭Âu‬ ‭–‬‭Việt‬‭Nam;‬‭Hiệp‬‭định‬‭đầu‬‭tư‬‭toàn‬‭diện‬‭Hiệp‬‭hội‬‭các‬
‭quốc‬ ‭gia‬ ‭Đông‬ ‭Nam‬ ‭Á‬ ‭(ASEAN);‬ ‭Luật‬ ‭thuế‬ ‭thu‬ ‭nhập‬ ‭doanh‬ ‭nghiệp;‬ ‭Luật‬ ‭Thương‬ ‭mại;‬ ‭Luật‬
‭cạnh‬ ‭tranh;‬ ‭Luật‬ ‭Thủy‬ ‭sản;‬ ‭nhiều‬ ‭sản‬ ‭phẩm‬ ‭được‬ ‭chứng‬ ‭nhận‬‭và‬‭chất‬‭lượng‬‭cao‬‭hơn‬‭được‬
‭giao‬ ‭dịch‬ ‭cho‬ ‭hàng‬ ‭Việt‬ ‭Nam;‬ ‭nhiều‬ ‭chuỗi‬ ‭giá‬ ‭trị‬ ‭hội‬ ‭nhập‬ ‭khu‬‭vực‬‭hơn;‬‭dịch‬‭vụ‬‭thương‬‭mại‬
‭được‬ ‭cải‬ ‭thiện;‬ ‭thu‬ ‭thuế‬‭tốt‬‭hơn;‬‭giảm‬‭chi‬‭phí‬‭giao‬‭dịch‬‭và‬‭thời‬‭gian‬‭vận‬‭chuyển;‬‭và‬‭tăng‬‭khả‬
‭năng tiếp cận thị trường.‬

‭3.‬‭Dự‬‭án‬‭Chính‬‭sách‬‭Thương‬‭mại‬‭và‬‭Xúc‬‭tiến‬‭Xuất‬‭khẩu‬‭(SwissTrade)‬‭(2021–2024):‬‭Nâng‬
‭cao‬ ‭hiệu‬ ‭quả‬ ‭thương‬ ‭mại‬ ‭và‬ ‭khả‬ ‭năng‬ ‭cạnh‬ ‭tranh‬ ‭quốc‬ ‭tế‬ ‭của‬ ‭các‬ ‭DNNVV‬ ‭bằng‬ ‭cách‬ ‭tăng‬
‭cường‬‭các‬‭điều‬‭kiện‬‭khung‬‭cho‬‭thương‬‭mại,‬‭cải‬‭thiện‬‭cơ‬‭chế‬‭đối‬‭thoại‬‭công-tư‬‭và‬‭tăng‬‭cường‬
‭hệ sinh thái xúc tiến thương mại.‬

‭4.‬‭Tăng‬‭cường‬‭cơ‬‭cấu‬‭khu‬‭vực‬‭để‬‭thúc‬‭đẩy‬‭DNNVV‬‭trong‬‭khu‬‭vực‬‭ASEAN‬‭(ASEAN‬‭SME)‬
‭(2016–2025): Hỗ trợ các DNNVV trong việc quốc tế hóa hoạt động kinh doanh của họ.‬

‭5.‬‭Phát‬‭triển‬‭chuỗi‬‭giá‬‭trị‬‭nông‬‭nghiệp‬‭thông‬‭minh‬‭ứng‬‭phó‬‭với‬‭khí‬‭hậu‬‭ở‬‭tỉnh‬‭Bến‬‭Tre‬‭và‬
‭Trà‬ ‭Vinh‬‭:‬ ‭Dự‬ ‭án‬‭chuyển‬‭đổi‬‭nông‬‭nghiệp‬‭thông‬‭minh‬‭ứng‬‭phó‬‭với‬‭khí‬‭hậu‬‭ở‬‭đồng‬‭bằng‬‭sông‬
‭Cửu Long (2021–2026): Phát triển cơ sở hạ tầng thông minh và phát triển chuỗi giá trị.‬

‭5.‬‭Xây‬‭dựng‬‭tương‬‭lai‬‭tốt‬‭đẹp‬‭hơn:‬‭Dự‬‭án‬‭Phát‬‭triển‬‭chuỗi‬‭giá‬‭trị‬‭nâng‬‭cao‬‭kỹ‬‭thuật‬‭số‬‭và‬
‭lấy‬‭phụ‬‭nữ‬‭và‬‭thanh‬‭niên‬‭làm‬‭trung‬‭tâm‬‭tại‬‭Việt‬‭Nam‬‭(UNIDO‬‭và‬‭IFAD)‬‭(2021–2022):‬‭Tạo‬‭ra‬
‭một‬‭mô‬‭hình‬‭đổi‬‭mới‬‭lấy‬‭giới‬‭tính‬‭và‬‭thanh‬‭niên‬‭làm‬‭trung‬‭tâm‬‭và‬‭nâng‬‭cao‬‭hiệu‬‭quả‬‭kỹ‬‭thuật‬‭số‬
‭chuỗi giá trị ở đồng bằng sông Cửu Long của Việt Nam.‬

‭Nguồn: Dự án USAID Learns, 2023‬
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‭PHỤ LỤC VII: CÔNG BỐ MỌI XUNG ĐỘT LỢI ÍCH‬
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‭Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID)‬
‭Hà Nội, Việt Nam‬
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